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_ EỜI TỰA 


Từ đầu thập kỷ 80, trong chương trình đào tạo của Khoa 
Tịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Trường Đại 
học Khoa học Xã hội uà Nhân uăn, đã có môn Lịch sử Báo chí 
Việt Nam. Cuốn. sách này được bắt đầu từ đó. 


Cách đây 10 năm, khi Khoa Báo chí của Trường ĐHTH 
Hà Nội ra đời, được giao trách nhiệm xây dựng Bộ môn. Lịch. 
SỬ báo chí cho Khoa, chúng tôi càng nghĩ đến uiệc có một giáo 
trành cho môn học. Ai cũng biết, môn Lịch sử báo chí ở nước 
ta lúc ấy còn thưa thớt. 


tư 

Năm 1995, trong kiến khổ để tài khoa học cấp Bộ của 
chúng tôi uới sự công tác của các nhà nghiên cứu Nguyễn 
Thành, Dương Trung Quốc, để tài cùng tên đã hoàn tất dưới 
sự quản lý, giúp đỡ của Khoa Lịch sử. 

Từ đó đến nay, đề tài luôn được dùng làm tài liệu giảng 
dạy, học tập cho sinh uiên năm thứ III của hai Khoa nói trên. 

Mặc dù đến nay, đã có thêm nhiều cuốn sách uê Lịch sử 
báo chí Việt Nam ra đời, nhưng chứng tôi uẫn thấy để có một 
giáo trình đây đủ còn lò công việc khó khăn. Việc sưu tập các 
bộ báo tiêu biểu trong cả nước, qua các giai đoạn lịch sử, 
ngày càng tỏ ru phức tạp. Những công trình nghiên cứu 
chuyên sâu uễ từng mặt của đời sống báo giới còn rất ít ỏi.... 

Trong điều biện ấy, tập sách này cũng chỉ có thể nhắm 
đến một số mục tiêu : một cách trình bày uê lược đồ báo chí 
Việt Nam 1865 - 1945; các đòng báo, các khuynh hướng báo 
chí; mối quan hệ của sự phát triển báo chí uới cuộc đấu tranh, 
dân tộc, giai cấp ; Sự đụng độ uà tiếp xác uăn hóa Đông Tay 
trên địu hạt báo chí; Những giá trị xã hội, chính trị uè uăn 
hóa của báo chí lúc đó... 
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Khi tiến hành biên soạn, chúng tôi phôn công cụ thể 
nhử sau : 


« _PGS, TS Đỗ Quang Hưng : Chủ biên, uiết các chương Ï, V 
uùò phần Tổng luận. 


* Nhà nghiên cứu Nguyễn Thành : Chương TII uà Chương IV 
s - Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc : Chương IT 


© Phần Thư tịch Báo chí 1865 - 1945 do Đỗ Quang Hưng uà 
Nguyễn Thành lập. 


Mặc dù các tác giả đã cố gỗng rất nhiều để tu bổ, hoàn. 
chỉnh tập sách, nhưng chắc rằng nó còn nhiều chỗ sai sót, 
hạn chế. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp 
của bạn đọc xa sân, nhất là các bạn đọc sinh uiên Khoa Báo 
chí, Khoa Lịch sử yêu quá uễ nội dung, hình thức của tập sách 
này, để trong lần tái bản sau sẽ được hoàn thiện hơn. 


Như đã nói ở phân trên, sách này được biên Soạn. trước 
hết trong khuôn khổ Chương trình giáo trình của Trường Đại 
học Khoa học Xã hội uà Nhân uăn thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội, nên đã nhận được nhiều ý biến đóng góp của các thây 
giáo uà sinh uiên cóc khóa của Khoa Báo chí, Khou Lịch sử 
của. Trường. 


Nhân dịp sách được xuất bản, chúng tôi gửi lồi cám ơn 
chân thành đến Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Khoa Báo chí 
Trường Đại học KHXH 0à NV, đặc biệt các GS Hà Mình Đức, 
Trần Quốc Vượng trong quá trình hình thành bản thảo. 

Chúng tôi cũng ngô lời cảm ơn đến bạn đồng nghiệp 
Phạm Đùnh Lân, cán bộ giảng dạy Khoa Báo chí uễ sự giúp 
đồ trong quá trình xuất bản, cuốn sách này, 


Hà Nội, tháng 7 năm 2000 
PGS. TS. Đổ Quang Hưng 
(Chủ biên) 
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Chương I 
BUỔI ĐẦU TIÊN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 


Những tờ báo đầu tiên ở nước ta xuất hiện vào khoảng giữa 
thế kỷ XIX. So với nhiều nước khác, báo chí Việt Nam sinh sau 
để muộn hơn các nước Châu Âu hàng mấy trăm năm. Nhưng chỉ 
với hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, báo chí Việt Nam đã có 
một lịch sử phong phú, mang những sắc thái riêng biệt và bước 
trưởng thành của nó gắn rất chặt với những biến thiên của lịch sử 
đân tộc. 


Báo chí Việt Nam ra đời gần như cùng với sự thiết lập chế độ 
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản Pháp trên đất nước ta. Báo chí ra 
đời trước hết do nhu cầu thống trị và xâm lăng văn hóa của chủ 
nghĩa thực dân. Mặt khác, sự phân hóa và phát triển của báo chí 
lại theo sát từng bước đi của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
diễn ra hết sức sâu sắc trong lòng xã hội nước ta. Cho nên lịch sử 
báo chí Nam đồng thời cũng là sự phản ánh của lịch sử cận 
đại Việt Nam, là lịch sử của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do 
và cũng phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt giữa một nên báo chí 
thực dân với một nền báo chí yêu nước và cách mạng. 





ở những góc độ khác, lịch sử báo chí còn là sự phản ánh của 
lịch sử văn hóa ngôn ngữ (chữ Quốc ngữ), văn học, nghề in... 
Song trong phần này chúng ta chỉ tìm hiểu những vấn để có tính 
chất lịch sử của báo chí Việt Nam trong buổi đầu của nó, nói rõ 
hơn là điểm lại tình hình báo chí ở nước ta từ khi ra đời cho đến 
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đầu thế kỷ XX. Đó cũng chính là bước khởi đầu lịch sử báo chí 
Việt Nam mà Sài Gòn, xứ Nam Kỳ, mảnh đất thuộc địa đầu tiên 
rơi vào tay thực đân Pháp lại trở thành cái nôi đầu tiên của làng 
báo chí Việt Nam. 


1 - NHŨNG ĐIỂU KIỆN RA ĐỜI NÊN BẢO CHÍ THUỘC 
ĐỊA 


1. Những tờ báo đâu tiên của nước ta mới xuất hiện 
những năm 60 của thế kỷ XIX. Nhưng cũng như nhiều quốc 
gia khác, mầm mống của báo chí thì đã có từ lâu. 


Từ những ruyên thống xa như những câu về lưu truyền trong 
đân gian, tiếng mố làng (Mẹ Đốp - Xã Trưởng), những cuộc 
"giảng thập điều" trong sinh hoạt đình làng... đến những hình 
thức thông tin "chính thức" của nhà nước phong kiến tổ chức ra 
Quảng Văn Đình thời Lê Thánh Tông hay Quảng Minh Đình 
thời Nguyễn Gia Long chẳng hạn. 


Khi nói về nguồn gốc báo chí nước ta, cụ Nguyễn 'Văn Tố 
cho rằng, thời phong kiến cực thịnh, ta chưa có báo. Nhưng với 
các Quảng Văn Đình là bước chuẩn bị thực sự cho ra đời báo 
chí. Cụ viết : “Khâm định Việt sử (quyển 14 tờ 15a) chép lại rằng 
"Nguyên trước, những chiếu, lệnh của nhà vua, lâm thời bộ đem 
yết bảng, đến năm Tân Hợi (1491) vua Lê Thánh "Tông cho dựng 
một cái đình ở ngoài cửa Đại Hưng (tức Cửa ìNam thành Thăng 
Long) để làm nơi niêm yết những phếp tắc trị dân, đặt tên là 
Quảng Văn Đình..." Ba chữ Quảng Văn Đình nghĩa là một cơ sở 
để thu nhật giấy tờ ở các nơi. Đến đời Gia Long (1802 - 1819), 
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làm đình ở phường Nam Hưng (tức Cửa Nam bây giờ), trên có 
đặt tên là Quảng Minh Đình... cũng để đán những huấn lệnh của 
nhà vua. Cạnh đó có hai tòa nhà ngói ở cửa đông nam gọi là 
Hiệp Nghị Đường (nhà để họp bàn) phầm dân gian có việc gì uất 
ức cho đến để bày tỏ, cho nên các đình ở mé ngoài miếu thờ 
thành hoàng vừa là để tụ họp khi tế lễ, lúc hương ẩm vừa để dán 
những huấn lệnh của nhà vua, cứ ngày một và rằm các huynh thứ 
trong làng ra đọc những huấn lệnh và giảng nghĩa, cho dân gian 
nghe thường gọi là giàng thập điều. 

Như vậy thì cái đình tức là báo chí, có định lệ mồng một và 
rằm tức là nhật báo hoặc tuần báo... Báo chí tức là những tờ huấn 
lệnh đán ở đình làng tựa như tờ Ac/œ điưrna của người La Mã 
đời xưa'”, Cách cất nghĩa của cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố thực 
độc đáo, như một gợi ý vẻ nguồn gốc của báo chí nước nhà, 

Song cũng không thể phủ nhận được một thực tế là những tờ 
báo theo đúng nghĩa hiện đại của nó chỉ ra đời khi có cuộc xâm 
lăng của chủ nghĩa tư bản Pháp và khi thực dân Pháp ráo riết áp 
đặt một miôi trường văn minh phương Tây cưỡng chế. 

Cũng có đôi lần, một vài sĩ phư tiến bộ và thức thời, có tầm 
mắt vượt được ra ngoài chính sách hẹp hòi bế quan tỏa cảng của 
triểu Nguyễn, đã nhắc đến sự cần thiết của việc ấn hành một tờ 
báo. Trong bản điểu trân Tám điều cấp cứu (Tế cấp bát điều), 
Nguyễn Trường Tộ đã từng lên tiếng để nghị"... ấn hành một tờ 
nhật báo, đăng những chiếu, sớ, dụ và những hành sự của các vị 


(1) Nguyễn Văn Tổ - Nước ta xưa có được tự do ngôn luận không ? Xem 
Trì Tân, số 206 (4-10-1945). 
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đanh thần, công cụ của quốc gia hiện thời cho học sinh đọc để 
biết công việc trong nước, đó cũng là một: việc ích lợi (lợi ích 
của nó rộng rãi thấm nhuần như mưa móc, nhưng không thể chỉ 
rõ ra hết được, để làm sẽ thấy". 


Những đề nghị cải cách tiến bộ nhự,thế của Nguyễn Trường 
Tộ và nhiều sĩ phu Canh Tân khác.đều bị khước từ. Điều đáng 
nói là vào thời điểm ấy, ở Nam Kỳ lục tỉnh, đã bắt đầu hé lộ một 
nên báo chí thuộc địa như nhiều dấu ấn văn minh phương Tây 
khác; nhưng triểu đình vẫn bịt mắt, bưng tai. ` 

2. Trên mặt báo sau này, có lẽ tờ báo đầu tiên để cập 
một cách nghiêm túc về nghẻ làm báo là tờ Đại Nam Đồng 
Văn Nhật Báo, một tờ báo bằng chữ Hán, tờ báo đầu tiên ở 
Hà Nội. 

Trong số 213 (24-11- 1895), tức năm Thành Thái thứ ba, một 
tác giả khuyết danh đã viết một bài đài (4 trang) gọi là “Nhật 
báo thuyết lược”, kế về lịch sử báo chí Âu - Mỹ, trong đó đưa ra 
những con số về báo chí các nước dẫn đầu như nước Pháp, kể cả 
báo: tủ đô Paris. 


Đặc biệt, tác giả còn cho biết "ở Gia Định đã có chữ Tây và 
chữ Quốc ngữ..." 

"Tiếp đó là trên các tờ Đông Dương Tạp Chí, Nam Phóng đậu thế kỷ 
X%X, Vấn để xuất bản báo chí được nói nhiều,,nghiêm túc hơn. 

Đáng. kể nhất là những bài giới thiệu, dịch của Nguyễn Hữu Tiến 
(Khảa về cách, thức làm báo, dịch từ Hán Văn) hay của.Hông Nhân 
(Nghệ làm báo, biện dịch từ tài liệu Âu Mỹ), đã thực sự tạo ra một 
không khí mới mẻ của một phương, tiện thông tin mới mẻ. 


L1) Đặng Huy Vận, Chương Thâu -Những để nghị cải cách của Nguyễn 
Trường Tộ - NXB Giáo dục Hà Nội, 1961, tr. 212. 
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Chẳng hạn, đoạn sau đây trong bài Wghể làm báo của Hồng 
Nhân : ”Báo - guán là cái trường đào tạo ra dư luận ; là nơi tòa 
án để tố cáo những sự tệ-lạm, lại là cái loa truyền để tán - đương 
những kẻ có công. 

Tờ báo ngày nay đã thành một món cẩn cho người ta, có 
người đã ví như đỗ ăn cho trí-não cũng như cơm gạo là đồ ăn 
cho thán-thể, có lẽ cũng có khi không bổ như cơm gạo thật, 
nhưng dã thành một món tất-yếu không thể khuyết được. Tờ báo 
phải xem xét đủ mọi điều, mà truyền báo cho mọi người biết. 
Các chức-vụ của tờ báo là vừa phải dạy học, vừa phải báo tin, 
vừa phải giải trí nữa Điện giây thép truyền đi mọi nơi, máy vô- 
tuyến thu các tin tức, cũng là để cung-cấp cống biến cho tờ 
báo cả. 

Tờ báo là cái tiêu bảng để thu hút cả cuộc sinh-hoạt trong 
thế-giới vào mấy trang giấy, tóm tắt lại cho ai nấy đều có thể 
Tĩnh-lược được. Tờ báo đã thành như một cái nhịp tất yếu ở trong 
cái điệu sinh-hoạt đời nay, khiến cho nếu không có thì hình như 
cung điệu sai mất cả. 

'Báo quán từ khi thành-lập đến giờ,cái trình-độ tiến-hóa như 
càng ngày càng, gấp thêm lên, mỗi một thời-kỳ riếi-bộ là nhờ. 
một sự phát-mình chế“lạo mới : năm 1810 chế ra máy Ín ; năm 
1814, tổ-chức nghề chế“tạo các muác in, từ trước đến bấy giờ mực 
in là do từng nhà chế lấy dùng riêng mà thôi, rồi đến chỉnh đốn 
nghề đúc chữ in ; sđm 1844 đặt ra máy điện-báo ; năm 1850 chế 
ra thứ giấy bằng chất gỗ, mới đủ tài liệu dùng để in báo ; rồi đến 
năm: 1862, người tên là HọE chế ra cái máy in "luân-chuyển" 
(relative) ; sau cùng đến gần đây, lại chế ra các thứ máy dập và 
đúc chữ in kiểu linotype và kiểu monotype, như lối đánh máy chữ 
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thường mà lại có thể đức liễn ngay từng dòng từng chữ được, 
tiện-lợi cho nghê in không biết bao nhiều mã kẻ. 


Nhờ có những máy-móc tinh-xảo đó mà báo có thể xuất-bản 
mỗi ngày một nhiều, đủ cung cho số người đọc càng ngày càng 
đông, vì những người không biết chữ ngày nay ít dân mãi đi. Cứ 
theo số thống-kê năm 1926 thì ở nước Đức có đến 3.812 tờ báo 
hằng ngày và hơn 4.300 tờ báo xuất-bản từng tuần-lỄ một, ở 
Pháp thì chỉ riêng một thành Pzris đã hơn 100 tờ báo hằng ngày; 
Ở Anh thì cá 2.400 báo hằng ngày ¡ ở Nhật hơn 3.000 các báo 
chí, ở Ba-lan hơn 5.000. Ở Mỹ thì mấy năm nay có 2.400 tờ báo 
hằng ngày, và 14.800 tuần-báo, và từ bấy đến nay chắc số còn 
tăng lên nhiều nữa"), 


Lễ dĩ nhiên người cảm bút đưới chế độ thuộc địa có khả năng 
làm được cái thiên chức vẻ vang đó của Làn làm 'báo hay 
không lại là chuyện khác. 


Cần phải bắt đâu từ việc xuất hiện cụ dể của những tờ báo 
đầu tiên ở xứ Nam Kỳ. ' 


3. Vì sao xứ Nam Kỳ lại là cái nôi đâu tiên của báo chí 
Việt Nam? 

Nói chung, để có thể xuất hiện một nền báo chí, nghề làm 
báo, người tạ thường nói đến 3 điều kiện sau đây ; 

4) Điều kiện kỹ thuật : 

Điều kiện này trước thiết là nghề in chữ rời, in hoạt bản. Tờ 
báo khác với những hình thức thông tin sơ khai, trước hết ở tính 

(1) Xem Tạp Chí Nai Phong xố 172, số 5 - 1932. 
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định kỳ. Phải có máy móc kỹ thuật mới bảo đảm việc in ấn, phát 
hành đúng kỳ hạn. 

Đối với báo, chí nước ta, còn phải kể đến vấn đề chữ Quấc 
ngữ. Trước khi thực dân Pháp chiếm Nam Kỳ lục tỉnh (1867), 
sau 300 năm chế tác, chữ Quốc ngữ đã hoàn chỉnh về cơ bản và 
có khả năng đi vào đời sống. 

'Vả lại, trong âm mưu xâm lăng văn hóa, thực đân Pháp sớm 
có kế hoạch loại bỏ chữ Hán, chữ Nôm để chữ Pháp, chữ Quốc 
ngữ dân dần độc chiếm sinh hoạt văn hóa, giáo dục. 

Ở xứ Nam Kỳ, việc này kết thúc ngay từ 1888, với việc cấm 
dạy Hán ngữ và bắt buộc sử dụng Quốc ngữ và Pháp ngữ. 


b) Điều kiện người làm báo : 

Báo chí là một nghề, một nghẻ mới, hiện đại. Ở nước ta, ai là 
người làm báo đầu tiên ? Dưới đây chúng ta sẽ thấy rõ chính Sài 
Gòn và xứ Nam Kỳ lại là nơi nẩy ra thế hệ những người làm báo 
đầu tiên. 

c) Giới độc giả : 

Ở nước ta, những tờ báo đầu tiên, kể cả báo Quốc ngữ là báo 
phát không , do nhu cầu tuyên truyền của chủ nghĩa thực dân. 

Nhưng rồi, phải có giới độc giả, vì nói cho cùng, tờ báo hiện 
đại nói chung còn là một sản phẩm hàng hóa. 

Ở xứ Nam Kỳ dần dần đã có một giới độc giả như thế, ít thôi, 
chủ yếu ở đô thị và giới quan lại, viên chức. Lúc đâu là hằng 
trăm, đến đầu thế kỷ XX đã tới "hàng ngần" như một số tờ có 
được số bạn đọc mua báo thường xuyên : Mông cổ Min Đàn, 
Lục Tỉnh Tân Văn... 
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3.1. Trước hết, Nam Kỳ là noi xuất hiện nghề in hoạt bản đâu tiên. 


Lịch sử nghề in của nước ta cho biết, ngay từ thời nhà Lý đã 
cớ nghề in ván khắc in rộc bản'(chủ yếu là im những, kinh sách 
nhã Phật). Cho đến tặn' trước :hgäý thực dân Pháp đặt chân lên 
nước †a thì kỹ tiuAtin: mộc'bản tuỷ.Bã' có. nhiều cảï tiến ñhững 
vẫn là kỹ thuật in duy nhất. Từ nhữủg:công vặn, sách vớ của 
triểu đình đến những bản truyện, Nộm,, sách, Nôm,do những nhà 
xuất: bản tư nhân đầu tiên như Đồng ;V: gị Trí, Trung 
Đường phát hành vẫn đệu,in bằng bản khắc gỗ'' 













Kỹ thuật in mộc bản rõ ràng, không thể đáp ứng được với;tính 
chất thời sự và rộng rãi của tờ báo. Vì vậy, ở trên thế giới sự cải 
cách nghề in từ kỹ thuật khắc chữ trên gỗ, đá, (mộc bản, thạch 
bản) thành kỹ thuật in chữ rời (hoạt bản) thực.sự là một cuộc 
cách mạng không những có ảnh hưởng lớn tron, nghề, in nói 
chung mà nó còn bật đèn xanh cho báo chí thực sự ra đời. và phát 
triển nhảy vọt. 


Những ấn phẩm đầu tiên in bằng hoạt bản xuất hiện ở ởi nướng ta 
là kinh bổn của các giáo sĩ phương Tây lưu hành trong giáo dân. 
Những bản Kinh Thánh bằng một thứ chữ latinh cải tiến (tiền 
thân chữ quốc ngữ) phần lớn được in tại những'nhà in gủa Tòa 
Thánh 'Vatican 'hay của Hội truyền giáo ở nướci.ngoài. (Paris, 
Hồng Kông hoặc Băng Cốc). Trong lưu trữ ở các thư viện hiện 
nay còn thấy được khá nhiều các bản in đó. Cuối thế kỉ XIX sau 
những nhà in công của chính quyền thực dân thì những nhà in 
của Hội Wuyên giáo ở các tỉnh Nam Kỳ xuất:hiện $ới:hơni'cẢ! Thí 

ù? Hhư`c đe la Mission Tân Định 1873; ở Quy Nhơn HỘTS 






"ø) Xómi Hoa Bằng - Từ lới in mộc bản xưa đến kỹ thuật iš hoại bản bấy 
giờ Trì Tân, số 49 (3-6-1942). 
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Lãn.trong đống hành lí của đội quân xâm: lược, những 
phương tiện đầu tiên của kỹ thuật in hoạt bản được nhập vào 
nước ta: Dường như được chuẩn bị từ trước, trên chiếc chiến 
thuyện chờ đây súng ống và lính đánh thuê của đô 'đốc Bonard 
đã gấp sẵn một cỗ mấy ïn:và thợ sử dụng. Những thiết bị này đã 
kịp thời giúp cho bọn xâm lược in chỉ thị, công văn và bằng những 
phương tiện đó viên đô đốc đã cho lên khuôn tờ công báo đầu tiên 
(Bulletin oficiel đ' Expeditiỏn de la Cochinchinsf I861 ) 


Cũng từ những thiết bị đó năm 1861, một nhà in chính thức 
được thành lập trực thuộc Tổng hành dinh đội quân viễn chính 
(1) và được sự bảo trợ về kỹ thuật của Nhà in Quốc gia Paris 
(Imperimerie Impếriale). Nhà i in này đảm nhận việc ín hầu hết 
các tờ công báo sau này của chính quyền thực dân ở Nam Kỳ. 


Ở Bắc Kỳ, đến tháng 11 năm 1873, tức là chỉ 6 tháng sau sự 
kiện trận Cầu Giấy, một nhà in đã được thành lập bên cạnh Bộ 
sau gọi là Nhà in Chính phủ (imprimerie Gou verement) chỉ 
huy cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ và sau này nó được mang tên "Nhà 
in Bảo hộ" (Imprimerie Protectorat). 

Trong những thành viên đâu tiên của nhà in này, đáng chú ý 
đến Henri Schneider, người sau này sẽ là chủ một nhà in tư nhân 
đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội năm 1885 và cũng là tùm ti phiệt 
trong nghề này. 

Đến năm 1887, Schneider mua lại nhà in của chính quyên 
thực dân, sáp nhập nó vào nhà in riêng của mình và trở thành cơ 
sở ïn lớn nhất và có uy tín nhất ở Bắc Kỳ thời đó. 

Cuối thế kỷ XIX và bước sang đầu thế kỷ XX,ở các trung 
tâm hành chính và dân cư như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng... 
xuất hiện hàng loạt các nhà in và xuất bản tư nhân. Đáng kể nhất 


15 
https://tieulun.hopto.org 


trong số đõ, phải kể đến các nhà in ở Nam Kỳ như Imprimerie 
Ray et Curcol (1865), Nhà in Guilaud xà.Martinon (1881). 
Ardin (1900),,Ménard và Rey.:(1901),: Charles Maybon và.H. 
Russier (1901), Nhà ¡n Quy Nhơn (1904), Huỳnh Kim Danh 
(1915). Bắc Kỳ có những.nhà in Gaston (1892). Taupin I.D.E.O, 
Mặc Đĩnh Tư, Ngô. Tử Hạ ở Hà Nội, nhà in Văn Minh ở Hải 
Phòng. Đó là chưa kể đến những xưởng in riêng của một số tờ 
báo lớn. Tình.hình đó chứng tỏ thị trường sách báo đã được mở 
rộng và ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống 
tỉnh thần và chính trị ở thuộc địa. 


Nhận xét về điều này, một nhà báo có uy tín, đã viết từ 1942: 
“Trước khi được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, người Việt 
Nam ta cũng có viết sách, ¡n sách chữ Hán. Đời Lý đã có in sách 
mộc bản. Từ đời Trân về sau nghề in sách ngày càng tiến bộ hơn. 


Nhưng về báo chí thì mãi đến khi người Pháp sang mới thấy 
ra đời với chữ Pháp, chữ Quốc ngữ và cách in hoạt bản" #2 


3.2. Chế độ báo chí 


Mặc dù, cả nước ta phải chịu ách thuộc địa, nhưng nói chung 
hơn 80 năm cai trị, thực dân Pháp thực thi nHững chính sách báo 
chí không đồng nhất ở 3 kỳ. 

Với các Hiệp ước Harmand (1883) và Eatenôtre (1884),,Nam 
Kỳ thực sự là xứ thuộc địa trực trị, một "hạt" của nước Pháp ở 
Viễn Đông. Điển này có trong âm mưu "tách Nam Kỳ" khỏi vấn 
đề Việt Nam ngay khi chúng mới nổ súng xâm lược. 

Nhưng cũng chính vì thế, đáng !£ ra, xứ Nam Kỳ phải được 
hưởng luật báo chí 29-7-1881, luật thừa nhận "tự do báo chí" 
(Tên của nó là "Loi:du 29 Juillet 1881, sur la liberté de la Presse") 


(1) Xem bài lịch trình bảo chí Việt Nam Khuông Việt, Tri Tâm, số Š6 
(28-7-1942). h 
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vì luật này cho phép áp dụng tại chính quốc cũng như tại 
Angiêri và các #ứ thuộc địa khác (Điều 10). 

Các điều 5, 6, 7 của Luật 1881, qui định rằng, đù báo chí xuất 
bản bằng tiếng Pháp hay tiếng bản xứ đều tự do, muốn ra báo 
không cẩn phải có một điểu kiện nào ngoài việc viên quản lý 
(sau là Giám đốc báo) phải có Quốc tịch Pháp, đã thành niên và 
có báo, báo hợp lý với Sở Biện lý. 

Nhưng bọn thực dân sớm thấy ngay SỰ "nguy hiểm" của Bộ 
luật nói trên. Một mặt, chúng vẫn thừa nhận cho báo chí tiếng 
Pháp được tự do xuất bản, mặt khác chúng tung ra Sắc lệnh ngày 
30 - 12 - 1898 buộc tất cả các báo tiếng Việt, chữ Trung Hoa và 
các tiếng khác phải có giấy phép trước khi xuất bản. 

Chính sự khắc nghiệt này ngay ở Nam Kỳ, nên nhiều tờ báo 
đều do người Pháp đứng tên, dù đó là sự "tính toán" của giới 
thực dân, hay chính là sự khôn khéo của những người yêu nước 
khi ra báo : từ tờ Gia Định Báo (1865) của E. Poteau; Đại Nam 
Đồng Văn Nhật Báo (1893) của F. H. Schneider, Nông cổ Min 
Đàm (1901) của Cavanaggio... 

'Tất nhiên, với xứ Bắc, Trung Kỳ việc xuất bản báo, nhất là 
báo tiếng Việt còn có phần phức tạp hơn. 

Nhưng dù thế nào, ách thuộc địa về báo chí là thống nhất và 
cũng từ đó, cuộc đấu tranh đòi tự do báo chí luôn luôn là mục 
tiêu chung của các phong trào yêu nước và của chính giới báo 
chí. 

Nhưng ai là những người đầu tiên cẩm bút viết báo ở Sài 
Gòn? 
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Ngoài những người làm báo, quản lý báo chí là người Pháp 
như B. Poteau, Cavanaggio, E. H. Schneider, ở Sài Gòn dần xuất 
hiện những người làm báo đâu tiên mà phản lớn trong số họ buổi 
ban đầu là người công giáo : Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, 
Nguyễn Văn Của, Lương Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu (Gilbert 
Chiếu), Lê Văn Trung, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Đồng Trụ... 


Nam Kỳ - Sài Gòn trở thành cái nôi đầu tiên của báo chí Việt 
Nam bởi lẽ đơn giản, báo chí là con đẻ đầu tiên của nền văn 
minh phương Tay cưỡng chế mà mảnh đất này chịu ách thực dân 
trước hết ở nước ta. 


;, Ngay từ trước khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ 
hai (1882 - 1883), giới thượng lưu ở Sài Gòn đã có thể vận đồ 
Tây, ăn bánh mì sáng với cà phê sữa và vào Tiệm sách Catina 
(phố Lê Lợi, Bến Thành hiện nay) để mua báo, sách truyện, thơ 
văn dịch từ chữ Hán, Chữ Nôm, chữ Pháp v.v.. 


4. Những tờ báo đầu tiên bàng chữ Pháp : 


"4.1. Giới nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam thường lấy sự 
ra đời của tờ Giz Định Báo (1865) làm cái mốc mở đâu. Gia 
Định Báo (1) đúng là tờ báo đâu tiên bằng chữ Quốc ngữ, nhưng 
nếu bỏ qua một mảng báo đầu tiên là những tờ Công báo (chủ 
yếu là chữ Pháp) xuất hiện trước Gia Định Báo nhiều năm thì lại 
không nê¡. 

Những tờ báo Pháp ngữ đầu tiên vừa ít người đọc, vừa chủ 
yếu phục vụ giới quân sự và hành chính Pháp, nên chúng ta cũng 
không coi nồ là “Báo chỉ Việt Nam". Việc đê cập ở đây chỉ có ý 
nghĩa nghiên cứu thần túy về lịch sử báo chí. 

1) Do Soái phả Nam Kỳ in - Số Ï ru ngày 15 - 4 - 1865, sẽ để cập ở phân sau 
18 8 
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Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Năm 
1859 chúng chiếm được Gia Định làm trụ sở và làm bàn đạp cho 
cuộc đánh chiếm Lục Tỉnh. Không đợi đến lúc áp đặt được 
quyền thống trị của mình trên toàn lãnh thổ Nam Kì mà ngay 
trong lúc tiếng súng của cuộc xâm lăng 3 tỉnh miễn Tây vẫn 
đang tấy lên, đã cho ra đời tờ báo đầu tiên bằng tiếng Pháp. Đó 
là tờ Bulletin officiel de 'Expédition de Cochinehine. (Tập kỉ yếu 
công vụ cuộc viễn chỉnh xứ Nam Kỳ) xuất bản ở Sài Gòn vào 
năm 1861. Nội dung của tờ Công báo này đăng những nghị định, 
công văn đạo luật, các chỉ thị, các bài diễn văn phát ra từ Soái 
phủ Nam Kỳ. Dĩ nhiên vì in bằng chữ Pháp nên độc giả mới chỉ 
bó hẹp trong đám sĩ quan và viên chức thực dân. Tập kỉ yếu này 
được lưu hành và sử dụng như một phương tiện thông tin và 
thống nhất chỉ đạo cho cuộc đánh chiếm và cai trị. Nó đặt nền 
móng cho các tờ Công báo chính thức vẻ sau này của chính 
quyền thực dân. Xuất bản được 3 năm, đến 1865 sau khi đã thôn 
tính xong 3 tỉnh.còn lại của Nam Bộ, nó đổi tên là Bulletin 
Øfficiel de la Caehinchine Francaise (Tập kỷ yếu công vụ xứ 
Nam Kì thuộc Pháp) với số in khoảng 500 bản. Đến năm 1899, 
khi nền thống trị của Pháp đã được xác lập trên toàn bộ xứ Đông 
Dương thì tập kỉ yếu này mang tên gọi là Bulletin offciel de I" 
Indochine Francaise (Tập kỷ yếu công vụ xứ Đông Dương thuộc 
Pháp). Tập này gồm hai phần : phần một, dành cho Nam Kì và 
Cao Miên, phần hai là Bắc và Trung Kì. Cuối năm 1902, một lần 
nữa nó được đổi tên thành Bulletin Administratiƒ phát hành kháp 
5 xứ của Đông Dương. 


nhathe9k;f9ffbio oro 


Song song với những tờ kỷ yếu lưu hành trong giới độc giả 
thực dân in bằng chữ Pháp ấy; Ngay từ 1863, thực dân Pháp đã 
cho ra một tờ báo bằng chữ Hán để lưu hành trong vùng đất vừa 
chiếm được nhằm vào đối tượng giới quan lại tay sai. Tờ báo ấy 
ngày nay không thấy lưu trữ ở đâu và cũng không biết chính xác 
tên báo bằng chữ Hán là gì, song thường thấy ghi trong các tài 
liệu bằng chữ Pháp là Bullelin des Communes tạm dịch là (Kỷ 
yếu làng x8). 

Tờ Bullein dẻy Communes không rõ tôn tại được bao lâu, 
nhưng chắc chắn nó phải được duy trì cho đến khi có một tờ báo 
bằng chữ Quốc ngữ thay thế (Gia Định Báo) bời vì Soái phù 
Nam Kỳ luôn cần đến một mối liên hệ với những người bị trị bản 
XỨ. 

Cùng với những tập kỷ yếu (Bulletin) mỗi năm ra được một 
vài số, để tăng cường hơn nữa vai trò thông tin và chỉ đạo kịp 
thời công cuộc thống trị, một hình thức công báo nữa ra đời. Đó 
là những tờ Jøuznzl @fficiel. Khác với nhịng tập kỉ yến, loại 
công báo này ra định kỳ nhiều số hơn, đăng tải những thông tin 
ngắn gọn, có tính chất thời sự và nội dung Chợ mở rộng hơn. Nó 
đã mang dáng đấp cửa một tờ báo thông, tih, lưu hành rộng rãi. 

'Tờ báo đầu tiên thuộc loại này mang tên + ( ourrier de Saigon 
(Tin Sài Gòn) ra đời ngày 1 - I- 1864. Đến năm 1879 đổi thành 
tờ Jowrnal Officiel la Conchinchine (Công báo xứ Nam Kỳ và 
cuối cùng mang tên Jowrnal Officiel de Ì' Indochine (Công bảo 
Đông Dương - 1889). 


Nội dung của tờ 1e Courier de Saigon gồm những bản tường 
trình về tình hình cuộc viễn chinh và cai trị ở các địa phương, 
những tin tức về nhân sự, sinh tử, giá thú, việc bổ nhiệm và 
20 
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thuyên chuyển các quan chức, những bài hướng dẫn giá cả thị 
trường và'hoạt động của thương cảng Sài Gòn... Chính những 
nhân vật thực dân nổi tiếng như Paulin Vial, Philastre, Le Grand 
de la Liraye, Francis Garnier... là những cây bút chủ yếu. 

Ngoài ra, còn phải kể đến những bản niên giám (annuaire) 
được xuất bản hàng năm bắt đầu từ 1865 (ở Bắc Kỳ là từ 1887). 
Mặc dù nặng về tính chất thống kê phản ánh toàn bộ tình hình 
thuộc địa nhưng chúng ta cũng phải liệt nó vào trong làng báo 
của chính quyền thực dân. Đó là chưa nói đến những tờ công báo 
có tính chất nghiệp vụ ngày một nhiều, tương xứng với quy mó. 
ngày càng mở rộng của công cuộc khai thác thuộc địa (như các 
tờ Bulletin de la Chambre de Saigon, Bulletin de la Direction de 
L bưêrieuwr, Journal Jwdiciaire đe  Indachine...) 

Con đường xâm lược của thực đân Pháp đi từ Nam ra Bắc và 
hành trình của báo chí nước ta cũng đi theo con đường đó. 


Tháng 7 nãm 1883, ngay sau khi hiệp ước Hécmăng được kí. 
kết xác nhận chế độ bảo hộ của thực dân Pháp trênt oàn bộ hai 
xứ Bắc và Trung Kỳ thi tập Bulletin Officiel du Protectorat de l" 
Annam et đư Tonkin (Tập kÌ yếu công vụ của nền Bảo hộ xứ 
Trung và Bắc Kỳ) ra đời và số đầu của nó đăng các văn kiện về 
sự đầu hàng cũa triểu đình Huế. 

Năm 1886, toàn quyền Paul Bert đổi lại thành tờ Maniieur dụ 
Protectorat de Ù' Annam et du Tonkin và đặt nó bèn cạnh phù 
Công sứ. Ít lâu sau; theo nghị định kí ngày 31 - 12 - 1887 nó trở 
thành phân 2 của. bộ 8utlein de Ù' Indochine ƒtaheaise thống 
nhất trên toàn cõi Đông Dương. 
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Ở Bắc Kỳ bên cạnh các tập kỉ yếu, còn có tờ LiAvenir dư 
Tonkin (Tương lai xứ Bắc Kỳ, 1884, do Twles Cousin quản lý). Số 
một của nó còn phải in bằng thạch bản vì lúc đó ở Bắc Kỳ chưa 
có nhà in hoạt bản nhận in báo: Tờ báo ra mỗi tháng ba kì và sau 
đó trở thành tuân báo (1886). Tôn chỉ của nó là : "giúp cho các 
nhà thực dân (eolons) và dâii tộc Pháp những, hiểu biết bổ ích (vẻ 
thuộc địa) và bản in của nó được gửi tới những 'phòng thương 
mại ở chính quốc và các thuộc địa khác". Danh-nghĩa là tnột tờ 
báo tư nhân với tiêu để là một tờ báo thương mại - nông nghiệp - 
kĩ nghệ", nhưng thực tế, tờ Tương lai xứ Bắc Kỳ còn đảm nhận 
chức năng của một tờ công báo. Cho đến 5 năm sau, thì Vai trò 
đó mới được tờ Jounal Officiel de Ì' Indochine thay thế. Tờ 
công báo này số một ra ngày 3 - Í - 1889, một tuần hai kỳ. 


° I4, Những tờ tạp chí "khảo cứa" 


Những tờ công báo mang chức năng chủ yếu có nh chất 
hành chính, thông tin mới chỉ đáp ứng được mục đích trước mắt 
của việc cũng cố bộ máy cai trị, cho nên cũng ngay từ rất sớm, 
thực dân Pháp đã sử dụng báo chí để thực hiện cái mục. đích bản 
chất có tính chất lâu dài của chế độ thuộc địa. Đó là mục đích 
khai thác và bóc lột "vùng đất mới". h _ là 

Đi tiên phong.trong. việc thực hiện mục dích,này là tổ chức 
Uỷ ban nông nghiệp và kĩ nghệ (Comité agricole et industriel) 
được thành lập đầu tiên ở Nam Kỳ theo nghị định ngày 16 - 6- 
1865 của quyển Thống đốc Roze và Bác Kỳ theo Nghị định ngày 
20:- 3- 1885: Tập hợp trong Uỷ ban này là những nhân vật thực 
đân tiêu biểu, sĩ quan chủ chốt trong quân đội viễn chỉnh và 
những chuyên gía, kĩ thuật viên có năng lực trong quân đội cũng 
` như dân sự hiện có mặt lúc đó. ở thuộc địa. 
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Các "Ủy ban nông nghiệp và Kĩ nghệ" ấy ra đời chính là để 
thực hiện nhiệm vụ đó. Quyết định thành lập đã ghỉ rõ nhiệm vụ 
của nó là "nghiền cứu tìm hiểu những vấn để có.liên quan 'đến 
nên nông nghiệp trù phú này thông qua các cuộc đấu xảo thường 
niên". 

'Tổ chức này cho xuất bản tờ "Bulletin du Comité agricole ét 
industriel de la Cochinchine" (Kỷ yếu của Uỷ ban canh nông và 
kĩ nghệ xứ Nam Kỳ, chuyên đăng các bài khảo cứu, điều tra tình 
hình mọi mặt của thuộc địa. Tờ tạp chí này ra được liên tục từ 
1869 đến 1881, tổng cộng là 21 số với rất nhiều bài khảo cứu 
công phu và có giá trị rất thực dụng, đối với việc khai thác thuộc 
địa,đăng những bài điều tra về tài nguyên rừng và tình hình khai 
thác gỗ, số thứ hai có nhiều bài thông báo về tình hình nghề 
trồng bông, trồng chè, khai thác tổ yến, nghề nước mắm, trồng 
cây ăn quả, ngư nghiệp v.v... Và trong số các tác giả của tờ báo. 
này. dã thấy xuất hiện Trượng Vĩnh Ký với những bài khảo cứu 
về cây tre mây, các loại cây có sợi. 

Ở Bác Kỳ tờ tạp chí của Uỷ ban này ra muộn hơn (1886) dưới 
sự bảo trợ của ngân quỹ chính quyển bảo hộ. Trong nghị định 
của Paul Bert nhiệm vụ của nó được quy định rất cụ thể là "phải 
tiến hành điều tra nguồn lợi thiên nhiên, vai trò nông nghiệp, kĩ 
nghệ chế biến nông phẩm, khả năng xuất nhập khẩu, thủy lợi" và 
có nhiệm vụ cho công chúng rõ "những nguyên liệu và vật phẩm 
chế tạo ở Đông Dương và những hàng gì của Pháp được dân Bác 
Kỳ ưa thích tiêu thụ" ®, 





(1)P. de la Borosse - Revue Indochinoise, 1925, tr. 205 


23 


https://tieulun.hopto.org 


Cả hai Uỷ ban cũng như bai tờ tạp chí của nó ở Bắc và Nam Kỳ 
tồn tại, cho đến cuối những năm 80, : ì 
vai trò,vì lúc đó tình hình chính trị ân lợi cho công cuộc 
cai trị thuộc địa và việc đâu tư vào ĐồHg Dửơng đã khả ổn định. 
'Vai trò của n6 được chuyển giao cho các tổ'chức khác. * 


Ngay từ năm 1883, ờ Sài Gòn đã thành lập Hội nghiên cứu 
Đông Dương {Société des Études Indochinoises) tiếp tục và mở 
rộng phạm vỉ nghiên cứu thuộc địa ra nhiều lĩnh vực khác như nghệ 
thuật, văn hóa, lịch sử; ngôn ngữ, dân tộc học, khảo cổ... Hội cũng 
ra một tập san lấy tên là Bưilen dẻ la Socileté des Emdes 
Indochinoises. Ũ 


Năm 1892 ở Hà Nội cớ tờ Revue Indochinoise (Tạp chí Đông 
Dương) số 1, ra tháng 8 - 1893): Tờ báo này tồn tại dài dẳng đến 
thế chiến hai với tôn chỉ là "giới thiệu'xứ Đông DuYg thuộc HQ: 
cho người Pháp biết". 


Bước vào thế kỉ XX, cùng với sự bành trướng của công cuộc 
khai thác thuộc địa, xuất hiện hàng loạtnliững tổ chức cùng các cơ 
quan ngôn luận của nó có cùng mục tiêu với những tờ tập san trên 
và rất nổi tiếng về chất lượng báo chí như các tờ 8. E. Ƒ. E. Ø ở Hà 
Nội, Billein' dec, Amis đu vieux Huế... ì 






đất cả những tờ kỉ yếu, tập sạn, tạp chí nữ chứn ta vừa điểm 
ñ có trục đích, phương hướng và nội dung Kháé ñiHàau tuy 
cùng Ta đời! 'trong bối cảnh của dông cuộé:thực dân hóa, nhưng ái 
trò của nó lại rất khác nhau tùy đặc tính mỗi tờ báo. 





4.7: Một đồng b báo chỉ chữ Pháp 


Ngay sau khi toàn quyền Đông Dương bán bố sắc luật đầu tiên 
về báo chí ở thuộc địa (1881), cho phép người Pháp sống ở thuộc 
địa được tự do ra báo chí hàng loạt những tờ báo tư nhân bằng 
tiếng Pháp được khai sinh. 
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Những hình thức cũng như nội dung của nên báo chí tư sản có 
tính cách truyền thống ở chính quốc được nhập cảng vào báo giới 
xứ Đông Dương thuộc Pháp. Những tờ báo thuần túy văn chương, 
hoạt kê như tờ Äzrgowillaf (Con rắn mối; 1880), Le Äfoustique 
Indochinois (Con muỗi Đông Dương, 1887) xuất hiện ở Nam Kỳ 
hoặc tờ La Vie Indochinoise (Sinh hoạt Đông Dương - 1887) ở Bắc 
Kỳ mở đầu cho dòng báo giải trí thuộc địa. 

Công cuộc kinh đoanh tư bản chủ nghĩa còn phả ra cái không 
khí cạnh tranh giành giật quyền lợi giữa các nhóm tư bản có mặt ở 
"vùng đất mới" này. Và chính từ trong cái không khí ấy những tờ 
báo chính trị, thương mại của tư nhân ra đời. 

Đứng hàng đầu trong danh mục liệt kê theo thứ tự thời gian 
những tờ báo thuộc loại này phải kể đến hai tờ "Le Gong" ở Nam 
Kỳ và tờ "Le Courier đ“ Haiphong" (Tin Hải Phòng) ở Bắc Kỳ. 
Trường hợp ra đời của hai tờ báo này là những điển hình vẻ vài trò, 
chức năng của báo chí thương mại. 


Người sáng lập ra tờ 7e Gong, tờ báo chính trị tư nhân đâu tiên 
]à Pêne, một người Pháp thực dân, đến Sài Gòn vào năm 1879. Do 
mâu thuẫn giữa một nhóm những người Pháp sống ở Nam Kỳ mà y 
là đại diện với một số chính khách đang câm quyền nên Pêne đã 
đứng ra mở một tờ báo để công kích kịch liệt vào những nhân vật 
có thế lực ở thàuht phế €*: Z:.; =à trước hết là viên Thị trưởng và 
viên Chưởng lí. Tờ báo đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của 
nhóm thực dân đang có uy quyền khiến cho ban trị sự của nó bị 
truy tố và trục xuất khỏi Sài Gòn. l 

Còn ở Bắc Kỳ tờ báo chính trị đầu tiên của tư nhân là tờ 
Le courrierd' Hải Phòng ra số đâu ngày 19-9-1886. Tờ báo ra 
đời giữa lúc các tập đoàn tự bản Pháp sau khi đã chiếm được Bắc 
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Kỳ và đặt nó đưới ô "bảo hộ” của mình đang xâu xế nhau vùng đất 
hết sức giàu có này. Lúc đó Hải Phòng đang diễn ra cuộc tranh giành 
giữa các thế lực của hải quân và dân sự vẻ việc:sử dụng cảng Hải 
Phòng. Hải quân muốn biến nó thành một quân cảng, còn bọn:tư bản 
trong đám dân sự lại muốn biến:nó thành một thương cảng, cửa khẩu 
của xứ Bắc Kỳ giàu có ăn thông với miền Nam lục địa Trung Hoa béo 
đ Pue h 

Ngày 19 tháng 9 số báo thứ nhất của tờ Le Coumier đ' Hải 
Phòng ra mắt, kể từ đó tờ Courier d' Haiphong tiếp tục tồn tại cho 
đến tận những năm đâu của thế kỷ XX. 


”,Điểm lại các tờ báo tư nhân có mặt ở cuối thế kỷ XIX ta thấy số 
lượng của nó là đáng kể. Theo thứ tự thời giah, ở Nam Kì (chủ yếu 
tập trung ở Sài Gòn) có các tờ báo'sau đây : fndápehidance dè: Sài 
Gảỏn (Sài Gòn độc lập - 1870) L⁄ Ere nouvelle (Nhật tân báo 1879), 
Jounal de Saigøn (Nhật báo Sài Gòn -.1880) Le Mekong (Mê Công 
- 1883), Le Saigonais (Người Sài Gòn 1883). L⁄ Indochine (Đông 
Dương 1884), Unité Indochinoise (Đông Dương thống nhất 1884), 
La trompete (Kèn đông, 1884). L' Exrệme Oremt (Viễn Đông - 
1887). L/ Indápendan: (Tự lập - 1888) La Cowrrier Saigonais (Tìn 
Sài gòn 1889), Saigon Répubiicain (Sài Gòn cộng hòa 1888), 
,Petites afiches (Rao vặt Í8RR), Le Cochinchinois (Dân Nam Kì - 


NI» Le progrès de Saigoh (Sài Gòn VAN bộ 1889). 
„it it 


ˆ.Ở Bắc Kỳ so với Nam Kỹ dòng báo chữ áp có phần ít ỏi hơn. 
Cuối thế kỉ XTX ngoài tờ 1/Avennir dụ Tonkin (Tương lai Bắc Kỳ) 
còn có các tờ le Coumer d Haiphong (1886), 
1 Indápendance Tonkinoise (1889) Liécho du Ton kin (Tiếng vang, 
Bắc Kỳ 1896). Le France đ'Asie (Pháp - Á,.Í893), Le gazene d' 
aiphong (1895)... 
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II. NHỮNG TỜ BÁO TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN Ở SÀI GỒN 

Như đã nói ở trên, những tờ báo tiếng Pháp đầu tiên bắt đầu từ 
thời của đô đốc Bonard, chủ yếu dành cho giới độc giả Pháp 
quân sự và dân sự, rất ít người Việt sử dụng được. 

Đâu năm 1865, Soái phủ Nam Kỳ thấy đã đến lúc cần mở 
mang giáo dục, truyền bá học thuật và tư tưởng Pháp nhất là tạo 
cho việc đưa chữ Quốc ngữ thực sự vào quï đạo xam lãng văn 
hóa, đánh bạt chữ Nho, quyết định cho xuất bản tờ báo tiếng 
Việt đầu tiên : Gi Định Báo, mỗi tháng một số, số đầu ra ngày 
15/4/1865, 4 trang, khổ 25 x 32 cm. 


Nhưng cũng chính từ đó, lại là sự bất đầu của lịch sử báo chí 
Việt Nam. - 


1. Gia Định Báo, tờ báo Quốc ngữ đầu tiên 

- Có một thực tế khá mỉa mai, tờ báo tiếng Việt đầu tiên lại do 
E. Poteau, thông'ngôn của Soái phủ Nam Kỳ làm chánh chủ bút 
4®. 'é 

Tuy vậy, phải nói là chỉ đến đầu năm 1869, khi Thống đốc 
Nam Kỳ Ohier giao cho Trương Vĩnh Ký làm Giám đốc và 
Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút thì tờ báo mới thoát khỏi tính cách 
Công báo. 

Nội dung Gi« Định Báo ban đâu cũng giống như tờ Courier 
de Saigon, gồm 2 phần : 


(1) Tờ Gia Định Báo ra số đầu ngày nào ? Vì bộ lưu chiểu báo ở nước ta 
không có các số đầu, nên trước đây thường theo ý kiến của Vướng Hồng Sến 
và Nguyễn Khánh Đàm là ngầy 1 S'4 - 1865. Nhờ sự phát hiện của Huỳnh 
Văn Tòng, Phạm Long Điển, chúng ta mới biết đó là ngày 15/4/1865 nói trên, 
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Phần Công vụ dịch đăng các nghị định, thông tư của chính 
phủ Pháp và phần Tạp vụ như mục "tin trong nước", chủ yếu tin 
tức Nam Kỳ. Có thể nói, vài năm đầu Gi¿ Định Báo còn là "bản 
dịch" của tờ Courrier de Saigon kể trên. 


h 

- Dưới sự điều khiển của cây bút tài ba Trương Vĩnh Ký, tờ 
Gia Định Báo có nhiều thay đổi quan trọng : báo ra tháng 4 số, 
nội dung khởi sắc và có nhiều bạn đọc hơn. 


Lần lượt trên mặt báo, ngoài các chuyên miục trên, có đăng tải 
những bài khảo cứu, nghị luận, thơ ca của các danh sĩ Nam Kỳ 
như Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký .... 


Số 24, ra ngày 31/12/1872 trong mục Tạp vụ còn đưa tin vẻ 
cái chết của Huỳnh Công Tấn, kẻ liên quan đến những sự kiện 
1ớn của khởi nghĩa Trương Định trước đó. Bộ Báo cũng là tư liệu 
quí để nghiên cứu tình hình kinh tế chính trị - xã hội xứ Nam Kỳ 
buổi đầu thời thuộc địa. 


Riêng về việc phổ biến chữ Quốc ngữ, khách quan mà xét, tờ 
Gia Định Báo đã mở đường cho việc này , để khi các nhà Nho 
yêu nước đã giành lấy vũ khí này thì nó có tác động thực to lớn 
Gia Định Báo số 4 ngày 15 - 4 - 1867 có viết : "Thấy Ký 
(Trương Vĩnh) dạy học, có làm sách mẹo ạy học tiếng Lãng Sa, 
có làm ra chữ Quốc ngữ để người đễ học, những người kế tục 
giỏi cũng siêng năng sẽ Ìo mà học chữ qưốc ngữ vì có hai mươi 
bốn chữ mà viết đặng muôn ngàn chuyện, chữ chí mất rẽ cũng 
viết đặng, không phải như chữ ta, học già đời mà còn có chữ lạ 
viết không ra... Chữ ấy không khó đâu, ra công học một đôi 
tháng thì thuộc hết...". 
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- Người chủ bút cuối cùng của Giz Định Báo là-Diệp Văn 
Cương, nghị viên Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, điều khiển báo từ 
20 - 9 - 1908 đến I - 1 - 1910 khi Gia Định Báo đóng cửa. 


Nếu không kể đến Phan Yên Báo, thì Gia Định Báo độc điễn 
trong buổi đầu của làng báo tới ngót 40 năm khi có tờ Móng Cổ 
Mn Đàm ra đời năm 1901. 

2. Phan Yên Báo (1898) 


- Đây là một trong những tờ báo tư nhân đầu tiên ra đời, tiếc 
rằng hiện nay không lưu giữ được. Phan Yên Báo do Diệp Văn 
Cương lập ra, "Ông Cương đặt tên tờ báo như vậy vì đó là cổ 
đanh của thành Gia Định là Phan Yên Trấn" (1Ú. 

~ Phan Yên Báo xuất bảnhàng tuần, số đầu 12/1898 chỉ ra 
được khoảng 7, 8 số thì bị cấm bởi loạt bài viết cho xu hướng 
yêu nước rõ rệt : Loạt bài Đòn Cáu ARCHIMÈDE của Cuỗng 

Bằng Giang có nhận xét đúng rằng, đây là "tờ báo Quốc ngữ 
đầu tiên bị cấm ở Nam Kỳ" (2) 


3. Nông Cổ Mín Đàm (1901 - 1924) 


- Nông Cổ Mín Đàm số đầu tiên ra mắt ngày ¡ - 8 - 1901, là 
tờ báo kinh tế đầu tiên của xứ Nam Kỳ, đúng như cái tên của nó 
"trà đàm về nghề nông” (thực ra trên mãăng-xét báo ghỉ là : 
“Causeries sur Ïargriculture et le commerce" - Uống trà nói 
chuyện Nông nghiệp và Thương mại -), do một người Pháp là 

(1) Xem bài Lịch trình tiến triển Báø giới Việt Nam từ i86] đến 1953 của 
Nguyễn Ang Ca; Vớn hóa ngày nay, SG, số 2 - 1959. 

(2) Bằng Giang, Văn học Quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865 - 1930, Nxh Trẻ, TP 
HƠM, 1992, tr, 132. 
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CANAVAGGIO, Uỷ viên Hội đồng Quản hạt làm Giám đốc và 
Lương Khắc Ninh, một cây bút tên tuổi làm dhủ bút: 


Báo xuất bản hàng tuẩn, kéo dài được 115 số (số cuối, 5 - 
1924), thường in 8 trang,:có khi 12 trang. Nhiều danh sĩ lần lượt 
làm chủ bút sau Lương Khấc Ninh, đó là Gilbert Chiếu (Trần 
Chánh Chiếu), Nguyễn Đồng Trụ, Lê Văn Trung, Nguyễn Chánh 
Sất. - 

N§ay số đầu, trang nhất đã đăng Nghị định của Toàn quyền 
Đông Dương là Paul Doumer ký ngày l4 - 2- 1901, cho phép 
“ông Cavanaggio lập nhật trình Nông cổ in chữ quốc ngữ và chữ 
nhọ", 
= Đây đúng là tờ báo kinh tế. Chuyên mục Thương cổ luận 
luôn có.vị trí quan trọng nhất, giới thiệu kinh nghiệm, cổ vũ đi 
vào thương trường, canh nông, kỹ nghệ... 

ˆ'Đân dân, thêm chuyên mục Lởi rzø, chứa đựng rất nhiều 
thông tin kinh tế, phác họa sự chuyển biến kinh tế - xã hội xứ 
Nam Kỳ. 

`. Mục Quảng cáo của Nông Cổ Min Đàm cũng rất đáng chú ý, 
chiếm trọn trang 8. Tình hình in ấn, xuất bản sách (nhà in, nhà 
sách Claude đường Catinat) đã quảng cáo liên tục cả năm... 


-_ Có tác giả cho rằng, vẻ phương điện văn chương, tờ này rất 
thô sơ và cũng không có vai trò quan trọng gì trong đời sống báo 
chí. Thực ra, không phải vậy. Tuy là báo kinh tế, Nông Cổ Min 
Đâm thường đành tới 3, 4 trang đáng tải truyện dịch, truyện đài, 
truyện ngắn và mục Thi phổ (đăng thơ sáng tác mới, van học dân 
gian sưu tâm...). Chính Nông Cổ Mín Đảm: là tờ báo đầu tiền tổ 
chức cuộc thi truyện ngắn trong lịch sử Văn học Việt Nam hiện 
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đại. Bộ Tam Quốc: Chí của Trung quốc lần đầu tiến được dịch ra 
tiếng Việt, do chính Canavaggio địch; đăng tải liên tục trên báo 
này. 


Là người trực tiếp phụ trách Thường cổ luận, Lương Dũ Thúc 
(Lương Khắc Ninh) có công lớn trong việc cổ động cho phong 
trào Minh Tân, cổ súy giới chủ, thương gia người Việt đang hình 
thành, đua chen quyền lợi kinh tế với người Hoa, với ngoại kiểu 
khác ở Lục tỉnh. 


4. Lục Tỉnh Tân Văn 


- Báo Lực Tỉnh Tân Văn ra đời trong phong trào vận động 
Duy Tân đầu thế kỷ XX, mà ở Nam Kỳ có tên là cuộc vận động, 
Minh Tân. Các phong trào này, trực tiếp hay gián tiếp đều chịu 
ảnh hưởng của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. 

Tờ báo này liên quan trực tiếp đến một nhân vật rất độc đáo 
của xứ Nam Kỳ lúc đó là Trần Chánh Chiếu, một người nhập 
làng Tây, nhưng lại có thiện cảm với phong trào Đông Du của 
Phan Bội Châu, một danh sĩ đa tài, yêu nước. 

Lạc Tỉnh Tân Văn số đầu ra ngày 14 - 11 - 1907, 16 trang, 
khổ 19 x 28, mỗi trang 2 cột giống như các tờ báo tiếng Việt đầu 
tiên. Sau này, Lục Tỉnh Tán Văn ra tuần 3 số (thứ hai, thứ tư và 
thứ sáu), năm 1921, khi tờ Nam Trung Nhật Báo sát nhập vào, 
nó chuyển thành nhật báo. Báo ngừng xuất bản khoảng cuối 
1944. 

- Mặc dù Lực Tỉnh Tân Văn, trên danh nghĩa vẫn do 
Schneider đứng tên xin phép và là sáng lập viên, nhưng ngay từ 
đầu tờ báo dưới sự điều khiển của Trần Chánh Chiếu với bút 
danh Trần Nhựt Thăng, đã sớm tỏ ra là một tờ báo có khuynh 
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hướng cấp tiến. Nhưng Trần Chánh Chiếu. cũng chỉ làm chủ bút 
được 50 số đầu thì bị bắt, vị trí chủ bút rơi vào. Tay nhiều người 
khác và mầu sắc tờ báo cũng khác đi... - ' 

- Giai đoạn đầu của Lực Tỉnh Tân Văn đúng là tiếng nói của 
cuộc vận động:Minh Tân, hướng theo cải cách, tự cường đang 
sôi động ở Bắc và Trung Kỳ. Nội dung của báo tập trung vào 
những điểm sau đây : 

Kêu gọi và giải thích về cuộc vận động Minh Tân 

" Chống hủtục 

» __ Tranh luận về lập trường dân tộc 

* “Thời sự quốctế 

“ _ Văn uyển, ngôn ngữ... 

Ưu điểm nối bật của Lực Tỉnh Tân Văn là đã dám cổ vũ lòng 
yêu nước, chống Pháp và bọn phong kiến tay sai, chống tư tưởng 
vong bản. 

Bài Chư ghế con ghẻ, của La Môn Hòa (số 4, ra ngày 
5/12/1907), Mẫu thời bình thế của Mặt Thiệt (số 2, 21 - 11 - 
1967) (1)... là những thí dụ rất tiêu biểu. 





Lục Tỉnh Tân Văn tò rà có nhiều Einnghiệm trong việc cổ 
vũ chấn hưng đân trí, dân khí, hợp quần kinh doanh chống lại sự 


độc quyền của tư bản Pháp, sự cạnh tran; của tư sản người Hoa, 
_người Ấn (Chà Và). 


-q} Xem Bùi Đức Tịnh. Những bước đâu của báo chí Tiểu thuyết và Thơ 
mới, in lên.2,Nxb.T? HCM, 1992, tr. 107-112. „ „ 
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Những trang thơ văn của tờ báo này cũng rất có giá trị khi tờ 
báo thu hút được nhiều cây bút mới, có tài như Trương Duy 
Toản, Trần Tuấn Khải, Hồ Tá Bang... Số 9 ra ngày 9 - Í - 1908, 
Lục Tỉnh Tân Văn có đăng Tại bài thơ nổi tiếng của Đại Nam 
Đông Văn Nhật Báo ngày 5 tháng 9 năm 1907 như lời tòa soạn, 
Bài ca Khuyên người đi tu, trong đó có câu : _ h 
Từ nay cất tóc đi tư 
Tụng kinh An Thái ở chùa Minh Tân 
Ngày đêm khấn vái chuyên cần 
Câu cho ích quốc lợi dân mới là... 


Lục Tỉnh Tân Văn là tờ báo có uy tín nhất ở Nam Kỳ trong 
bước khởi đầu của nghề làm báo. Nhiều cây bút của xứ Bắc, 
Trung đã từng vào Sài Gòn học tập nghề làm báo ở tờ này, từ 
Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi đến Trần Huy Liệu, Tản Đà... 
Ngay Đông Dương Tạp Chí khi mới ra đời cũng phải ghỉ tên 
măng xết của mình là "Ấn bản đặc biệt của Lục Tỉnh Tân Văn 
cho xứ Bắc và Trung Kỳ". 


Như vậy là Sài Gòn - Nam Kỳ là cái nôi đầu tiên của báo chí 
nước ta. Số phận lịch sử đặc biệt của mảnh đất cực Nam của Tổ 
quốc ta đã khiến nó trở thành vùng đất đâu tiên chịu ách thực 
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dân. Nhưng cũng chính ở mảnh đất này, văn minh phương: Tây 
đã nhanh chóng được thiết lập vừa mới,mẻ choáng lộn về kỹ 


thuật, vừa có tính cưỡng bức, đe dọa với nền văn hiến của dân 
tộc. - 


Nghề làm báo đã sớm ra đời ở đây. Về căn bản là con đẻ của 
chế độ thuộc địa và luôn bị nó khống chế. Nhưng ngay trong 
bước đi ban đâu này, báo chí nước ta cũng đã bắt đầu lộ ra một 
phương tiện, một công cụ cho cuộc đấu tranh giải phóng ân tộc 
sắp tới... 
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Chương II 
BẢO CHÍ XỨ BẮC KỲ TRƯỚC VÀ 
'TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


1 - BÁO CHÍ BẮC KỲ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
THỨNHẤT 

1. Bối cảnh sinh hoạt báo chí 

Phong trào dân tộc đầu thế kỷ 20 với những cao trào như 
Đông Ðu, Đông Kinh Nghĩa thục và đặc biệt là vụ "kháng thuế” 
ở Trung Kỳ đã làm lay động nền thống trị thuộc địa. 

Đi tiên phòng trong phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ nầy 


có một hiện tượng văn hóa rất đáng chú ý là sự xuất hiện một 
nền ván học yêu nước và cách mạng. 


Những "vân thơ ca nảy lửa, thấm đượm tỉnh thần yêu nước rất 
kích động” (1), hừng hực ngọn lửa căm thù giặc Pháp và chí khí 
tự lập tự cường của Sào Nam, Tây Hồ... của Đông Kinh Nghĩa 
Thục v.v... đã tấp lửa thiêu cháy cái ảo tưởng về "một nền trị 
bình vĩnh cửu" mà bọn thực dân hy vọng có được sau khi đã đập 
tất phong trào Cần Vương. 


“Trên địa hạt báo chí, mặc dù hoàn toàn là một lợi khí nằm 
trong tay bọn thực dân, nhưng những người cảm bút yêu nước 
vẫn tìm mọi cách để cất cao tiếng nói của mình ngay trên mặt 
báo của kẻ thù. Những bài báo của một số nhà nho yêu nước trên 
các tờ Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Min Đàm, hay Đăng Cổ 
Tùng Báo tuy số lượng cồn ít, tiếng nói còn yếu ớt nhưng đó 
chính là những đám bọt biển mong manh. dấu hiệu của những 
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con sóng ngắm dữ dội, ngay khi Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời 
cũng có người đã từng hô hào "mở toà báo. 


-„ để phá tan cái giới 
câu nệ tối tăm"”(2) mở đường cứu nước...... 


Ở Hải ngoại, Phan Bội Châu dừng báo chí làm vũ khí tuyên 
truyễn yêu nước. Trong tay không có báo chí, Cụ đã mượn báo 
chí cách mạng.Trung Hoa như các tờ Binh Sự Tạp Chí (Hàng 
Châu), Văn Nam Tạp Chí, Tân Dân Tùng Báo làm phương tiện 
vận động cách mạng và coi đó là sự "viện trợ về phần văn tự" của 

- bạn (3). Chính Cụ đã nhân thức được rằng: "trong tạp chí có thể 
phát huy được tinh thần cách mạng thế giới, có thể đem lý luận 
sắc bén để bóc trần chính sách hại dân của bọn đế quốc" (4). Và 
cũng đã từng hơn một lần, Sào Nam cùng anh em đồng chí tìm 
mọi cách "phát hành một tờ báo để cổ động cho phong trào, nhất ` 
là gửi về vận động trong nước" (5). Đó là t* Đồng Bằng (Người ; 
bạn Phương đông). Một bộ phận quan trọng các trước tác của Cụ 
đã về nước theo con đường báo chí Trung Hoa mà đương thời 
gộp chưng lại gọi là "tân thư, tân báo”. 


Bởi vậy, nên bên cạnh việc huy động quân đội và nhà tù b để 
đàn áp khủng bố phong trào, bọn thực dân còn tiến hành tập hợp 
lực lượng để phản kích lại các lực lượng cách mạng và yêu nước - : 
trêm mặt trận văn hóa tư tưởng, trong đó có báo chí. Mục tiêu 
của nó là giành lại cho được sự thống trị tuyệt đối về mặt tinh 
thần. 

h 

1. Keblukovvski - Báo cáo thường niên ngày 2721 1-1909 dẫn lại của Đặng 
Thai Mai. 

2. Văn Minh Tân học sách. dẫn lại của Đăng, Thái Mai - sđd` 

3, Phan Bội Châu niên biểu, - xb VSĐ, Hà Nội, 1959, tr. 190 

4. Phan Bội Châu niên biểu, sđd, tr. 193 - {94 

5 - Theo lời Cụ Phan kể lại - Dẫn của Đức Vân.- Mấy nét ức về Phan Bội 


Châu trong tập Phan Bội Châu nhà yêu nước và nhà văn, KHXH Hà Nội. 
197], tr. 73 
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Song song với một chính sách giáo dục nhằm gấp rút đào tạo 
đội ngũ những kẻ trợ thủ "thấm nhuần tính chất vĩnh cửu của nền 
đô hộ Pháp (Doumer) bọn thực dân đã tiến hành một chiến dịch 
xuất bản ào ạt. Năm 1909, Ban Tu thư của Phủ Thống sứ Bắc Kỳ 
được thành lập chuyên biên soạn sách khoa. 

Chẳng hạn Hoàng Cao Khải viết "Việt sử kinh" và Trần Tán 
Bình địch nghĩa quốc văn thành "Gương Sử Nam" để Xuyên tạc 
lịch sử đân tộc gọi những bậc chí sĩ chống Pháp là "không thức 
thời". Trên thị trường sách ta thấy nhan nhản những cuốn sách 
do nhà nước xuất bản với những nhan đề như "Lịch sử ông Bôn 
Be", "Truyện đời xưa Lang sa diễn ca quốc âm", "đức thầy Vê- 
'Rô phò tá đức Gia Long phục vụ quốc văn”. # hi 





diẾi dấu 
Về báo chí, một mặt bọn thực dân áp đặt một chế độ kiểm 
duyệt gắt gao hòng bịt mồm bịt miệng những tư tưởng tiến bộ, 
ngăn chặn sách báo cách mạng từ ngoài gửi về. Còn báo chí Bắc 
Kỳ hầu như nín lặng nhường lời cho tờ công báo độc nhất của 
phủ Toàn quyền. Mặt khác, bọn thực dân khẩn trương vạch ra và 
thực hiện một đường lối báo chí có hiệu lực nhằm phản công lại 
những tư tưởng yêu nước. Giữa lúc đó hàng loạt những biến động, 
mới lại xuất hiện thúc đẩy bọn thống trị phải gấp gáp đối phó. 
Ngay sau khi cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc bùng nổ (1911) 
và Việt Nam Quang phục hội với tôn chỉ "đánh đuổi giặc Pháp, 
khởi phục Việt Nam" được thành lập 1912, bọn thực dân vội cử 
Thanh tra chính trị bản xứ Sestier sang điều tra tình hình để vạch 
ra một kế hoạch đối phó. Sau chuyến công cán, y đã làm một 
bản tường trình dài trong đó có đề cập đến một đường lối báo 
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chí. Một vài đoạn chính chúng tôi trách dẫn dưới đây sẽ cho 
chúng ta thấy được phần nào những mưu đồ của bọn thực dân 
đối với các báo chí. 


"Ở “rung Hoa giờ đây đã xảy ra những biến đối sâu xa sự 
tiến hoá của nó theo "con đường văn minh Thái Tây” ngày càng 
rö rệt, Các truyền thống ngần năm của nó bị rung chuyển lớn. Và 
(người Việt Nam) đã tìm thấy một món ăn tỉnh thần trong việc 
truyền bá những báo chí từ Trung Hoa tới, vốn do những người 
thiếu thiện chí, không phải là người của nhà nước hay những kẻ 
háo hức với những ý định xấu đọc vội vàng, thiến đúng đắn, phổ 
biến hay phiên dịch ra (...) Cho nên một số trong bọn họ đã sẵn 
sàng xuất dương sang Trung Hoa như hồi năm 1908 sang Nhật 
để biết rõ những biến cố gì đã xây ra ở nơi đây (...) những vấn để 
họ đã mắt thấy tai nghe ở Trung Hoa, họ muốn áp dụng những 
vấn đề họ đã hiểu ở Trung Hoa nhằm đạt tới kế quả của mong 
muốn bằng rối loạn và bạo lực... Thế thì, thật rõ rằng phận sự 
của những người đang thấy mối nguy hiểm đó là tìm phương 
pháp thích hợp để chống lại (...) Đáng lẽ để cho những tín tức 
xâm nhập vào xứ này bằng con đường báo chí Trung Hoa, 
chúng tôi lại nghĩ rằng tốt nhất là có ngay ở xứ này một tờ báo 
An Nam mà ở đây mỗi sự kiện lý thú sẽ được trình bẩy thực thà, 
rõ ràng kèm theo một sự giải thích cụ thể trong mức độ cân thiết 
cho nó. và-những lời bình luận hợp pháp về những ảnh hưởng 
đúng đắn, hài hòa phải có ở một xứ mà chính phủ cần phải tỏ ra 
không hể đối lập với tiên hóa, đang muốn giúp đỡ nó phái triển 
(...) Ủy ban sáng lập với điểu kiện trên sẽ có nhiệm vụ tìm 
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những người viết văn muốn giáo dục cho dân chúng cũng như 
những nhà dịch thuật có khả năng cải tạo những tin tức ở nước 
ngoài... nghĩa là viết trong phạm vi kính trọng tự do và thanh 
danh người khác cũng là tôn trọng chính phủ Bảo hộ” (1). 


Ngoài việc đặt cho báo chí nhiệm vụ làm tấm mộc để chắn 
đỡ ảnh hưởng của phong trào giải phóng dân tộc từ bên ngoài 
tràn về, bọn thực đân còn đặt ra nhiệm vụ dùng báo chí để hướng 
dẫn dư luận của người bản xứ. Báo cáo của Thống sứ Bắc kỳ 
Ximôni (Simoni) ngày 12 - 3 - 1912 cho thấy rõ : 


*... Tôi cho rằng thật là một việc tốn công vô ích và là một 
đường lối chính trị tỗi ở xứ này khi muốn đập tắt tư tưởng và tình 
cảm của dân chúng Án Nam đã thể hiện rõ rệt trong sự bàn luận 
về các vấn đẻ chính trị. 

Việc thành lập một tờ báo bằng tiếng Án Nam không cần tính 
chất công báo hay nửa công báo, trình bày cho người đọc xứ 
này, dưới những hạn chế cần thiết những quyền lợi về tự đo và 
độc lập để đáp ứng tình thế hiện nay một cách chấc chắn là một 
nhu cầu thực tế của dân chúng bản xứ...Hơn nữa chúng ta sẽ lợi 
hoàn toàn. ở chỗ tờ báo bằng tiếng bản xứ đó mà họ sẽ chỉ dẫn 
cho họ một cách chính xác để khiến họ sẵn sàng chống lại sự 
tuyên truyền có dụng ý bất cứ từ đâu tới...” 

Điều đó sẽ cắt nghĩa đặc điểm sinh hoạt báo chí xứ Bắc Kỳ là 
ngay từ đầu việc xuất hiện các tờ báo đầu tiên có quan hệ trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến các phong trào chính trị. 


1. Comunications à faire à la France de ¡913 - 1916 dẫn lại của Hoàng, 


'Văn Lân. Tình hình báo chí trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Tư liệu Khoa 
Lịch sử. ĐHTH, HN. 
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2. Những tờ báo đầu tiên 


a) Trường hợp Đại Nam Đông Văn Nhật Báo và Đại Việt 
Tạp Chí. 


Ở Bắc Kỳ, hãm 1892, nhà máy đèn đầu tiên được xây-dựng ở 
Hải Phòng, còn ở Hà Nội mãi hai năm sau mới có. Thế nhưng 
ngay từ trước đó ít lâu, tờ báo đâu tiên dành cho người bản xứ đã 
xuất hiện, đó là tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo ra hàng 
tuần và in hoàn toàn bằng chữ Hán. 


Theo Dương Quảng Hàm trong "Việt Nam Văn học sử ˆ 


yếu" thì tờ báo này xuất hiện lân đẩu vào năm 1892, còn 
Trần Huy Liệu trong khi "giới thiệu lịch sử báo chí Việt 
Nam" thì ấn định vào năm 1893. Song, sự bất đầu tính từ số 
báo sớm nhất hiện còn giữ được (số 171, ngày 27 -I - 1895) 
lần ngược trở lên thì có thể nó ra đời sớm hơn, vào năm 
:1891; tức ãm:Phành Thái thứ ba. ¡ 






Ngư 





sáng lập ra Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo là chủ 


nhà ïn Schneider nhưng thực tế nó do Nha Kinh lược chủ trì 


và hai cây bút chủ công của nó là Đào Nguyên Phổ và Hàn 
Thái Dương. 


Báo ra 8 trang, có giá bán là 2 "nguyện" (2 xu) và được phát 
hành ở khắp ' Bắc và Trung Kỳ. 

(1) Bộ sưu tập tờ báo này lưu giữ ở thư viện 'Khoa học xã hội (Ký hiệu 
A745 (1-6) chỉ có từ năm 1895 đến 1906. 
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Tờ báo này là một công cụ ngôn luận của nhà nước bảo hộ, 
trực tiếp là Nha Kinh lược Bắc Kỳ lúc này do Hoàng Cao Khải 
nắm giữ. Đối tượng chính của nó là các nhà nho và "chỉ phát 
hành trong quan giới" (1). 


Mục đích và tôn chỉ của tờ Đại Nam có thể thấy được qua vài 
đoạn ngắn in trên báo dưới đây : 


"... Bổn cục đặt ra để rộng kiến văn, giúp chính thể, một việc 
gì, một lời gì cũng đăng trên mặt báo do quý phủ kiểm duyệt cho 
phát hành....". tìng 


”.... Theo tờ thông tư của Nha Kinh lược, đặt tờ báo cốt để rõ 
thế nước và hiểu tình dân, không phải cốt ở chuyện giấy mực mà 
thôi, các việc chính trị, kinh tế, xã hội; văn học đều chép đăng 
báo... Mong rằng ngoài tờ thông tư ra chuyện chấu ngoan, con 
thảo... đêu được trình duyệt, sẽ giao nhà in lựa đăng trên mặt 
báo”. 





Chỉ cần lướt qua các trang bảo cũng có thể rút ra được nhận 
xét để thấy là : so với lứa tuổi đồng niên trong báo giới Nam Kỳ 
như Gia Định Báo, và kể cả Nông Cổ Mín Đàm, thì Đại Nam 
Đồng Văn Nhật Báo có nội dung phong phú hơn nhiều . 

Ngoài những mục thường có của một tờ uanw báo thì có hàng 
loạt bài khảo vẻ chế độ thi cử, xã thôn, quan chế... cho đến việc 
phổ biến kiến thức. Báo dành trang 8 để rao vặt, quảng cáo. 


(1) Vì đây là cơ quan ngôn luận duy nhất đương thời nên nó cũng tập hợp 
được nhiều bài viết của các nhà nho quen thuộc như Vũ Phạm Hàm, Phan Kế 
Bính, Kiều Oánh Mậu... 


„_ Đẫn lại từ bài của Huỳnh Thúc Kháng, Một vài mẩu chuyện đáng chép 
trong làng báo nước ta (Tiếng Dân, số 10/8/1935). 
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„ Người chủ trương Bấố niầy là ông Ecnẻt Babuy (E. Babur) 
trột người Pháp cấp: và Sau này làm chủ nhiệm kiêm chủ, bút 
tờ "Pháp - Việt tạp chí” (evue' Efanco - Annamitc), đại biểu 
cho tiếng nói của chủ nghĩa Pháp Việt đề huể ở ngoài Bắc: 





Trước khi tờ Đợi Việt ra đời. Ba-buy,đã.viết một bản, ,sưỡng 
trình dài đòng vẻ “dự kiến lập một tờ báo bằng chữ quốc ngữ, 
chữ Hán và chữ Pháp”. 


› 
Ba-buy viết "Ở Bác Kỳ, ngoài tờ Công báo bằng ‹ chữ ;Hán, 
giống như tờ “Cóng Báo Pháp Quốc", được, - chuyển t tới tất cả.các 
làng xã để thông báo tin tức, song cũng ' như thường thấy ở ở bên 
Pháp, thì:tờ báo này hầu như không ai đợc được, lại hoàn toàn 
nằm trong tay người Pháp và được biên soạn theo cơn:mắt của 
độc giả người Pháp, may thay chẳng một người -An:nam nào: có 
thể đọc và hiểu được những tờ báo xuất bản ở địa phương, những 
tờ báo chứa đầy tình cảm bài Nam một cách thậm tệ, thường 
xuyên phô bày trên mỗi số báo những lời ám chỉ châm chọc, 
những lời chửi rủa thô bạo và những lời vu khống xấu xa”. 








Ba-buy cũng báo động cho bọn thực dân biết tâm trạng thất 
vọng của một số trí thức người Nam muốn cộng tác đối với nền. 
"bảo hộ", những người mà hơn lúc rào hết cân phải tranh thủ cho 
một. giai đoạn mới lấy "sự hợp tác" thay thế cho chính sách 
"đồng hóa thù nghịch”. 

ˆ_ Sau một thời gian vận động để chống lại những phần tử thực 
dân cực đoan chủ trương duy trì chính sách đồng hóa; Ba-buy đã 
được chính quyển thực dân cho phép xuất bản và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để nuôi sống tờ báo. 


42 


https://tieulun.hopto.org 





- Bản. ký kết.giữa.Ba-buy và chính quyền bảo hộ,quy định rất 
12 :,Thống-sứ Bắc kỳ cam kết sẽ,đùng ngân 
khổ của địa phương để bao mua tờ báo cho, các vị quan phủ, 
quan huyện, trí châu, (các ông Đốc học, tuần phủ, quan án, tổng 
đốc đương sức ở các tỉnh Bắc Kỳ, cũng như các quan chức ở 
tỉnh)..." 1). 


_ Đại Việt Tân Báo là một bước tiến về mặt ngôn ngữ để xâm 
nhập sâu rộng hơn trong giới quan lại người bản xứ. Tờ báo in cả 
bằng chữ Hán và quốc ngữ, ra mỗi tuần hai số và báo quán đặt 
tại 90.phố Hàng Mã, Hà Nội. Người phụ trách phần chữ Hán lại 
cũng là Đào Nguyên Phổ bên Đại Nam Đỏng Văn Nhật Báo. 

Chúng ta hiện nay không được tận mắt đọc tờ báo này bởi lẽ 
đến nay vẫn chưa tìm lại được số nào; song cứ xem bản "dự 
kiến" của chủ báo và theo ký ức của lớp độc giả đương thời cũng 
đủ biết được rằng đây là một tờ báo danh nghĩa là tư nhân nhưng, 
thực chất là một tờ quan báo được chính quyền bảo hộ đỡ đầu. 





Tờ báo có phần in chữ quốc ngữ đầu tiên là một hiện tượng 
mới mẻ trong sinh hoạt xã hội, lại được một số cây bút tiếng tăm 
như Phan Chu Trinh (2), Nguyễn Tư Giản, Đương Lâm ... góp 
bài nên sớm thu hút được đám độ: nhà nho muốn tiếp xúc 
với cái mới lạ mặc dầu.ngay về mặt hình thức lúc này "văn viết 
còn dùng lối với thi phú cử nghiệp". Nhưng cũng ngay từ khi vừa 
xuất hiện, Đợi Việt Tân Báo đã gặp phải sự công kích của các sĩ 
phu yêu nước. 





(1) Convention pressée entre Ïadmiaistration de 'Annam - Tonkin et M. 
babut publicite' à Hanoi le loumal I'Anam - Hải Phòng 1905. 

(2) Năm 1907 Phan Chú Trình có viết một bài "Hiện trạng vấn để" đăng. 
trên Đại Nem Đồng Văn Nhật Báo mà sau này Huỳnh Thúc Kháng đăng lại 
trên tờ Tiếng Dân (Minh Viên - Một bài luận thời ất sắc trong bảo 
giới mước ta 25 năm nay. Tiếng Đân. số 613 (9-8-1933). 
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Cụ Huỳnh Thúc Kháng,'một độc giả cùng thế hệ với tờ' báo 
đã thuật lại rằng "cự :Ngô Đức Kế đã từng ra tận Hà Nội gặp cụ 
Đình Đào (tức Đào Nguyên Phổ) để chÍ trích:.: (1).› 

b) Đăng Cổ Tùng Báo - ' 

Số đầu của tờ Đăng Cổ Từng Báo chính là số 703 của tờ Đại 
Nam Đồng Văn Nhật Báo. Sử đĩ tách riêng Đăng Cổ để :giới 


thiệu vì tính cách.đặc biệt của nó liên quan đến một hiện tượng 


lịch sử đầu thế kỷ là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. ) 

Xuất hiện giữa lúc không khí của cuộc đấu tranh yêu nước 
trên mặt trận văn hóa tư tưởng đang sôi động : “Đăng Cổ Thùng 
Báo đăng tải một số bài,yở của các nhân vậ: :am gia Đông Kinh 
Nghĩa Thục. Một số nhà viết sử đã sớm g định rằng tờ báo 
này bông nhiên trở thành "cơ quan ngôn luận của Đông Kinh 
Nghĩa Thục là tờ Đăng Cổ Tùng Báo" (Tôn Quang Phiệt) hoặc 
đè dặt hơn thì "những bài đăng trong báo tuy có nhiều khuynh 
hướng khác nhau nhưng điểm nổi bật vẫn là kệu gọi mọi người 
yêu nước đoàn kết, bỏ lối học khoa cử và lễ tục phong kiến, theo 
đòi học mới và mở mang công thương theo con đường tư bản chủ 
nghĩa" (2). ' 

"Đăng Cổ" nghĩa là "đánh trống". Về lai lịch của tử báo, 
Nguyễn Văn Vĩnh kể lại rằng : "Năm 1906,:tôi được cừ vào phái 
bộ sang dự cuộc đấu xảo ở Mác - xây. Gian hàng của Bắc Kỳ 
dựng ở tiền (mặt trước) gian hàng của báo Le Perit Marselllais. 
Ông chủ tờ báo ấy muốn làm quảng cáo cho báo mình đã 
khuân cả tòa báo vào trong trường đấu xảo... Hằng ngày tôi thấy 
cái cảnh hoạt động trong tòa báo ấy mà thèm-: máy:chạy.ẩm âm, 









(1) Huỳnh Thúc Kháng - Bột vài mẩẫu ¿huyện đáng chép... lồi liệu đã dẫn, 
12) Tôn Quang Phiệt - Phan Bội Châu..... (đã dẫn) tr. R4. 
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"Sau một cuộc thương thuyết... mà kết quả là ông Schneider 
quyết định đổi tờ quan báo Đại Nam Đảng Văn Nhật Báo ra làm 
Đăng Cổ Tùng Báo" (L) 


Ngày 28 tháng Ba năm 1907, tờ Đại Nam Đảng Văn Nhật 
Báo tiếp tục ra số 793. Vẫn trang bìa vẽ hình "tứ linh" châu đầu ˆ 
tên báo : Duy chỉ thêm 4 chữ "Đăng Cổ Tùng Báo” và mấy dòng 
khẩu hiệu "đồng tâm cộng tế”.(cùng lòng che chở cho nhau), 
“chí duy nhất" (chí chỉ có một), "nghiệp duy cần" (chăm chỉ làm 
việc). Tất cả đều bằng chữ Hán. 

Ruột báo thì in bằng cả hai thứ chữ Hán ngữ và quốc ngữ 
từng trang xen kẽ nhau bắt đầu đánh số từ trang 1. 

Những khẩu hiệu thời thượng in trên bìa báo cùng với bài vở in 
trong ruột báo đã sớm đưa được tờ báo chen vào cái không khí 
chính trị và văn hóa của Đông Kinh Nghĩa Thục. Bản thân chủ 
bút của nó cũng chân trong chân ngoài tham gia một số hoạt 
động như bình văn, điễn thuyết.... Trên mặt báo, những bài vở 
lưu hành trong phong trào cũng được đăng tải. Ví dụ : thơ của 


ˆ Kiêu Oánh Mậu trong mục “Tập thơ, phú, ca, rao” (số 796 ngày 


18 - 4 - 1907), “Cáo hủ lậu văn” ký tên Yên - sĩ - phi - lí - 
thuần (số 808, 11- ), "Bài ca khuyên người An Nam nên học chữ 
quốc ngữ" (số 806, 26 - 7), "Bài ca khuyên người đi tu" ký tên Ï - 
tục - tử (số 816, 15 - 9). Dưới những tên hiệu như Tân Nam Tử, 
Đào Thị Loan, Nguyễn Văn Vĩnh, cũng viết nhiều bài hòa giọng 
với thời cuộc để hô hào "Lập Công ty buôn bán An Nam” (số 
793, 794) "Duy Tân” (số 821), "Hợp quần" (số 821)... 


Mang hơi thở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, tờ báo 
có những lời hô hào thực nghiệp, chống những thói hủ tục, mê 
tín dị đoan, kêu gọi hợp quần hợp tác. Đó là nét mới của tờ báo 
Quốc ngữ đầu tiên ở Hà Nội. 


(1) Một giờ với ông Nguyễn Văn Vĩnh, báo Tin văn, số 1 ngăy 28/7/1935. 
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Vẻ lòng yêu nước, Đăng Cổ Tàng Báo chỉ có thể quan niệm 
được rằng "Làm giâu bây giờ tức là ái quốc", khai thông dân trí, 
dân khí là yêu nước đấy. Tiên còn trong tay người An Nam thì 
'sau này còn có nghề mà làm được, chứ tiền sang tay chú Khách 
hết cả rồi, thì đến nỗi người Annam chết đói sau chỉ trông kẻ 
chết đói trước thôi". Đó chính là tiếng nói bập bẹ đầu tiên của 
.cái gọi là "lòng ái quốc” mà giai cấp tư sản Việt Nam làm âm:ĩ 

, trong các phong trào "tẩy chay” sau này. Đó hoàn toàn không 
phải là tiếng nói yêu nước tự lập tự cường.của các nhà nho tiến 
“bộ trong Đông Kinh Nghĩa Thục. 


NHưng tờ báo cũng không thể tránh khỏi sự can thiệp của 
„ S%chneider, trùm báo chí xứ Bắc Kỳ lúc đó. : 
Bên cạnh tiếng nói yêu nước, cố súy Duy tân, cổ động cho 
„ Đông Kinh Nghĩa Thục, cũng không ít bài ca ngợi công ơu khai 
hóa của Pháp, đả kích những người yêu nước chống Pháp. 
Vương Bích Đào, Nguyễn Văn Vĩnh, Trân Tấn Bình là những 
* cây bút thường trực cổ động cho tư tưởng này. Có thể điểu này là 
cần thiết để giữ thế hợp pháp cho tờ báo. 


Trân Tán Bình, tri phù Hoài Đức sau chuyến "Tây du” về đã 

"hô hào trên mặt báo : ".... Có một điều này ta phải ghi vào lòng, 

là : Ta phải theo cùng nước Đại Pháp, trước nữa tại là nguồn văn 

. mình ở nước ấy mà ra, sau nữa là ta thế nào cũng không bỏ được” 

nước Pháp mà ta chỉ trông cậy được vào đấy mà thôi... Nước Đại 

Pháp đến dây giúp. Nước Đại Pháp dơ tay dắt ta, ta nên cầm lấy 

tay mà đi. Xin chớ đừng làm như con trẻ, không chịu học mà 

` muến hay chữ” (số 799 ngày 9-5). i 

Đăng Cổ Tùng Báo hoạt động trong một tình thế tế nhị : 

Những nhà yêu nước của Đông Kinh Nghĩa Thục cố gắng khéo 

** lếo nắm lấy nó trong khi về danh nghĩa nó không hẻ thoát khỏi 
- sự chí phối trực tiếp của Scbneider. 
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Điều này cũng thể hiện thái độ "trung tính" của bản báo khi 
đăng tin về Đông Kinh Nghĩa Thục (số báo ngày 25 tháng 4): 
"Tràng Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập” được đăng trong mục 
“Chuyện vặt Hà Nội" một cách sơ sài giống như khi nó đưa tin 
về Mai Lâm Nghĩa Thực (số 821) hoặc Ngọc -Xuên Ngư. Thục, 
(số 822). 


Về nghệ thuật'báo chí Đăng Cổ Tùng Báo đúng là một bước 
tiến đáng kể trong nghề làm báo. Cách đưa tin nhanh gọn đảm 
bảo tính thời sự, nội dung phong phú hơn, tầm mắt cũng vươn xa 
hơn với mục "Điện báo hoàn cầu” đăng tin thời sự thế giới ; đối 
tượng độc giả phụ nữ cũng được tranh thủ với mục "Nhời đàn 
bà”; chữ quốc ngữ với thể văn tường thuật phóng sự: nghị luận đã 
được dùng khá thông thoát hơn hẳn. 


Trong 9 tháng liên, Đăng Cổ Tùng Báo ra được 34 số. Phát 
hành qua số 826 ngày 14-11-1907 thì tiếng trống Đảng Cổ bỗng 
nhiên ngừng bặt. Đó cũng chính là lúc Đông Kinh Nghĩa Thục 
đang trải qua cơn khủng bố. Các cụ Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyền... lần lượt bị bỏ ngục. Tờ báo không thể tồn tại cũng như 
cơ sở xuất bản (Ban Tu thu) độc đáo của Đông Kinh Nghĩa Thục 
bị đóng cửa, sách vở bị tịch thu.... 

Đến lúc này, chủ trương của thực dân quy tất cả báo chí về 
một mối do chúng nắm giữ, nhằm bịt mọi khe hở “hợp pháp" cho 
các hoạt động văn hóa yêu nước. 

Báo chí Bắc Kỳ từ đó càng bị xiết chặt bằng tiếng nói chính 
thống và nghèo nàn của một tờ công báo trực tiếp do phủ Toàn 
quyền nắm giữ. Đó là tờ Việt Nam Quan Báo (1907 - 1908) sau 
đó đối thành Việt Nam Công Báo (1909 - 1912) (1). 

(1) Việt Nam Quan Báo (xuất bàn hàng tuân bằng chữ Hán và Quốc ngữ) 
1907 - 1908 Thư viện Khoa học xã hội ký hiệu A745(4) và Việt Nam Công 
báo (1909 - 1912) ký hiệu A745(S) ` 
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c. Đông Dương Tạp Chí : 


Tờ Đông Dương Tạp Chí ra đời ờ Hà Nội trong bối cảnh thực 
đân Pháp rất lúng túng, lo sợ trước những hoạt động vũ trang của 
Việt Nam Quang Phục hội ở Bắc Kỳ. 


Ngày 12-4-1913, nghĩa sĩ Phạm Văn Tráng giết Tuần phủ 
Thái Bình là Nguyễn Duy Hàn ngay ở bến phà Tân Đệ. Ngày 26- 
4-1913, ngay tại nhà hàng Hà nội - Hôtel, nghĩa sĩ Nguyễn Văn 
'TTúy đũng cảm ném bom giết chết hai "quan tư” Pháp và làm bị 
thương 11 tên sĩ quan Pháp khác, thực sự ciản động dư luận. 


Để trấn an dư luận, thực dân Pháp vội vã cho xuất bản gấp tờ 
báo quan trọng này. 


Ngày 15 tháng 5 năm 1913, tuần báo Đông Dương Tạp Chỉ 
ra số đầu sớm hơn dự kiến. Dưới hàng chữ tên báo có dòng chữ 
"Édiion Spếéciale du "Lục Tỉnh Tân Văn" pour Tonkin et Ù 
Annam" (Ấn bản đặt biệt của "Lục tỉnh Tân Văn" ở xứ Bắc và 
Trung kỳ). Chủ nhân báo vẫn là F.H. SCHNEIDER chủ bút là 
Nguyễn Văn Vĩnh dù không có tên trên máng sét. 

Số ra mắt, bài duy nhất trên trang đâu là Tỉn sau cùng "Qua 
Nguyễn Bách, án sát Lạng Sơn, đã bất được tên thủ phạm việc 
trái phá đã được ký bổ tuần phủ. Bổn quán có lời kính mừng 
quan án..." 

Chương trình của tờ báo đăng ở trang 2 - 3 nói rõ chủ đích 
Pháp Việt để huế của nó : "Tờ riêng ấy đặt tên Đông Dương Tạp 
Chí, nguyên mục đích là đem cái thuật hay nghề mới Thái Tây 
mà đậy phổ thông cho người Án-nam”. Ông chủ báo cũng nói 
thắng : "Quyền chánh là cái cột lớn của xã hội. Không có cột ấy 
thì : Không có bình an, không có thịnh vượng, không có tự do 
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nào cả", Chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh thường ký tên Tân Nam: Tủ, 
phụ trách mục bình luận có tiêu đề Phương trâm, ngay Ở SỐ ra 
mắt đả phá các hành động vũ trang bạo lực trên của Việt Nam 
Quang Phục hội đòi "bỏ rọ lăn sông” họ. Ở số2 trong bài Gốc 
loạn, ông mạt sát cả Phan Bội Châu và trách các sĩ phụ tiến bộ, 
yêu nước : "Lang sa sang đây, mà ta lại phải nhờ bọn Khang, 
Lượng mới biết được văn mình Đại Pháp, văn mỉnh Châu Âu". 


Đông Dương Tạp Chí thường ra 16 đến 24 trang. Phần thời 
sự, tin Quốc tế (Thời sự tổng thuật, Điện báo), thời sự, tin trong 
nước (gọi là Đông Dương thời sự) xen lần các nội dung về kinh 
tế, xã hội, thiên tai v.v... tùy từng số. Chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh 
đảm trách mục bình luận (gọi là Phương trâm) và nhiều mục 
khác (mục hời đàn bà, ký tên Đào Thị Loan v.v...) . 


Là tờ báo quan trọng bậc nhất trong việc tuyên truyền cho 
văn minh phương Tây, Văn minh Pháp, Đóng Đương Tạp Chỉ 
thường xuyên có chuyên mục dậy, phổ biến chữ Quốc ngữ, dịch 
("diễn Nôm") các văn phẩm nổi tiếng chủ yếu văn học Pháp, 
đăng tải các diễn văn, tin tức quan trọng của Phủ Toàn quyền 
(song ngữ Pháp, Việt), đến quảng cáo, rao Vặt v.v... 

Đông Dương Tạp Chí suốt trong những năm chiến tranh thế 
giới thứ nhất, thực sự là tờ báo quan trọng bậc nhất của giới thực 
dân. Nhưng cũng cần lưu ý là, tờ báo này với nghệ thuật báo chí 
tiên tiến của nó còn là cơ quan báo chí đi đầu trong việc truyền 
bá văn minh phương Tây, phê bình lối sống phông kiến, các hủ 
tụt xa xưa cồn rơi rớt... 


Với tiến trình chữ Quốc ngữ và văn học hiện đại đang hình 
thành, tờ Đông Dương Tạp Chí còn là nơi tụ hôi các cây bút thế 
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hệ đầu tiên của giới trỉ thức Tây học từ Trần Trọng Kim, Phạn 
Quỳnh đến Phạm Duy 'Tốn, Phan Kế “Binh Nguyễn Vẫn Tố, 
Nguyễn Xu Tiến... 






H- áo CHÍ TRONG THỜI KỲ CHIẾN' TRANH 


1. Tháng Tám năm 1914, tranh thế giới;]ẩn thứ. nhất 
bùng nổ, cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa này không chỉ diễn 
ra ở châu Âu tư bản mà mùi khét của thuốc súng Và mùi tanh của 
máu còn làm ô nhiễm cả không khí ở các nước thuộc địa xa xôi. 
Cuộc chiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính -trị và văn 


hóa ở các nước thuộc địa do chính: sách vơ vét sức người, sức của 
của thực “đân. 





Việc thay đổi liên tục các Viên Toàn Quyền 6ã Dương, 
từ Vollenhoven đến Roume rồi đến' Sarraut đã phản ánh phần 
nào sự thay đổi và tìm kiếm một đường lối mới trong chính sách 
thuộc địa sao cho nó. đáp ứng được cái nhiệm vụ "phải cấp cho 
chính quốc tới mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực, đồng thời 
là một mặt vẫn duy trì trật tự an ninh ở thuộc địa, mặt khác vẫn 
giữ cho guồng máy chính trị và kinh tế chạy đều" 

, Đề có thể tăng cường bòn rút được nhiều tiền và máu của 
người Đông Dương, bọn thực dân Pháp có sự tiếp tay của Nam 
iêu làm chỗ dựa xã hội đồng thời tăng cường một chính sách 
hóa tư tưởng nô dịch làm chỗ dựa tỉnh thần đã có hàng loạt 
chính sách thời chiến. 


Vẻ chính trị, thực đân Pháp tiến hành "chấn chỉnh quan 
trường”, bố trí cho "Hoàng Thượng ngự giá Bắc tuần" ban hành 
"Hoàng Việt tân luật", "chính sách thuế mới:, củng cố "Hội đồng 
tử vấn” v.v. P 
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.. Trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, một "chính sách thực dân 
bằng sách vở" được đem ra thực hiện. Ban hành "Học chính tổng 
qny"„tiến hành "cải cách giáo dục" đặt "Đông Dương đại học 
oục”... bọn thống trị văn hóa ra sức đào tạo từ trong lớp người 
"đã sống nhờ vào chúng ta (thực dân).và ở bên cạnh chúng ta 
nhưng mù tịt về truyền thống của giống nồi và xa lạ với môi 
trường sống của mình" một đội ngũ những tên tay sai trợ lực cho 
công cuộc cai trị thuộc địa và phục vụ cho "chiến thắng của Mẫu 
quốc"), ˆ 





Ngược lại với "một nền thịnh vượng chung" mà bọn thực dân 
mong ước, chiến tranh vừa bùng nổ các nhà cách mạng đã hồ hào và 
hành động nhằm "nêu cao quốc kỳ Việt Nam trên thế giới chỉ trông ở 
thời cơ này"? Hàng loạt các hoạt động vũ trang liên tiếp nổ ïa ở biên 

-_ giới phía Bắc, cuộc khởi nghĩa của Vua Duy Tần, vụ phá Khám lớn ở 
Sài Gòn...khiến bọn thực dân đứng ngồi không yên. 

Để đối phó, thực dân Pháp vừa thẳng tay đàn áp, vừa ráo riết 
thi hành chủ thuyết "Pháp Việt để huế". 

Năm 1915 viên Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật đã nhắc nhở 
chính quyển Pháp ở Đông Dương phải triệt để sử dụng mọi 
phương tiện và biện pháp để tuyên truyền cho cuộc chiến tranh 
rnà nước Pháp đang tham gia. Mọi hình thức văn học nghệ thuật 
đều được bọn thực dân huy động. Các "tác phẩm" như "Vèlính 


(1) Diễn văn của Toàn quyền Roume 2-1915 khi mới tới Šäi Gần. 
(2) Xem bài Bài văn khuyên người nước cầu nguyễn Thượng Hiển tong 
Hải ngoại mâu kiển liệt truyện. 
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tập và thơ đi Tâÿ:, "Dân ©ó:ngBữi à đân lác tình", “Đân mộ dị 
Tây", "Tuổng Tính tập đi Tẩy". đườẽ' hổ biến rộg rãi. Cũng tròng 
thời gian này Hoàng'Cao Khải ủng đã cño xuất bản hàng loạt cúốn 
sách như "Vịnh Nam Sử!, "Tây Nai đắc bằng" v.v..nhằm mirfi 
họa cho những rrục tiêu chính trị của bợn thực dân. 






Nằm trong toàn bộ chính sách văn hóa và tư tưởng, báo chí 
một lần nữa được bọn thực dân để tâm và tân dụng như một thứ 
vũ khí lợi hại. 

Đâu năm 1915, báo chí ở Bắc Kỳ đã nhộn nhịp hơn trước với 
sự "phần thân" của từ Đông '2ÂMPNg Tạp Chí : Đông Dương Tạp 


Chí có thêm. phụ chú là “Học Báo rạ ngày chủ nhật hàng tuần 
chuyên sâu vào khảo cứu, học thuật và sư phạm. Tiếp theo đó l 
sự xuất hiện hai tờ Trưng Bắc Tân Văn và Công Thị Báo. Trung 
Bắc Tân Văn in trên khổ lớn ra ngày thứ năm hàng tuần 'và số I 
của nó phát hành ngày 7 tháng I năm 1915. Nội dung của nó 
ngoài những rnụe vốn có từ thời Đông Dương Tạp Chí còn được 
tăng cường thêm nhiều mục khác, đạc biệt là Việc thởng 'báo tìn 
tức trong và ngoài nước. Cây bút trụ cột của.7rung Bắc Tân Văn 
lúc, đó là Phạm, Duy Tốn với sự trợ bút của Phan Kế Bính, 
Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Bá Trác, Dương Bá Trạc. 





Còn tờ “Công Thị Báo” in bằng chữ Hán:mỗi tuần ra:2 kỳ 
vàơ:ngầy thứ tư và thứ bẩy do Nguyễn Bá Trác, người đã phản 
bội của phong trào Đông Du trông nom. 

Nội dung của mỗi tờ báo mang nhiều mầu.nhiều vẻ, song bài 
xã luận với đầu đề "Thế nào là yêu nước" của Nguyễn Bá Trác 
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đăng trên số đầu của Công Thị Báo và dịch ra quốc ngữ trên số 2 
của Trung Bắc Tân Văn mà chúng tôi trích dẫn dưới đây sẽ cho 
chúng ta thấy rõ khuynh hướng của hai tờ bao này : 

"Thế nào là yêu nước ? 

Muốn yêu nước tất phải có chánh: giáo... sự chánh giáo hoàn 
toàn bây giờ không đâu bằng nước Đại Pháp. Nhờ được một 
nước đáng nhờ để mà mở mang sự ích lợi, để mà giữ lấy giống 
và bờ cối một cái nước nhỏ mọn của mình chẳng phải là một cái 
chủ nghĩa thứ nhất không còn gì hơn nữa của ta hay sao ? 

.: Than ôi ! Nước là gì ? Nước tức là dân. Muốn yêu nước thì 
phải yêu dân. Muốn yêu dân thì phải yêu người bình vực cho 
dân. Nước Đại Pháp binh vực cho dân ta đó. Vậy ta muốn yêu 
nước thì tất nhiên ta phải yêu nước Đại Pháp". 

Sau khi đạt chân lên Đông Dương với những nhiệm vụ mới 
của tình hình thời chiến, Toàn quyền Raume tức tốc triển khai 
một kế hoạch toàn diện cho công cuộc cai trị thuộc địa. Ngày 5 
tháng 5 năm 1915 Hội đồng Chính phủ Đông Dương họp bàn kế 
hoạch xuất bản sách vở và báo chí. Tháng 6 - 1915 "Thư viện 
truyền bá" (Bibliothèque de vulgarisation) được thành lập thu hút 
toàn bộ công việc xuất bản sách vỡ và báo chí ở Đông Dương. 
Cơ quan mật thám Đông Dương cùng với Na các văn đề chính 
trị và bản xứ trực thuộc Phủ Toàn quyền, chiz “Thư viện truyền 
bá" thành hai phân : 

§) ] Đông Dương Tạp Chí, tuần báo văn chương, khoa học và 
giáo dục. 
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.2. Trung Bắc Tân Văn, thời báo chính trị, kinh tế, ấn hành 
thành 3 loại khác nhau : 


`8) Leại một, mỗi tuân Ì kỳ với tên Trung Bắc Tân V3 bằng 





L mỗi tuần 2 kỳ bằng chữ Nho với tên "Công Thị Báo". 

` 6) Loại ba, mỗi tuân 1 kỳ chỉ lã một loại công báo với tên 

"Pháp Việt Thông Báo" bằng chữ Nho và chữ quốc ngữ`9. 
ŠˆTừ đổ các tờ báo đang phát hành đền nằm dưới ð bảo trợ công khai 

của nhà nước. Các tờ báo được tăng số, hạ giá (hậm chí với hai từ 

Công thị báo và Pháp Việt Thông Báo vẫn theo chế độ phát không ): 

- Từđó trong dòng báo thân chính quyên ngày càng có sự bổ 
sung, hoàn chỉnh hơn về hệ thống. Tuy vậy, phủ Toàn quyền vẫn. 
tnuốn có một tờ báo "tâm cỡ" hơn : Đó là Bối cảnh để ra rnất tờ 
Nấm “=. cuối chiến tranh thế giới thứ nhất. 


& ) 2. Nam Phong Tạp Chí và Phạm Quỳnh 


Nối đến Mam phong Tạp Chí không thể không nhắc đến Phạm 
Quỳnh, và ngược lại. Với Nam phong thì Phạm Quỳnh là Tinh 
hôn của tờ báo ; còn đối với Phạm Quỳnh thì mỗï số Nam Phong 
Tà một nấc thang trên sự nghiệp chính trị và danh vọng. 


{1) Repport du Résident Supérienr âu Ton Kin 1915 - 1916. 
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Phạm Quỳnh sinh năm 1892, nguyên quán làng Lương Ngọc, 
phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương. Năm 1908 Ông đỗ Caơ đẳng 
tiểu học rồi làm việc ở Trường Viễn Đông Bác Cổ, giỏi cả Pháp 
văn và Hán Văn. _ 


Nam phong Tạp Chí được ra đời theo một nghị định ký từ 
ngày 30 tháng 12 năm 1916 nhưng mà phải hơn 7 tháng chuẩn bị 
nó mới ra được số đầu (7-1917). Nam Phong lúc đầu ra mỗi 
tháng một kỳ. Ngay trên số đâu ghi rổ, Phạm Quỳnh phụ trách 
phân Quốc ngữ, Nguyễn Bá Trác phần chữ Hán. Tạp chí Nam 
phòng đây trên 100 trang, không kể phụ chương chữ Pháp, chữ 
Hán: Người sáng lập và là linh hồn thực sự của tờ báo là Louis 
Marty, thanh tra mật thám Đông Dương. Trong số những người 
biên tập mà thực chất là kiểm duyệt của tờ Nam Phong còn có 
Công sứ Tissof . Tờ tạp chí còn được sự chỉ đạo trực tiếp của 
Toàn quyển Đông Dương và Khải Định với một số tiền trợ cấp 
rút từ "quỹ đen" hàng năm là 5000 đông. Góp bài cho tờ báo này 
còn có rất nhiều cây bút nổi tiếng cả Tây học lẫn nho học như 
Nguyễn Bá Học, Nguyễn Hữu Tiến, Dương Bá Trạc, Lê Dư, 
Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Mạnh Bổng, Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn Đôn Phục v.v... 

Ngay trên trang bì của mỗi báo, nồi bật lên hàng tiêu để ; Cơ 
quan thông tin của nước Pháp - Nước Pháp trên thế giới - Sứ 
mệnh của nó trong cuộc chiến "và câu châm ngôn của Tổng 
thống Mỹ Roosevelt : "Có đồng đẳng mới bình đẳng". Thực ra, 
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việc chuẩn bị xuất bản tờ Nam Phong được giới thực dân làm từ 
lâu và rất có tính toán. 


Ngày 15-11-1915 Thống sứ Bắc kỳ 1e Gallen đệ trình lên phủ 
Toàn quyền một bản báo cáo rất chỉ tiết vẻ những mục tiêu và 
phương pháp thực hiện của công tác xuất bản và báo chí trong 
“Tủ sách truyện bá”. Bàn báo cáo viết : 

“Sau khi đã trình bày tình hình chính trị ::c kỳ, sau khi đã tố 
cáo những hoạt động chống Nhà nước thường xuyên trong xứ 
này của các tổ chức cách mạng hải ngoại, sau khi giải thích lý do 
cần thiết phải chống lại am mưu của đảng phiến loạn đang công 
nhiên theo đuổi các hoạt động tuyên truyền trong dân chúng cốt 
dụng ý thu phục lòng người kể cả việc đùng các biện pháp tuyên 
truyền bằng bạo lực để đạt mục đích chính cũng không từ, ông 
Bose (Giám đốc các vấn đê chính trị và bản xứ) kết luận rằng đã 
đến lúc phải tổ chức gấp một cuộc tuyên truyền có phương pháp 
thấm sâu vào tất cả các tầng lớp xã hội An nam. Mục đích này 
chỉ có thể được thực hiện bằng cách láp một rờ tạp chí định kỳ 
bằng tiếng bản xứ có lãnh đạo và kiển soát chặt chế. Nhưng 
không thể nghĩ rằng từ tạp chí này có thể do chính phủ trực tiếp 
thành lập và quản lý vì cái nhãn hiệu có tính chất công khai sẽ 
làm cho dư luận dân chúng ngờ vực và mặt khác, chính phủ 
cũng hiểu khả năng cần thiết để tiến hành có kết quả dự án lập 
một tờ tạp chí là một vấn để rất phức tạp. Vậy phải kêu gọi một 
công ty đứng ra làm bình phong cho chính phủ được chính phủ 
bảo đâm mọi điều kiện mà tiến hành công việc một cách chắc 
chắn (...) Chúng ta cần một tờ báo tác động trực tiếp và cụ thể tới 
dư luận dân.chúng An nam, soi sáng cho họ hiểu mục đích chính 
sách.của chúng ta, tu chỉnh lại những lời nghị luận của họ và 
chống lại những sự đốt nát đã gây ra biết bao hiểu lâm đối với 

f 
56 ñị 
hftps://tieuluñ.hopto.org 





,chính sách của chúng tạ ; (...) phải mở rộng, các, hoạt động. này 
thêm và truyền bá tin tức một cách rẻ tiền nhất ( ) cam đoan sẽ 
cung cấp nhữn u cầu cần thiết khi những cổ gị bước đầu 
(3) có kết quả và cho phép (...) được tự do phát triển tờ báo 
trong phạm vi cần thiết cho nó để đáp ứng được với dụng ý của 
Chính phủ. 


(..) Thư viện truyên bá bao gồm các phần văn chương, khoa 
học và giáo dục trong các tạp chí định kỳ sẽ là chiếc xe phi 
thường chở tư trởng nước Pháp vào xứ này (...): có thể tập hợp 
xung quanh mình những người bản xứ có hy vọng đối với đồng 
bào của họ (...) tìm cách hòa dịu thái độ cuồng tín, quá khích, lái 
sự thức tỉnh của tính thần dân tộc trong lòng họ vào đường lối của 
chúng ta, điều chỉnh tỉnh thân ngông nghênh kiêu ngậo của họ 
biết tình hình ngoài xứ Đông Dương này ; (...) biến nhà xuất bản 
thành một Tao đàn mà ở đó sẽ có nhiều cuộc va chạm về. tư tưởng 
hơn ở ngoài dân chúng ; tuy nhiên về chỗ này cũng cần phải kiểm 
soát chặt chẽ nếu như lòng yêu mước sáng suốt (...) vẫn không đủ 
hướng đạo cái mức độ dự do cần thiết chỉ cốt dùng đề có thể đưa 
những đồ đệ của mình vào đường lối chính trị trong báo chí của 
chúng ta. Việc kiểm duyệt vì thế, thường thường cũng cần phải có 
nhưng được coi nhự một lời cảnh cáo mà thôi. Tóm lại, Chính phủ 
sẽ có trong tay một công cụ rất lợi hại cho việc cai trị dân thuộc 
địa (...) Lợi ích của nó trước hết là chống lại sự tuyên truyền dân 
tộc chống Pháp của dân bản xứ và thứ hai là chống lại âm- mưu 


tuyên truyền của Trung Hoa và Đức” °), 








(1) Báo cáo của Thống sứ Bắc Kỷ năm 1915, Dẫn lại trong bài của Hoàng 
Văn Lâu, ne liệu đã dẫn. 
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"Từ giữa năm 1916, cuộc chiến ở châu Âu bước vào giai' đoạn 
quyết liệt đổi hỏi cắc thuộc di phải đẩy minh hơn nữa cái ngữa vụ 
vất mầu và tiên bạc cho “mẫu quốc”. Việc Albert Sanrant, Tổng 
trưởng Giáo dục trở lại làm ,Tòạn quyền mở đâu cho. hằng loạt những 
thay đổi trong chính sách thống trị thuộc địa của thực dân Pháp 
nhằm tăng cường những mục tiêu trước mắt phục vụ cho cuộc chiến 
và mục tiểu lâu đài cho chế độ thuộc địa ở Đông Dương. 


,Ngay sảu khi đặt chân lên Đông Dương viên Toàn quyền mới 
đã xúc tiến một cách rất tích cực những hoạt động nhằm tập hợp 
và chỉ đạo đường lối thống trị bằng văn hóa. Trên địa bàn bạt 
báo chí, Sarraut với kinh:nghiệm của một ký giả trong-hoạt động 
báo chí, y 'đã tìm cách tạo nên một:tiếng nói thống nhất trong, 
nên báo chí thuộc địa. Tháng 10-1917 ở Sài Gòn, “Nam:Kỳ báo 
quán liên hiệp hộ?” (Syndicat de la Fresse Cochinchinoise) được 
thành lập và bầu Sarraut làm hội trưởng danh dự. Tại đây: Sarraut 
đã đọc.một bài điễn thuyết dài để chỉ đạo cho hoạt đớng báo chí 
ở Đông Dương dưới triển đại của y. “Một tờ báo ! Một ngợn bút! 
Còồn cái-động lực nào mạnh bằng... Trong.khi.nhân loại bước 'tới 
để cầu lấy sự thực hay thì ñhững tư tưởng này; chủ nghĩa nọ khởi 
lên:bời bời dành' nhau kịch liệt, rnình-{các:nhà báo): phải đứng 
giữa mà tiêu biểu cho cái lý: tưởng nào là chân chính, khá sáng 
tạo được nHững sự nghiệp hay đem phô bẩy-cho người ta: biết, 
chiếu điễn tâm tí người ta, tự coi mình là người thổ#kèn. Nói 
cho dễ hiểu thì “nghĩa vụ nhà làm báo là-phải diễn: 8ïäi 
người ta biết cái công khai hóa của nước Pháp ở xứ này;. Phải 
chỉ bảo thuyết mình, diễn giải, bình luận cho người ta biết cái 
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công ấy lớn lao chừng nào bởi lòng quảng đại vô cùng của nước 
“Đại Pháp... khiến cho:những người được:hưởng cái công đức & 
¿ phải đội ơn kính tròng đời đời” 0. 


Phụ họa với 'Samaut, Phạm Quỳnh tiếp lời : “Vậy thì cái 
nhiệm vụ tối thiết của các nhà báo là phải làm người đứng giữa 
mà giãi bầy ban bố những mưu hay chước phải của nhà nước cho 
phần nhiều người được biết cùng thay mặt quốc dân mà trình bày 
cho nhà nước rõ cái chân tình trong nước và những điểu sở 
nguyện của đân. Nếu các nhà báo biết khéo điều hồa trên dưới 
mà làm trọn được cái nhiệm vụ ấy thì cái công giúp cho việc 
chính trị không phải là nhỏ vậy... Đương buổi quốc dân còn phân 
vân chưa biết theo đường nào là phải ta nên suy xét trước sau 
mà quyết định lấy một cái đường lối chính đáng... Phàm lập 
ngôn khởi luận cũng cứ theo một đường ấy khiến cho quốc dân 
hằng phải chú ý vào đấy rồi tất có ngày khuynh hướng : mà theo 
với ta”. 





“Mấy nhời nói đẩu” ín trên tờ Nam Phong số 1 đã khẳng 
định : “Mục đích của Nam Phong là thệ cái chủ nghĩa khai hóa 
của Nhà nước... để xướng lên một cái tư trào mới hợp với tình 
thế cùng tình độ dân ta... hiểu rõ cái nghĩa vụ của ta đối với 
nước ta, đối với cái đại quốc đã nhận trách nhiệm bảo hộ cho ta 
mà dậy cho ta biết cái học thuật sinh tồn trong thế giới bây giờ”. 


(1) Nam Phong số Š (12-1917) - Bài diễn thuyết của quan Toàn quyên tại 
Nam kỳ báo quán liên hiệp hội. 
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TrlAu “sau, trên tờ am ›Phơng:số 6;:san 'khi “đăng fThánh dụ 
truyền eho quan đân“trong, nước. phải chăm. về đường lâp ngôn 
chước thuật” của Khải định, chủ trút Nam,P:: ›ng lại để lộ,ra một 
mục đích nữa là ''Bọn ta sinh ra trong buổi giao thời, phải niên 
bảo tôn lấy nền 'Vvãñ*hớa cũ' trong: hước; -mà thâu nhặt TấY văn 
:minh mới thời:nay: (Muốn bảotôn điên văn hóz cõi nên duy.trì lấy 
đạo luần thường trong quốc đân ; đạo luân, thường là.nghĩa tôn 
quân... Bản báo từ khi xuất hiện đến giờ vẫn giữ một chủ nghĩa, 
theo một tôn chỉ như thế”. 

Một tư liệu đáng lưu ý về sự chuẩn bị cho số ra mắt của Nam 
Phong là tờ công văn của Nha mật thám Đông Dương để trình 
lên Toàn quyền Sarraut ký ngày 1-5-1917, tóm tất nhận xét về 
bản in thử số đâu của tờ Nam Phong phát hành:ngày 15-7-1917, 
để qua đó chúng ta sẽ thấy được sự quan tâm của Phủ Toàn ˆ 
quyền đến tờ báo đến mức nào. 





a) Nội dung số 1. 


- Mục luận thuyết : Bài “Khái luận về văn minh học thuật 
nước Pháp lợi dụng một cách tài tình dẻ tài một tác phẩm được 
giải thưởng diễn thuyết năm 1916 của Vietor Giraud, chủ bút tờ 
,báo.;ông Phạm Quỳnh đã đệ cao,sứ mạng vĩ đại của nước Pháp 
trong lịch sử tự tường, nghệ thuật và khoa học của nhân loại. Lập 
Tận chặt chế lây lấn thứng cụ thể, đủ để gây một ấn tượng xâu 
xã vào lý trí độc giả. Có câu thơ trích nổi tiếng : “Tôi làm người 
Pháp bao nhiêu ]> làm người bấy nhiêu” - Flus Je francai plus Je 
me sens húưmain). 


- Mục văn chương : Bài “Nghĩa cái chết” : 

Ông Phạm Quỳnh chọn để tài này vì khẩu vị của những 
người có học vẫn đang tranh luận vẻ các vấn đẻ thuộc chủ nghĩa 
lấy Ệ 
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dụy :vật và chủ nghĩa duy tâm. Làm nổi bật lên cái đẹp đệ của 
những đức tính mà mhà tiểu thuyết bàn luận :.hy, sinh bác ái 
trung thành. Š ơn g xu Ê 

- Mục xã hội học(1) Bài “Cái lượng” cùng cái “Phẩm” Chủ đẻ 
này thích ứng một cách tuyệt diệu với tình hình tư tưởng hiện 
nay ở Viễn Đồng; nởi mà vấn đề tiến hóa đang được đặt rả dưới 
những hình thái như ở phương Tây. l 

b) Tôi không muốn cho phép số 1 này xuất bản khi chưa được 
quyền quyết định tối cao của ngài Toàn quyền. 

Nhưng những bản dịch các bài của bản thảo số đầu đính theo 
đây sẽ chứng mỉnh cho ngài biết những cộng tác viên trẻ của 
chúng ta đã hoạt động nhiệt thành đến mức nào đến nỗi mà tôi 
cũng không muốn làm cho họ có chút nản lòng nào nữa ; đồng, 
thời tôi đã có đủ lý do để tin chắc rằng họ rất mực chân thực và 
trung thành với chúng ta”. 


Như thế là thực dân rất dây công chuẩn bị cho việc khái sinh Nam 
Phong. Ngoài những bài chính của số đầu đã được bọn. mật thám 
nhận xết ở trên, tờ tạp chí số này còn ra mắt với nhiều bài khác như : 
Tàu ngâm tàu lặn (mục khoa học bình luận), Hội Hàn lâm nước 
Pháp (mục “Tạp trở”), “Độc thư tạp ký”, dịch bộ tiểu thuyết "Cái 
vinh cái nhục của nhà quân” (của De Vigny), Bài ký ký niệm ngày 
quan Toàn quyền Sarraut đến Hà Nội, Ngọn gió Hồ Gươm (mục 
Văn Uyến"”) và các mục Thời đàm... trong đó hầu hết là do Phạm 
Quỳnh viết. Trong phẫn chữ Hán Nguyễn Bá Trác cũng mở đầu bằng 
bài luận vê ““Chủ nghĩa dân tộc”. 


(1) Báo cáo của Phú Thống sứ Bắc Kỳ, tư liệu đã dẫn. 
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năm 1917 đến số cưối cùng ra ngày“6-12:1934. 
Đại thể,có thể chỉa sự hoạt độn ï 
- Thời kỳ 1917 - 157 


“Thời kỳ tờ,báo còn hoạt động trong khuôn khổ. Hội khai trí 
tiến đức, thời kỳ Phạm Quỳnh chủ yếu dựa N 
Lê Dư. Tờ báo không chỉ tán dương các chính Sách 
mà còn cả tụng vua Khải Định. 


ˆ « Thối kỳ 1925 - 1932 : 


'Bên cạnh xu hướng chính trị Quốc gia cải lương; Mam Phong 
còn phát triển mánh sang địa hạt nghiên cứu “học thuật, mở rộng 
cánh cửa Âu Tây tư tưởng - Văn hóa, tạo ra rhột thế lực chính trị 
theo chủ thuyết lập hiến do chính Phạm Quỳnh đứng đầu. 
` Mu như trước 1925 báo Nam Phong tới có một số cây bút 
“ném bút lông đi”, học viết chữ Quốc Ngữ:hHư Dương Bá Trạc, 
Nguyễn Bá Học,, Trần Trợng:Huẻ... thì giai đoạn này đội ngũ cây 
bút Tây hộc đông: đảo hơn như Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn 
Triệu Luật, Hoàng Ngọc Phách, Trân. Trọng Kim, Phạm Duy 
Liệu Vũ Đình Long... 








Thời kỳ cuốt kông: 1932 - 1934 : 


+ Giai đoạn này, Phạm Quỳnh bỏ vào: Huế làm quan Thượng 
thư cho Nam Triểu, Nguyễn Tiến Lãng đứng ra điều khiển. Tờ 
báo suy giảm chất lượng, mất dân bạn đọc và phải tự đình bân. 


. Là một tờ tạp chí đồ sộ, thường in khổ lớn trên dưới 100 trang, 
không kể phân chữ Pháp, chữ Hán, thường có các mục : Luận 
thuyết, Văn học bình luận, Triết học bình luận, Khoa học bình 
luận, Văn Uyển, Tạp trở, Thời Đầm (đàm luận thời sự) v.v... 
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' Tính cách thân chính quyền, làm tay sai cho thực dân trên 
phương diện ngôn luận bộc lộ rõ ngay trên trang bìa tạp chí với 
đỡng chữ trên măng-sét báo : đưới tên báo Wam Phong có hằng 
chữ Pháp ; “L' information francaise : La France devant le 
monde.- Sơn rôle dans la guerre des nations” (Cơ quan. Ngôn 
luận Pháp : nước Pháp trước thế giới, vai trò của nó trong chiến 
tranh thế giới). 

Đứng” vạy. Trong khi ở Paris, Nguyễn Ái Quốc tố cáo trong 
chiến t anh thế giới lúc đó, các cỗ đại bác của bọn đế quốc “no 
nê xương thịt của anh em binh lính bản xử da đen, da vàng” thì 
từ Nam Phong của Phạm Quỳnh kêu gọi “Rồng Nam phun bạc 
đánh đổ Đức tặc” (nghĩa là hô hào nhân dân ta đem SÉC người, 
sức của phục vụ “Chính quốc” đang có chiến tranh). sỹ 


Hơn thế, có người còn nhận xét am Phong là tờ báo chống, 
cộng sản đầu tiên ở nước ta khi chủ nghĩa Mác-Lênin còn chưa. 
xâm nhập vào Việt Nam. Năm 1917 - 1918, Nam Phong có bài 
đã kích Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng 
sản,vô sản chuyên chính... giống như giọng điệu của các tờ báo 
Pháp thực dân như L"impartial, L” opinion, Avenir du TonKin... 

Chẳng hạn trên số 32 tháng 4 - 1920, có bài viết về Cách 
mạng Tháng Mười Nga : "Những sự Cách mạng ấy là kết quả 
của cái phong ào cách mạng to, khởi từ nước Nga gìữa khi 
chiến tranh, rồi dân dần tràn khắp cả châu Âu, ảnh hưởng đến cả 
những nước có cơ sở vững vàng như nước Pháp, nước Anh... Lúc. 
mới đâu, ải ai cũng nói rằng bọn đó làm quá lắm cũng không thể 
lâu được.Thế mà ngót 3 năm nay rồi, bọn đó vẫn hoành hành: 
làm cho nước Nga phải khốn cực...”. 
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- Tuy Vậy,, Cũng, lưm ý, rằng, (19 20M gách một tạp chí, khảo 
cứu có ú 





- Tiếp nối Đồng.Đương Tạp» Chí, Nam:Phong tô ra kiên trì 
nghiên cứa: cải tạo›câu văn Quốc: Ngữ„ dưa thứ chữ mới sửidụng 
không lâu này có khả năng diễn đạt mọi khái niệm:thâm thúy:cổ 
kim Đông Tay. Nam Phong tổ chức biên địch, giới thiệu những 
tác giả nổi tiếng nhất của châu Âu, trước hết. của nước Pháp từ 
Rousseau, Montesquieu; Voltaire đến Đecartes, Auguste Comte, 
Bergson. Nhưng Nam Phong cũng không hiếm bài vở về Hắn 
học, Nho Phật Đạo, lịch. sử Việt Nam, Dổ:Văn Hán, Văn học 
dân gian Việt Nam... 


Các bài viết này có tính học thuật khá cao, đến nay vẫn được 
người đời tham khảo. 

Về phương diện báo chí, Nam Phong cũng ghi một dấu mốc 
cho sự lớn mạnh loại báo này. Mặc dù Nam Phong, in chân 
phương, đậm đặc những chữ theo 2 cột đài và bài vở thường Tất 


kén chọn, gần như một bài nghiên cứu, nhưng nó vẫn có sức hấp 
dẫn vì độ sâu của tri thức. 


Có tác giả. còn cho rằng, Nam Phong trở thành một bộ tư liệu 
cóý nghĩa nhụự “sách luyện Quốc văn” cho một số nhóm trí thức 
ở Nam Kỳ "như Đông Hồ, Trúc Hà, Nguyễn Văn Kiêm, Mộng 
Tuyết... 

Một số cây bút nối tiếng giai đoạn sau như Phạm Duy Tốn, 
Hoàng Tích Chu, Phan Kế Bính, Nguyễn Trường Tam... cũng bắt 
đầu sự nghiệp của mình từ Mưm Phong. 
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h Chương MH 
BẢO CHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 
1919 - 1930 


I. TRƠNG NHŨNG NĂM 1919 - 1924 


1. Những biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam 
sau chiến tranh: thế giới thứ nhất, quan hệ giữa những biến 
đổi ấy với sự phát triển của báo chí. 

a) Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân 
Pháp tập trurig khôi phục nền kinh tế của nước Pháp bị tàn phá 
trong chiến tranh và tiến hành khai thác các thuộc địa với một 
qui mô lớn và có chiều sâu. Đi đôi với các chính sách kinh tế 
mới, phải có những chủ trương thích ứng nhằm củng cố và tăng 
cường bộ máy cai trị ở các thuộc địa, từ đó làm nảy sinh những 
cơ cấu giai cấp mới và quan hệ xã hội mới. 

Tư sản Việt Nam đã có mầm mống từ trước khi Pháp chiếm 
nước ta, đến khi thực đân Pháp vào, nó bị chèn ép nên rất chậm 
phát triển. Trong những năm chiến tranh, tư bản Pháp phục vụ 
cho chiến tranh, đường giao thông từ Pháp sang gặp nhiều khó 
khăn nên hàng hóa từ Pháp đến Việt Nam ít hẳn di, và sinh ra 
mâu thuẫn quá lớn giữa cung và cầu. một số nhà giàu người Việt' 
và cả Hoa Kiểu, Ấn Kiểt bỏ vốn ra kinh doanh, mong làm giàu 
nhanh chóng, cạnh tranh với tư bản Pháp và đương nhiên là cạnh 
tranh với nhau, mặc dầu hình như có sự phân công tự nhiên theo 
hướng kinh doanh phù hợp với tiền vốn, địa bàn hoạt động, kỹ 
thuật và năng lực quản lý của mỗi người hay hàng nhóm người. 
Những điều kiện đó lầm cho giai cấp tư sản Việt Nam hình thành 
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như một giai cấp có vị trí kình tế, xã hôi, lớn lên tương đối 
nhanh, có những yêu-cầu: vẻ phát triển kinh tế, đồi hỏi về chính 
trị, về văn hóa, ngôn luận và quan hệ quốc tế.' xì 

Giai cấp công nhân được bổ sung đồi ngũ của mình khá nhanh 
chóng nhờ kinh tế phát triển nhiều mặt. Đáng chú ý là công nhân 
một số xí nghiệp sản xuất, khái khoáng tăng lên với tốc độ cao hơn 
nhiều ngành khá và tập.trung trên ruột 'số địa bàn nhất-định, Giai 
cấp công nhân Việt Nam đang trên đường chuyển nhanh qua giai 
đoạn "tự giác"; cũng là lực lượng xã hội quan trọng bậc nhất cho sự 
tình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

„ Giai cấp tiểu tự sản thành thị cũng đông đảo. 
những cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tiểu thương, ï 
viên chức trong bộ máy nhà nước hoặc sở tư vể văn hóa, giáo 
dục, y tế v.V.... 






Ở nồng thôn, ruộng đất ngày càng tập trung vào tay giai cấp 
địa chủ Việt Nam và tư sản Pháp. những:hình thức bóc lột phong, 
kiến từ xưa vẫn được duy. trì kết hợp với bóc lột nông dân theo 
Tối tư bản chủ nghĩa mới ra đời và phát triển. Những vấn để "sau 
lũy tre làng" cũng đang trở nên gay gất. 

-_ Vẽ chính trị, thực dân Pháp chú ý mở rộng dẫn các cơ quan 
dân cử, kéo một số địa chủ, tư sản và trí thức tham gia chính 
quyền, đào tạo những tay chân mới từ các trường dạy học thay 
chó lớp người cũ, làm chỗ dựa thích ứng với chính sách cai trị 
mới và tình hình kinh tế mới. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ được 
chấn chỉnh lại bằng các sắc lệnh mới, có quyền biểu quyết ngâi 
sách xứ Nam Kỳ; nhưng điều kiện cử trị vẫn giành cho người 
Pháp chiếm ư thế trong Hội đồng, tầng lớp thượng lưu là người 
'Việt có tham gia vẫn bị lép vế. 
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Các Hội đồng tư vấn Bắc Kỳ và Trung kỳ được bổ sung bằng 
những sắc lệnh mới, nhưng cơ bản và như cũ vẻ điểu kiện bầu 


-cử, ứng cử, quyền hạn của Hội đồng. 


Ở nông thôn, thực dân Pháp lập Hội đồng tộc biểu dưới danh 
nghĩa "cải lương hương chính" nhưng vẫn do bọn cường hào 
thuộc giai cấp địa chủ, phú nông thao túng. 

Đi đôi với những biển đổi về kinh tế và chính trị là sự phát 
triển về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, đương nhiên là 
nhằm mục đích phục vụ cho những chính sách cai trị mới của 
thực đân Pháp trong tình hình mới - Thống sứ Bắc Kỳ ra nghị 
định lập "Hội khai trí tiến đức” do tên trùm mật thám L.. Mácty 
làm chủ tịch, nhằm tập hợp tầng lớp trí thức thượng lưu, tuyên 
truyền học thuật và tư tưởng của Đại Pháp, khuyến khích người 
dân lầm việc đạo đức cùng là bảo trì cho quyên lợi người Pháp, 
người Nam trong trường kinh tế". Công ty phim và điện ảnh 


'Đông Dương ra đời và thử nghiệm sản xuất phim thời sự, tài liệu, 
: văn nghệ ở trong nước. Trường Mỹ thuật Đông Dương có trình 


độ cao đẳng thành lập đạt dưới sự cai quản của Sở Học chính. 

Về giáo dục, Toàn quyền Đông Dương chuẩn y dụ của Khải 
Định lập "Nam triểu cao đẳng học đường" để đào tạo lớp quan 
lại mới cho Nam triều; Trường Y được khoa có trình độ cao đẳng 
Ta đời.ở Hà Nội trên cơ.sở nâng cấp Trường Y dược khoa Đông 
Đương thành lập năm 1913, đào tạo bác sĩ, y sĩ. 


Một quy chế đối với các trường tư được ban hành nhằm kiểm 
soát chặt chẽ hệ thống trường tư vốn đứng ngoài hệ thống giáo 
dục chính qui. Toàn quyên Đông Dương ban hành nghị định tổ 
chức lại hệ thống các trường thành Đông Dương Cao đẳng học 
viện để đào tạo trí thức bậc cao về pháp luật chính trị, lịch sử, 
triết học và qui định việc dạy chữ quốc ngữ ở cấp tiểu học. 
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Việc Quốc tế Cộng sản ra đời, giứớng cao:ngọn cờ tập hợp. 
các dân tộc “thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc bị báo chí trong 


nước làm ngơ, còn báo chí từ Pháp sariz;:trừ táo chí phe "tả" còn 


thì cùng một luận. điệu chống cộng,,chống chủ nghĩa bôn sẻ 
vích. Tháng 1.- 1924 Quốc:†ế Cộng sản có lời.kên gọi gửi tới 
nhân dân Việt Nam in bằng tiếng, Việt được bí mật truyền tay 
nhau là nỗi lo của chính quyền thực dân. 


Sau Yêw sách tám điểm gửi hội nghị quốc = bọp ở Vếcxay, 
ký tên Nguyễn Ái Quốc, việc Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội 
-Tua tháng 12 -. 1920, bỏ phiếu.tán thành Quốc tế thứ ba, trờ 
thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, rồi 
tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo Le 
Paria, cơ quan ngôn luận của Hội, bí mật đi Liên Xô, đến Quảng 
Châu, không xa tổ quốc bao nhiêu, là những nguồn kích thích 
mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lòng tin vào ngôi sao dẫn đường 
cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mới xuất hiện mỗi ngày 
một sâu sắc. 


Những hoaf động của các nhà yêu nước như:Phan Bội Châu, 
Phạm Hồng Thái v.v... từ nước ngoài vọng về trong nước, hòa 
vào xu hướng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc, bun đúc thêm 
khí thế dân tộc chống ngoại xâm. 


b~Những ÄÝấn để mới xuất hiện trong tình hình xã hội Việt 
Nam trên đây có quan hệ-đến những đặc điểm của sự phát triển 
báo chí. Những tờ báo, tạp chí xuất hiện từ thời kỳ: trước còn tiếp 
tục xuất bản trong thời kỳ này, như Nông Cố Mín Đàm, Lạc 
Tỉnh Tân Văn.- Nam Kỳ Địa Phận, Nam Trung Nhật Báo, Công 
Luận Báo, Nam Phong, An Hà Báo. Quốc Dân Diễn Đàn Trùng 
Bắc Tân Văn. hầu hết là ở Sài Gòn, chỉ có báo T>ung Bắc tân Văn 
và tạp chí Nam Phong xuất bản ở Hà Nội, trong đó 2 tờ kinh tế 
và 6 tờ chính trị, 1 tờ tôn giáo. k 
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_Tình thế tháy đổi đời hỏi những tờ báo và tạp chí này cũng 
có những thay đổi cẩn thiết để thích ứng, về mặt biên tập, thể 
loại bài, đưa tin, phong cách, v.v... mặc dầu vẫn bám sát ôn chỉ, 
mục đích kể từ khi ra số 1 và trong quá trình xuất bản từ trước 
đến nay. 


: Báo chí. Việt Nam ra trong thời gian 1919 - 1924 có những 
điểm mới đáng chú ý sau đây: 


- Trong thời giãn 5 năm, có 26 tờ báo và tạp chí mới, nhiều 
hơn tổng số báo và tạp chí xuất bản trong 54 năm trước (1865 - 
1919) : 20 tờ 


- Về tính chất, ngoài những loại báo chính trị, kinh tế, tôn 
giáo như thời kỳ trước, ty cơ cấu có thay đổi, báo kinh tế có xu 
hướng phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư 
sản dân tộc, có tờ kinh tế kết hợp chặt chế với tính chất chính trị, 
xuất hiện thể loại mới về văn hóa, giáo dục, khoa học và thể đục 
thể thao, trước kia chưa có. Thể loại mới này chiếm gần I phần 4 
tổng số báo mới ra đời, không kể những mục văn hóa, giáo đục, 
khoa học và tin tức về thể dục thể thao trên các báo chí khác 
cũng chiếm một tỉ lệ nhất định và ổn định. 


Có 6 tờ báo tiếng Pháp do người Việt chủ trương, phát triển 
theo hai xu hướng chính trị khác hẳn nhau. Năm tờ (L'Echo 
Annamite, L/Essor indochinois, Le Progrès annamite, La Tribune 
indôcbineis, La Tríbune indigène, La Voix annamite) theo một 
khuynh hướng phát ngôn quyền lợi vă yêu cầu của giai cấp tư 
sản 'Việt Nam , mang tính chất thỏa hiệp với thực đân Pháp. Tờ 
Ta cloche felée có khuynh hướng dân tộc và xã hội chủ nghĩa 
chống chủ nghĩa thực dân. 


Những tờ báo này đều xuất bản ở Sài Gòn „ 
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- Chính sách đối với báo chí của nhà cảm quyển ngoài.việc 
ban hành sắc lệnh ngày 12 ; 10,- 1919, thôi không thực biện luật 
báo chí thời chiến ký ngày 5 - 8 - 1914 kể từ tháng 12 ; 1919 
không có gì mới, vẫn thí hành theo quyết đi h của Uý Ì 
vấn tố tụng Hải quân và địa ngày 25 - 
lệnh ký ngày 30 - 12 - 1898 của Tổng thống nước cộng hòa Pháp 
ban hành ở Đông Dương ngày 30 - 6 - †899, không chấp 
nhận giá trị của Luật Tự do báo chí của Quốc hội Pháp ngày 
29 - 7 - 1881. 














Chính sách không thay đổi, nhưng việc kiểm soát, khống chế 
báo chí không để đàng nhưng trước lưỡi kéo kiểm duyệt chỉ có 
tác dụng trong một giới hạn nhất định. Phản ánh mâu thuẫn vẻ 
Kình tế, xã hội và yêu cầu về chính trị, để những bài báo trình 
bày dưới dạng này hay dạng khác đã phơi bày một phần sự thật 
khách qưan không thể che đậy hết được. Đối với báo chí tiếng 
Pháp, đặc biệt là tờ La Clache ƒléc bài ít bị kiểm duyệt, được 
viết khá tự do... : P 





: "Ngày 31-1- 1922. “Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị 
-định : Báo chí và mọi ấn phẩm khác đều phải nộp 1 bản cho Thư 
viện Trung ương Hà Nội và 1 bản cho Thư viện Quốc gia Pháp.. 





2. Diện mạo một số tờ báo tiêu biểu 
__- Thực Nghiệp Dân Báo : - 

Ï_` Ngày 12.- 5,- 1920, Nguyễn Hữu Thu chủ tầu buôn và chủ 
thầu ở Hải Phòng cùng với Bùi Đình Tá, giám đốc công ty,Đông 
Ích hội:và Bài Hoy. Tín, đại lý.và chủ thâu ở Hà Nội xịn phép 
Toàn quyền Đông Dương ra Thực Nghiệp Dân Báo. Ngày 6 - 6- 
1920, M. Lông ký nghị định cho phép. 

Ngày 12-2 - 1920, Thực Nghiệp Đán Báo ta số 1, ïn tại nhà 
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ïn đêng. Toà soạn \ và trị sự đặt ở 43 phố Hoàn Kiếm. Mấy tháng 
đâu, báo ra mỗi tuần 3 kỳ, sau ra hàng ngày. Mỗi kỳ báo có 4 
trang, cỡ. 6lem x 45,5cm. Báo ra số 149, ngày 24 - 9 - 1933 rồi 
đình bản. 


Chủ nhiệm kiêm quản lý là Bùi Huy Tín, rồi Mai Du Lân. 
Chủ bút là Trần Văn Quang, rồi Bùi Đình Tá. 
Tờ báo tự nhận là "cơ quan hữu ích về đường phổ thông, vẻ 


việc truyền bá học thuật, tư tưởng và âm tín, về việc nghiên cứu, 
việc tổ chức mọi việc của vạn gia thực nghiệp". 


Chương trình của báo đăng trên số 1, viết : "Thực nghiệp là 
ảnh hưởng của cuộc thịnh suy một nước, tư bản là thế lực sự 
mạnh yếu của một giống người. Đương buổi khắp thế giới này 
đều khuynh hướng về đường thực nghiệp, kinh doanh về đường 
tư bản, ta ñá lại không trân trọng thực: nghiệp, hâm mộ tư bản 
hay sao ? 

Bản báo sẽ lưu tâm mà kê cứu hết các ngành công thương 
nước nhà, hiện nay còn theo lối cổ, trông mong rằng các nhà bác 
vật tân tiến đều biểu đồng tình với bản quán, nhiệt thành mà cải 
lương cho phát đạt hơn xưa. Lại kệ cứu hết các kỹ nghệ hiện nay 
cải lương đã có phần thịnh đạt rồi, như nghề dệt vải, như nghề 
dệt chiếu, nghề ươm, tơ v.v... 

“Bản báo không phải là cơ quan để cổ động riêng cho một 
hạng người nào, chính là cơ quan chung cho nên thực nghiệp của 
khắp quốc dân ta đó”. Tiếp theo, số 2, ngày 13 - 7 - 1920. Thực. 
Nghiệp Dân Báo viết : "Bản báo muốn đem cái sức mọn mà thế 
giới thực nghiệp của nước nhà nhờ được có thây. hay bạn tốt là 
nước Đại Pháp dạy bảo đúp dạy cho mà ngày thêm rạng vẻ gấm 
hoa sán lạn". `. ', 
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áo thường đăng những bài 
iểu công nghiệp, hô hào mọi 
ApBẺ phán lý lường t9nE 
Na Hn, “đói khát vẻ công nghĩ 
của giai cấp tư sản. Nó yêu cầu "nhà nước bảo hộ” đậy "Khoa 
học công:righiệp", mở "trường thương mại thực hành" ; phần nàn 
nhà nước "dạy công nghệ đơn giản, chậm tiến bộ”, tỏ ý "không 
tin người Pháp có thực lòng khai hóa”. 











Báo đời cho giai cấp tư sản: Việt Nam được phép xây dựng 
nhà máy, góp cổ phần lập xí nghiệp sản xuất, phát triển kinh. tế 
để có hàng xuất khẩu và mua hàng nước ngoài về. 

Báo cũng để cập đến cải:lương hương thôn, đôi khi ;bần. về 
văn học và sử học. Trong những năm 1920: 1923, báo chí nói về 
kinh tế. Đến thời kỳ sau; báo chuyển' sang nói cả kinh tế và 
chính trị. . 


- Khai Hóa : 


Ũ 


Người sáng lập là Bạch Thái Bưởi, nhà tư sản giàu nhất miền 
Bắc nước ta hồi đó được Toàn quyền Đông Dương M. Lòng ký 
nghị định ngày 0 - 5 - 1921 cho phép rá báo. Báo ra số 1, ngày 
15 -7 - 1921. In tại nhà ïn riêng. Tòa soạn trị sự ở 82, phố Hàng 
Gai, Hà Nội. Báo xuất bản hàng ngày. Mỗi kỳ 4 trang cỡ 62cm x 
46cm. Sau khi ra số 1762, tháng 6 - 1928, Khai Hóa ngừng xuất 
bản. 

Chủ nhân là Lê Văn Phúc, sau đến Đỗ Thận rồi Lê Sĩ Tố. 

Chủ bút là Hoàng Tích Chu, sau Đỗ Thận kiêm chủ bút 





Lời nói đầu đặng trong số 1, ngày 15 - 7 - 1921 viết : "Nay 
bản báo nhờ ân chính phủ cũng được ra đò: với các báo đã có từ 
bao. Ngày rằm tháng bảy tây này là ngày đản sinh của.bản báo, 
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há chẳng nên theo lệ thường mà rải tỏ ba cái mục đích của 
báo ra? 


ˆ "Một là sự đồng bào ta tự khai hóa cho nhau, dạy bảo lẫn 
nhau, kiểm chế lấn nhau, duy trì cái phong hóa cũ, giữ cho nó 
biến cải một cách điều hòa phải lẽ, dung hợp cái văn hóa cũ với 
văn minh mới, gắng vào sự truyền bá và sự tiến hóa của quốc vấn 
cũng là rở mang các con đường thực nghiệp. 

“Hai là rãi bày cùng chính phủ bảo hộ những sự yêu cầu thiết 
thực chính đáng của quốc dân. 


“Ba là diễn giải những ý kiến, những sự lợi ích của các công 
cuộc chính phủ đang trù tính. 


"Báo là báo tìn. Báo Khai Hóa là tờ báo cho quốc dân biết 
những tin hay, tin lạ ở trong nước, ở các xứ lân bang có liên lạc 
'với ta và ở khấp mặt địa cầu, ấy là chủ nghĩa khai hóa. Vì vậy 
đặt tên báo. 

“Bản báo ra đời mang trên hai chữ Khai Hóa, không phải là 
có ý tự phụ đâu. Chắc hẳn ai cũng biết việc khai hóa của nước ta 
là công việc của chính phủ bảo hộ, là điều mong mỗi của đức 
Kim thượng đã nhiều lần bày tỏ ở cấc đạo chỉ dụ "Khai dân trí, 
hậu dân sinh" và là điều những người trí thức bậc thượng lưu 
trong nước ai ai cũng phải để tâm để lực vào, ai ai cũng phải có 
một phần trong đó. Một sự to lớn khó khăn như thế lúc nào cũng 
phải có như thế. 

"Cả vận mệnh nước Việt Nam ta sau này là ở cái vấn để khai 
hóa, người Việt Nam ta há chẳng nên nghĩ ngợi lắm sao ? Được 
nước Pháp là một nước có lòng quảng đại, có tư tưởng cao xa, có 
chủ nghĩa nhân đạo đã đảm đang lấy cái công cuộc lớn lao ấy 
che ta thời chắc rnai sau này sẽ nên công quả rực rỡ, lịch sử toàn 
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ke ghi chép muôn năm, ta.phải cố lên. Về phần riêng ta 1a: 
phải nên khuyên bảo lẫn nhau, giữ gìn lấy quốc hồn, quốc túy, 
kết mối đồng tâm, lập niên đoàn, thể, cùng nhau hò. reo vụi vẻ, tựa 


dưới ngọn cờ ba sắc, mà. bước dần lên con đường, văn mình tiến 
bộ" 


Cũng như. "Thực Nghiệp Dân Báo, Khai Hóa là tiếng nói của 
giai cấp tư sản xứ Bắc Kỳ đang lên. Từ giữa năm 1925 trở đi, 
Khai Hóa đê cập trực tiếp hơn những vấn để kinh tế và chính trị. 
Xét về thái độ đối với thực dân Pháp, Khai Hóa có phần yếu đuối 
hơn ch Nghiệp Dân Báo. 


- -La Cloche ƒelée : 


Người sáng lập là nhà trí thức yêu nước, cử nhân luật ở Đại 
học Xoócbon, Pari, 1921. Theo luật báo chí 1881, ở Việt Nam ra 
báo tiếng Pháp không phải xin phép như báo tiếng Việt. Danh 
nghĩa "cơ quan tuyên truyền tư tưởng Pháp” ra số 1, ngày 10 - 12 
- 1923, in tại nhà in riêng. Tòa soạn và trị sự : .29, phố Pic 
Plángđanh, Sài Gòn . Báo xuất bản hàng tuần, vào thứ 2. Mỗi kỳ 
4 trang, cỡ 63 cmx 45cm. Từ số I đến số 19, ngày 14 - 7 - 1924, 
Nguyễn An Ninh làm Giám đốc kiêm chủ bút. Từ số 20, ngày 26 
- 1925, Phan Văn Trường lầm giám đốc. Sau khi ?a số 62, 
ngày 3-5 - 1926, báo đổi tên là L/Annam, _ số 63, ngày 6 - 
- 1926, cho đến sau khi ra số 182, ngày 2 - 2 - 1928 thì đình 
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. — Tên báo, theo tiếng Việt có nghĩa là Chuông rạn, chủ bút 
Nguyễn An Ninh chơi chữ, thể hiện ý chống thực dân, thức tỉnh 
... đồng bào. 
k Báo kịch liệt công kích chế độ thực dân tàn bạo, gây lòng 
căm thừ sấu sắc của nhân dân ta đối với bọn thực dân Pháp. 
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Chúng áp bức, bót lột hết sức đã man nhân dân ta, chi tiêu phưng 
phí của cải mồ hôi, xương máu của nhân dân ta làm ra-"Tèn kẻ 
“ấp lớn nhất ở đây là kẻ có tư thế nhất ở công đường" tức là 
Thống đốc Cônhắc, kẻ đại diện xứng đáng nhất của chủ nghĩa 
'thực dân Pháp ở Nam Kỳ, chúng dùng một khoản tiền lớn để ch¡ 
cho an ninh chính trị, tổ chức theo đối chặt chế và đối phó kịp 
dhời với mọi hoạt động chống đối của những người yêu nước 
Việt Nam đối với nên thống trị thực đân (số l, ngày 10 - 12 - 
1923, bài "Tiếng chuống đầu tiên" và "Ở xứ sở của hạnh phúc”. 


Nguyễn An Ninh còn lên án các công ty tư bản nấm độc 
quyền thương cảng Sài Gòn, độc quyền nấu rượu đầu độc nhân 
dân ta, xây dựng các cơ sở công nghiệp để khai thác mọi tài 
nguyên, thiên nhiên và bóc lột sức lao động của nước thuộc địa 
khốn khổ này. 


: Đông thời với đả kích chế độ thực dân, Nguyễn An Ninh lên 
án nhà vua bù nhìn ở Huế, phê phán quan niệm sai lầm của 
những người tưởng rằng uy quyển của Hoàng đế mất đi thì nòi 
giống Việt Nam cũng tan rã. Sự thật là : nhân dân làm ra vua, 
không phải vua làm ra nhân dân. Sự sống còn của một nòi giống 
không tùy thuộc vào sự thử thách của mấy khúc gỗ sơn Son thiếp 
vàng ghép thành chiếc ngai vua có thể chịn đựng được nạn mối 
mọt. (Số Í4, ngày 21 - 4 - 1924). Phải chăng bạo động, 'khởi 
nghĩa chỉ xuất hiện như là một nghĩa vụ đối với những ai còn 
mang trong mình dũng khí (số 15, ngày 19 - 5 - 1924). 


Báo kêu gọi lồng yêu nước, để cao ý thức độc lập, tự chủ của 
dân tộc ta, bắt nguồn từ truyền thống lịch sử kết hợp với tỉnh 
thần đương đại, phấn đấu cho một tương lai tươi đẹp hờn (số 3, 
“h§ầy 24 - 12 - 1923). Nguyễn An Ninh đã kích kịch liệt chủ 
nghĩa "Pháp Việt để huê", con đẻ của A. Xarô được phái Lập 


75 
https://tieulun.hopto.org 


hiến hết lời ca ngợi, nhằm- phá hoại các phong trào yêu nước 
chống đế quốc của nhân dân ta. "Khi mà có kẻ thắng, người 
thưa; kế áp bức và người áp-:bức, chủ: và tớ thì không, thể có sự 
hợp tác trong những hạng người như vậy" (số 15, ngày 19 ¬Š:- 
1924). Tác giả phân biệt rất đúng sự khác biệt. giữa chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa bài.ngoại- 





Nguyễn An Ninh là nhà yêu nước tiêu biểu một thời ở Nam 
Kỳ và cũng là nhà báo khuynh tả sắng giá nhất. Tờ Tiểng 
Chuông Rè của ông thực sự là một đấu son trong lịch sử báo chí 
nước nhà. 


II- BÁO CHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 1925 - 1930 


1. Sự phát triển của kinh tế, chính: ‡rị, xã: hội Việt Nam 
trong những năm 1925 - 1929 ' : 






Công cuộc triển khai kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ hai 
đi dân vào chiêu sâu. Nhiều nhà máy, hẩm mỏ, đồn điển mở 
rộng qui mô sản xuất khá nhanh, đem lại những lợi nhuận lớn, 
cùng thúc đấy tư bản pháp đầu tư nhiều lên. 

_. Trong bối cảnh kính tế mới, tự sản bản xứ có điều kiện phát 
triển khá nhanh, tuy rằng tốc độ chậm, hơn tư sản Pháp vì vốn 
liếng không. iêu , khả năng quản lý và kỹ thuật bạn chế, nhất 
là những chính sách nâng đỡ tư sản Pháp, chèn ép tư sản bản xứ. 
Tình hình đó làm cho mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư sản 
Pháp vốn có lại tăng lên và kích thích ý thức dân tộc phát triển 
trong tư sản Việt Nam. l 









Giai cấp vô sản tăng nhanh về số lượng, tập trung ngày càng 
cao và nhiều cuộc đấu tranh lẻ tẻ diễn ra, cho đến cuối những 
năm 20 thì bất đầu có ý thức về địa vị và quyền lợi giai cấp của 
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mình thông qua những hội viên Hội Thanh Niên Cách mạng 
Đồng chí hội, đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điển giác ngộ và 
tổ chức họ. 


Để mong ổn định tình hình chính trị, xoa dịu mâu thuẫn giữa 
nhân dân ta với thực dân Pháp, nhằm phục vụ cho triển khai các 
chính sách kinh tế, Bộ Thuộc địa Pháp cử Varen sang làm Toàn 
quyển Đông Dương, thực hiện đường lối Pháp - Việt để huế 
"nhằm mê hoặc nhân dân, các phái chính trị cùng bộ phận trí 
thức đang có ý thức chống đối bằng những thủ đoạn xảo quyệt 
hơn. Các phòng tư vấn đổi tên thành Viện Đại biểu nhân dân ; 
việc tuyển cử được nới rộng ; cho "dân bảo.hộ" được vào các 
ngạch Tây trước đây chỉ giành riêng cho Tây, v.v.... 

Các phong trào yêu nước và dân chủ phát triển khá mạnh 
trong trí thức, tư sản. Đặc biệt là xu hướng xã hội chủ nghĩa bất 
đầu xâm nhập phong trào dân tộc và giai cấp công nhân. Những 
cuộc vận động đồi tha Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh 
sôi nổi trong cả nước. Nhiều cuốn sách chứa chan lòng yêu nước 
do các tác giả Việt Nam sáng tác cùng với sách dịch của nước 
ngoài của Nam Đồng thư xã ở Hà Nội, Cường Học thư xã ở Sài 
Gòn... được phổ biến rộng rãi và người đọc hoan nghênh. Sách 
có khuynh hướng mácxít ra đời với Quan Hải Tùng thư ở Huế. 

Hội Phục Việt, sau đổi là Hưng Nam, rồi đổi là Tàn Việt 
Cách mệnh Đảng ra đời ở Huế do một số trí thức sáng lập. , 

Năm 1927, Việt Nam Quốc dân đẳng thành lập, đấu tranh 
theo đường lối cách mạng tư sản, lấy chủ nghĩa Tam dân của 
Tôn Dật Tiên làm hệ tư tưởng và chính trị, chủ trương đánh đuổi 
Pháp giành độc lập và phát triển chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam. 
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Năm 1925, Nguyễn:Ár Quốc lập Hội Thanh niên: Cách mạng 
Việt Nam (Việt Nam' Thanh niên Cách raạng Đồng 'chí hội): Ờ 
Quảng Châu. Những thanh niên yêu nước Việt Nam từ Thái.Lan 
và trong nước ra cùng với những thanh niện trọng, Tâm tâm xã 
đang có mặt ở Trung Quốc được Nguyễn-Ái Quốc giáo dục về lý 
luận cách mạng vô sản và con đường giải phóng dân tộc theo chủ 
nghĩa Lênin. Học xong, phân lớn được cử .về trong: nước, xây 
dựng phong trào. Nhờ có lý luận Cách mạng khoa học, đường lối 
chính tiị đáp ứng được yêu cầu và xu hướng phát triển của lịch 
sử nước ta, nên Hội thanh niên cách mạng Việt Nam phát triển 
cơ sở rất nhanh chóng trong cả nước, đi vào hàng ngũ trí thức, 
thanh niên học sinh và giai cấp công nhân tạo ra những, tiên để tư 
tưởng và chính trị chuẩn bị cho bước phát triển mới, nhảy, vọt 
của cách mạng Việt Nam, theo con đường cách mạng vô sản. 

- ¡Về van hóa, giáo dục trong những năm 1925 - 1929 có sự phát 
triển đáng kể, do yêu câu của phát triển kinh-tế; do thực hiện chính 
sách mị dân và những đồi: hỏi: của nhân dân về nâng cao đời sống 
tỉnh: thần, là điều kiện cần thiết trong việc tạo nên số đông độc giả 
cho báo chí, tiêu thụ và kích thích: báo chí phát triển.. 

ˆ 2, Sự phát triển của báo chí 

Tủ. Trong thời kỳ 1925 - 1929, có 6 tờ báo và tạp chí ra đời từ 
kước năm 1919 còn lại (rong tổng số 29 1ð), trọng đó ,4 từ 
chính trị, J tờ kinh tế, 1 tờ tôn giáo; 17 :ờ báo và tạp chí ra đời 
rong thời gian 1919 - 1924 còn lại (rong tổng số 26 tồ), có 13 
tờ tiếng Việt và 4 tờ tiếng Pháp, gồm 8 tờ chính trị (4 tờ tiếng 

Pháp) 3 tờ kinh tế; 2 tờ văn hóa giáo đúc, Ì tờ thể dục thể thao, 3 

tờ tôn giáo. s7 
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Trong những năm 1925 - 1929, có 40 tờ báo. và tạp chí mới 
xuất.bản công khai và hợp pháp. Ngoài những tờ báo các ngành 
như chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, thể dục thể thao,-tôn 
giáo, còn có báo về y dược học, như : Vệ Sinh Y Báo, Phục Pháp 
Âu Dược”, nghệ thuật, như : Kịch Trường Tạp chí, kỹ thuật như : 
Diện Xa Tạp Chí, cho thanh niên, như Thanh Niên Tân Tiến, và 
phụ nữ, như Phụ Nữ Tân Văn. Có 6 tờ báo tiếng Pháp đều thuộc 
loại chính trị. - 

Một dòng báo chí mới xuất hiện trong lịch sử báo chí nước 
ta, báo cách mạng, xuất bản bí mật không hợp pháp, mở đầu 
bằng tờ Thanh Niên của Tổng bộ Hội Thanh niên Cách mạng. 
Việt Nam, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Tiếp theo tờ Thanh 
Niên còn có tờ Công Nông và Lính Cách Mệnh của Tổng bộ do 
Nguyễn Ái Quốc tổ chức và chỉ đạo. 

Cùng với sự phát triển của hệ thống tổ chức và cơ sở của Hội 
Thanh Niên Cách mạng Việt Nam, nhiều tờ báo của kỳ bộ, tỉnh 
bộ và chỉ bội cũng ra đời. 

Đến khi các tổ chức cộng sản ra đời : Đảng Cộng sản Đông 
Dương ( 6-1929) và Đảng Cộng sản Án Nam (10 - 1929) Xuất 
hiện báo nhân danh Trung ương Đảng, như Búu Liểm của Đảng 
Cộng sản Đông Dương (1-10-1929) và cơ quan vận động công 
nhân trực thuộc Trung ương Đảng, như Tạp Chí Công Hội Đỏ. 
Các cấp bộ đảng của Đảng Cộng sản Đông Dương ở địa phương, 
cơ sở sản xuất cũng ra báo. Đảng Cộng sản An Nam không có 
báo canh nghĩa cơ quan Trung ương của Đảng, nhưng một số chỉ 
bộ có báo, ví dụ : chỉ bộ Đảng Cộng sản An Nam ở Thượng Hải 
ra báo Đở và L,Armée rouge để vận động lính Pháp đóng ở 
"Thượng Hải. 
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Những tờ báo cách mạng in bằng phương tiện thô sơ các bản 
viết tay (in giấy sáp, in thạch, in đất sét...) cỡ nhỏ. Số lượng trên 
100 bản trở lại. Theo thống kê chưa đây đủ, trong thời kỳ này, có 
khoảng trên dưới 5O tờ báo cách mạng. 


'Tính cộng tất cả những tờ báo từ thời kỳ trước còn lại và mới 
ra đời trong khoảng thời gian 1923 - 1929, cả báo xuất bản công 
khai, hợp pháp và khống hợp pháp, chúng ta có khoảng trên dưới 
90 tờ, gấp 2 lần tổng số báo chí xuất bản trong 59 năm (1865 - 
1924). 


b) Ở đây, hình thành mấy hệ thống báo chí xét theo tính chất 

và nội dung của nó : 
Những tờ báo của các tổ chức cách mạng (Hội Thanh niên 
. Cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng, Cộng 
sản Annam) hoàn toàn đối lập với chế độ thực dân thống trị 


tranh giải phóng dân tộc; giành độc lập đân tộc và tiếu lên chủ 
nghĩa xã hội. 





Những tờ báo của các nhóm có tỉnh thần yêu nước, tiến bộ, 
chống chính quyền thực dân với mức độ khác nhau, thuộc những 
thệ tư tưởng khác nhau, mục tiêu và phương hướng đấu tranh 
không giống nhau. Có tờ biểu thị thái độ chống chủ nghĩa thực 
'đân từ đầu cho đến'khi đình bản, nhưng có những bước phát triển 
từ thấp đến cao.'Có tờ:kức đẩu chưa bộc lộ thái độ chính trị 
chống đối; sau chuyển sang tay giám đốc mới, hủ bút rhới thì 
bắt đầu xuất hiện. Chúng: ta có thể kể các tờ báo tiếng Pháp Le 
Nhà Quê của Nguyễn Khánh Toàn, Le Jeune Annam của Làm 
Hiệp Châu; 1a cloche ƒ@léc sau đổi là L/Annam của Nguyễn An 
Ninh, Phan Văn Trường và các tờ báo tiếng Việt : Tân Thế Kỷ 
của Cao Văn Chánh. Tiếng Dán của Huỳnh Thúc Kháng, Pháp 
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, 





Việt Nhứt Gia của Cao Hải Đề, Lê Thành Lư, Thẩn Chú của 
Diệp-Văn Kỳ; 


“Những tờ báo do các cơ quan thông tin báo chí của chính 
quyển thực đân nằm; phục vụ cho chủ nghĩa thực dân, chống 
phong trào yêu nước, chống cộng sản. 


Những tờ báo có khuynh hướng tự do về kinh tế, văn hóa, 
khoa học, giáo dục, kỹ thuật. 


Các tổ chức cách mạng theo đường lối của cách mạng vô sản 
Tất coi trọng xuất bản báo chí, xem đó là vũ khí chiến đấu cực kỳ 
quan trọng không thể thiếu được trong đấu tranh. Sau khi hình 
thành tổ chức rồi thì một trong những nhiệm vụ trước mắt là tìm 
mọi cách để xuất bản báo hoặc tạp chí làm cơ quan ngôn luận, 
đấu tranh của mình. Các tổ chức yêu nước và cách mạng khác : 
Hội Phục Việt sau đối là Hưng Nam, rồi Tân Việt và Việt Nam 
Quốc dân đảng chưa có ý thức về sử dụng báo chí làm vũ khí 
chiến đấu của đoàn thể mình. 


3. Chính sách báo chí của chính quyền thực dân ` 

Để hỗ trợ cho hoạt động của Toàn quyền Varen, chính phủ 
Pháp ban hành Sắc lệnh báo chí ngày 4 - 10 - 1927 do tổng 
thống Pháp ký, thi hành ở các xứ thuộc địa và bảo hộ. " 

Sắc lệnh có 5 chương, 27 điểu, trong đó có mấy điều đáng 
chú ý hơn cả là : 

"Điều 3. - Mọi ấn phẩm được công bố, trừ những tập san về 
bầu cử, chuyên san giao dịch trong buôn bán và những đanh 
thiếp, nhãn thuốc, quảng cáo hàng hóa, người in đều phải nộp 
lưu chiểu hai bản về các ấn phẩm đó và ba ấn phẩm về các tranh 
khắc và âm nhạc, nếu không sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 300 phăng. 
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Bản lưu chiểu phải có tên nhà in và số lượng xuất bản " 
"Điều 3. - Mọi bảo chí hoặc văn bản định kỳ, toần bộ hay một 

một thứ tiếng khác tiếng.Pháp.sẽ phải được sự 
cho phép trước của Toàn quyền sau khi đã thống, nhất với Ủy bạn 
thường trực của Hội đồng chính phủ - Giấy phép này sẽ có thể bị 
thu hồi bất cứ lúc nào bằng những hình thức tương tự". 









"Điều 13. - Sự ấn hành, lưu trữ, công bố, đem bán, phân phát 
hoặc đem chiếu những hình vẽ, hình khắc, giấy viết, giấy im, 
phim ảnh, phạm đến chũ quyền của nước Pháp ở Đồng Dường và 
của các chính quyền bản xứ do nước Pháp bảo hộ thì phải phạt tù 
từ ba tháng đến một năm và phạt tiến từ 100 đến 3.000 phrăng, 
hoặc phạt một trong hai cách ấy. 





>.¿ Xúc phạm đến quan Toàn quyền và phạm. đến thanh thế, uy 
quyển nước Pháp, xúc pham đến các nhà vũa xứ bảo hộ; vợ vua, 
tổ tiên, con cháu các vua chúa, các bà thái hậu và các ông thái từ 
được chính thức định vị trí, thì cũng bị xử phạt theo cách trên. 








Điệu 16. - Tất cả mọi tờ báo hoặc văn bản định kỳ bị 
:phạm luật báo chí thì cá nhân chủ nhân, giám đốc, quản lý biên 
tập và (Ã tác giả bài báo đêu bị kết Ấñi tiểu hình, sẽ bị tù hoặc bị 

- phát đến 100 phrãng". ' 





ˆ` gác lạnh về báo chí ngày 4 - 10 - 1927 kể trên bị phản đối 
°_ ngay ở bên Pháp vì tính cách khắc nghiệt và đây tâm địa thực 
._ dân của nó. 
4. Diện mạo một số tờ báo tiêu biểu 
Người sáng lập làNguyễn/óf)Qố9Báo ra šŠIýfS8/2i2 6 
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1625) Bất viết tay bằng bút thép trên giấy sáp in mỗi kỳ trên 100 
Bản tại cơ sở bí mật ở Quảng Châu, Trung Quốc. Báo xuất bản 
thời gián 'đâu "một tuân rưột kỳ, vẻ ấu đỡ:cớ khó*#khăn về điều 
kiện in nên số sau cách số trước có khi 3 fửẩn, 5 tuấn. Mang sét 
viết hai chữ Thanh Niên bằng Hán văn và Việt văn. Số mỗi tờ 
báo viết trong ngôi sao 5 cánh. Phần lớn là 2 trang, một số ít ra 4 
trang cỡ trung bình 13 cm x 19 cm. 

Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, Người kiêm Tổng 
biện tập báo, viết những bài quan trọng, vẽ tranh, sửa hoặc viết 
những bài khác và tin tức - ra được 88 số. Tháng 4 - 1927 Tưởng 
Giới Thạch làm phản, khủng bố cách mạng Trung quốc và những 
fgười cách mạng Việt Nam trên đất Quảng Châu, 

Nguyễn Ái Quốc bí mật đi Liên Xô. Tổng bộ Hội thanh niên 
Cách mạng chuyển đi Hồng Công. Báo Thanh Niền được tiếp tục 
xuất bản ở đây, thời hạn không ổn định, cho đến cuối năm 1929, 
Tổng bộ Hội Thanh niên Cách mạng ngừng hoạt động, báo cũng 
ngừng xuất bản. Số báo cuối cùng là số báo bao nhiêu, ra ngày 
nào, có nhiều tài liệu rất khác nhau, hiện nay chúng ta chưa xác 
định được. . 

Báo'được chuyển phân lớn bằng đường giao thông bí mật vẻ 
các cơ sở trong nước; số còn lại gửi đi các cơ sở của Hội ở nước 
ngoài (Trung Quốc, Xiêm, Pháp). 

Báo có xã luận, bình luận, truyện lịch sử thế giới, truyện lịch 
sử dân tộc, tin tức, hướng dẫn tổ chức đoàn thể, mục dành riêng 
cho phụ nữ, đấu tranh tư tưởng, lý luận v.v... Dù viết động tây, 
kim cổ, trong nước hay ngoài nước, xét cho cùng đều qui tụ vào 
mấy điểm cơ bản sau đây : : 

-,Khơi sâu lồng căm thù quân cướp nước để cổ vũ nhân dần 
nổi đậy làm cách mạng. 
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~ Học tập kinh nghiệm lịch sử làm.thế nào để đưa cách mạng 
'Việt Nam đến thắng lợi triệt.để; giải phóng đân tộc và xây dựng 
lại đất nước giàu mạnh; phải có một đảng cách mạng chân chính, 
có học thuyết Mác-Lênin soi đường. 


Trên các số báo, hầu hết các bài báo đầu ït nhiều để cập đến 
khơi sâu lòng căm thù của ñhân đân ta đối với đế quốc Pháp 


cướp nước. Từ đó, đặt ra câu hỏi : đân ta bị áp bức, bóc lột mãi 
Sao ? 


"Cái cực khổ của dân Annam đã rất mực rồi, không có dân 
nước nào mà khổ sở như vậy. 


"Đồng bào ơi ! quyền tự do là giời cho mình, người: mà 
không được tự do thà rằng chết. Tỉnh dậy, tỉnh đậy, đập vỡ cái 
lồng Tây nó nhốt người mình đi. R 

"Đồng bào ơi ! cam chịu như gà, như lợn mãi hay sao † chỉ 
có gà; lợn mới chịu người ta giam nhốt mãi, nếu là người thì thế 
nào cũng kiếm cách phá lồng mà ra" (số 6; ngày 3.- 0= 1926). 

"Phá lỏng ra", có nghĩa là đùng bào lực 'để lạt đổ đế quốc 
xâm lược, là lầm cách mạng, "Cách mạng là biến đổi từ xấu 
-thành tốt, đó là căn nguyên của mợi hoạt động, nhờ-đó. mà một 
dân tộc bị ấp bức trở nên giàu mạnh. Lịch sử các nước đã dạy 
chúng ta rằng chỉ bằng con đường cách mạng, thì rnới có thể tiến 
tới hình thành được một chính thể có nên giáo dục, công nghiệp, 
tổ chức phục vụ xã hội tốt đẹp hơn v.v... (số 2, ngày 28 - 6 - 
1925), ước 

Vẻ lực Tượng cách mạng, Thanh'Niên viết : "Đương khi mất 
nước, bước đầu cách mạng là ai đánh đuổi đế quốc chủ tipliia'đi 
.mà,muốn. cho dân tộc mình được tự:do giải phóng. Lực lượng. 
dân tộc cách mạng là ở về toàn quốc đân, nến quốc dân giác ngộ 
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chừng nào thì lực lượng cách mạng to lớn chừng ấy" (số 73, ngày 
12 - 12 - 1926) nhưng trong quốc dân có nhiều giai cấp và tầng 
lớp có quyền lợi khác nhau, yêu cầu không giống nhau, thái độ 
đối với cách mạng khác nhan, cho nên chỉ có công nông là triệt 
để cách mạng. "công nông-là số nhiều trong nhân dân, vả lại 
mục đích cách mạng của công nông là làm lợi ích cho toàn dân 
chúng, nên công nông mà người nào giác ngộ thì làm mới triệt 
để cách mạng. 


Cách mạng là việc lớn "không phải một vài người làm nổi 
được, mà cũng không phải mấy ngày, mấy tháng làm ngay được" 
(số 66, ngày 24 - 10 - 1926). VỶ vậy cần phải có phương pháp 
cách mạng đúng. "Trước hết phải biết chính sách của Tây, sau 
phải biết bí mật mà sắp đặt những công việc mình" (số 67, ngày 
31 - 10 - 1926). Việc gì làm trước, việc gì làm sau theo một kế 
hoạch" cách mạng trước hết phải tuyên truyền, tổ chức, huấn 
luyện,.sau cùng mới dùng đến vũ lực", "đừng chăm chăm chỉ 
biết cách làm bạo động" (số 72, ngày 5 - 12 - 1926)... 

Vì cách mạng Việt Nam gắn với cách mạng thế giới, Thanh 
Niên Viết : "Sau các cuộc cách mạng chính trị xã hội, có thể vẫn 
tổn tại người bị áp bức, còn có tình trạng khác biệt giữa các dân 
tộc. Lúc đó cần phải có cuộc cách mạng toàn thế giới. Sau cuộc 
cách mạng đó, nó ở khắp bốn phương trời trên trái đất sẽ là bạn 
của nhau. Đó là thời đại của tình hữu nghị quốc tế" (số 6, ngày 
26 -7-~ 1925). 


Thanh Niên viết về Lênin : Ông ấy tài năng đã giỏi, đạo đức 
lại cao, chẳng những là một người lính cách mạng nước Nga mà 
lại còn biết đem dùng cho cách mạng toàn thế giới, cho nên 
những dân tộc bị áp bức ai cũng kính ông như cha, như thày. Đế 
quốc chủ nghĩa nói ghết ông nhưng vẫn sợ ông” (số 68, ngày 7 - 
11.- 1926). 
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Giới thiệu về Tiên Xô, Thanh Niên dấn lời của Tướng Quốc 

Ngọc Tường, trột nhần vật chống 
chuyến đi thăm của ông ta 
ũ nhiều 'phất đạt. Nhưng phát đạt 
nhất là do Cộng sản đảng ấy chẳng những làm việc cho dân Nga 
mà lại làm việc cho cả thế giới. Đảng viến thì làm trước người ta 
mà lo (cho mình) sau người ta. Nhiều người làm cả ngày cả đêm 
quên nhọc” (số 65, ngày 17 - 10 - 1926). Còn nhiều tài viết ngắn 
gọn, súc tích về những thành tựu rà Liên Xô đã giành được trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã 
tội. 5 






Thanh Niên có nhiều bài viết về ý,nghữa. tác dụng to lớn của 
các tổ chức công hội, thanh niên, nông hội, phi giới thiệu 
tình hình các tổ chức đó ở nhiều nước trên thế giới. lậ 
giờ: có bao nhiêu hội viên, hoạt động ra sao, đem lại lợi ích gì, ở 
nước ta nên làm như thế nào ?..... Báo còn có-bài:viết:về tình 
hình người Việt ở nước ngoài cần thương yêu, đùm bọc nhau về 
tình nghĩa đồng bào lưu lạc nơi đất khách quê người, đừng để 
cho ñgười nước ngoài khinh người mình, v.v... 






' Báo Thanh Niên gìữ một vai trò lịch sử đặc biệt quản trọng, 
mở đầu cho việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước thẻo quan 
điểm Mác-Lênin, được thanh niên yêu nước say sưa đọc. Báo đã 
góp phân tích cực chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ 
chức chơ việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


% Lnham : 





: 'Nguyễn là tờ La cloche ƒ@lée do Nguyễn An Nĩnh sáng lập và 
“tạm Tổng biến tập ; sau đó Phan Văn Trường làm 'Tổng biên tập 
“từ số:207 ngày 26 - 11 - 1925: đến ngày 6 - 5 - 1926 thì đổi tên 
'Rẹ ”U? 
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thành L/Annưm, đánh số đầu và tiếp của œ cloche ƒ@l¿ là số 63. 
L/Anam ra đến số 182, ngày 2- 2 - 1928 thì ngừng xuất bản. Từ 
số 120, ngày 9 - 12 - 1926, nhiệm vụ Tổng biên tập từ Phan Văn 
Trường chuyển sang Nguyễn Huỳnh Điều, cho đến số cuối cùng. 

LAnhuri chỉ rõ chủ nghĩa thực dân là nguồn gốc sâu xa của 
mọi nỗi đau khổ của dân tộc ta. Báo lên án chủ nghĩa thực dân 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... bảo 
vệ quyền lợi của công nhân và nông dân là những người bị áp 
bức; bóc lột tần tệ nhất, chịu đựng nhiều đau khổ nhất: Kẻ đại 
điện cho chính quyền thực dân là những viên chức tàn bạo, xảo 
quyệt, tham những từ Toàn quyền Varen cho đến viên quan năm 
Đỗ Hữu Chấn, một tay sai đắc lực của thực đãn, đều bị vạch mặt 
chỉ trán với những việc làm đổi bại cụ thể. 









Báo đưa tin về những cuộc đấu tranh chống thực dân áp bức ở 
trong nước; về những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và 
các lực lượng đân chủ, tiến bộ các nước, tỏ cảm tình với sự 
righiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 


Nhà yêu nước Phan Bội Châu bị bất giam, nhờ có phong trào 
đấu tranh sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước buộc 
thực đân Pháp phải giảm án theo ý định ban đâu xuống quản 
thúc. E/Annam có nhiều bài viết ca ngợi tỉnh thần yêu nước của 
Phan Bội Châu, phản đối việc bất giữ Phan. 

Một trong fñhững bài tuyên truyền mạnh mẽ cho chủ nghĩa 
cộng sản là bài “Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương" của 
Nguyễn Khánh Toàn, đăng trên số 167, ngày 9 - 6 - 1927 : "Nếu 
chủ nghĩa cộng sản Đông Dương mới chỉ tổn tại trong trí tưởng 
tượng của các nhà chỉnh phục chúng ta, thì đó là đã không hề có 
một sự tuyên truyền cộng sản nào ở nước ta, Ở đây cũng như ở 
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mọi nơi khác, và hơn cả mọi nơi khác, quần chúng cũng bị bóc 
lột, và nếu như cho đến nay họ để chơ mình bị áp bức, bóc lột thì 
thái độ cam chịu của họ là do ở chỗ họ khổng có ý thức về quyền 
lợi và sức mạnh của họ”. “Muốn cho quân Chúng ý thức tỉnh; chỉ 
cần quần chúng nhận thức. được quyển lợi và,sức. mạnh của 
mình. Và chính chủ nghĩa cộng, sản. tự: đặt cho:mình nhiệm.vụ 
đem lại cho,quần.chúng ý thức về. sức mạnh-và quyển lợi đó. 
Dân bản xứ hầu hết không biết gì về học thuyết này, nhưng biết 
rất rõ một điều là những người công sản có khẩu hiệu." đấu tranh 
chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc". Họ khâm phục 
cái đẹp và cái hào hiệp của học thuyết đó (...) đối với tất cả mọi 
người, Đệ tam quốc tế vừa là hiện thân của công lý, vừa. là hiện 
thân của sức mạnh, sẽ sửa lại những sự bất công, bênh vực người 
yếu và giải phóng những người bị áp bức". 

Báo LAnnam từ số 118, ngày-2 - 12 - 1926 bất đầu đăng bài 
thứ nhất gửi từ Quảng Châu về nhan để là "Những việc điễn ra ở 
Trung Quốc". Bài cuối cùng là bài thứ 16, đăng trên số 158 ngày 
2.- 5 - 1927, vẫn mang tiêu để chưng "Những việc điển ra ở 
Trung Quốc" với một quan điểm tiến bộ đánh giá tình hình điễn 
biến ở Trung Quốc, một.số nhà nghiên cứu cho rằng tác giả 
những bài đó là Nguyễn Ái Quốc, ký các bút danh N...%.... được 
toà soạn ghỉ là phóng viên riêng của báo. 


« Tiếng Dân: 

Người sáng lập : Huỳnh Thúc Kháng và Pham Bội Châu. 
Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút từ số 1, ngày 
10 - 8 - 1927, đến số cuối cùng, số ra ngày 24 - 4- 1943, Trần 
'Bình Phiên làm quản lý từ đầu đến cuối. 


'Tòa soạn và nhà in : số 123, đường Đông Ba, Huế. Khổ báo 
58cm x 12 em. Báo ra mỗi tuần 2 kỳ, thứ tư và thứ bảy từ đầu 
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đến ngày 29 - I- 1936. Từ ngày 1 - 2 - 1936 đến 30 - 12 - 1939, 
báo ra tuần 3 kỳ, thứ ba, thứ năm và thứ bảy, sau đó, báo trở lại 
mỗi tuần hai số như trước. Báo có in một số phụ trương đài 2 
trang hoặc nửa hai trang. 


Tiếng Dân là tờ báo đâu tiên của xứ Trung Kỳ, thuộc thể loại 
chính trị - xã hội. 

Báo phản ánh đời sống của nông dân, chủ yếu là nông dân 
các tỉnh miền Trung lao động cực nhọc, bị lắm thứ thuế nặng nề, 
phu phen tạp dịch, quan lại cường hào những loạn, yêu cầu chính 
phủ có những cải.cách cần thiết..... 

Báo cững đưa tin về tình hình đời sống và đấu tranh của công 
nhân. l 

Đối với chính phủ, có thể kể từ khi báo mới ra đời cho đến 
tháng 8 - 1939, các bài bình luận, xã luận đều thể hiện tư tưởng 
yêu cầu được cải cách, ban hành hiến pháp; thống nhất thể chế 
cai trị, nghĩa là tính cách cải lương. 


Về mặt chính: trị, báo Tiếng Dân còn bộc lộ sự ấu trĩ khi dể 
cao khẩu hiệu của Pêtanh : "cần lao, gia đình, tổ quốc", được lý 
giải bằng tư duy triết học, trong khi đó Đảng Cộng sản Đông 
Dương và những người cách mạng Việt Nam kịch liệt phản đối 
khẩu hiệu trên. 

Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị yêu nước 
theo khuynh hướng tư sản. Sau những vụ khủng bố, truy nã, xét 
xử các đảng viên của đảng này, 7iếng Dán phân tích nguyên 
nhân sình ra và hoạt động của Đảng không phải từ mâu thuẫn 
giữa dân tộc ta với đế quốc Pháp, mà là làm theo Trung Hoa 
Quốc dân đẳng. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (10 - 2 - 1930) thất 
bại, Tiếng Dân tô ra bi quan và khuyên "nên" "chưa" những hành 
động tương tự như thế" (số 196 đến số 198, ngày 13 - 7 Triển 20- 
7 - 1929). 
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Đối với phong trào cộng sản, Tiếng Dân cũng tô ra thiếu hiểu 
biết khi phản đối Đảng Cộng sản Đông Dương đừng truyền đơn 
tuyên truyền, cho rằng không những không, có tác dụng mà còn 
“gây vạ lây cho dân lành". Một số người cộng, sản viết bài gửi 
đến tòa soạn Tiếng Dán vẫn đăng bình thường, như những bài 
của Hải Triểu, Sơn Trà, của những tù cộng sản ở Buôn. Ma 
“Thuột: ˆ 











Nói tóm lại Tiếng Dân có những tiếng nói tích cực nhất định 
tróng việc bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, chủ yếu là từ 
năm 1927 - 1929; từ năm 1930 đến 8 - 1938, tiếng nói đó giảm 
sức nặng những yếu tố tích cực và tiêu cực xen-kế nhau; từ khi 
chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến ngày báo đình bản, 
Tiếng Dân bị lâm lạc về chính tủ; lấn lộn bạn, thù, tác dụng, tích 
cực hầu như không còn. , 


4) Hà Thành Ngọ Báo và Đông Tây : 


Hà Thành Ngọ Báo do Bùi Xuân Học sáng lập và làm chủ 
nhiệm; báo xuất bản hàng ngày, số l, tháng 5 - 1927, từ, số 
1200, ngày 15-8-1931 đổi tên là Ngọ Báo, ra đến số 2.620, ngày 
6+6 - 1936 tồi bị cấm. Tra 


.Tòa soạn : 24 đường Gia Long, Nhà in riêng, khổ 61 cm x 45 cm 








`*Vẻ nội dụng chính trị, báo không có chính kiến rõ, có 
khuynh hướng tự do "tư sản. Vẻ bình thức, báo. đánh dấu một 
bước tiến bộ đáng kể so với các báo chí xuất bản đống thời, nhờ 
“` học lập được nghề làm báo của Pháp do. Đỗ Văn và Hoàng Tích 
“Chu dù học ở Pháp đem -Š áp dụng. Báo trình bày sáng sửa, đẹp 
"hẳn lên do Đỗ, Văn phụ trá.. Hoàng Tích Chu dùng lối hành văn 
mới gọn, sáng sủa, khác hẳn với '“¡ văn báo chí lúc đó còn mang 
nặng dấu vết biển ngẫu của lối hanh -ãn cỏ, đối chữ trong câu, 
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hoặc. chứa đựng nhiều chữ Hán cổ, nhiều điển cổ Trung Hoa 
không phù hợp với ngôn ngữ đại chúng. 

Những bài xã luận các báo đăng ở trang nhất, đâu bài thường 
dài, không sắc, gọn, hành văn như đã viết ở trên, Hà Thành Ngọ 
Báo khắc phục nhược điểm trên, đâu bài ngắn gọn, làm nổi bật 
tư tưởng chính của bài. Câu văn trong bài cũng sắc bến, toàn bài 
được rút ngắn, tập trung vào ý chính, không kể lễ đài đòng. Tìn 
tức được đăng trong trang nhất đề làm nổi bật tính cách thời sự 
sốt dẻo. Nếu trang nhất không đăng hết thì tiếp sang:trang sau 
chứ không làm như các báo khác là tin tức đăng ở trang trong. 

'Văn của Hoàng Tích Chu là một tiến bộ, nhưng chưa quen 
với bạn đọc lối văn cũ, lại có khi trình bày khó hiểu, hành văn 
theo lối Tây, chưa hợp.lắm với thói quen bạn đọc. 

Đỗ Văn và Hoàng Tích Chu cùng nhau xin phép xuất bản tạp 
chí riêng, lấy tiên là Đông Táy, do Hoàng Tích Chu đứng tên xin 
phép, mang danh nghĩa là "Tạp chí văn học, nghệ thuật và khoa 
học", được toàn quyền Pátxkiê cho phép ngày 6 - 11 - 1929. 

Hoàng Tích Chu làm chủ nhiệm., Phùng Tất Đắc làm chủ 
bút, Số I ra ngày 15 - 12 - 1929; Tạp chí ra đến số 7, ngày 18 - 3 
-.1930 thì đổi thành tuần báo đánh số 8, ngày 3 - 4 - 1930. ngày 
25 - 7 - 1932, báo ra số 222, sau đó ngừng xuất bản. 


"Tòa soạn : 35 phố Hồ Hoàn Kiếm, khổ tạp chí 30cm x 22cm; 
có khi ra báo khổ 60cm x 45 cm. 

Phương hướng cải cách vẻ hình thức tờ báo vẫn được tiết: tục 
theo đuổi, khắc phục một vài nhược điểm, báo dân chỉnh phục 
được bạn đọc và ảnh hưởng đến các bạn đồng nghiệp, dễn tới 
những cuộc cải cách của nhiều tờ báo trong cả nước, đồng .hò; 
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tranh thủ được sự cộng tác của nhiều họa sĩ có tài, nhiều nhà văn 
và nhà báo có tên tuổi, làm cho 'uyỳ tín cửa tờ Đồng Tây được 
nâng cao. : 


_ Có thể coi tờ Đồng Táy của Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn là 
cái mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của nghề làm báo ờ 
nước ta. : " 

4) Tân Thế Kỷ : 


Chủ nhiệm Cao Văn Chánh. Tổng lý kiêm chủ bút : Hà Trí 
Bửu Đình. Số 1 ra ngày I - 12 - 1920; số cuối cùng số 142, ngày 
30 - 4 - 1927, báo ngừng xuất bản vì có nghị định cấm của Toàn 
quyển Đông Dương. Báo xuất bản hàng ngày, danh nghĩa "Công. 
1ý nhơn đạo”. : 


Tòa soạn : 116, phố Expanhơ, Sài Gòn. in tại nhà in riêng, 
khổ 61,5cm x 45cm. 


Cao Văn Chánh để ra tôn chỉ của báo : + 

- Khuyến khích dân Việt Nam làm việc để xây dựng có ý 
thức. 1 

- Phục hưng nền quốc học. à 


- Kêu gọi đông bào hãy kính trọng các nhà "Ái quốc và 
khính khi bọn phản quốc. : 

Chủ bút Bửu Đình là một người thuộc hoàng tộc có tư tưởng cấp 
tiến, đã viết nhiều bài báo và đọc nhiều diễn ván công kích bọn 
quan lại bất ti, khiếp nhược và nịnh hót trong triểu đình Huế, tố 
cáo triều đình mục nát. Với những hoạt động ấy, Bửu Đình bị khai 
trừ khỏi hoàng tộc và bị bất tù đầy đi Côn Đảo. Báo đăng nhiều bài 
cổ động tỉnh thần yêu nước, một truyện dài của Bửu Đình : "Tấm 
lòng vàng" và bài văn văn "Giọt lệ trì âm” gồm 543 câu. 
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Sau khi có lệnh cấm 7lên ¿hế kỷ , một cuộc mít tỉnh được 
đông đảo người yêu mến báo tể chức để phản đối thống đốc 
Nam Kỳ B.Lăngsa và đồi quyển tự do báo chí. Tiếp theo là 
mấy cuộc mít tỉnh nữa mới dự định tổ chức bị cấm . Một số 
người đầu tiên đã tham dự mít tìinhvà vận động cho những 
cuộc mít tỉnh sau đã bị giam. Ê 

e) La Tribune Indochinoise : (Điễn đàn Đông Dương) ' 

Cơ quan chính thức của Đảng Lập hiến Đông Dương, xuất 
bản mỗi tuần 3 kỳ, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Số l 
ngày 6 - 8 - 1928. Số cuối cùng, số 2.342, tháng 10 - 1942. 

Chủ nhiệm : Bùi Quang Chiêu, từ số 1930, ngày 3 - 1 - 1940, 
quản lý Lê Quang Liêm. 

Toà soạn và trị sự : 18, phố Expanhơ, Sài Gòn, sau chuyển 
đến số 125, đường Macmahông. In tại nhà in riêng, khổ 64,5cm 
x 45,5 cm. & 

Báo tuyên truyền và cổ động cho khẩu hiệu "Pháp Việt để 
huẻ" chống lại các phong trào yêu nước, đấu tranh cho độc lập 
dân tộc, họ cho rằng yêu cầu giải phóng và độc lập là xa vời. 

Đây là tiếng nói cực đoan, phản động của bộ phận đại diện 
cho giai cấp địa chủ và tư sản mại bản người Việt, phục vụ cho 
chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương. 

La Tribune Indochinoise là đối tượng công kích của những tờ 
báo tiến bộ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, nhất là những bài phê 
phán La cloche fêlée và LÀnnam. 

._g) Phụ Nữ Tân Vận 
Bà Nguyễn Đức Nhuận tức Cao Thì Khanh xin phép xuất bản 
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và làm chủ.nhiệm. Đào Trinh: Nhất:làm chủ:bút: báo ra số , 
ngày 2- 1929; xuất bản hàng tuân. Số cuối cùng, Số 273, 
ngày 21 1935. Trong thời gian xuất bản có những đoạn tạr 
ngừng : từ tháng 12 - đo đến thắng 5 - 1931 và tử tháng 12 - 
1934 đến rigày 11 tháng 4 - 1935, sau đó lại được một số Thì 
ngừng hắn. „ 





Tòa soạn : 65, phố Mátaigiơ, Sài Gòn, in tại nhà in 1. Việt, 
sau là nhà ín bão tôn, Khổ 32,5 cm x 23 cm. 





._ Báo riêng của giới phụ nữ, trước Phụ Nữ Tân Văn có tờ Nữ 
Giới Chung do bà Sương Nguyệt Ánh là chủ bút, chỉ sống được 
hơn 5 tháng (2 - 1918 - 7 - 1918). Phụ Nữ Tân Văn là tờ báo của 
giới phụ nữ, xuất bản được trên 5 năm, có ảnh hưởng lớn trong 
giới phụ nữ và có vị trí đáng, kế trong làng báo Việt Nam. Đối 
tượng cũả báo chủ yếu là nữ giới thuộc tầng lớp trung Tưu, có xu 
hướng cấp tiến trong việc trình bày quan hệ và trách nhiệm của 
_ nữ giới đối với đời sống quốc gia và xã hội, trong gia. 'đình. Báo 
ˆ được sự quan tâm, cộng tác của nhiều nhà văn, nhà báo có tiếng, 
đăng những vấn để thời sự chính trị có quan điểm tiến bộ mang 
đậm màu sắc riêng, như : giải phóng phụ nữ khỏi ràng buộc của 
 l§ giáo phong kiến, nữ công gia chánh, vệ sinh và khoa Hộc. Báo 
còn có mục giành cho nhỉ đồng và đăng một số tiểu thuyết dài 
như : “Cậu tớm lợ” và "Mánh trăng thu” của Bửu Đình, những 
bài thơ mới của Nguyễn Thị Kiêm, bút danh là nữ sĩ Manh Manh 
vXŸ được độc giả hoan nghênh. 









-.- Phụ Nữ Tân Văn còn để xuất cho học sinh nghèo cổ thể du 
: học bện Pháp, lập quán ãn cho dân lao động và dân thất nghiệp. 
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Chương IV 
BÁO CHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 
1930 - 1939 


I- TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1936 
1. Sự phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội 


Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, chủ nghĩa tư 
bản bước vào thời kỳ phát triển tương đối ổn định vẻ bể ngoài, 
tuy nhiên trong nội tạng của nó vẫn ngầm chứa đựng những mâu 
thuẫn. : 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 gây ra những 
thiệt hại cho nên kinh tế Việt Nam ; đồng thời với nó, việc thực 
dân Pháp đánh phá phong trào cách mạng trong những năm 1930 
- 1931 : bất hàng vạn người, đốt phá làng mạc, ném bom vào 
cuộc biểu tình quần:chúng ở Hưng Nguyên, Nghệ An, v. v... trực 
tiếp phá hoại sức sản xuất làm cho nền kinh tế càng sa sút, đời 
sống nhân dân cực khổ. 

Đúng lúc VNQDĐ suy sụp sau khởi nghĩa Yên Bái, Đảng 
CSVN lại vừa ra đời, đánh đấu bước ngoạt lịch sử dân tộc. 

Ngày 3 - 2- 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 
chính thức khai mạc dưới sự chủ tọa của đại biểu quốc tế cộng 
sản Nguyễn Ái Quốc, quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát 
triển mới, đưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau 
khi giai cấp tư sẵn đã kết thúc vai trò lịch sử của mình. 

Cao trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là 
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trận ra quân lớn đầu tiên của`€ÙŠc cách mạng mới. Tuy thế, từ 
cuối 1931, đã đi vào thoái; trào vì ¡đàn :áp năng, 
dân đần hồi phục vào năm 1934. Năm 1935, Đạ 
quốc lần thứ nhất họp ở Ma: Cao:(Trủng Quốc), đánh dấu một 
bước tiến quan trọng của phong trào cộng sản ở nước ta. 





Đảng Cộng sản Đông Dương cố đoàn đại biểu tham dự Đại hội 
lần thứ bảy Quốc tế cộng sản (7 - 8 - 1935). Đại.hội đề rạ.sự chỉ 
đạo chiến lược mới, tập trung chống chủ nghĩa phát xít và chiến 
tranh, mở ra cho cách mạng ở nước ta một hướng ởi mới, ăn nhập 
với phong trào cộng sản và dân chủ quốc tế. Quốc tế Cộng sản đánh 
giá cao hoạt động của Đảng cộng sản Đông Dương, công nhận 
Đông Dương là phân bộ chính thức của Quốc tế, và cử đại biểu của 
Đảng Cộng sản Đông Dương là Lê Hồng Phong làm ủy viên chính 
thức của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 


2. Tình hình báo chí và chính sách báo chí 


Trong thời gian 5 năm rưỡi, kể từ đầu .šm 1930 đến giữa 
năm 1936, có gân 30 :ờ báo và tạp chí từ thời gian trước còn 
được tiếp tục xuất bản và 180 tờ báo mới ra đời công khai hợp” 
pháp. Số báo và tạp chí xuất bản công khai hợp pháp lên tới 210, 
gấp gần 2 lần rưỡi số báo xà tạp chí của quãng thời gian trước dài 
tương đương như vậy (1924 - 1929). 

Bên cạnh làng báo công khai hợp pháp, phải kể đến hệ thống 
báo chí xuất bản bí mật, không hợp pháp, chủ yếu là báo chí 
cách mạng, khoảng 170 tờ. 


Tổng cộng toàn bộ cả báo chí xuất bản công khai, hợp pháp 
và xuất bản bí aật không hợp pháp, cơn số lên tới khoảng 380 
tờ, gấp gân 4 lân của quãng thời gian dài tương đương như vậy, 
từ 1924 đến 1929. 
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4) Về báo chí công khai, hợp pháp : 

Những tờ báo không có khuynh hướng chính trị rõ, trong 
những năm có nhiều biến động vẻ kinh tế và chính trị thường 
phản ánh tình hình xã hội tương đối khách quan và đưa tin về các 
vụ án theo công bố của tòa án, của phòng thông tỉn báo chí của 
chính quyển, ít bình luận. ä 

Từ năm 1933, 1934, trở đi, tình hình kinh tế và chính trị đỡ 
căng thẳng hơn trước, trên báo chí xuất hiện những bài phóng sự 
viết về tà chính trị bị hành hạ đã man, đối xử tàn nhẫn và đấu 
tranh kiên cường (báo Mai, Đời Mới, La Lưite), cuộc đấu tranh 
giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, giữa nghệ thuật 
vịnghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh thực chất là cuộc đấu 
tranh tư tưởng và lý luận giữa cách mạng và không cách mạng, 
đã dem lại thắng lợi vẻ vang cho quan điểm cách mạng và không 
-_cách mạng, cuộc tranh luận về thơ mới v.v.. là những đóng góp 
mới cho sự phát triển về tư tưởng, lý luận chính trị, văn học, 
nghệ thuật của báo chí. 






Đứng trước cao trào cách mạng được phát động dưới ngọn cờ 
của Đảng cộng sản Việt Nam. Phủ Thống sứ Trung kỳ cho ra tờ 
Bình Phú Tân Văn (1 - 7 - 1930 đến 15 - 9 - 1931) và Tòa Công 
sứ Vinh cho ra tờ Thanh Nghệ Tĩnh Tân Văn - (7 - 1930 đến 3 - 
1936) nhằm mục đích chống cộng sản. 


. Những tờ báo vốn có khuynh hướng chính trị thân thực dân 
được sự bảo trợ của chính quyển, do những phần tử chính trị 
phản động nắm như Nam Phong, Báo Đông Pháp, La Tribune 
indigène, La Tribune indochinoise thì nhân những cuộc đàn áp 
cách mạng mà đả kích cách mạng, chống cộng sản trắng trợn, ca 
ngợi chính sách khai hóa của thực dân Pháp, tuyên truyền cho 
Pháp - Việt hợp tác và Pháp - Việt để huề. 
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Lân đầu tiên xuất hiện báo của phái Tơrôtxkít ở nước ta. Đó 
là tờ La Liute, ra số 1, ngày:24 - 4- 1933, Sau khi:ra số.4, ngày 2 
- 6 - 1933, báo ngừng 16 tháng đến ngày 4- 10 - 1934, mới ra Số 
5. Lúc đầu, báo xuất bản: với sự cộng, tác của các đẳng, viên cộng 
sản như Nguyễn Văn Tạo, yêu nước có khuynh hướng cộng sản 
như Nguyễn An Ninh và Tơrôtxkit như Tạ Thu- Thân, Trần Ván 
“Thạch... Hai khuynh hướng cộng, sản và Tơrốtxki song song trình 
bày qua các bài trên mặt báo. Trong những năm 1930 - 1936, La 
Luzre đã có tác dụng tích cực nhất định như đẳng phóng sự của 
Nguyễn Văn Nguyễn viết về tù chính trị ở Côn Đảo, trong gần 
60 số báo từ ngày 11 - 10 - 1934, đăng “Mười ngày rung chuyển 
thế giới"của Giônrit. Giới thiệu những sách báo tiến bộ của 
_những nhà văn cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp; cung cấp nhiều 


"tài liệu có giá trị về tù chính trị sinh hoạt và đấu tranh. 








Nhưng tờ L2 bước rất nhanh tò rõ khủynh hướng tờrốtxkit 
„mật tiêu cực đậm nét hơn, một phần vì họ có đông người viết và 
` một phẩn đo thái độ đấu tranh, phê phán của những người tích 
ˆ cực, cộng sản thiếu dứt khoát. 






: “Thời kỳ này, không có những tờ báo'yêu nước, tiến bộ trực tiếp Ệ 
đổi đâu với chính quyền thực dân và tay sai như thời kỳ trước, với cát 
+ tờ Thân chung, Tân Thể Kỷ, Đông Pháp Thời Báo, Pháp Việt Nhúi 
“Gia, La cloche ƒðláe, L/ Annam. v.v... Nguyên nhãn chỗ yếu là do 
chính sách báo chí của địch kiểm chế, cản trở. Trong bối cảnh đấu 
.. tranh chính trị quyết liệt sau khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập, 
`__ việc xuất bản báo chí bằng tiếng Việt càng ngặt nghèo hơn. Đơn xin 
ˆ xuất bản không ít, nhưng việc xét đơn, cho phếp làm rất chật chế: 
ˆˆˆ không cho phép những phản tử "chống đối” hoặc nghi vấn chính tị 
là sáng lập viên, lầm chủ nhiệm hay chủ bút một tờ báo. Số đơn bị 
bác bỏ khá nhiều. 
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Đối với báo chữ Pháp, việc xuất bản tuy không phải xin phép, 
nhưng cơ quan an ninh theo dõi, không để xảy ra trường hợp nào 
lọt lưới có thể,đứng ra tổ chức và chỉ đạo biên tập một tờ báo 
nào. - 

Những sắc lệnh và nghị định đã ban hành trước năm 1930 
vẫn có hiệu lực. 

Riêng việc kiểm duyệt báo chí thì xóa bỏ kể từ ngày 1 - 1- 

-__ 1935 theo một nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Việc xóa 
bỏ kiểm duyệt không có nghĩa là thực hiện quyển tự do ngôn 
luận, mặc dầu về khách quan có lợi trong một giới hạn nhất định 
cho hoạt động báo chí. Nhưng để "bổ sung" cho việc xóa bỏ chế 
độ kiểm duyệt, việc xét duyệt cho phép ra báo khất khe hơn, nhất 
là áp dụng rộng rãi chế độ cấm báo chí xuất bản có thời hạn nhất 
định, nộp phạt hoặc cấm hẳn. Có người ngộ nhận nghị định bỏ 
kiểm duyệt, đồng thời là bỏ cả sắc lệnh của chính phủ Pháp ban 
hành ngày 4 - 10 -Í 927. Sắc lệnh ngày 4- 10 - 1927 vẫn phải 
thực hiện, không có gì thay đổi. 

£ b) Về báo chí bí mật không hợp pháp 

Báo chí xuất bản và phát hành bí mật, không hợp pháp trong 

¡ Èỳ này, chủ yếu là báo chí của Đảng Cộng sản và các tổ 

c đoàn thể đo Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tuy vậy, không phải 

thọi báo chí bí mật không hợp pháp đều là báo chí cách mạng. 

Có báo Đường Cách Mạng của nhóm Việt Nam Quốc dân Đảng 

chống cộng sản : Nghiêm Toản, Nguyễn Khắc Trạch, v.v.. trong 
nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội năm 1932, viết tay lưu hành bí mật 
trong nội bộ. Tờ De! #zy của nhóm trí thức Việt Nam Quốc dân 

Đảng có khuynh hướng trung lập giữa chủ nghĩa Tam dân và chủ 

nghĩa Cộng sản, giữa phái Việt Nam Quốc dân Đảng phản động 
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và cộng sản, bị tì đày ở Côn Đảo năm 1934, cũng viết tay lưu 
hành bí mật trong nội bộ. Tạp chí Thống Mười do Hồ Hữu 
Tường, thuộc phái tờrốtxkit phụ trách ở một chòi lá, cất trên mé 
rạch Cái Chong, Sài Gòn. Tháng 9 - 1932 bị lộ, mật thám Pháp 
bắt những người làm báo : Đào Hưng Long, Huệ Minh, sau đó cả 
Hồ Hữu Tường vào khám. 


Trong danh mục những tờ báo cách mạng Việt Nam, có tờ 
Hôn Nước của Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng do 
Nguyễn Thái Học đứng đầu, biên tập và xuất bản, chỉ được một 
số vào tháng 1 - 1930. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ và thất 
bại, báo #ên Nước cũng không ra được số 2. 

Những tờ báo thuộc hệ thống của Đảng cộng sản Đông 
Dương và Đảng cộng sản Annam, từ trưng ương đến các cấp bộ 
đưới, xuất bản năm 1929, theo quyết định của Hội nghị thành lập 
Đăng Cộng sản Việt Nam thông qua ngày ” - 2 - 1930, thì đều 
ngừng lại ; Ban Trung ương có thể Xuất bản một tạp chí lý luận 
và ba tờ báo tuyên truyền; bỏ những tờ báo của :các hội quần 
chúng do Đăng chỉ đạo; duy trì tất cả những tờ báo do quần 
chúng chủ trương. 

“Trong quá trình hoạt động, tình hình đấu tranh chính trị diễn 
biến phức tạp nên nghị quyết của Đảng về báo chí có phần thực 
hiện được và có phân thay đổi. Điểm thực hiện được là : đo hợp 
nhất;vệ mặt-tổ chức, các báo của Đảng Cộn¿ sản Đông Dương và 
Đảng cộng sản Annam không có cơ sở tồn tại, chuyển sang là cơ 
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tạp Chí Đỏ,:xuất;bản số 
'1, ngày 5 -8 - 1930, in bằng giấy sáp, bỏ:những tờ báo của-các 
hội quân:chúng do Đảng chỉ đạo. Những tờ báo do quản chúng 
chử trương thì không có để duy trì. 
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Do nhu cầu rèn luyện tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và 


- chính trị cho cần bộ, đảng viên ở trong tù, đồng thời do yêu cầu 


đấu tranE về lý luận và chính trị đối với những đảng viên. Việt 
Nam Quốc dân đang theo chủ nghĩa quốc gia tư sản, ở một số 
nhà tù đã xuất hiện báo trong tù do các chỉ bộ Đảng Cộng sản 
chủ trương. Đây là một yêu cầu khách quan, không định trước, 
nhưng vào cùng một thời điểm như nhau đều có báo trong tù : 
Hòa Lò Hà Nội có Lao Tà Đỏ sau đổi là Lao Tù, rỗi Lao Tù Tạp 
Chí, Con Đường Chính; Bôn Sẽ Vích, Đuốc Đưa Đường. Nhà tà 
Côn Đảo có : Bàn Góp, Hòn Cau Tuần Báo, Ý Kiến Chung, 
Người Tà Đỏ, sau đối là Tà Nhân, rồi Tiến Lên, Nhà tù tỉnh 
Quảng Nam có Néo Nhà Pha, Nhà tù Buôn mê Thuột 
có :Doãn Đê Tuân Báo, sau đổi là Bên Sê Vích, v.y.... 

Báo trong tù của cộng sản Việt Nam là một hiện tượng độc 
đáo. Ở các nước những đảng viên cộng sản bị giai cấp tư sản, 
chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát xít cầm quyền bỏ tù, có thể 
viết sách, làm thơ, nhưng không ở đâu có chủ trương xuất bản 
báo chi như ở Việt Nam. Đãy ià một hiện tượng mang tính quy 
luật đạc thù trong đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. 

Báo chí công khai, hợp pháp là sở hữu tư nhân, của các cá 
nhân, nhóm người, công ty có những lợi ích khác nhau, yếu cầu, 
nguyện vọng và rnục đích không giống nhau, nên tư tưởng và nội 
dung các bài báo không ăn ý với nhau, xa lạ nhau, có khi quay 
lưng vào nhau. Báo chí cách mạng thống nhất về đường lối chính 
trị và mục tiêu đấu tranh nên có sự phối hợp với nhau không mâu 
thuẫn. Nếu có trường hợp trên mặt báo xuất hiện những quan 
điểm về sách lược hay nhận thức khác nhau về chủ trương nào 
đó thì các cấp bộ đẳng và cơ quan chỉ đạo báo chí giúp việc cấp 
ủy kịp thổi phát hiện và uốn nắn, để trở lại với đồng tư tưởng và 
chính trị thống nhất. 
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Vì điều kiện xuất bản bí mật, không hợp pháp, luôn luôn bị 
kẻ địch theo đõi, truy lùng, lục sòát, khủng bố nên báo chí cách 
miạng không những phải in bằng phường tiện thô sơ, khổ nhỏ tà 
thường ra không định kỳ, báo chí bản Công khai; Hợp pháp 
in bằng máy chữ chỉ, khổ lớn, ra định kỳ (trừ những trường hợp 

“riêng không ổn định), có điều kiện cải tiến về hình thức để ngày 
càng hiện đại hóa và hấp dẫn hơn. 






3. Diện mạo một số tờ báo tiêu biểu 
a. Trạnh Đấu : 


Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra số 1, ngày 
15 - 8 - 1930. Không rõ số cuối cùng ra ngày tháng nào. Báo in 
bằng giấy sáp số 1 có 4 trang khổ 22 cmx 31,5 cm. 


.___ Ở đầu trang 1, nửa bên phải trang báo. trích văn bản "cái đặ. 
tính của chủ nghĩa bôn sẽ vích là cái lòng tin vào quần chúng, 
.vào năng lực cách mạng và chí sáng tạo:của quần chúng của 
Quốc tế cộng sản". ˆ 
Bài "Mấy lời tuyên cáo" trình bày tôn chỉ vã mục đích của 
báo viết : "Các đoàn thể và các phần tử cộng sản,lẻ tế trong nước. 
bây giờ đã thống nhất lại một đảng gọi là Đảng cộng sản Việt 
Nam. Vì thế mà các cơ quan trung ương tuyên, truyền của các 
đoàn thể xưa kia đã hết nhiệm vụ lịch sử và đã phải đình bản. 
Ngày nay báo,“Tranh Đấu này ra đời lầm, cơ quan trung ưỡng, 
ị và hành động cho cả 













của Đảng thống nhất để hướng đạo tư tì 
toàn thể đồng chí và quần chứng lao khổ 
*Tranh Đấu thỉnh cầu tất cả các đảng viên và anh chị em lao 
khổ giúp sức, làm cho tỉnh thân Tranh Đái mỗi ngày một cao, 
tiếng gọi Tranh Đấu mỗi ngày một lan rộng nghe xa”. Tờ báo 
luôn đặt trọng tâm vào việc giáo dục ý thức và trình độ cách 
mạng cho quân chúng. Bài "Tình hình trong nước và trách nhiệm 
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của Đảng", sau khi nói về sự cùng khổ của quần chúng do chủ 
nghĩa đế quốc Pháp áp bức, bóc lột, đàn áp; những cuộc đấu 
tranh liên tiếp" nổ ra, mỗi ngày , một lan rộng, lôi cuốn đông đảo 
¡ tham gia với tính chất quyết liệt hơn; chủ nghĩa đế quốc 
cẩu kết với địa chủ và tư sản, được bọn quốc gia cải lương tán 
g ru ngủ quần chúng, bài báo viết : "... Trách nhiệm của 
đảng là phải dự bị những phương pháp chỉ huy cho tương đương 
với sự tranh đấu cao hơn nữa của quần chúng. Đảng phải hết sức 
vạch mặt giả dối của quân thù và bọn quốc gia cải lương, phải 
hết sức kích thích giai cấp tranh đấu (...) Đảng phải truyền bá 
những khẩu hiệu cách mệnh phản đế quốc chủ nghĩa cùng những 
khẩu hiệu thổ địa cách mệnh. Đảng phải hết sức kiện cố và 
khuếch trương quyền lãnh đạo cách mệnh của vô sản giai cấp...” 






Ở trang 4, có mục “Thời sự”, đưa in các cuộc đấu tranh của 
công nhân và xô vĩ št ở Trung Quốc; phong trào quần chúng chống 
để quốc Anh ở Ấn Độ, công nhân miền Bắc nước Pháp bãi công. 


b) Cộng Sản - 


Cơ quan Đảng cộng sản Đông Dương, ra số 1, ngày l - 2 - 1931; 
32 trang, không rõ số cuối cùng là số bao nhiêu, ra ngày, tháng 
nào. Tạp chí in bằng giấy sáp, khổ 20 cmx 25 cm. 


Mục lục số I có : 
~ Lời nói đầu. 
- Vấn đề tổ chức công hội 


- Ấn nghị quyết của Đại hội lần thứ V Quốc tế Công hội vận 
động ở Đông Dương 


~ Lời bàn về tổ chức 
- Cần phải mở rộng việc tự chỉ trích. 
~ Cuộc thế giới kinh tế khủng hoảng. 
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“Lời nói đầu" tạp chí này viết : Phong trào cách mạng ở Đồng 
Dương đã phất triển mạnh, quân chúng, tông nộng đấu tranh sâu 
tộng làm lay ni: nến thống trị ụa “4ế quốc ¿ho niên. bọn 





nghiệm không nấm Vũng ( chính sách của đẳng, đông thời 
hướng biệt phái cơ Hội mọc lên khð‡ ít. Tạp chỉ Cốn; 
đời để giải thích chính sách của Quốc tế cộng sản và Đảng ta. 
Chống tư tưởng sai lầm, xu hướng cơ hội, biệt phái, thống nhất 
tư tưởng và hành động trong đảng ; tống kết kinh nghiệm đ đấu 
tranh trong nước và giới thiệu kinh nghiệm đấu tranh của các 
đảng anh em? nghiền cứ tình hình trong nước và thế giới tự phê 
bình và phát:huy sáng kiến của đảng viên”. ..z 

'Tờ :đấu Tranh cũng nBư Tạp dữ Cán, 5n liên coi "việc 
hướng dẫn tranh đấu là ñhiệm vụ hàng đầu. 

CHỉ lướt qua, ta thấy rõ điều đó : 

"Lời bàn về tổ chức”, bao gôm cả tổ chức đăng và các đoàn 
thể quần chúng, khắc phục. nhận thức sai lầm và xếp loại một 
cách máy móc. 





“Cẩn phải mở rộng việc tự chỉ trích trong đảng", nhờ đó 
đảng mới làm tròn nhiệm vụ thư phục quảng đại quần chúng. 
"Cuộc thế giới kính tế khủng hoảng”, trích báo cáo của I. V. 


Xtain đọc tại Đại nội lân thứ XVI Đảng công sản Liên Xô, 
ngày 27 - 6- 1930. k- 
c) Con Đường Chính 
Ra đời trong cuộc đấu tranh lý luận và tư tưởng với tù chính 
trị là Việt Nam Quốc dân Đảng của chỉ bổ cộng sản ở nhà tà 
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Hỏa Lò Hà Nội. Báo viết tay trên giấy khổ nhỏ, mỗi số được 
chấp làm 5, 7 bản để phát đến mỗi trại giam có đảng viên cộng 
sản 1, 2 số. Đến khi bị mật thám biết, chúng cấm không được 
đưa giấy bản từ ngoài vào, những người viết báo phải sử dụng 
những trang giấy trắng của sách đạo, viết được một thời gian tồi 
cũng bị lệ. 


Chủ bút là Đặng Xuân Khu, bút đanh là Cay Xoan. Tham gia 
biên tập có Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Văn Ngạn, 
Trần Quang Tặng v.v... Báo ra từ tháng 2-1932 đến cuối năm 
1932. Số trang không nhất định. 


Báo Con Đường Chính mang tỉnh chất lý luận, tranh luận 
xoay quanh 6 chủ để : 

- Khái niệm về tổ chức; 

~ Về khởi nghĩa 

~ Vấn đề chủ nghĩa ; 

- Quan hệ giữa anh hùng và thời thế ; 

- Vấn để triết học và lịch sử triết học ; 

~ Nguồn gốc của chiến tranh. 

'Tờ báo này đúng là có khuynh hướng lý luận. Một số chủ để 
luôn được báo phân tích và tranh luận. Khái niệm tổ quốc, về 
khởi nghĩa võ trang, vấn đề chủ nghĩa, quan hệ thời thế và:anh 
hùng, nguồn gốc chiến tranh... 

Cuộc tranh luận của báo đã thúc đẩy sự phân hóa vốn có 
trong hàng ngũ Quốc dân Đảng, một số bắt đầu chuyển sang: 
khuynh hướng cộng sản, ra tờ báo Đưốc Đưa Đường. Những 
người cộng sản qua cuộc tranh luận rèn luyện và nâng cao trình 
độ lý luận, tư tưởng. 
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đ) Tạp chí Bên Sơ vích 


` túc đâu Tà "cơ quan của Bạn chỉ huy ở fgôài 'của Đăng Công 
sản Đồng Dưỡng: :, sau Đại hội lận thứ nhất của Đảng tháng : 3- 
1935, tạp chí là "Cơ quan lý luận Cha Đảng cộng sản” "Đồng 
Dương". Tập chí ra số 1, tháng 6-1934, chưa rổ số cuối cùng là 
số bao nhiêu, ra tháng nào, năm nào. Tạp chí in trên giấy sáp, 
khổ in không nhất định ; số trang cũng không đều nhau, có số 31 
trang, có số. 19 trang. Đưới đây là tóm tắt những bài có trong số 
10, tháng 2-1935. 











"Công tác trong sáu tháng vừa qua", điểm lại tình hình từ 
ngày 17-4-1931 cơ quan Trung ương Đảng bị phá ; cuối năm 
1933, một số xứ ủy được khôi phục. Trước tháng 6-1934, một bộ 
phận tổ chức đẳng ở các địa phương đã khôi phục được hệ thống, 
nhưng chưa thống nhất trong cả nước. Sau Hội nghị tháng 6- 
1934, Ban chỉ huy ở ngoài phái đại biểu về nước'và thực hiện 
thống nhất toàn đẳng. Nhiều đẳng bộ ra báo và tạp chí.Các tổ 
chức quần chúng được chấn chỉnh. Bài,báo phê- bình, uốn nắn 
những lệch lạc của các đảng bộ địa phương vẻ tổ chức quản 
chúng và quan hệ giữa tổ chức với đấu tranh. 


“Trước lúc Đại hội Đảng, phải, nghiện cứu bản “Chương 
trình hành động của Đảng một cách thế nào" ? “phê bình của 
đẳng bộ _Nam Kỳ, Miên, Nam Trung Kỳ không quan tâm, đến 
“Chương trình hành động của Đảng". Các đẳng bộ Bắc Kỳ, Lào, 
Bắc Trưng Kỳ mới nhận được sau hai năm công bố. 

_ Những người không tấn thành một phần hay toàn bộ chương 
trình hành động thì đêu phải khai trừ khỏi đảng, đoàn và công 
hội. phải thảo luận cả chương trình-của thanh niên cộng. sản đoàn. 
“Công tác của các đẳng bộ ở miễn Nam từ 1933dới 1934" - 
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'*Từ tháng 4-1931, địch phá vỡ cỡ quan Trung ương và Xứ ủy 
'Nảm Kỷ. Từ đó đếm năm 1933, ở Trung và Nam Trưng Kỳ 
không xây dựng lại được hệ thống đảng, Xứ ủy Nam Kỳ tổ chức 
lại4 lần. Việc tổ chức lại khá phức tạp, Xứ ủy Nam Kỳ không 
chú trọng vận động công nhân. Bọn Tờrôtxkit lợi dụng chửi cộng, 
sản. Trong tù, tư tưởng bi quan cho rằng phải nhiều năm mới 
khôi phục lại được. Nhưng tình hình tiến triển tốt đẹp khác suy 
nghĩ trên. Nhiệm vụ căn bản của các đẳng viên là lo xây dựng lại 
Hệ thống tổ chức, củng cố đảng kết hợp với xây dựng và phát 
triển các đoàn thể quần chúng để đấu tranh. 





Những quan niệm không đúng vẻ việc kết nạp quần chúng 
vào các đoàn thể ; tách rời máy mốc giữa tổ chức và đấu tranh 
cần được ra sức khắc phục. Báo chí ra nhiều nhưng chất lượng 
thấp, không sát thực tế cần. gấp rút chấn chỉnh. : 

"5 năm Yên Bái bạo động. Những bài học của bạo động". 
Nguyên nhân khách quan làm cho bạo động thất bại vì chưa xuất 
hiện tình thế cách mạng. Vì chủ quan, lực lượng bạo động của 
Việt Nam Quốc dân Đảng dựa vào âm mưu, không có quần 
chúng giác ngộ sẵn sàng hy sinh ; chỉ dựa vào lính được vận 
động, không biết vũ trang quần chúng, không biết học tập nghệ 
thuật vũ trang Khởi nghĩa. 


“Ủng hộ cách mạng Xiêm"” đang bị chính phù khủng bố. Kêu 
gọi Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc tế Đồng minh và các Đảng Cộng 
sản, phối hợp đấu tranh để chặn bàn tay của chính phủ Xiêm, 
đồng minh của chủ nghĩa đế quốc, đang khủng bố Đảng Cộng 
sản Xiêm và các tổ chức cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo.v.V... 
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Điểm qua từ báo này giúp chúng ta mường tượng được, màng 
lưới các tờ báo lý luận -:chính trị của -Trung ương Đảng CSĐD 
lúc đó. 


e) La Lutte. 


Năm 1933, đến kỳ hạn bầu cử Hội đồng thành phố Sài Gòn. 
Quần chúng lao động muốn bày tỏ nguyện vọng của mình trước 
chính quyển, mong đợi một sự cải cách cho đời sống dễ thờ hơn 
sau những cuộc đàn áp đữ dội 1930 - 1931. Một số người nhân 
cơ hội này muốn gây ảnh hưởng trong quản chúng bàn nhau, ra 
tranh cử và còng nhau xuất bản / Luffe. La Luite ra số Ì, ngày 
24-4-1933. Báo ra số 4, ngày 2-6-1933, liên :ninh tranh cử "Sở 
lao động" không giành được thắng lợi, tạm đình bản gân một 
niăm rưỡi sau mới tục bản. Từ số 5, ngày 4-10-1934 trở đi, báo ra 
đêu đặn cho đến số 220 tháng 6-1939 bị đình bản. 


Trong thời gian từ khi xuất bản số 1 đến giữa năm 1936, 1⁄4 
Luiie là điễn đần chung của nhiều khuynh hướng lý luận và 
chính trị khác nhau, có cộng sản, quốc gia khuynh hướng cộng 
sẵn và tơrốtxki. Tuy quan điểm khác nháu, những không có bài 
xung đột nhau trên mặt báo. Trong thời gian này, L2 Lu#e có 
nhiều yếu tố tích cực, như đăng toàn bộ phóng sự đài của 
Nguyễn Văn Nguyễn về Côn Đảo từ số 6, ngày 11-10-1934 đến 
số 64, ngày 14-12-1935. Báo còn đăng nhiều bài và các nhà tù 
khác như Ban Mê Thuột, Côn Đảo v.v... công bố nhiều tư liệu 
điều tra vẻ đời sống và đấu tranh trong tù rất chính xác, có giá trị 
đưa tỉa những cuộc đấu tranh của nông dân, chủ yếu là công 
nhân: "đồi quyền lợi hàng ngày, trích đăng, Nhiều bài trên báo 7” 
Humanité, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp ; giới 
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thiệu những cuốn sách và các công trình nghiên cứu khoa học 
của giới trí thức mác xít Pháp ; thông tin những tác phẩm của 
Mác, Áng ghen mới được xuất bản ở Pháp, đăng bản dịch ra 
tiếng Pháp cuốn À#ười ngày rung chuyển thế giới của G, Rít từ số 
39, ngày 9-11-1935 đến số 102, ngày 8-10-1936 và Tưyên ngôn 
của Đảng Cộng sản, của Mác-Ăngghen v.v... 


'Từ khi cuộc vận động dân chủ được phát động, sự xung đột 
nhau về quan điểm lý luận và chính trị giữa đệ tam và đệ tứ, ủng 
hộ hay phản đối mặt trận nhân dân Pháp, vận động dân chủ hay 
tiến hành cách mạng vô sản Đông Dương v.v... điền ra ngày 
càng gay gắt trên mặt báo. Từ mùa thu năm 1936 đến giữa năm 
1937, La Äutte đăng những bài tranh luận xoay quanh các chủ để 
trên, nhưng phái tơrôtxki nắm ưu thế trong ban biên tập nên 
những bài của họ được đặt ở vị trí quan tọng hơn những bài đối 
lập. Thấy không thể thuyết phục phái Torốtxki cùng nhân dân 
đấu tranh cho các khẩu hiệu dân chủ do những người cộng sản 
lãnh đạo, Trung ương Đảng Cộng sản quyết định ra báo L' Avani 
garde làm cơ quan ngồn luận riêng của mình, xuất bản số 1, 
ngày 29-5-1937. Các đảng viên cộng sản đã từng tham gia viết 
báo La Lutte như Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn 
Văn Nguyễn, Dương Bạch Mai và Nguyễn An Ninh, một trí thức 
cách mạng rất gần Đảng công sản, đều rút ra tập trung về lầm tờ 
L'Avant garde. Từ đấy, La lutfe nằm trong tay phái torốtxkit, 
công khai, ngoan cố chống Mật trận Dân chủ Đông Dương, 
chống Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Pháp, 
chống Quốc tế Cộng sản ; tuyên truyền cho lý luận cực đoạn giả 
cách mạng của Torốtxki và cổ động cho những cuộc đấu tranh 
giai cấp mù quáng, phiêu lưu. 
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1I - BẢO CHÍ VIỆT NĂM TRONG THỜI XỲ MẶT TRẬN 
DÂN CHỦ ĐỘNG DƯƠNG ` ' 


1. Tỉnh hình 'chính trị quốc tế; nước Pháp và Đông.Dương : 


Trên trường quốc tế, những năm từ 1 ến 1939 là thời kỳ 
đấu tranh gay gắt giữa các lực lượng Hòa bình và dân chủ với thế 
lực phát xít hiếu:chiến phát triển đến cực điểm. Phe hòa bình và 
dân chủ giành được những thắng lợi rất quan trọng, đẩỷ lừi chủ 
nighña' phát kít ở một số nước chặn đứng nguy cơ chiến tranh cho 
đến giữa năm 1938. Nhưng các chính phủ tư bản ở*một số nước 
Châu Âu nhu nhược và thỏa hiệp với chủ nghĩa phát xít, được sự 
đồng tình và ö tùng hộ của những phân tử cơ hội trong phơng trào 
dân chủ, dẫn tới chủ nghĩa phát xít lấn bước đẩy lùi đối phương, 
được đánH đấu bằng Hội nghị Muynich tháng 10 năm 1938 chia 

„cắt Tiệp Ktắc, đi tới nguy cơ chiến tranh thếgiới thứ hai bắt đầu 
từ cuộc tiến cổng của Đức vào đất Balan ngây 1-9-1939. 





'Những diện biến của tình hình quốc tế trên đây. tác động tích 
và tiêu cực đến tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, 


Ở Pháp, Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội liên minh với nhấu, 
lầm lòng cốt cho sự hình thành mặt trần nhân dân, tập hợp được . 
đa số nhân dân và các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội tham 
gia. Thành công ấy là điều kiện cho mặt trận nhân dân giành 
thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5-1936, trên cơ sở 
ấy thành lập một chính phủ cấp trên do L..Blam, -Tãnh tụ Đảng Xã 
“hội làm thủ tướng. Chính phủ công bố chương trình hành động 
cổ nhiều điều tiến bộ phù hợp với yêu cầu và lợi ích Của đông 
đảo nhân dân, ghi hận những thành quả đấu tranh của họ trong 
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khuôn khổ của nên dân chủ từ sản, đồng thời cải thiện tình cảnh 
của người dân bản xứ ở,các thuộc cải cách chế độ lao tù, dân 
thuộc địa được hưởng một số quyền lợi đó, đân chủ trong một 
.giới hạn và phạm vi nhất định. 





Được sự tác động của phong trào dân chủ thế giới chống chủ 
nghĩa phát xít và chiến tranh, trực tiếp nhất là phong trào dân 
'EHữ ờ Pháp từ khí chính phủ đo L.Blum làm thủ tướng thành lập 
với chương trình hành động tiến bộ kích thích mạnh mẽ phong 
trảo dân chủ trong nước. Những người cộng sản: Việt Nam và trí 
thức cách mạng nhạy bén với tình hình mới, đứng ra vận động 
một phong trào:đân chủ rộng khấp trong nước: theo tỉnh thần 
nghị quyết. Đại hội lần thứ VIT Quốc tế Cộng sản năm 1935 và 
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng ngày 26-7- 
1936, có Lê Hồng Phong, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Đông Dương tại Đại hội lần thứ VIL Quốc tế Cộng sân và Ủy 
viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản phụ trách Đông Dương 
tham dự. 


Một phong trào đân chủ bất đâu dưới hình thức cuộc vận. 
động Đại hội Đông Dương nổi lên từ Sài Gòn, phát triển ra các 
tỉnh miền Nam, lan rộng ra miền Trung và miền Bắc, huy động 
cả công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, nhân sĩ dân 
chủ và những người Pháp, người Hoa tán thành dân chủ, chống 
phát Xít và bọn phản động ở thuộc địa. 


Dưới hình thức các cuộc vận động "Đón Gôđa và Brêviê”, I- 
1937 ; tranh cử vào Viện dân biểu Trung Kỳ và đấu tranh trong 
nghị trường, 1937 ; lần đầu tiên tổ chức công khai, hợp pháp kỷ 
niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1938 trong cả nước, riêng Hà 
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Nội tập hợp được hai vạn người hàm gia ; cuộc tranh cử vào 
Viện dân biểu Bắc Kỳ và đấu tranh trodb'nighị trường, từ cuộc 
bầu bổ sung 1-1937 và tổng tuyển cử năm 1938 v:v... đấu tranh 
đòi tha tù chính trị ; các tổ chức ái*hữu,“nghiệp đoàn của'lao 
động vä trí thức xuất hiện khắp nơi trong cả nước : ái hữu thợ 
may, thợ đệt; nhà ín; thủy. tinh, thợ mộc,,nhà báo, thợ nề, nhà 
giáo ; Hội truyền bá Quốc:ngữ do Xứ ủy, Bắc Kỳ tổ chức lãnh 
đạo (1938) vận động phòng thủ Đông Dương (1938 - 1939) v.v... 
đã tranh thủ được nhiễu.trí thức, nghị viện,.tư, sản tham gia. 
Không khí sinh hoạt đân chủ và đấu tranh c2 tự do ngôn luận, 
đồi cải thiện đời sống của những người lao động ở thành thị và 
nông thôn diễn ra sôi nổi, bắt đầu từ mùa thu năm 1936, phát 
triển đến đỉnh cao vào giữa năm 1938. 


Đảng Cộng sản Đông Dương đấu tranh đồi chính quyền 
thuộc địa công nhận hoạt động công khai, hợp pháp, nhưng 
chúng không chịu. Mặc dầu vậy, dựa vào khí thế của phong trào 
quần chúng do đảng lãnh đạo, một bộ phận những người cộng 
sản ra hoạt động công khai, gấy được ảnh hường sâu sắc trong 
đấu tranh cho đân chủ và đân sinh trong: các tâng lớp xã hội. 
Nhất là trong những người lao động và trí thức.. 
ˆ` Đại thể đó là một cái nên cho sự phát triển của báo chí nước 
ta một thời đoạn đặc biệt. Ñ 


2, Sự phát triển của báo chí 


a) Theo tài liệu của cơ quan lưu trữ của thực dân Pháp, năm 
1936, cả nước có 277 tờ báo, tạp chí, tập sah các loại. Cuối năm 
tăng hơn đâu năm 47 tờ và hơn năm 193510 tờ (3.7%). Năm 
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1937 có 289 tờ, tăng hơn hăm '1936 là 12'tờ (4,3%). Nấm 1938 
có 308 tờ, tăng hơn năm 1937 là T9 tờ (6,5%). Đến năm. 1939, 
con số báo và tạp chí tiếp tục tăng lên 4, trong đó tốc độ tăng 
của Bắc Kỳ. và Nam Kỳ lên đều nhau; Trung Kỳ từ năm 1938 lại 
sụt hơn 1936 (26/27 tờ). 


Vẻ chính sách báo chí, trong chương trình của Mặt trận nhân 
đân Phấp, phần những yêu sách chính trị, mục 1 : "Bảo vệ quyền 
tự do" điều "Bảo chí” viết : 

Xóa bỏ các đạo luật tàn nhẫn và các sắc luật hạn chế quyền 
tự do báo chí. 


Xinvéttorơ thay mặt toàn quyền B. Rôbanh ký Nghị định ban 
hành ở Đông Dương,ngày. 17-9-1936, sắc lệnh có 3 điều. Dưới 
đây là điều 1 và điều 2: 

"Điều 1 : - Trong các lãnh thổ Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Cao niên 
và Lào, việc công bố hay truyền bá bằng bất cứ biện pháp nào 
với những tin tức sai lầm. những văn bản xuyên tạc và vu cáo đối 
với người khác vì cố tình làm giảm lòng tin, sẽ bị phạt tù từ 3 
tháng đến 1 năm và phạt tiền từ 100 đến 300 phrăng hoặc 1 hoặc 
2 hình phạt đó, khi ấn phần hoặc việc truyền bá ấy dẫn tới làm 
rối loạn kỷ luật và đạo đức các lực lượng lục quân và không 
quân”. 

“Điều 2 : - Những vi phạm điều trên đây sẽ bị đưa ra xử trước. 
tòa ấn tiểu hình" (sắc lệnh này Hôn thực hiện ở Nam Kỳ là đất 
thuộc Pháp). 


“' Bất cứ một sự thật khách quan nào đưa lên báo chí đều làm 
cho kẻ thù sợ hãi, cho đó là "tin tức sai lầm", "văn bản xuyên tạc 
và vu cáo", và lấy làm án một cách độc đoán và đàn áp báo chí. 
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'b) Dù sao thời kỳ.này, báo chí nước ta cũng có điều kiện phát 
triển hơn-nhấtà loại báo. chính trị xã hội. Dưới đây là vài nét 
chính yếu. 3° ú v ` : 


Từ giữa năm 1636 ở về trước, báo chí cách mạng. đểu xuất 
bản bí mật, không hợp pháp, tuyệt đối cấữ lưu hành trong nước, 
không kể là báo tiếng Việt hay tiếng Pháp, Lợi dụng khả năng 
hoạt động nửa hợp pháp và hơp pháp, báo chí cách mạng, xuất 
bản công khai ở cả 3 miễn : Bắc, Trùng, Nam, là từ báo hoặc tạp 
chí của một nhóm đảng viên cộng sản chủ trương, của một đoàn 
` thể quần chúng do một cấp ủy của đảng chỉ đạo, là cơ quản của. 
Trung ương Đảng hay các xứ ủy. Để giữ thế hợp pháp và hoạt 
động được lâu trorig khi Đảng Cộng sản chưa được chính. quyền 
công nhận hợp pháp, báo phải lấy danh nghĩa : "Cơ quan 'của lao 
động và nhân dân Đông Dương”, như các từ tiếng: Pháp : 1' 
Avant garde, Le peuple ; tiếng Việt như tờ Dán Chúng, “hoặc 
dưới danh: nghĩa của một tờ báo tư nhân như. Phổ.Thông (từ 
:18/2/1938), Kịch bóng, số 2 (28/8/1937) ; cơ quan Mặt trận Dân 
chủ như tờ Tin Tức của Xứ ủy Bắc Kỳ (từ 2/4/1938 đến 15- 
19/11/1938}v.v... 
Tờ báo cách mạng đâu tiên ra công khai là Hồn Tré (tập 
mới), từ 6-6-1936 đến 27-8-1936, do nhóm cộng sản Nguyễn 
“Thế Rục, Trần Huy Liệu,v.v. .- chủ trương 





Báo chí cách mạng đóng l vai trò quan trọng trong việc 

tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin ; đường lối và phương pháp 

.. đấu tranh: cho: dân chủ, dân sinh theo quan điểm của những 

người cộng sản.là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của đông 

đảo nhân dân-ta, về truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng 
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:Cộng sản Đông Dương qua những bài viết về lịch sử đẳng nhân 

những ngày kỷ niệm thành lập đảng ; cổ động nhân dân đấu 

atanh cho các khẩu hiệu dân chủ và tập hợp trong các tổ chức 
--«- dưới nhiều hình thức thích hợp với yêu cầu, trình độ và khả năng. 
của mọi người. Vì báo chí cách mạng xuất bản công khai nên rất 
ít nói vẻ Đảng Cộng sản Đông Dương, không bàn về tổ chức của 
,Đảng Cộng sản trong khi đảng chưa hoàn toàn giành được địa vị 
hợp pháp. 

Có một số tờ báo cách mạng in với số lượng cao như tờ Dán 
Chúng của Trang ương Đảng, Tin Tức của Xứ ủy Bắc Kỳ, vượt 
qua số lượng của tất cả những tờ báo tự do hay được chính quyển 
: trợ cấp về tài chính. 





Với những sắc lệnh và nghị định trái luật tự do báo chí của 
Quốc hội Pháp ngày 29-7-1881, nhà cầm quyển Pháp buộc các 
báo chí xuất bản bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Hán... đều phải 
xin phép, chỉ có Toàn quyền Đông Dương mới có quyền ra nghị 
định cho phép một tờ báo hay một tạp chí nào xuất bản. Và cũng 
chỉ có Toàn quyền Đông Dương mới có thẩm quyền ra nghị định 
thu hồi giấy phép, đóng cửa hẳn một tờ báo. 

Dựa vào cao trào cách mạng dâng lên đến đỉnh cao trong cả 
nước trong đó có thành phố Sài Gòn ; căn cứ luật tự do báo chí 
của quốc hội Pháp ; được sự đồng tình ủng hộ của làng báo, của 
những trí thức có danh vọng, nhất là những luật sư tiến bộ (cả 
người Việt và người Pháp) tham gia phong trào dân chủ bảo vệ, 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Tổng bỉ 
thư Nguyễn Văn Cừ đã sáng suốt phân tích tình hình, quyết định 
cho ra báo Dân Chúng xuất bản công khai ở Sài Gòn, không xin 
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phép, mặc nhiên: là chống lại các sắc lệnh và nghị định về xuất 
bản báo chí tiếng Việt. Dân chúng xuất bản số 1, ngày:22-7- 
1938. Đến ngày 30-8, chính phủ Pháp:buộc phải chấp nhận 
quyền tự do báo:chí xứ Nam Kỳ: Có ngiña là từ số 1.đến- 
(1-9-1938), Dân Chúng.xuất bản nửa hợp ố pháp lý và lực 
lượng nhân dân làm chỗ dựa; nhà cầm-quyền buộc: phải làm ngơ. 
Và từ số 15 (10-9-1938); Dan Chúng có địa vị hợp pháp ở Trung 
Kỳ và Thống sứ Pháp ở Campuchia ban hành lệnh cấm tàng trữ, 
lưu hành báo này ở hai xứ ấy. 





Tuy khống lấy danh nghĩa cơ quan Trung ương của Đảng 
Công sản Đông Đương, mà chỉ là "cơ quan của lao động và dân 
chúng Đông Dương, nhưng cả quần chúng đông đảo và kẻ thù 
đều biết đó là báo Cộng sản ở cấp Trung ương. 


Báo Dân Chúng mở cửa đột phá đánh vào chế độ báo chí của 
Pháp, mở ra một thời kỳ mới : ra báo tiếng Việt không phải xin 
phép tuy không tác dụng irong cả nước, nhưng đã làm cho báo 
chí ở Nam kỳ được tự do xuất bản, như các tờ báo cách mạng : 
Lao Động, Dân Tiến, Dân. Muốn, Đông Phương Tạp Chí, Sống, 
Tiến Tới và các tờ báo khác cũng nhờ đó mà được tự do. 


. Trong thời kỳ trước (1930 - đầu năm 1936), khi báo chí cách 
mạng chưa có điều kiện xuất bản công khai, chế độ kiểm duyệt 
còn đè nặng lên hoạt động báo chí thì nhiều tờ báo giữ thái độ tự 
do, trung lập, một số ít tờ phản động (của những phân tử phản 
động về chính trị xuất bản dưới danh.nghĩa báo tư nhân 'và một 
số tờ của chính quyển thực dân) công khai chống cộng sản, 
chống cách mạng, đã kích những người yêu nước. Đến thời kỳ từ 
giữa năm 1936 trở đi, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, 
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báo :chí cách mạng tìm mọi cách xuất bản công khai bằng tiếng 
Xiệt và tiếng Pháp, thì những tiếng nói chống cộng sản, chống 
cách mạng ngang nhiên như cũ không còn. Đôi khi xuất hiện 
những luận điệu phản động về lý luận và chính trị chống cộng 
sản dưới hình thức chống các khẩu hiệu dân sinh, dân chủ liên bị 
phản công ngay và những tên bồi bút của bọn phản động thuộc 
địa bị vạch trần trước dư luận. 


Ở những tờ báo tự do đã xuất hiện những hiện tượng mới : 
một số nhỏ tham gia mặt trận báo chí, liên minh với các báo chí 
cách mạng, tích cực đấu tranh đòi thực hiện các khẩu hiệu dân 
chủ; số đông có cảm tình với báo chí cách mạng, ủng hộ một số. 
khẩu hiệu dân chủ, tham gia đấu tranh đòi thực hiện một số 
quyền lợi nhất định, có khi tần thành chủ trương này nhưng làm 
ngơ trước yêu sách khác ; số còn lại, chiếm một tỷ lệ nhỏ, vẫn 
giữ thái độ bàng quan với sinh hoạt chính trị đang diễn ra sôi 
nổi. 

'Việc chia làm ba loại với xù hướng khác nhau như trên điễn 
biến và vận động phát triển phân hóa rộng hẹp tùy theo sự phát 
triển của phong trào, như lúc mới phát động, khi sôi nổi tiến lên 
đỉnh cao, bị chặn lại rồi đến lúc mây đen chiến tranh lan rộng và 
bọn phản động thuộc địa trắng trợn khiêu khích, phản công mặt 
trận dân chủ, đi tới đình chỉ mọi phong trào dân chủ. Vào thời 
điểm cuối cùng này, những tiếng nói ủng hộ chủ nghĩa phát xít, 
ngụy biện cho quan điểm chiến tranh là định mệnh, những luận 
điệu khiêu khích chống cách rạng và Đảng Cộng sản bắt đầu 
xuất hiện trở lại. 


Vấn để đối lập về hệ tư tưởng, quan điểm lý luận và đường 
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lối chính trị:giữa Đảng-Cộng sản Đông Dương và:những' người 
theo khuynh:hướng Tơrốtxkit ở Việt Nam. xuất:hiện từ đầu 
những năm 30, khi:những người Việt Nam là tơrơtxkit từ Pháp 
trở về Sài Gòn. 

. Từ đó, cuộc đấu tranh chống tơrơtxkit là một đặc điểm quan 
trọng trên mặt trận báo chí thời kỳ vận động: dân chủ, một trong 
những yêu cầu cơ bản để hình thành và phát triển mặt trận dân 
chủ Đông Dương, cho thắng lợi của các khẩu hiệu dân chủ, dân 
sinh và hòa Đình, chống phản đồng thuộc địa. 


: về Diện mạo một số tờ báo tiêu biểu : 
đ). Hồn Trẻ, Tập Mới 


Ra số 1, ngày 6-6-1936, một ngày sau khi chính phủ Pháp do 
L.Blum làm thủ tướng ra trình diện trước Quốc hội, đứng tên chủ 
nhiệm Nguyễn Mạnh Đang. Chủ bút : Nguyễn Uyển Diễm, quản 
lý vẫn là Nguyễn Văn Án, 

Thực tế là Trần Huy Liệu làm chủ bút, còn Nguyễn Uyên 
Riễm là danh nghĩa như trên đã nói, đây là tờ báo cách mạng 
đâu tiên LÝ công khai thời kỳ Mặt trận ‹ dân chủ. 


: Khi báo ra số 1, cách, mạng Việt Nam chưa có sự chỉ đạo mới 
vỆ ¿ đường lối của Trung,ương Đảng cộng sản, nhựng những 
người -cộng sản đã chủ động, linh hoạt sáng tạo chỉ đạo nội dũng 
bài vở của Hến Trẻ Tập Mới theo Hướng tiến bộ, đấổ tranh đồi tự 
dờ dân chủ và cải thiện đời sống cho-nHân dân, trước hết là nhân 
đân lao động ; hoan nghênh chương trình của Mặt trận nhân dân 
Pháp chử trương cải cách ở các thuộc địa, tuyên truyền chơ chủ 
nghĩa Mác ; đồi đại xá tù chính trị... Báo nhanh chóng thu hút 
được những người cách mạng và tiến bộ tham gia viết bài : Hải 
“Triểu, Hải Thanh, Nguyễn Sơn Trà, Trần Đình Long, Thạch 
Đông, Nguyễn Mạnh Chất, Lê Văn Phúc v.v... 
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Sài Gòn, Nguyễn.An Ninh, lên tiếng tổ chức cuộc vận 
động Đại hội Đông Dương để tập hợp các tầng lớp nhân dân cả 
nước: bày tỏ nguyện vọng của mình đòi yêu sách. cho phái đoàn 
cửa Nghị viện Pháp sẽ sang Đông Dương, đồi họ ủng hộ những 
yêu cầu hợp lý, nhân đạo của các dân tộc Đông Dương.. Cuộc 
'»ậti động mở màn-cao trào dân chủ nhanh chóng lan rộng ra các 
tỉnh ở Nam bộ và cả nước, đúng vào lúc Hội nghị Trung ương, 
Đảng Cộng sản Đông Dương họp mở rộng quyết định chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược và thay đổi sách lược đấu tranh trong 
tình hình mới. 








3062200625 


Hôn Trẻ Tập Mới là tờ báo đâu tiên ờ miễn Bắc hưởng ứng 
cuộc vận động Đại hội Đông Dương. Những khẩu hiệu của báo 
đưa ra, về cơ bản phù hợp với-chủ trương mới của Trung ương. 
Đảng (tuy chưa được phổ biến Nghị quyết hội nghị Trung ương. 
ngày 26-7-1936), phản ánh được yêu cầu bức thiết của đông đảo 
nhân dân, nên góp phần tích cực, trực tiếp vào việc phát động 
một cao trào cách mạng mới ở thời điểm này, nhất là đối với Hà 
Nội và các vùng phụ cận. 

Hoàng sợ trước phong trào sôi nổi của nhân dân, ngày 27-8- 
1936, Toàn quyển Rôbanh ký nghị định cấm xuất bản ổn Trể 
đúng vào lúc báo vừa ra số L2, để ngày 27-8-1936. 


b)_ Sông Hương, Tục Bản, 

Báo Sông Hương, nguyên là của Phan Khôi xin phép xuất bản, 
được Toàn quyền Rôbanh ký nghị định cho phép ngày 3-6- 1936, 
ra số 1, ngày 1-8-1936. Sau khi ra số 32, ngày 27-3-1937, báo tự 
ngừng xuất bản, vì bán không chạy, "tài chính quẫn bách”. 
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Cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các lực lượng dân chủ và phản 
động đặt ra trước mắt là tranh cử vàơ:Viện dân biểu Trùng Kỳ. - 
Xứ ủy Trung Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương mua 
lại, vẫn tên báo Sông Hương, thêm hai: chữ tục bản, vẫn đề tên 
sáng lập viên Phan Khôi để giữ thế hợp phá; về hình thức, nhưng 
chủ nhiệm là Nguyễn Cửu Thạnh, một nhâr: .ï dân chủ cảm tình 
với những người cộng sản. 


"Thư và măng đa xin gửi cho ông Phan Đăng Lưu” in ngay 
trên trang đầu của số 1, Ngô Đức Mậu được phân công làm thư 
ký tòa soạn. Tòa soạn đặt ở 68 phố J.Ferry, Huế. Những bài vở 
chính được Phan Đăng Lưu và Tôn Quang Phiệt lo, viết ở Huế 
rồi gửi ra Vinh cho Ngô Đức Mậu sắp xếp, trình -bày, viết thêm 
tin cho từng trang, sửa bản in thử đo nhà in Vương Đình Châu ở 
Vinh in, xong phát hành ngay tại đây. 

"Sông Hương, Tục Bản, ra số 1, ngày 19-6-1937. Ngày 11-10“ 
1937, toàn quyên J. Breviê ký lệnh thu hồi giấÿ phép vào lúc báo 
vừa in xong, tranh thủ phát hành ngay số 14, kèm theo phụ 
trương số 14, ra ngày 14-10, trước khi nghị định được thông: đạt ị 
tới tòa soạn. Việc chính quyền thực đân ra lệnh cấm thì những 
người chỉ đạo tờ báo đã dự đoán trước. 





Ra phụ trương là một hình thức tranh thủ chủ động đối phó 
với địch, vì biết rằng không còn khả năng ra được số 15. 

Nhiệm vụ chủ yếu của Sông #iương, Tục Bản là tham gia 
tranh cử vào Viện dân biểu Trung kỳ, giành thắng lợi cho các 
ứng cử viền của Mặt trận đân chủ, sau khi thắng cử rồi, thông 
qua báo mà nhân danh nhân dân yêu cấu các dân biểu phải làm. 
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tròn nhiệm.vụ của.mình, mang nguyện vọng của nhân dân vào 
nghị viện, đòi hỏi đi sát với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân 
dân đông đời công bố quan. điểm, yêu cầu, để nghị:của báo, để 
chuẩn bị cho đấu tranh nghị trường. 


Như vậy là báo dâu đi "chệch": mục đích và tính chất củả 
mình mà người sáng lập xin phép đầu năm 1936, nên người quản 
lý bị khầm sai Trung Kỳ:cảnh cáo, sau khi ra số 7, ngày 19-8- 
1937, số 8, ngày 26-8 phải nói sang chuyện văn học; với: bài 
“Văn học và chủ nghĩa duy vật” của Hải Triều, quan điểm chính 
trị không thay đổi chỉ viết dưới những hình thức khác. 


Thực dân biết rõ đây là tờ báo cộng sản, do Phan Đăng Lưu 
đứng đâu, nên, không còn biện pháp đ đối phó nào hơn là ra nghị 
định cấm xuất bản ¡để chấm đút một tai họa lớn đối với chúng. 


c) TinTúc: 


Trước khi báo Thời Thế của Xứ ủy Bắc Kỳ Đảng cộng sản 
Đông: Dương thuê của Lê Kế Huyên bị cấm ngày 18-2-1930, sứ 
ủy đã:nhận. định : báo này: sẽ bị cấm trong một ngày không xa, 
nên phải tìm cách cho ra một tờ báo mới, khi báo này bị cấm 
Lương, Văn 'Tuân, một, trí thức nhỏ, có cảm tình với những,người 
cộng sản, được xứ ủy vận động đứng ra xin phép xuất bản tờ báo 
lấy tên Tửy Tức từ cuối năm 1937. Sau khi xết đơn xin phép, 
ngày 23-2-1938, Toàn quyền Breviê nghị định chuẩn y. Những 
người được phân công chuẩn bị cho tờ báo mới của xứ ủy xúc 
tiến mọi công việc để ngày 2-4-1938 cho ra số 1 ở Hà Nội với 
danh nghĩa "Cơ quan mặt trận Dân chủ" do Đặng Xuân Khu 
(Trường Chinh) Xứ ủy viên trực tiếp chỉ đạo và Trân Huy Liệu 
làm chủ :bút, đều không viết: tên và chức . trách, trên. 
' mặt báo. 
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Báo ra hằng tuân, thường là 4:trang, có khi 2 trang ; số đặc 
biệt ủng hộ hòa bình, số:18,:8 trang lúc đầu dự định mỗi: tháng 
có-2 kỳ phụ trương, nhưng chỉ ra được.2 phụ trương rồi ngừng: 

Một vấn để nổi bật được để cạo đến tong báo Tìn Tức là : Cổ 
động, tổ chức và đấu tranh:choi thành lập:và tăng: cường Mặt trận 
dân chủ, thông qua những hoạt động như : Những người cộng 
_sản hoạt động công khai. liên minh với nhóm Ngày Nay và.chỉ 
nhánh Đảng Xã hội Pháp miền Bác'Đông Dương, tổ chức Kỷ 
niệm ngày Quốc tế lao động ở Hà Nội 1-5-1938, có trên 20.000 
người dự:: - l 





Đây Tà một địp biểu dường lực lượng quần chúng cách mạng 
lớn nhất trong cả nước chưa từng có, do những người cộng sản 
giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức. Từ đó báo đăng bài tổng kết, 

_ rút bài học kinh nghiệm qua cuộc vận. động này và phương pháp 
phát huy những tiến bộ đã đạt được để tiếp tục tiến lên. Cuộc 
“anh cử vào Viện dân biểu Bắc: Kỳ bắt đâu từ tháng 4/1938, 
giành,được thắng lợi tuy không vang dội như cuộc:tranh cử vào 
"Viện dân biểu Trung Kỳ, do nhiều nguyên nhân tác động trong, 
- bối cảnh chính trị ở Bắc Kỳ lúc đó. Báo Tia'Tức đăng những bài 
thuộc nRiều thể loại, cổ đồng cho các ứng, cử viên của Mặt trận 
-_ dân chủ, tuyên truyền cho chương trình tranh cử của Mặt trận, đã 
kích bọn phản động thuộc địa và tảy sai, bọn bảo hoằng, 
torốtxkit tranh vào Viện dân biểu và cần trở, phá hoại hoạt động 
của những người là thành viên của Mặt trận. . 
_ Tin Tức còn vận động thành lập Hội truyền bá quốc ngữ theo` 
“ˆ sáng kiến của những người cộng sản, tranh thủ cả trí thức và lao 
động chân tay ở thành thị và nông thôn tham gia. 
12 +. 
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Tin Tức vượt lên khỏi nhược điểm của nhiều tờ báo cách 
*rtiang- lúc'đó rà Trung ương phê bình là chính trị khô khan, đã 
"'bð thiểu thể loại. bài vở làm Cho tờ báo vui tươi, hấp ‹ dân, có văn 
"Chính tuận, thở ằ, truyền ngắn, tiểu phẩm, phóng sự 


::Ngày 15-10-1938, Toàn quyền Brêviê ra nghị định cấm xuất 
¡ tên Từn tức sau khi ra số 43, ngầy 15-19-10-1938. 


2g001610‹: 


Như trên đã viết, Dân Ciững % 













t  ntecceneetfnguingbitslaciEuger khi Toàn 
quyền Đông Dương ra nghị định cho phép mới được xuất bản. 
:Báo Dán Chúng xuất bản không xin phép, ra sốelngàys2237# 
rðfẾ buộc chính quyền thuộc địa phải bị động ra nghị định 
ngày 30-8-1938 thừa nhận tự do xuất bản báo chí ở Nam kỳ 
không phải xin phép. 





Đán Chúng là tờiB4Ð s 2 ứ 
1n 1000 bản, số 2 lên 2000 bản và lên nữa. Hai số đặc biệt kỷ 
niệm lần thứ 9 ngày thành lập Đảng (số 40 và 41) in Mới số 1 
vạn bản. Số Xuân 1939 in 1,5 vạn bản. Thông thường báo dao 
động ở số lượng trên dưới 6.000 bản. 

Tuy không công khai lấy danh nghĩa là cơ quan Trung ương 
của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng Đán Chúng đã đăng, 
một số văn kiện của đảng, là một trong hai tờ báo lúc đó (tờ be 
Peuple cũng là cơ quan Trung ương của Đảng in bằng tiếng 
Pháp) đăng văn kiện đảng, ngoài ra không có một tờ nào khác. 
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Đân Chứng đề cập đến tất:cả các vấn đê.trơng cuộc vận động 
dân chủ trên cả nước : đời tự do.cho báo,chí:tự do lập các hội ái Ý. 
.hữu và nghiệp đoàn, tự do bội, hợp,và biểu tình, đòi thả hết tù ị 
chính trị, đòi cải cách chế độ tụ: 
chống trở lại Hiệp tốc 1884; 
- cách chính:sách thuế:khóa, :cải:thiện-- 4y 
niêng dân, bính lính và bọc sinh ; báò-đấu,tranh chống:chủ nghĩa j 
phát xít và chiến tranh ; Cổ động cho phòng thủ Đông Dương 
theo tỉnh thần tích cực, kết hợp với mở rộng tử đo dân chủ Yàc cải 
thiện đời sống cho :nhân. dân lao động : chống:tòrốtxkit:; 
cường phối hợp:đấu tranh giữa-Mặt trân dân chủ Đông Dương 
với, Liên Xô và maặt trận dân chủ chống phát; xít ở các nước, trước 
.hết là ở Pháp và Trung Quốc. : * 


.: Đân Chúng lầm một: phần. nhiệm. vụ tuyến truyền. Tạ đuận, 
“ng: lối, quan điểm. chính sách của Đảng Cộng sản. Đây là tờ 
:báo công khai.của Đảng:phưng ẩn danh, nên báo chỉ đẻ: cập đến 
các tổ chức và.hoạt động của các hội ái hữu, tương tế và nghiệp 
đoàn, các đoàn thể văn hóa... có tính quần chúng rộng rãi, thông 
thường, không viết về công tác xây dựng sở hô Đảng. 


. Đân chúng dược đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi ấy đang hoạt 
động í mật ở Quế. Lâm, Tung Quốc biết đến. Trọng. báo cáo 
Đ, ề “hình chính,trị ở;Động 
“Dương từ năm 1936 đến năm 1938 gửi. Quốc ng sản viết : 
Dân Chúng là báo cộng sản "Xuất bản ở Sài Gòn từ tháng T- 
1938.]à tờ báo: đầu tiên đã bất chấp: đạó luật:ấm phát hành nếu 
:không được phép trước'(-:) Tôi nghĩ Tầng Dán Chúng cũng là tờ 
báo: được nhiều người đọc.nhất ở Đông Dươni dán :Chúng 
:cững là tờ báo được vĩnh dự đăng bài "Những sự hung tàn của đế 
quốc Nhật" của Nguÿễn⁄áft Quốcsvớitbúttdánh2ÐìGffiitrenitbiisố 


124 




















https://tieulun.hopto.org 





:46:(01:1z1939ƒ77P70IETETG3Đ) Và d8 (2871-1039). Bài này về 
sau được báo ẤMoirevo... dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc kỳ xuất 
bản ở Hà Nội, in bằng Pháp văn, ngắn, gọn hơn bắt đầu từ số 7 
(12-2-1939) đến số 8 (5-3-1939) dưới, đâu để Người Nhật Bản 
muốn khai hóa Trung Quốc như thế nào ? 

Báo ra số cuốt cùng, số¿S0X8ÿÄW/20%S°T53Ø#Säu đó tự động 
ngừng xuất bản, vì chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, và toàn 
bộ cán bộ, nhân viên tòa báo chuyển vào hoạt động bí mật. Ngày 


16?[WBĐS5ÝToàn quyền ra lệnh cấmá0;ÐAniG/773B. 
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Chương V 
ÁO CHÍ VIỆT NAM GIÀI ĐOẠN 
: 1989 - 1845 





1- ĐIỀU KIỆN MỚI TRONG SINH HOẠT-BÁO CHÍ: 
1. Bối cảnh chính trị xã hội và văn hóa : 


Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) được coi là 
cưộc chiến tranh lớn nhất trong thế kỷ XX, là sự kiện có tính 
bước ngoặt trong lịch sử nhân loại : thời đại loài người tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít, bộ mặt nhân loại có sự thay đổi cực kỳ to lớn, 
hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành, sự tan rã bước đầu 
của hệ thống thuộc địa và sự lớn mạnh của lực lượng hòa bình 

„ dân chủ và tiến bộ xã hội... 
›- Đây cũng là thời kỳ cách mạng vươn lên với tầm vóc mới, 
“hòa nhập với phong trào dân chủ và cách mạng thế giới, chuẩn bị 
- những điều kiện thực lực cách mạng bên trong, đón thời cơ tiến 
hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) mau lẹ và ít đổ 
. máu, tạo nên biến cố lớn trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội... 





-, `; Ngày 1/9/1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan mở màn chiến 
'tanh thế giới thứ II. Hai ngày sau, Anh và Pháp tuyên chiến với 
- Đức, nhưng đúng như sự bình luận của dư luận tiến bộ quốc tế lúc 
đó là họ "tuyên" nhưng không "chiến", vì cả hai nước đêu ngấẩm 
- ngâm mong quân Đức sẽ "thanh toán” Liên Xô trước đã... 





;-., Tất nhiên, xứ Đông Dương xa xôi cũng không thể đứng ngoài 
cuộc chiến. 
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Sự thay đổi đáng chú ý đầu tiên là, ngay đầu chiến tranh 
chính phủ Đalarê quyết định thay đối chế độ cai trị kiểu Brêviê 
bằng một tướng lĩnh quân sự, toàn quyền Catru và sau đó Đờcu. 
Những viên tướng khoác áo dân sự này có nhiệm vụ chủ yếu là 
thi hành chính sách quân sự hóa Đông Dương. 

Luật Tổng động viên được ban ra, những hành động đàn áp, 
bắt bớ, cướp của, bắt lính cung ứng cho chiến tranh một lần nữa 
lại sởi động xứ Đông Dương gấp bội so với hồi thế chiến thứ 
nhất. Toàn quyển Catru thăng tay tịch thu, phát mại tài sản của 
Đảng Cộng sản Đông Dương, giải tấn các hội Aí hữu, Nghiệp 
đoàn, cấm hội họp, cấm ngặt tuyên truyền cộng sản. Những điều 
này sẽ có quan hệ trực tiếp đến sinh hoạt báo chí. 

Ngày 26/9/1939 Chính phủ Pháp đã ban hành sắc lệnh tổng 
quát, nghiêm cấm trong toàn Đế quốc : 

- Cấm tuyên truyền những khẩu hiệu của Đệ Tam Quốc tế 
(tức QTCS). 

- Đảng Cộng sản, các hội, đoàn, nhóm có quan hệ với ĐCS, 
dù là đảng viên hay không đảng viên, nhưng hoạt động theo Đệ 
Tam Quốc tế, đều bị giải tán. Những tài sản của các cơ quan bị 
giải tấn sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Nội vụ. 

~ Cấm ngặt việc đăng báo,lưu hành, phân phối, bày bán, lưu 
trữ những văn bản xuất bản định kỳ và không định kỳ tuyên 
truyền các khẩu hiệu của Đệ Tam Quốc tế và những cơ quan có 
đính líu đến Đệ Tam... 

Sác lệnh này ghi rõ "được thi hành ở Angiêri và các thuộc 
địa". 

Ở Đông Dương, Toàn quyển Catru theo đó bạn hành ngày 
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28/8/1939 và chỉ riểng ngày 29/8 ở Hà Ñộï đã có hàng chức nhà 
báo và những nhân viên liên quan bị bất, nhiều Èở sở, tà? sản của 
ĐCSĐD bị tịch thu... Chỏ đến ngày 13/10/1939-chính thức 'có 
lệnh cấm 5 tờ báo cách nang dù trước đó đã ii) HIẾN NÓO ñiểm 
phong : Ngày Mới, Dãn Chúng, Thế Giới, Đời Nay..: 


"Trước tình Bình nghiêm trọng đó, Đảng tà đã cớ sự chuẩn bị, 
chủ động, kịp thời chuyển hướng'chỉ đạo chiền lược; rút vào bĩ 
mật, chuyển trọng tâm công tác về nôhg thên, chuẩn bị nhữjẻ 
điều kiện khởi nghĩa từng phần. 





Hội nghị TW lần thứ IV (ngày 6 - 8/11/1939) của Đảng họp 
ở Bà Điểm - Gia Định đã bước đầu phác họa sự chuyển hướng đó 
: "Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn 
cổ con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốế” Pháp, 
chống ách ngoại xâm vô luận da trắng hay vàng để giãnh lấy giải 
phóng dân tộc”.(1) 


Ngày 22/6/1940, chính phủ Petanh đầu hàng nhục nhã phát 
xít Híte, mở cửa Pari.cho quân Đức vào chiếm đóng. Hạ tháng 
sau, lợi dụng sự bạc nhược.của thực dân Pháp, quân Nhật tràn 
vào,Đông Dương, đặt nhân đân Đông Dương trước một,fbực tế 
mới, tình trạng "một cổ hai tròng”. 


Từ tháng 9/1940, cục diện chính trị Đông Dương ngày. càng 
phức tạp. Không chỉ có sự mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp, sự r mâU 
thuẫn giữa. "Pháp Đờgôn" và "Pháp Petanh" cũng khá gay gặ 
Hai con chó không thể ăn chung một miếng môi nhưng tạm thì 
chúng lại khá thống nhất trong sự đàn ấp cách mạng Đồng 
Dương. 





1. Văn kiện Đảng 1930 - 1945. tận 3 - Ban NCLS Đáng Trung ương. HN 187, 
trang 56 
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Ngọn lửa khởi nghĩa vũ trang, giải phóng dân tộc đã bùng lên 
ở nước ta ï mở đầu là tiếng súng Bắc Sơn (tháng 9/1940), rồi 
Nam Kỳ (tháng 11/1940) và Đô Lương (tháng 1/1941). Không 
phải mọi cuộc khởi nghĩa đó đều-do Đảng ta lãnh đạo và đều 
muốn nó nổ ra vì điều kiện chuẩn bị, nhưng phải nói tiếng súng 
giòn giã đó từ núi rừng Việt Bắc đến Cà Mau đã có ảnh hưởng to. 
lớn đến đời sống chính trị xã hội, thức tỉnh lương tri lòng người. 


Đặc biệt mùa xuân năm 1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
quyết định về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Dưới sự chủ 
trì của Người, Hội nghị TW lân thứ tám (tháng 5/1941) đã nhóm 
họp ở Khuổi Nậm (Cao Bằng) thực sự tạo ra một bước ngoặt cho 
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 

Hội nghị lịch sử này đã hoàn chỉnh và nâng cao tỉnh thần của 
các Hội nghị TW VI (tháng 11/1939) và VII (tháng 11/1940) khi 
cương quyết nhấn mạnh vấn để dân tộc, chủ trương thành lập. 
Mặt trận Việt Minh và dự liệu kế hoạch khởi nghĩa từng. phần, 
tiến tới tổng khởi nghĩa. 

Hội nghị cũng dự báo : "nếu chiến tranh thế giới lần trước đã 
đẻ ra Liên Xô, một nước XHCN, thì cuộc chiến tranh lần này, sẽ 
đẻ ra nhiều nước XHCN”. 

Sáng kiến của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về việc thành lập 
Việt Nam độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng với số phận Cách mạng tháng Tám. Có nhà 
nghiên cứu nước ngoài đã nói "sự kiện này như là sự thành lập 
lần thứ hai của ĐCSĐD” (1) với đời sống văn hóa, báo chí, sự 
kiện nầy cũng như Nghị quyết của Thường vụ TW Đảng tháng 
2/1943 về việc khắc phục sự yếu kém "của phong trào đô thị" đã 


(1) Xem cuốn D_Hemery. Ho Chỉ Minh de Lindocchine au Vietnam, Pari, [990,T:.82 
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đẻ ra bản Để cương Văn hóa nổi tiếng, cương lĩnh văn hóa đầu 
tiên của Đảng ta, và kéo theo là sự xuất hiện của Hội Văn hóa 
Cứu quốc 949. 


Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam .] không chỉ nổi tiếng bởi ; “ba 
nguyên tắc vận động văn hóa mới Việt Nam là : Dân tộc hóa, Đại 
chúng hóa, Hiện đại hóa mà còn là sự khẳng: định đầu tiên vai trò 
lãnh đạo của Đảng ta về văn:hoá trong 3 Luận đề cơ-bản về "quan 
niệm của người Cộng sản về vấn đẻ cách mạng văn hóa” (1). 


Nhật : vào Đông Dương, cùng với sự hoành hành của chúng về 
chính sách vơ vét kinh tế, bành trướng vẻ quân sự, và sự ráo riết 
tuyên truyền cho thuyết Đại Đông Á : mọc lên các tổ chức thân 
Nhật, triển lãm văn hóa Nhật Bản, các phòng tranh và lớp dạy 

"trà đạo”, dịch Truyện Kiểu sang tiếng ) Nhật... Tất nhiên cũng sẽ 
xuất hiệu những tờ báo thân Nhật, thậm chí cũng là một giọng 
điệu mới trong những tờ báo lớn công khai hợp pháp : sự gủng 
nghĩnh với văn hóa Pháp, sự sừng phục lối sống Võ sĩ đạo của 
đất nước Phù "Tang... 











Ề quy tiể cũng phải nói là, thời gian còn ngắn ngủi và nhất là, 


tì 


bạo của a hiến binh quân Nhật... chưa thể hấp dẫn giới trí thức yốn 
đã ăn sâu ảnh hưởng văn mình phương Tây và văn hóa Pháp. 






-__ Sau này, khi cuộc đảo chính Nhật - Pháp nổ ra đêm 9/3/1945, 
'dù các đảng phái chính trị thân Nhật có làm rùm beng vẻ sự 
"trao trả độc lập" của Nhật cho Việt Nam qua.Cbính.phủ Trần 
- Trọng Kim thì với một số đông giới trí thức, dân chúng không hề 
,o tưởng về "người anh cả da vàng". 


(1) Tạ chỉ Tiên Phong. NXB HNV, HN, 1996, Tr 31 
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Lịch sử phát triển kinh tế thời thuộc địa Pháp ở nước ta có hai 
:ðiai:đoạn gọi là "thời kỳ hoàng kim" : giai đoạn có cuộc khai 
thác lần thứ hai (1919 - 1929) và những năm 1936 - 1939, nghĩa 
là trước thế chiến II. Lúc đó những chỉ số kinh tế và đĩ nhiên kéo 
theo số lợi nhuận của chủ nghĩa thực dân Pháp đạt ở mức độ cao 
„nhất trong toàn bộ lịch sử của nền đô hộ Pháp ở Đông Dương. 


. Nhưng khi bước vào chiến tranh và đặc biệt Khi quân Nhật 
trần vào Đông Dương, sự suy thoái kinh tế diễn ra nhanh chồng, 
và hết sức phức tạp trọng bối cảnh chính trị xã hội cũng hết sức. 
phức tạp. Với thực dân Pháp là sự ráo riết vơ vét sức. người sức 
của cho chiến tranh yà, họ ngày càng có vị thế bất lợi trước chủ 
nghĩa phát xít. Ngay ở Đông Dương, giới thực dân cũng phải 
nhượng bộ ngày càng nhiều quyên lợi kinh tế chính trị cho bọn 
quân phiệt Nhật. 5 

Phía quân phiệt Nhật, ngay trước đảo chính Nhật - Pháp, 
cũng đã lấn lướt thực dân Pháp, đần dần độc quyền bóc lột nhân 
đân ta, nổi bật là những chính sách : quân sự hóa kinh tế, chính 
sách "thu thóc tạ", tăng thuế, bất người dân quê nhổ lúa trồng 
đay, gây nên nạn đói khủng khiếp làm 2 triệu người dân chết đói 
trong những năm thống trị của chúng ... 

Chiến tranh kéo giá cả sinh hoạt lên 4,5 lần, đã làm cho thợ 
thuyền, những người làm công ãn lương khốn đốn. Hàng hóa 
khan hiếm đến mức không chỉ đồ dùng sinh hoạt mà cả những 
vật liệu cho nghề in như giấy, mực trở lên khan hiếm... vì thế 
thật dễ hiểu, báo chí giai đoạn này nhiều tờ bị giảm trang, in trên 
giấy xấu... trong khi giá báo không giảm thậm chí có nhiều tờ vì 
lý do đó mà buộc phải đóng cửa... 


Có thể nói tình hình chính trị xã hội giai đoạn 39 - 45 thực đa 
dạng đan xen nhiều mâu thuẫn dân tộc, giai cấp, các xu hướng... 
khiến cho sinh hoạt tư tưởng, văn hóa càng phức tạp hơn. 
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€6 thể kể ra những khuynh hướng)chính :rị,:các nhóm chính 
trị chủ yếu sau đây:mà hoạt động của:họ:có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sinh hoạt văn hóa - báo chí lúc đó. | 
Khưyợnh hướng Quốc giả cải lương phái bảo hoàng của : 
Phạm Qưỳnh; Phạm Le Bống, để cao Khổng giáo, đồi "ưở lại 
hiệp ước 188Ä", một nhóm chính trị già cối, bị chính tờ Ngày 
"Nay của Nhất Linh, Hoàng-Đạo'châm biếm trong số báo 
"chuyên đẻ" với bài : "Vẻ đi-thôi -:ông Phạm Quỳnh",›có bức 
tranh biếm họa kín trang bìa vẽ hình Phạm Quỳnh khăn đóng áo 
dài tay cảm "Hiệp ước 1884” trước một đáih ông nghị, miệng ai 
cũng bị khóa cứng với lời phụ chú của chính òng Quỳnh : "Xem 
cồn thiếu gì nữa không nào ? ” (số 19/8/1939). 











Khuynh hướng Quốc gia cải lương trực trị, say.mnê mô:hình 
văn minh phương Tây của đảng Lập hiến của Nguyễn Phan 
Long,Bùi Quang Chiêu (cơ quan ngôn luận là tờ Diễn Đàn Đông 
Dương, kế tục tờ Diễn Đàn Bản Xứ (trước 1930, tiếng Pháp). 
Hoặc tờ Effort (Nỗ lực) của Vũ Đình Di... Nhóm này không còn 
mạnh như trước chiến tranh, phần vì sự thỏa hiệp với thực dân 
Pháp đã quá lộ liễu. 





'Khuynh hướng cải lưỡng về tư tưởng, nhưng còn gắn với dân 
tộc cũng tiếp tục tồn tại với nhiều sắc thái mới, nhưng chủ yếu là 
hô hào dâri chủ tư sản tập trung xung quanh các tờ : Ngày Nảy, 
'Văn Lang, Tiếng Dân... đặc biệt là các nhóm báo : Thanh Nghị, 
'Tri Tân, Xuân thu Nhã tập... mà chúng ta sẽ có địp phân tích kỹ 

“ phần dưới đây. 

Khuynh hướng thân Nhật trong địa hạt chính trị cũng như 
văn hóa thể hiện rõ với sự xuất hiện của các đảng phái như : Đại 
Việt dân chính, Đại Việt quốc gia liên minh, Việt Nam phục 
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¡quốc đồng mịnh, hội, Đông Dương liên đoàn cách mạng... Đặc 
biệt,sau khi có cuộc đảo chính Nhật - Pháp, với sự xuất hiện của 

„Chính phủ Trần Trọng Kim, trong chừng mực nào đó, cũng 
không thể xem nhẹ ảnh hưởng của nó.trong sinh hoạt báo chí. 

Khuynh hướng Tòrốtskít, xuất hiện ở nước ta đần thập kỷ 30, 

_tuy không có ảnh hưởng gì lớn trong đời sống chính trị xã hội, 
nhưng:nó cũng là một cái gai đâm vào lòng bàn chân phong trào 
công nhân, phong trào cách mạng.. 

Nếu như đầu thập kỹ 30, khuynh hướng này có vị trí trung 
tâm ở Nam Kỳ với nhóm báo 1a Lutte (Tranh đấu) nổi tiếng, thì 
lúc. này, trung tâm chuyển ra Bắc Kỳ với việc xuất hiện nhóm 
Hàn Thuyên với Tạp chí Văn Mới, ra mắt năm 1941 của Trương 
Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Tế Mỹ, Nhượng Tống... 

Đồng chí Trường Chinh với bút danh Tân Trào trên báo Cờ 
'Giải Phóng, ngay đầu năm 1943 trong bài : "Một cori quỷ đội lốt 
mácxít” đã vạch rõ chân tướng giả đanh cách mạng của Nguyễn 
Tế Mỹ khi y cho ra mắt cuốn : Hai Bà Trứng khởi nghĩa. Sau 
này, đầu Cách mạng tháng Tám, Trường Chỉnh cổ cái nhìn tổng 
kết chính xác về nhóm Hàn Thuyên : “nhóm Tân văn hóa Hàn 
'Thuyên tự nhận là trọng khoa học, là duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử nhưng thực ra là phản khoa học... Họ đội lốt nhân vật 
lịch sử để xuyên tạc học thuyết của Mác. Họ coi thường khẩu 
hiệu đân tộc hóa đến nỗi dám gắn chiêu bài : "duy vật sử quan” 
để xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam và do đó bôi nhọ thuyết 
"duy vật sử quan...". 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, chính những tờ báo của 
nhóm Torôtskít trở thành những tờ báo đối lập, chống lại nhiều 
chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. 
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Cũng có không ít trí thức "trùm chăn", im lặng trước thời, Ÿ 
cuộc, họ chỉ chú tâm đi vào thép nigà của nigHệ thuật, nghiên cứu 
khoa học, học thuật... Đỏ là chưa Kế“một Số khắc lại C6 khuynh 
hướng tìm đến thế giới hư ảo Dung g2 như Thiên chúa giáo, 
Phật giáo, Cao Đài... 


- _Tất nhiên); lực lượng quan trọig và quyết định nhất là phong 
trào cách hạng của nhắn dân ta dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD. 
đứng đâu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Mĩnh, đông thời 

- lại là một nhà báo một cây:bút vĩ đại, người mờ ra một dòng báo 
chí cho tương lai : Báo chí Cách. mạng Việt Nam... 
- Còn về cục điện cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tại chiến 
trường chủ yếu là Châu Âu thì vượt qua những khó.khăn ban 
đấu, cuối 1942, Hồng quân Liên Xô đã chiến thắng 'lớn ở 
Xtalingờrát,. tạo bước ngoặt tương quan lực .lượng : Hồng quân 
bắt đầu chuyển qua giai đoạn phản công, Anh - Mỹ cuối cùng 
cũng phải quyết định mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu, Mútxôiini 
bị lật đổ giữa năm 1943... 





:_ Mùa thu 1944, Liên Xô đã quét sạch quân Đức và tiến về các 
nước Đông Âu và Trung Âu, cùng với lực lượng yêu nước ỡ các 


nước này, liên tiếp tiêu điệt quân Đức chiếm đồng, thành lập các 
chế độ dân chủ. 


__ Sau Khi nước Pháp được giải ¡ phóng (8-1944) cùng với bước 

tiến như vũ bão của Hồng quân Liên Xô từ phía đông, quân 

Đồng Minh cũng tiến mạnh về phía sào huyệt quân Đức. Đầu 

tháng 5/1945, nước Đức Quốc xã đầu hàng vô điều kiện Đồng 

Minh, lá cờ búa liễm của Liên Xô đã tung. bự trên nóc tòa quốc 
- hội Đức ở thủ đô Béclin. 


Tháng 8/1945, Liên Xô tuyên chiến với quân Nhật và mở mặt 
T3. 
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trên phía Đông. Hồng quân như vũ bão đã tiêu diệt gần 2 triệu 
quân Quan Đông của Nhật của Nhật ở Mãn Châu, giải phóng 
Bác Triều Tiên và Đông bắc Trung Quốc, cùng quân Đồng Minh 
buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào giữa 
tháng 8/1945, thực sự kết thúc cuộc chiến tranh thế giới bậc nhất 
thế kỷ XX, mở ra trang lịch sử mới cho nhân loại. 

Ở nước ta, phong trào Việt Minh, đánh Pháp đuổi Nhật,cũng 
phát triển mạnh từ 1943, nhất là các cuộc khởi nghĩa từng phần, 
hình thành những khu căn cứ địa cách mạng. 

San cuộc đảo chính Nhật - Pháp 9/3/1945, thời kỳ tiên khởi 
nghĩa, cao trào "Kháng Nhật cứu nước" đã mở ra con đường lớn 
tới cách mạng tháng Tám. + 

Rời căn cứ Cao Bằng vẻ Tân Trào Tuyên Quang, tháng 
6/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Khu giải phóng, Việt 
Bắc gồm 6 tỉnh với trên 1 triệu dân làm thủ đô cách mạng. 

Theo tính thần chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta" cả nước rạo rực khởi nghĩa, đón thời cơ. Ngày 
13/8/1945, Quốc dân đại hội Tân Trào nhóm họp đã ra mắt 
Chính phủ Lâm thời, ban bố Quân lệnh số 1, phù hợp với quyết 
định Tổng khởi nghĩa của Đảng ta và theo tỉnh thần "đù có phải 
đốt cháy đấy Trường Sơn cũng phải giành lấy Độc lập" trước khi 
quân Đồng Minh vào Động Dương của Hồ Chí Minh. 

Cũng từ chiều 16/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa mau lẹ và ít 
đổ máu đã diễn ra trên cả nước, từ thành thị đến thôn quê, kết 
hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong đó thắng lợi 
của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8), Huế (23/8) và Sài Gòn 
(25/8) là quan trọng nhất. 
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._ Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí j 
Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng, khai sinh nước 
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nhà nửớẽ dân chủ nhan dân đầu 
tiên ở Đông Nam Á và những là đấu trổc thở đấu kỷ nguyên độc ; 
lập tự do và CNXH trên đất nước ta' RE. 


Như vậy là,trên cái nền lịch sử phong phú và hào hùng đó, báo 
chí Việt Nam trong giai đoạn dầy có thêm nhữữig sắc tái mới. 


2. Chính sách báo chí, tình hình báo giới. 


Ở một xứ thuộc địa như nước ta, ngay từ buổi khai sinh, cái 
mà người làm báo nghẹt thở nhất là chế độ báo chí hà khắc của 
thực dân. 


Ngay năm 1937, trong bài “Tự do ngôn luận chưa nên thất 
vọng”, Hoàng Đạo đã than thở : "Báo chí không thể tiến bộ 
được, đành chịu cái số phận hiện nay buồn tẻ một số phận:mong 
manh bất trắc. Chính phủ tùy sở thích từng lúc, cao hứng từng 
ngày mà thí thố cái quyển sinh sát của mình. Bảo chí luôn sống 
trơng nỗi lo sợ của sinh mệnh con ong cái kiến... Báo chí của 
chúng tôi hầu hết bằng tiếng Án Nam và Hội đồng chỉnh phủ 
không "biết tiếng chỉ đọc qua bản địch niên không "tiể tong 
minh::..(1). 





Đừũng đắn và mạnh mẽ hơn, báo Dân Chúng của Đẳng ta ở Sài 
Gòn, nhân một năm xuất bản, tại số báo đặc biệt ngày 22/7/1930 
đã chạy tít trang nhất,: Báo Dân Chúng - tên lính tiện,phong của 
tự do báo chí, chữ lớn với bài xã thuyết “Tự do báo chƒ” của 
Nguyễn Văn Trấn. Bài có viết : “Đứng t trước sự tấn công mới mẻ 
của thế lực phản động, dòm lại những cuộc bắt bớ nhà báo trung 


(1) Ngày nay, số 2112/1937 
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“ghành với quyển lợi quần chúng, quốc dân vừa qua, chúng tôi 
kêu gọi các bạn đồng nghiệp chơn chánh của xứ này hãy gác bỏ 
sự phân biệt chính kiến chánh trị, vì quyền lợi chung liên hiệp lại 
để trong dịp kỷ niệm đệ. nhất chu niên Tự do báo chí của xứ này 
mà có một thái độ chung cho kiên quyết, cho hiệu lực để đồi ban 
Tiành triệt để quyển tự đo ngôn luận khấp Đông Dương" (2) 


Như đã nói ở trên, sắc lệnh 26/9/1939 của Chính phủ Pháp là 
đồn quyết liệt của bọn thực dân đánh vào những quyền hạn tạm 
thời mà giới báo chí được hưởng ngắn ngủi thời kỳ Mặt trận Dân 
chủ, đặc biệt với báo chí cách mạng. 


Ngày 28/9/1939, Toàn quyển Đông Dương ra Nghị định ban 
hành sắc lệnh đó. Tờ báo thân chính quyên là Đông Pháp đã 
đăng :tải ngay văn bản này trên số báo ra ngày 30/9/1939, số 
.4620, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự phạt vạ rất hà khác : "Ai ví 
phạm sắc lệnh này đẻu bị phạt từ 1 đến 5 năm tù và phạt từ 100 
đến 5000 phơrăng. Tòa án trong khi xét xử có thể thi hành điều 
luật thứ 42 của hình luật. 

Chưa bao giờ chính quyền thực dân ở Đông Dương tung ra 
nhiều nghị định, chỉ dụ, các luật như thế trong những năm đầu 
cuộc chiến với giới báo chí, xuất bản. 

“Tác giả Nguyễn 'Việt Chước trong một cuốn sách về lịch sử 
báo'chí xuất bản ở Sài Gòn trước 1975 đã liệt kê một số sắc luật 
chủ yếu : 

- Sắc lệnh ngày 30 tháng 8 năm 1938 hủy bỏ các văn bản 
buộc báo chí Việt ngữ và Hoa ngữ phải xin phép trước. 


(3) Xem báo Dân Chúng, số đặc biệt. 22 tháng 7/1939. 
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- Sắc lệnh ngày 24/8/1939 : ấn định việc kiểm soát báo chí và 
ấn loát phẩm. 


- Sắc lệnh ngày 27 tháng 8 năm 1939 : liên quan đến việc Ệ 
kiểm soát các loạt ấn phẩm, võ tuyến truyền' tianH và phim ảnh. 

- Sắc luật ngày 24/8/1941 : buộc phải ¿ có phép của cơ quan 
hành chính địa phương mới được xuất bản báo chỉ. 

- Sắc luật ngày 13/12/1941 : đình chỉ thí hành điều luật /5 
-báo chí 29/7/1881 (1). 

“Thực ra bản liệt kê trên còn rất sơ lược và nó còn chưa để ý 

đến hàng loạt Nghị định "dành riêng" cho báo chí cộng sản, tiến 
bộ. 7. 
_.. Chẳng hạn, ngày 19/10/1939 Toàn quyển Đông Dương r¿ 
Nghị định chuẩn y đạo dụ số 63 ngày 5/10/1939 của Bảo Đại vẻ 
việc cấm hoạt động tuyên truyền cộng sản ở Trung Kỳ và sau đó, 
ngày 15/10/1939 với xứ Bắc Kỳ. 


.>_ Cũng để đối phó với hoạt động cộng sản troig đó có báo chí, 
chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12/1939 chính quyền thực dân đã 
ban hành tới 18 văn bản khác nhau liên quan đến việc kiển: soát 
ngăn cấm các hoạt động yêu nước, tuyên truyền eống sản. Trong 
đó, đáng chú ý là những văn bản như sắc luật 20/7/1939 vẻ việc 
ch biên cáo tờ báo ấn phẩm định kỳ bằng tiếng bản xứ chống 
: việc phòng.thủ.Đông Dương. và ảnh hưởng của nước Pháp; sắc 
_lệnh 27/7/1939 vẻ việc kiểm soát báo chí nước ngoài vào Động 
ˆ Dương, sắc lệnh 9/9/1939 về việc các tác giả chống đối không đề 
tên tác giả, NÐ 17/11/1939 và NÐ 24/11/1940 ở Đông Dương vẻ 
. phát mại và tịch thu mọi tài sản của các cơ sở của ĐCSĐD... 











š th Ngu‡ứn Việt Chướt. Lược sử bảo chí Việt Nam, Nam Sơn, SG, 1974, Tr 73. 
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“Từ năm 1941, sinh hoạt báo chí còn ảnh hưởng bởi hàng loạt 
các NÐ khác có liên quan đến cơ sở vật chất kỹ thuật : ÑÐ ngày 
27/Ö/ 1941 của Toàn quyền Đông Dương về việc kiểm soát giấy 
bi báo trong đó quy định mọi tờ nhật báo và tuần báo vài số phải 
thu hẹp lại, không được quá 4 trang khổ 40 x 60 cm. Với tập san 
và tạp chí từ cuối 1942 cũng buộc phải thì hành luật định trên. 


Để tăng cường kiểm soát xuất bản, báo chí, thực dân Pháp 
còn tăng cường vai trò của phòng kiểm duyệt của "Sở Thông tin 
và tuyên truyền báo chí" phối hợp với Sở Mật thám Đông Dương 
kiểm duyệt toàn bộ ấn phẩm. Đây là nhận xét của một trong 
những cây bút văn chương, báo chí tiêu biểu : "Những năm 1943 
- 1944, sự kiểm duyệt khắc nghiệt gấp 3,4 lần trước (1). Một nhà 
nghiền cứu thì cho rằng : "Đối với một tờ báo hoặc một nhà xuất 
bản nếu bị kiểm. đuyệt nhiều lập tức nó báo lên Phủ Thống Sứ và 
Sở Mật Thám để theo dõi, đóng cửa, nhiều tờ báo và sách có khi 
đã 2 lân kiểm duyệt nhưng in xong vẫn bị tịch thu" (2). 

Đầu tháng 9/1940, Đài phát thanh Sài gòn (RADIO Sài Gòn) 
- "Tiếng nói của nước Pháp ở Viễn Đông bắt đầu hoạt động. Đây 
là đài phát thanh quan trọng nhất của Pháp ở Đông Dương phát 
bằng tiếng Pháp, Việt, Anh, Trưng Quốc. 

Việc cung cấp tin cho xứ Đông Dương trước đây vẫn do 
Hãng ARTT (Agence Radio information et de Presse) đảm nhận, 
hãng này do Bộ Thuộc địa bảo trợ, có mạng lưới thông tin đặt tại 
các cơ quan Chính phủ cung cấp thông tin cho giới báo chí 
những bản tin bằng Pháp ngữ, đồng thời là cơ quan thông tín 
tuyên truyền cho các nhà cầm quyền thực dân. 





(1) Nguyễn Công Hoan : Đời viết văn của tối. văn học. HN, 1971. Tr 223 
(2) Vũ Ngọc Phan : Những năm thắng ấy, VH (987 
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1889. "Hàng ì năm chính yến. .Pháp 
50.000 phơrặng và cụng cấp tín tức cùng. 
nhận việc nhận. tin từ hãng Navas và ngược lại.. 
quyền AXaro có dự định thành lập một hãng 1 ông tấn Tiếng 
cho Đông lương, nhưng khôäg thực hiện Tgế" vì Xã 
chính và chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ" q 





Khi chiến tranh. thứ II.bùng nổ, hãng Navas bị xung! công và 
trở thành Sở thông tin-Pháp (Office Praneaise d'informatiop. - 
OFT) kể từ'4/7/1942. Cơ quan. này:cũng thay thế luôn hãng ARIP 
trong việc khai. thác và cung cấp tin tức của xứ Đông Dương. 

"Khi nhảy vào Đông Dương, cùng với sự bành 'trướng ° Xẻ quân 
sự kinh tế chính trị quản. Nhật cũng chú ý ngay đến' lĩnh Vực 
này. Ngày 29/6j1940, 15 phóng viên bảo chí và thông tấn của 
quấn đội Nhật và hãng ĐONRI của Chữn: phủ Nhất đã tới Hải 
Phòng. Các quân ¡ nhân này trên cánh tay: ° phù hiệu "Tông tuân 
ký giả" vừa hoạt động báo chí vừa làm tình báo. 


Sau đảo chính Nhật - Pháp đêm 9/3/1945 bộ mặt phát xít của 
Nhật Bản về›ngôn luận càng. lộ rõ. Chúng tuyện bố:Quân. luật:xử 
chê tại chỗ:những ai.vi phạm '10 điều cấm trong: đó:có, tội 
"pháo lin iđổn nhảh". Chứng cũng 'có- quy: địah' khát ›khe:: 
*Những bài lai cáo tới về hội họp, biếu tình của bất cứ giới tiào 
phải gửi kèm m giấy xin phép thì mới cho đăng” 














(1). Báo Đông Phán xố ra ngày 25l4I1945 
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“>! Tzñe đâu chúng-còn dùng những luật lệ báo chí cũ của Pháp ở 

Đông Đương. 'Chúng. cũng cử nhiều quan chức cao cấp như 
_ 'Narohashi ve vãn:giới báo chí:nhưng cũng đe dọa thẳng thừng : 
“Các nhà báo hãy bớt mồm bớt miệng đi, không nên đi đăng hết 
ý kiến của dân chúng vẻ kinh tế... không nên chỉ trích quan 
trường..."(1). 


Trong khi đó Sở Hiến binh Nhật lại theo đõi,thẳng tay bắt bớ 
“những nhà báo tiến bộ. Vũ Bằng ghi lại : "Nhà báo bị-hiến bình 
;_ Nhật nửa đêm đến Bắt, có hàng trăm hàng ngàn dân chúng Sống 

_ trong sự sợ hãi rùng rợn... Chỉ rói bóng gió một chút thôi cũng 
đủ lâm cho kẻ thống trị bắt giữ, cho đi tù đẩy, đánh đập đến chết 
hay đóng cửa báo liền” (2) NE.c 

Để thực sự kiểm soát và nấm trọn quyển thông tin, ngày 
6/7/1945, Tổng lãnh sự Nhật Narahashi tuyên bố thành lập hãng 
Thông tấn Đông Dương (API) đảm nhận toàn bộ việc thông tin ở 
Đông Đương trong, ngoài xứ, xóa bỏ hoàn toàn hệ thống thông 
tấn của thực dân Pháp. Lúc đầu hãng API của Nhật có trụ sở ở 
Hà Nội, Sài Gòn, Huế, sau có cả ở Phnômpênh, và Luãng 
Phợrabäng (Lào). Hãng API và hãng Thông tấn Nhật DOMEI từ 
đó độc quyển kiểm soát hệ thống thông tin đại chúng ở Đông 
Dương. 

Sự thực thế nhưng không phải mọi cái đã sáng tỏ. Một tờ báo. 
có trí tuệ như Trí Tân, một cây bút uyên thâm như Hoa Bằng 
- Hoàng Thúc Trâm sau đảo chính Nhật Pháp trong bài “Quyền 
ngôn luận”, cũng tỏ ra rất äo tưởng vào lời hứa tự do ngôn luận 
của Chính phủ Trần Trọng Kim. Sau khi đã tố cáo chính sách 
báo chí của chế độ thực dân, tác giả viết :."việc cũng đã qua, nay 








(1) Xem háo Ngày Mới. số I4, ngày l - 7 - Ì945 
f2) Vũ Bằng. Bến mươi năm nói láo. Nam Cñỉ tùng thư. SG. 1969, Tr 33 
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ta bước vào một giai đoạn lịch sử mới... không:lúc nào như lúc 
tiầy, các quyển tự do của công dân đáng. được:ban phát:một cách 
triệt để : Ngoài những quyêmtự:do hội:họp; tự đo:đi lại; tự do kết 


xã, tự dơ lập học.:: Ngườï-ta cờm "đang man TA SẾ tự do 
ngốn luận... 49, 


Vấn để Ủy| ban báo giới, 





m cuối thập kỷ 30, vấn đề tai mới qhực sự canh đã Tả, 
nhất là thời kỳ vận động Đông Dương Đai hội (1936 - 1939).khi 
Đảng Cộng sản Đông Dương rất có ý thức xem đó là một hình 

- 'thức quan trọng để tập hợp lực lượng báo giới thông qua những 

“„ hình thức liên hiệp giữa đòng báo chí cách mạng với các nhà báo 

có khuynh hướng khác. 

' "Ngày '19/6/1936, ở Hà Nội, lần đầu tiên ra mắt Uỷ ban báo 
'- giới Bắc Kỳ với thục đích nối thiông' với báo giới Nam Kỳ,:tm ra 
_ phương hướng hành động chung trong đó có "đồng thanh: đáng 
những bài về tự do báo chí" hay một loạt bài cổ động", chờ đón 
phái bộ (các phái đoàn của chính phủ Bình dân qua Đông Dương 
'thị sáU) và cử ra Uỷ ban báo giới gồm 7 vị : Nguyễn Văn Luận 
(Trung Bắc Tân Văn), Ngõ Văn Phú (Đông Pháp) Bùi Xuân Học 
(Việt Báo), Trần Khánh Giư (Khái Hưng, Báo Ngày Nay). Vũ 

' Đình Dy (Báo Effort) Vũ Liên (Le Travail) và Vũ Ngọc Liên (La 
+ Tribune républiccaine). (2) 





g lúc đó vai trò của Đảng, cụ thể trong việc cử cán bộ 
sửa mình vào tổ chức này còn hạn chế. 


4 5NHÙDEI đến cuộc Hội nghị thứ hai của báo giới Bắc Kỳ ngày 
9/6/1937 tình hình đã khác hẳn. 


*. (1) Xem báo Trì Tân tạp chí, ngày 311511945 
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Cuộc hội nghị quan trọng này có đông đảo các nhà báo tiêu 
biểu ở Bắc, Trung Kỳ, có hai đại biểu Nạm Kỳ : Nguyễn Văn 
Sám, Vân Trình với chương trình nghị sự là : 

- Chuẩn bị Hội nghị toàn quốc báo giới 

- Nghiên cứu phương pháp đồi quyền tự do. lập Nghiệp đoàn 
báo chí. 

Bài tường thuật cuộc hội nghị do chính Thạch Lam viết đăng 
tải trên tờ Ngày Nay cho thấy rõ vai trò của Đảng ta, khi mô tả 
sự điều khiển chương trình của Uỷ ban Quản trị, gồm nhà báo 
Clémenti (Chủ tịch), Nguyễn Đức Kính, Trương Tửu và Trần 
Huy Liệu. Riêng vẻ Trần Huy Liệu tác giả ghi nhận : "Anh Trần 
Huy Liệu phá đổ những dư luận lầm lạc của một số ít người có 
manh tâm dụng ý chia rẽ đảng phái để ngăn cản Hội nghị và hô 
hào anh chị em đồng nghiệp hãy bỏ hết chính kiến riêng, đồng 
tâm hiệp lực để đồi cho được tự do ngôn luận và quyền lập 
Nghiệp đoàn"(1). 

Báo cũng cho biết Hội nghị đã bầu ra 19 người thực thụ và 5 
người dự khuyết là : 

f 1g người thực thự : 
¬ Nguyễn Văn Lùận (vắng mặt) 
Võ Nguyên Giáp 
“Trân Khánh Giư 
Phạm Lê Bồng (vắng mặt) 
Đào Duy Kỳ 
Đoàn Phú Tứ 
1) Xem Ngày Nay số 64 ngày 20/6/1937 
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“Ngô Văn Phứ (vắng mặt): ` + - 
Ầ Trân Huy Liệu” IE Bì _. ' 
VũĐìnhLin ˆ ' # 
Lê Thăng (vắng (nät)` ˆ 
Nguyễn Đức Phong (vắng mặt) 
` Khuất Duy Tiến:: 
Vũ Đình Chí ` 
Nguyễn. Triệu Luật 
Năm người dự khuyết - 
Phan Trần Chúc: 
E Văn Trọng Trạc - lm 
Vũ Trọng Phan 
Lương Viết Hùng 
Vũ Liên (1) 





= 


Như vậy đũ thấy vai trò những nhà báo cộng sản do xứ ủy phân 
công đã có vai trò như thế nào. Đây cũng là kết quả của sáng kiến 
của Xứ Uỷ mở Hội righi đại biểu TẾ tờ báo của Xứ Uỷ và báo chí 
công khai ở Hà Nội (trong đó đặc biệt vai trở của các tờ báo cộng 
sản như Lê Travai Rasembiement, Hà Thành Thời Báo, Bạn Dân, 
Tiểu Thuyết Thứ Năm). Đảng ta cũng:đã lôi xéo được cả những 
nhân vật Pháp như A Clếmenti, chủ bút tờ Augus indochinois 
(Minh Tĩ Đông Phương), người của Đảng Xã hội Pháp. 


(1) Ngày nay số 201611937 
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Như vậy:là tới ngày 9/6/1937, nhiều nhà báo của Xứ Uỷ như 
Võ Nguyên Giáp, Trần Huy. Liệu, Nguyễn Đức Kính....đã nắm 
cương.vị Chà tịch, trưởng các Tiểu ban và Thư kế của nghiệp 
doàn báo giới Bắc Kỳ. 


Trước đây ở Nam Kỳ đã có một hình thức nghiệp đoàn như 
thế gọi là Liên hữu báo giới Nam Kỳ (thành lập ngày. 28/6/1936) 
do Nguyễn Văn Sâm người của đảng Cấp tiến làm chủ tịch. Ở 
Trung Kỳ, Hội Ái hữu báo giới Trung Kỳ cũng xuất hiện ngày 
23/1/1937 do. những nhà báo cộng sản như Hải Triều, Nguyễn 
Chí Diểu, Lâm Hồng Quang làm nồng cốt..., nhưng đo sự khống 
chế gắt gao của thực dân, chưa có hoạt động gì rõ rệt. 


Nói chung cho đến trước Cách mạng tháng Tám 1945, chưa 
-_ thể có được một nghiệp đoàn báo giới thống nhất cả nước. 


Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, sau khi được dựng lên 
chưa ấm chỗ cũng đã.nghĩ đến việc ve văn giới báo chí. 
Ngày 23/4/1945, Đoàn các nhà văn nhà báo đã được thành 
;_ lập ở Hà Nội. Tờ.nhật báo thân Pháp trước đây là tờ Đông Pháp 
mới đổi là tờ Đông Phát đưa tin : "Các báo đứng ra triệu tập gồm 
; : Tìn Mới, Đông Phát, Trung Bắc Chủ Nhật, Thanh Nghị và Trị 
Tân cùng các nhà văn nhóm Đời Nay, Hàn Thuyên... chiều 24/3 
gồm 70 người làm báo, viết văn đã đến đự hội nghị cấp tốc này. 
ÿ Hội nghị do ông Nguyễn Tường Phượng làm chủ tịch, Nguyễn 
Hoạt làm thư ký. Hội nghị đã thống nhất nhanh chóng sau hai 
'_ giờ họp của một giới có quan hệ đến văn hóa nước nhà đang cẩn 
liên kết để phụng sự Tổ quốc”. 
ì Hội nghị này càng dẫn đến sự mong mỏi ảo tưởng của giới trí 
thức có tỉnh thần dân tộc nhưng hạn chế về nhãn quan chính trị, 
thực chất là cải lương như trường hợp thái độ của Tri Tân qua bài 
“Quyền ngôn luận”, số ra ngày 31/5/1945 đã dẫn. 
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Hội nghị cũng cử ra Ban liên lạc vận động giới báo chí cả 
nước do nhà báo nổi tiếng Tam Lang Vũ Đình Chí đứng đầu với 
các nhân vật tên tuổi như Khái Hưng, Vũ Đình Hòe, Đoàn Phú 
Tứ, Đỗ Đức Dục, Trương Tửu... Không mấy ai trong số họ biết - 
cái gì thực sự xây ra sắp tới. 

Có thể nói tới giai đoạn này, báo chí thực sự thành một nghề 
và là một nghề khá phổ biến ở nước ta. 

Người làm báo đã có thể phổ cập cả những kiến thức về nghẻ 

” nghiệp của mình. Nếu như đầu thế kỷ, các báo giới chỉ giới thiệu 
sơ lược lịch sử báo chí thế giới trước hết ở Pháp, Trung Hoa, Bắc 
Mỹ... thì lúc này, đã có nhiều bài nói về nghề làm báo cụ thể, kỹ 
thuật hơn. 


Trung Bắc Chủ Nhật có đóng góp đặc biệt về mặt này. Kỷ 
niệm "Đệ tam Chu niên" của Trung Bắc Chủ Nhật, tờ báo dành 3 
số chuyên để nói về nghề làm báo thế giới với những bài công 
phu như : “Cuộc đời chìm nổi của một ðng chủ bút hay là nghề 
làm báo ở Ba Bể" của Cường Đại Long qua bản dịch của Tùng 
Phong (số 8/3/1942). “Các ông vua làng báo Ảnh” của Tùng 
- Hiệp và Đời những tay làm báo Trứ danh Nhật Bản (Ngưyễn Văn 
Hòa), cùng số báo trên. 

..Cũng Trung Bắc Chủ vhật, các số năm 1943 còn có loạt bài 
về nghề in, nghề xuất bản truyền thống như của Đào Trinh N2” 
về "Lương Như Hộc, Ông tổ nghề in nước ta” (số 17/10). "Trị 
Căn sai người đi học nghề làm giấy” (số 7/11/1943)..... 

Các tờ Thanh Nghị, Tri Tân thường có những bài giới thiệu 
các hiệp hội báo chí thế giới, vẻ quyển tác giả (bài của Lê 
Thanh, Trí Tân, ngày 21/7/1943)... 
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Đặc biệt học giả Hoa Bằng có bài : “Thủ tục làm thành tờ 
báo ở xứ ta” (số 23 tháng 6 năm 1942, Tri Tân). Bài viết hiếm 
hoi này đã khiến người đọc và các nhà báo mới "nhập môn" hiểu 

› được nghẻ nghiệp mới mẻ này. 

Sau khi đã nói sơ lược lịch sử nghề làm báo, tác giả tâm sự : 
“Nay nhân từ 20 tháng Tuin năm 1942 trở đi, các báo hàng ngày 
đêu chỉ đăng trang, đánh dấu một biến thiên trong lịch sử báo 
giới Nam Việt, tôi tường thuật qua thủ tục làm thành một tờ báo 
dưới thời thuộc địa. Tác giả không chỉ giới thiệu phân biệt sự 
khác nhau giữa nhật báo với tạp chí (tuần san, nguyệt san), công 
việc của Tổng biên tập (trước đây gọi là tổng tài, chủ bút, chủ 
nhiệm), của biên tập viên (bình bút) mà còn giới thiệu cả việc 
“trình bày (mise), chọn kiểu chữ, xếp chữ, sửa bản in thử (bản 
Tnorasse)... Tác giả kết luận : "ở nước ta, ngót một thế kỷ nay 
Tighê báo cồn lẹt đẹt quá là vì có nhiều nguyên nhân, nhưng có 
một cớ đê nói vì nước ta nghèo quá. Nay muốn cho báo giới ta 
thêm phân phát đạt, tôi tưởng, ngoài sự nỗ lực của nhà báo, còn 
phải trông vào sự cộng tác của bạn đọc...” 

Tất nhiên nguyên nhân chính yếu thì tác giả kín đáo dấu đi. 

Nói chung chúng ta vẫn có thể khẳng định sự phát triển thêm. 
một bước của nghề làm báo xét trên những tiêu chí nghề nghiệp 
thuần túy. Vào tháng 7/1942, lần đầu tiên có cuộc triển lãm sách 
báo Quốc ngữ ở Sài Gòn, Khuông Việt có viết : "Mấy năm sau 
này, số báo chí Quốc ngữ đã tăng lên nhiều và từ hình thức đến 
nội dung đều phát triển”. 

Ai đã xem qua tờ Gia Định Báo, tờ Đồng Văn Nhật Báo của 
thời xưa và tờ Tr¡ Tân, Thanh Nghị của thời nay trưng bày trong 
tuần lễ sách, báo Quốc ngữ ở Sài Gòn đều công nhận rằng báo 
giới Việt Nam đã bước được một bước khá dài trên đường tiến 


147 
httbs://tieulun.hopto.org 


'bộ-' Những àï ởi, con đường đó cồn thănh thẳm và báo chí ngoại 
quốc đi trước ta 'đã bỏ rơi ta tận chân trời” (1) - 


3. Sự chuyển biến cơ cấu xã hội và nghề nghiệp của người 
làm báo 


Khi đề cập đến tiến trình 100 năm.báo.chí Việt: ngan ã nói về 


những khuôn mặt lớn trong làng báo, tác giả Nguyên Việt Chước 
cho rằng ; 


“Đứng đâu hàng ngũ những người cảm bút của làng báo theo 
thứ tự thời gian, là giới quan lại phục-vụ chính: quyên bảo: hộ 
trong thời kỳ lệ thuộc. Giới này đi vào làng báo với rất ít ý thức 
quốc gia dân tộc, nhưng nặng lý tưởng văn hóa, họ muốn làm 
báo để quảng cáo cho tiếng Việt Nam và du nhập tư tưởng Tây 
phượng vào văn hóa cổ truyền Đông phương mong tạo được sự 
hòa hợp tốt đẹp đưa tới tính hoa của nghệ thuật. Mặc dù lớp 
người này dưới áp lực của chính quyền Pháp không đi đúng, được 
đường lối của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh. \ độc lập 
nhưng không ai có thể phủ nhận công lao to Tến của họ trong 
công cuộc xây dựng nền văn hóa nước nhà” (2). 








Nói thêm về mặt xã hội, nghề nghiệp, tác giả còn nhận xét 
"số:đông đảo người cảm bút đó vừa chuyên nghiệp vừa tài tử" 
(3). Theo cách chia này, Nguyễn Việt Chước cho rằng, thế hệ thứ 
nhất làm báo trong giai đoạn khởi thủy là:những chiến sỹ xả thân 
xây: dựng văn báo xứ sở, sau đó là những nhà cách mạng cầm bút 
như kiểu Phan Bội Châu... 


(1) Xem Khuông Việt, Lịch trình báo chí Việt Nem. Trí Tân số Số, ngày 
-28/711942. Khuông Việt (Lý Vĩnh Khuâng) trang kháng chiến chống Pháp làm cho rờ 
Công Chúng, Ông lã nhà báo Việt Nam đấu tiến được Liên Hiệp Quốc cấp thể nhà 
báo Quốc tế.. 


ˆ_ (2) Nguyễn Việt Chước. Lược sứ báo chí Việt Nam. SĐD, Tr 89. 
(3) Nguyễn Việt Chước, Lược sử Báo chỉ Việt Nam 
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Ý kiến của tác giả này có những điểm chưng phầ hợp với các 
nhà báo đầu tiên xứ Bắc và Trụng Kỳ. Quản Chỉ trọng bài : "Thử 
tìm long mạch của tờ báo ta" khẳng định ngay từ năm 1942 rằng, 
thế hệ đầu tiên làm báo ở xứ Trung Kỳ là học trò Khổng Tử ở 
trong làng báo. 

“Tác giả viết : “Khoảng mươi năm năm trở lại đây, nhiều bạn 
thanh niên tân học mới đứng ra làm báo, nhưng lúc bắt đầu bước 
sang thế kỷ hiện tại ít lâu, công việc ấy chính các nhà nho ra tay 
thảo sáng, gánh vác hầu hết gánh nặng. 

Ấy là một hiện tượng rõ ràng ở xứ Trung Bắc mấy chục năm 
trước, không ai cớ thể chối cãi 

Kể cũng là hiện tượng trái lạ, vì tờ báo là sản phẩm của đời 
mới, thế mà nhà nho, phái người cũ lại là tay gây dựng và đứng 
lên phất cờ đánh trống trên diễn đàn xứ này buổi đầu, nhà tân 
học lúc đó chỉ đóng vái tuổng phụ” (1) 

Nhận xét xác đáng này dựa trên thực tế là : Với xứ Bắc và 
Trung Kỳ, dù các nhà nho không biết chữ Pháp, Anh, những "cái 

linh thân cố hữu" của người Việt vẫn giữ liên hệ với chữ Hán, 
chữ Nôm, như cổ ngữ la tỉnh với người Pháp vậy. 


Và thế là những ông cử Phan kế Bính có đóng góp độc đáo 
cho Đông Dương Tạp Chí với những bài dịch cổ văn giá trị 
không thể quên, Hoàng Tăng Bí và Dương Bá Trạc với Trung 
Bắc Tân Văn, cũng như Nguyên Đỗ Mục, Sở Cuồng Lê Dư, 
Nguyễn Đôn Phục với Nam Phong, Mai Đặng Đệ với Thực 
Nghiệp Dân Báo và Khai Hóa... 


(1) Xem Trung Bắc Chú Nhật, xố 102, 31311942. 
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Đặc biệt Với tiHiững 'dhà rilơ'cố vốn ©hữ“Phấp, Quốc ngữ giỏi 
thì sẽ có những đóng góp xuất šắc'với bảo cñí : Tân Đà với Hữu 
Thanh và An Nam Tạp Cí, Huỳnh Thúở Khẳng với Tiếng Dân 
và độc đáo nhất, Phan Khôi sưốt mẩy cÑ€ nãni, từ Nam ra Bắc, 
khi Hà Nội khi Sài Gòn, ngòi bút t uyên thâm, diệu nghệ của Hiệu 
luôn làm vê vang cho làng nh... 


.Ngày 19/7/1933, khi diễn thuyết Hội Nam Kỳ khuyến học 
với bài báo giới và văn học Quốc ngữ, nhà phê bình văn học 
Thiếu Sơn cũng đã đánh giá : 


“Những ông Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn, Phan Kế Bính 
tuy đã khuất và tiếng hãy còn. Nhất là bộ Hán - Việt văn khảo, 
rút những bài của ông Phan đăng trong Đông Dương Tạp Chí, 
đến nay vẫn như còn cái ảnh hưởng thân thiết giữa ` Văn giới và 
báo giới ta bây giờ" @). 


` Tất nhiên sau đó là sự xuất hiện thế hệ làm E&u yên, học như 
Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Tí Tích Chu, Trần Huy Liệu (ngoài Bắc), 
Ñguyễn Án Ninh, Nguyễn Phan Long, Lâm Hiệp Châu, Trương 
Vĩnh Tống rong Nam). 


Nữa cuối thập kỷ XX, làng báo nước ta đã có sự thay đổi lớn 
về cơ cấu xã hội và nghề nghiệp người làm báo. Do tính cách 
chuyên nghiệp rõ hơn trước, do nhu cầu đấu tranh chính'trị xã 
tội, đã có thêm nhiều cây'bút xuất thân từ rhững thành phần giải 
cấp, xã hội tất khác nhau, nguồn gốc đào tạo cũng khác nhau và 
trong bối cảnh văn báo chưa thực tách cũng đã xuất hiện nhiều 
đạng nhà báo. 





(1N hiếu SnÀPhê bình và cáo luận, Văn học tùng thư, NXB Nam Kỳ, HN, 1933, 
Tr 108 - T09” 
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›- ›Hưỳnh:Văn Tòng. đã chia các nhà báo nước ta thời điểm ấy, 
tạm chia ra ba hạng : Người làm báo - chính khách; Người làm 
báo - văn thï nhân, và Người làm báo - chuyên nghiệp” (1) 


“Tác giả cũng đưa ra những "nhân vật điển hình” cho mỗi loại. 
Chẳng hạn, loại thứ nhất là trường hợp Phạm Quỳnh và Bùi 
Quảng Chiên. Trường hợp Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu được chọn 
cho loại thứ hai. Hoàng Tích Chu và Vũ Bằng được chọn cho 
loại thứ ba, ký giả chuyên nghiệp. 

Bước vào thập kỷ 30 đặc biệt từ năm 1930 trở đi, trên cái nên 
sôi động của phong trào cách mạng, sự trường thành của các lực 
lượng xã hội, sự phơng phú, phức tạp của sinh hoạt tư tưởng, văn 
mỉnh phương Tây đưới dạng cưỡng chế đã thay đổi mô hình văn 
hóa chính thống, lối sống Âu Tây chế ngự ở đô thị... sinh hoạt 
báo chí ngày càng có sự thay đổi mạnh mẽ hơn, nhất là dòng báo 
công khai hợp pháp. 

“Thời kỳ này đội ngũ người làm báo đông hơn nhiều và cũng 
khó khăn hơn trong sự "phân loại" họ. 

Về đại thể cách phân loại của Huỳnh Văn Tòng vẫn có ý 
nghĩa. Nhưng chắc chắn có thêm nhiều nét mới, phức tạp hơn. 
Loại "Nhà báo - văn thi sỹ” vẫn rất đông đảo và càng đông thêm. 
như Ngọc Giao, higuyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Huy Cận, 
Tú Mỡ, Trần Huyền Trân, Nam Cao, Bùi Hiển, Đông Hồ, Ngân 
Giáng, Mộng Sơn, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Tuân, Nguyễn Vỹ, Lý 
'Văn Sâm, Phan Du. . 


Nhưng thực sự cũng có loại Nhà báo - nhà văn - nhà chính trị 
kiểu như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Trương Tửu, 
Nguyễn Đức Quỳnh, Nhượng Tống, Vũ Đình Dy... 


(1) Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử bảo chí Việt Nam ... sảd, tr 201. 
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"Đặ© biệt, nhụ' cầu phát triển:thể loại tạp chí, nhất là loại tạp 
chí chuyên ngành và hơn nữa; đội ngữ trí thức -Tây học đông đảo 
hơn, nhiều "tên tuổi ở Pháp về" hơn-hẳn trước với đủ.các chuyên 
môn : các nhà khoa học tự nhiên, luật ÿ, tiến sỹ luật và 
văn chương... nên đã có thêm một l a, Nhà báo 
~ học giả, trước khi làm báo họ đã là học giả hoặc có chuyên 
môn cạo. „ 









Số nhà báo loại này tập trung-chủ yếu trơng các nhóm báo, 
các tờ tạp chí nổi tiếng như Thanh Nghị, Trị Tân, Khoa Học .. 
với những cây bát cũng dẫn nổi tiếng như : Vũ Đình Hòe, Phan 
Anh, Đính Gia Trinh, Đỗ Đức Dục, Hoàng Xuân Hãn, Đặng 
Thai Mai.. (Thanh Nghị, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Tường 
Phượng, Hoa Bằng, Phan Trần Chúc (Tri Tân), Nguyễn Xiển, 
Nghiêm Xuân Yêm (Khoa Học)... 


Nhưng cơn lốc của cuộc cách mạng cũng lôi cuốn họ sớm đi 
vào oan đường cách mạng, dù họ có những chính kiến, thái độ 
chính trị khác nhau. Sau Cách mạng tháng Tám - 1945, khi nước 
'VNDCCH ra đời, với uy tín của Hồ Chí Min; của Việt Minh và 
của ĐCSĐD, nhiều cây bút của nhóm này đã thám gia Chính phủ 
Tâm thời như Vũ Đình Hòe,(vốn là chủ nhiệm “Thanh Nghị), 
Nguyễn Tường Phượng, Nguyễn Văn Tố (Tr: Tân) với cương Vị 
Bộ trưởng. Đó là chúng ta chưa nói đến, một »ố nhà báo Íoai này 
trước đó còn tham gia.thành viên Chính phủ Trần Trọng Kim 
như Vũ Văn Hiển, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh... 

Với dồng báo chí cách mạng, lại hoạt động bí. mật, cơ cấu 
nghề nghiệp, người làm báo cũng.có sự thay đổi. Một mặt, Đảng 
ta cũngđã có thể bồi dưỡng phân công một số đồng chí làm báo 
có tính.dhuyên nghiệp-hơn như Hải Triều, Hồng Chương, Hoàng 
Tùng, Quang Đạm, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Tố Hữu. .. Mặt 
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„khác, với sự thành lập Hội Văn hóa cứu quốc.(1944), Đảng ta.đã 
thu hút được nhiều nhà báo, văn ñghệ sĩ có tài năng, tên tuổi bổ 
sung cho đội ngữ báo chí cách mạng như Nguyễn Huy Tưởng, 
Nguyễn Đình Thi, Học Phi, Vũ Quốc Uy, Tô Hoài. 

.. Cũng bắt đầu giống như sinh hoạt báo chí.phường Tây, nghề 
báo phát triển đã sinh ra các nhà tư sản kinh đoanh, nắm nhữNg: 
tổ hợp in ấn - xuất bản - báo chí, " 

Phần lớn các Nhà xuất bản lúc đó đều có nhà in riêng và kèm 
theo họ có luôn cơ quan báo chí như nhà in Trung Bắc có Trung Bắc 
Chủ Nhật, nhà in Tân Dan có Tiểu Thuyết Thứ Bảy, nhà Lê Cường 
có Tiểu Thuyết Thứ Năm, nhà Nam Ký thì có tờ Khuyến Học... 

Trong bối cảnh đó, thì nhà văn, nhà báo cũng bị bóc lột như 
bất cứ nghê gì. Nguyễn Vỹ kể trong bài "Đời sống tỉnh thần và. 
vật chất của văn thi sĩ tiền chiến", có đoạn : "Ngoài nhóm Tự lực 
văn đoàn ra, tất cả các nhà văn khác đều nghèo thực sự. Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy của Vũ Đình Long, Chủ nhà in và chủ nhà xuất 
bản Tân Dân, phố Hàng Bông, thu hút số đông nhà văn, nhưng tờ 
báo ấy chỉ làm giàu cho nhà tư bản họ Vũ, chứ anh em chẳng có 
lợi lộc gì" (1) 


Còn chính "Nhà báo chuyên nghiệp" nổi tiếng là Vũ Bằng, 
người trong cuộc đã mô tả chân dung ông chủ tư bản kinh doanh 
nghệ báo - xuất bản ấy : "ông Long tự tay làm hết công việc của 
báo; từ việc đọc bài của độc giả, trừ mấy bạn cộng tác thường 
xuyên như Lan Khai, Vũ Tôn Ngọc Giao, Thanh Châu, Nguyễn 


(1) Nguyễn Vỹ. Văn thi sĩ tiển chiến, HN, 1994, Tr. 407 
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Tuân, Nguyễn Công Hoan đến cách xếp đặt trang báo, trình bày 
tranh vẽ, chọn lựa tiểu thuyết Tàu, Tây để địch..." (1) 

'Vũ Bằng là cây bút tiên biểu cho loại nhà báo chuyên nghiệp, 
ngày càng đông khi đó bên cạnh là những Phan Khôi, Phùng Bảo 
Thạch, Tạ Đình Bính, Lê Văn Hòe, Hiển Nhân, Lê Tam Kính, 
Khuông Việt... Chính các cây bút này mới là đội ngũ chủ lực của 
báo chí công khai lúc đó. 

Nhưng chính họ cũng là người nếm trải mọi nhọc nhần cay 
đắng của người làm báo thời thuộc địa. Vũ Bằng viết : "Tất cả 
chúng tôi khi ấy đều quan niệm một cách dễ đàng làm báo là trò 
chơi... Bây giờ nghĩ lại thấy ê chế nhục nhã vô cùng nhưng biết 
làm sao được 2... Ai đã theo đuổi nghiệp báo thời Tây cai trị, tất 
phải ghi nhận rằng Tay bóp cổ báo không kinh bằng Nhật. Tây 
buộc mồm báo nhưng ngoài mặt vân làm ra dân chủ phần nào, 
chứ Nhật thì không ong đơ gì hết. Đến đây hôm trước thì hôm 
sau bắt luôn những nhà báo có tiếng là chống đối rồi kế đó thiết 
lập, chế độ kiểm duyệt... (2) 


IL TÌNH HÌNH CHUNG, NHỮNG DÒNG BÁO, NHỮNG 
KHUYNH HƯỚNG 


1. Tình hình chung : 





Mặc dù vào giai đoạn này, chiến tranh thế giới lần thứ hai 
bùng nổ, kéo theo cả vùng Châu Á - Thái Bình Dương, những 
năm đầu báo chí nước ta vẫn có sự phát triển tiếp tục về số 
lượng . 


(1) (2) Vũ Bằng, Bốn muời năm nói láo, Nam Chỉ tàng thự, SG, 1969, tr, 12 và 221. 
154 


https:/tieulun.hopto.org. 


Báo chí tăng có phần vì độc giả càng khao khát hơn tin tức, 
thời cuộc. Nhưng chủ yếu vì sự trưởng thành chung của nghề 
làm báo, công nghệ ïn ấn và xuất bản. Hóa ra cái nghề này, trong 
điểu kiện có chiến tranh, có khía cạnh tăng nhu cầu. Tất nhiên 
lúc đó chiến cuộc chưa thực sự lôi cuốn xứ Đông Dương. 

Phản ánh cái không khí chộn rộn của nước ta khi cuộc chiến 
đến gần, báo Ngày Nay số 16/9/1939, dành cả trang nhất khổ lớn 


với một bức tranh biếm họa, truyền thống, của tờ này do các họa 
sĩ cự phách của báo vẽ. 


Đức tranh mô tả cảnh "chạy loạn" của một gia đình giàu có, 
trên một chiếc ôtô lớn có mui trần, chất đầy đồ đạc chạy như bay 
theo hướng vào Thanh Hóa. Trong khi, ngược lại xe của "quan 
ông” khác lại chạy trở ra, trên xe lủng củng nào là đồ đạc, con 
cái, gà vịt và "vợ cất, “vợ lẽ 1” "vợ lẽ 2", "vợ lẽ 3"... như chú 
thích trong tranh. “ 


Đối thoại chú thích bức tranh thực tức cười : 

- Ông chạy đi đâu đấy ? 

- Tôi ở Ninh Bình chạy vào Thanh đây, còn ông ? 
- Tôi ở Thanh, shạy ra Ninh Bình đây !... 


Trong bài : "Xét qua văn hóa Việt Nam trong sáu năm chiến 
tranh”, đăng tải trong số ra mắt tờ Tiên Phong (10/11/1945) cơ 
quan của Hội Văn hóa cứu quốc, Nguyễn Đình Thi đưa ra tình 
trạng tranh tối tranh sáng của giai đoạn 1939 - 1940. 


“Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tư bản Pháp vất còn 
đeo mặt nạ dân chủ. 'Nhimg chúng bất đầu dùng ngay nhữn/ phương 
“sách phát xít trên đất Pháp. Bên ta, bọn thống t trị tha hỗ dày xéc 
lên chút ít quyển tự do mà chúng bắt buộc phải ban bố 
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hồi 36 - 39, cẩm Nưu hành và giữ'các Sắth báo. ếri, lập ty 
kiểm duyệt. Nhưng tiệt Khác, bợn thống trị tũng cñưa đám 'đừa 
ra những khẩu hiệu phát xít fuỷ khôrtg cờn cho phếp cá ng tự 
đo đân chủ. Vì vậy, báo chí của địch không biết nổi ẩ 
dương mập mờ văn mình Pháp và sức mạnh của đế quốc Pháp. 
Một vài tờ báo lá cải buồn tẻ không đủ che đậy cái tình trạng bế 
tắc trì trệ của văn hóa công khai...(1) 








"Trong báo cáo vẻ tình hình ấn phẩm định kỳ (Bériodique đăng 
trong Công báo Đông Pháp ngày 13/4/1940 (2) có nói : "Từ ngày 
4 tháng 1/1939 đếnngày 31/12/1939 đã có, 136 tờ báo, 216 tờ tạp 
chí và chuyên sanibằng nhiều.thứ.tiếng khác nhau, đã gửi vẻ 
Giám đốc Sở lưu trữ và các thư,viện ở: Đông Dương/lưu chiều: 
Nếu tính cả số ấn phẩm thường niên:là 165 đầu sách, thì con số 
tổng:quát là 517". : 

Báo cáo này nêu 3 nhận xét : R 
- Số lượng báo chí 1939 tăng nhanh sơ với các năm 1937, 1638 


'- Báo chí tiếng Việt tăng rõ rệt, nhất là pp chí (83 tờ so với 
65 tờ 1938). 


- Báo chí tiếng Pháp giảm dần... 





Báo cáo này cũng cho biết con số tăng trưởng của báo chí 
từng xử nhự sau : Án Nam@1 tờ), Bắc Kỳ (39 tờ), Nam Kỳ (40 
tổ, trong khi Lào chỉ có thêm 2 bản tin (Buietin đinformation 
du Eaos) (3). 


Thực ra yiệc kiểm chứng những con số này trong, đá các ấn 
phẩm báo chí lưu chiểu hiện nay không dễ đàng gì. Chiến tranh, 


{1] Xem Tạp chí Tiên Phong. Sia tận HNV, HN, 1996, tr21 
(2): (3) Xem Journaf'officiel de Í'indochine Francaise, j3 avril !940. 
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Bảng ấn phẩm định kỳ lưu chiểu năm 1939 
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những biến động chính trị, xã hội và các điều kiện khác đã làm 
cho việc khôi phục một danh mục báo chí 1939 - 1945 nói riêng 
và của chặng đường 1865 - 1945 nói chung còn hết sức khó 
khăn. Bảng danh mục báo chí Việt Nam 1865 - 1945 mà chúng 
tôi cung cấp phân cuối sách này chỉ có ý nghĩa tham khảo Œ). 


Để có thể có sự mường tượng cụ thể hơn về cơ cấu ngôn ngữ 


báo chí và phân bố của các xứ, chúng ta tham khảo thêm bản 
thống kê sau : 


'Về báo bằng tiếng nước ngoài, bên cạnh tiếng Pháp, luôn luôn 
có những tờ các thứ tiếng khác, dù ít ôi. 

: Đến-1945, ở Sài Gòn có đến 3,4 tờ tiếng Hoa (Che Pao, 
Wamen, Yat Pao, Wasing Pao...). Từ 1/1944, Nhật cho xuất bản 
tờ Toa với phụ đề "Đông Á, Asia orieutale. Ngoài ra là một số tờ 
Anh ngữ của người Mỹ, phát hành bí mật ở Hà Nội. 

. Vào thập kỷ 60, linh mục Thanh Lãng trong bài "Báo chí 
Việt Nam và 100 năm xây dựng văn hóa" (2) khi nói về báo chí. 
nước ta thế hệ "Đoạn tuyệt Đông Phương (1932 - 1945) đã đưa 
Ta con số thống kê báo chí lúc đó là 432 tờ, gồm đủ các loại và 
tất cả đều chủ trương âu hóa. 


` Con số dãy hoàn toàn có cơ sở, vì nhữ đã nói ở trên, chỉ với 
những số liệu sẵn có, cũng cho thấy số lượng báo chí nước ta 
giai đoạn 1939 - 1945 hoàn toàn đạt tới con số đó. 


ˆ“ (1) Cá thể đất chiếu Danh mạc cáu sách nây với Danh mục báo chí Việt Nam 
1863 - 1965 của Lê Ngọc Trụ, Sài Gòn /966. 
ˆ (3) Thanh Lăng. Báo chỉ Việt Nam và 100 năm xây dựng văn hóa, Văn bút, SG, 1966. 


158 
https://tieulun.hopto.org 





Từ năm 1942, số lượng báo chí có giảm đi, nhưng con số vẫn 
trên 200 tờ sau ngày đảo chính Nhật - Pháp. Theo Công báo của 
nước VNDCCH cuối 1945 và tài liệu lưu trữ về báo chí của 
VNDCCH, có đối chiếu với đánh mục báo chí 1945 - 1946 của 
Phòng lưu chiểu Thư viện Quốc gia thì con số báo chí vẫn trên 
150 tờ. 


Sự thống kê trên đây còn chưa tính được con số của dòng báo 
chí cách mạng mà từ đầu 1939 lại phải rút vào bí mật và chuyển 
hướng về nông thôn”. Chúng ta sẽ nói về tình hình báo chí cách 
mạng ở phần dưới. 

Nhưng thời kỳ suy giảm về số lượng báo chí đã bắt đầu từ 
1942 khi bọn quân phiệt Nhật ngày càng lộng hành. Vì nhu cầu 
chiến tranh, mọi thứ vật chất, kỹ thuật cho nghề in bị cắt giảm. 
Hàng loạt tờ báo đã phải in trên giấy xấu, có khi cả loạt giấy vốn 
chỉ để gói hàng, lem nhem con chữ, rất khó đọc. . 

Tờ Tiếng Dân đã phải kêu lên với độc giả : "Vật liệu in lúc 
này, nhiều thứ không thể mua đâu được, nhất là giấy và chữ in. 
Sự khó khăn ấy làm cho các báo phải ở trong tình trạng không 
chắc chấn gì về đồi sống. Các báo trong Nam phải ra có 2 trang, 
các báo ngoài Bắc vừa rồi cũng có nhiều báo in hạn chế số 
trang... Cảnh sống của báo giới lúc này thực vất vả quá... Œ)., 

Trước những khó khăn đó, giới báo chí vẫn cố gắng tìm ra 
những phương thức thích hợp. Dù rằng sự cạnh tranh trong giới 
báo chí chưa thực quyết liệt, nhưng nhiều tờ báo đã có ý chí 
vươn lên trong nghề để không phải chịu cái kết cục "tiển định" 
của cái nghề này là "nghề báo đưa người ta đi bất cứ đâu, miễn 
là thoát ra khỏi nó". 


BS: Gợi”. s- 











(1) Tiếng Dân số I6S7, ngày 71311942 
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'Vẽ kỹ thuật, tróng:khi giảm trang; in gộp (Tiếng Dân. chuyển 
từ nhật báo thành tuần báo; fờ:Khoa Học thường xuyên..gộp 
số...), thì những:ỡng chủ báo, những rihà kinh. doanh nghề làm 
báo 'đã có hướng đi mới: :'nâng cao chất lượng những tờ mũi 
nhọn, ra thêm các loại báo chuyên biệt, đặc biệt là những tạp chí 
có chất lượng chó từng ngành, không chỉ văn học, xuất bản thêm 
những tờ tạp chí kiểu "Magazin" như bên Châu Âu... 


“Tiêu biểu cho khuynh hướng này là việc trỗi dậy của tờ Ngày 
Nay và sự ra mắt nhiều tờ báo giải trí như Vịt Đực (từ 3/1935), 
Con Ong. Loại tạp chí khảo cứu có chất lượng cao như "Thanh 
Nghị, Trí Tân, loại tạp chí văn học chuyên biệt như Tiểu thuyết 
'Thứ Bảy, Tiểu Thuyết Thứ Năm... 


“Nhưng ví dụ đổi bật nhất phải là trường hợp tờ Trung Bắc 
Chủ Nhật của Nguyễn Doãn Vượng, một nhân vật nổi tiếng 
trong giới kinh doanh xuất bản, báo chí xứ Bắc Kỳ. 


Trong khi phải ín giấy xấu, nhưng Trung Bác Chủ Nhật vẫn 
có trang bìa rất đẹp, in mầu, luôn có ảnh rất mỹ thuật phục vụ 
nội dung số báo, thường là chuyên để từng linh vực chính trị xã 
hội, đến cả những số chuyên đề vẻ các danh: nhân, kỹ thuật râu 
ngầm quân. sự của các liệt cường và cả những, số chuyên đề vẻ 
"nạn chuột ở Hà Nội”... : 


Chính vì thế trong "Số báo để kỷ niệm đệ tam Chu niên của 
Trung Bắc Chữ Nhật", Nguyễn Doãn Vượng có thể tự hào. viết 
rằng: h 

"Ở cái thời đại cơ khí văn minh này, những người lưu tâm 
đến sự làm cho dân giàu, nước tiến có trong tay hai cái lợi khí 
đáng kể : chiếu bóng và báo chí... 
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Báo chí chính 12 một sức mạnh lớn nhất trong công cuộc 
tuyên truyền vậy. Dù là chữ quốc ngữ chựa bao giờ được phổ 
thôäg lắm, dù là cả số người hiếu học ở nước ta rất nhiêu, nhưng 
vì nh thế, vì tài chính có nhiều người vẫn chưa mua được tờ báo 
năm xu một hào để đọc. Nhưng chúng ta không thể chối cãi 
rằng, tờ báo Quốc văn hiện giờ đã bay đi khắp chợ cùng quê, ở 
thành.thị cái số tiêu thụ:báo chí đã tăng lắm, vào khoảng mươi 
năm trước, một tờ báo hàng ngày ở Bắc Kỳ chạy nhất cũng chỉ in 
bốn, năm ngàn là giỏi, tuần báo thì không được như thế. 

Bây giờ thì khác hẳn : số in đó tăng lên gấp bội, ta vẫn thấy 
có tờ báo hàng ngày in tới một, hai vạn số;báo hàng tuần cũng 
chẳng kém gì, một, hai vạn số là thường chẳng nói đến số đặc 
biệt rrhự số xuân vừa rồi, tuần báo này in tới bốn vạn số và không 
đủ bán... (1) 


ì Đứng về nghệ thuật làm báo, thì Trung Bắc Chủ Nhật sớm 
. được thừa nhận. 


Có tác giả viết lịch sử báo chí giải đoạn n này thừa nhận : "Phải 
chờ mãi đến năm 1940 thì độc giả ba miền mới lại tìm được tờ 
báo eó uy tín không kém tờ Phong Hóa và Ngày Nay. Trung Bắc 
Chủ Nhật tên tờ báo mới xuất hiện, hội đủ những điều kiện làm 
cho nó thành công. Tờ báo có nhiều tin tức, tranh ảnh thời sự, 
những:bài nghiên cứu công phu và những bài liên quan đến một 
chủ đề số báo chọn. Điều đặc biệt là tờ này biết dung hòa văn 
hóa Đông Tây bằng cách giới thiệu tư tưởng mới của Tây 
phương song cộng với những bài về nền văn minh Trung Hoa, tờ 
báo của Nguyễn Doãn Vượng chủ trương với sự cộng tác của Vũ 
Bằng và Đào Trình Nhất (2). 


(l) Xem hài này củu Nguyễn Doãn Vượng trong Trung Bắc Chủ Nhật, số 
83)1942.-số chuyên để về "Lịch sử báo chí” nhân 3 năm ra mắt tờ này. Chữ in 
nghiêng trong nguyên vấn. 

(2) Nguyễn Việt Chước, "Lược sử báo chí”... r.5. 
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Cũng phải nói thêm rằng, về mặt in ấn thì tờ Tin Mới của bác 
sí Nguyễn Văn luyện là tờ đầu” 
"rotativebuplet" muỗi giờ chạy, lược cả à 5Ö. G00) Số... ` 





Chính vì thế trong khi số tờ báo lá cải ngày càng nhiều cũng : 
nhữ báo "nrịnh bợ chính quyền" (chữ này 'của Nguyễn 'Vÿ) cũng 
mọc. ra thêmn hhư Nam Cường của Phạm Lệ Bống ở Hà Nội, 
Tràng An, Gazete de Rue của Bùi Huy Tín (chủ nhiệm) và 
Nguyễn Tiến Lãng (chủ bút) không gây được ảnh hưởng gì đáng ¡ 
kể dù được in đẹp hơn, giấy tốt hơn, giá rẻ, thì có không ítnhững ¡ 
tờ được dư luận chú ý. Ngoài những, tờ báo đã kể trên, cũng c; 
nhắc đến những tờ Văn Lang của nhóm thanh niên 6ấp tiến, 
chuyên phổ biến khoa học, kỹ thuật đo Nguyễn Ngọc Bích điện 

_ khiển, tờ Nai của Đào Trinh Nhất và Vân Trình. Những tờ thu 
hút độc giả bằng nội dung phong phú, cập nhật kiểu Phong Hóa, 
Ngày Nay của Tự Lực văn đoàn. Dĩ nhiên là trình bày đẹp, có 





L£ đĩ nhiên từ 1940 có một số tờ báo được coi là thành công 
nhất trong dòng báo công khai hợp pháp,đó là Trả Tân, tạp chí 
Khoa Học, Thanh Nghị và cuối cùng cùng tờ Thanh Niên, do 
nhóm Tạ Đình Bính và Huỳnh Tấn Phát chủ trương, xuất bản từ 
"7/8/1945 ở Sài Gòn... 


Sinh hoạt báo giới thực sự suy giảm khi xảy ra đảo chính Nhật 
- Pháp (9/3/1945). Cũng, như giới trí thức nói chứng giới báo chí 
không thiếu "nhà báo trùm chăn”, nghe ngóng thời cuộc, chờ 
đợi... 


Riêng về sinh hoạt báo chí xứ Nam Kỳ lúc đó, tham khảo ý 
kiến dưới đây của một cây bút kỳ cựu của giới báo cứu Sài Gòn 
trước đây. Tác giả viết : 
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èn có sử dụng ñ là 





"Từ năm 1939, lợi dụng chiến tranh do Đại chiến thứ nhì, 
_ chính-quyền thực dân ở Nam Kỳ. siết chặt gọng kêm trấn áp cai 
trị của chúng: Gọng kểm thực dân “đã siết chặtsđến nỗi vào 
khoảng 1942 ở Sài Gòn ngoài một tờ báo hàng ngày @) và vài tờ 
báo định kỳ ít độc giả, được quần chúng nhất trí 
trung lưu biết nhiều chỉ có báo Mũ 04 
chức c 'tiantfienbygfÕifchủ trương, Naøi Kỳ tuần báo và Đại 
Việt tạp ch... 


Mãi T0 thời gian xuất bản ' 
đến Kiến trúc sư Hữ) 
và nhóm sinh viên Huỳnh Văn Tiểng, Bùi Huy ty Bộ, Lưu Hữu 
Phước làm nòng cốt biển tập, một tờ báo có phong độ của báo 


chí trước 1939 mới tái xuất hiện trong làng báo Sài Gòn... (2) 









3. Những khuynh hướng của dòng báo chí hợp pháp, ra) 

Việc phân định ra các huynh hướng báo chí, dĩ nhiên là của 
đồng báo công khai, hợp pháp trước 1945 cũng không đơn giản. 

Có rất nhiều lý do : có những tờ khéo "ngụy trang” chủ 
trương đích thực của nó, có những tờ chuyển biến vẻ thái độ 
chính trị, có nhiều tờ tuyên bố "không làm chính trí” hoặc 
"không bàn việc chính trị và không bênh vực, thiên về một Đảng 
phái nào, chỉ riêng đi con đường văn hóa..." (Trị Tân, số 1, ngày 
3/6/1941), nhưng trong thực tế lại không thể không đụng chạm 
đến chuyện chính trị. 


(1) Lác đô, Bắc Kỳ chỉ có 2 tờ nhật báo : Đông Pháp, Tìa Mới còn Nam Kỳ có 3 
tờ là Tin Điện, Sài Gòn và Dân Báo. 
(2) Bài Đức Tịnh. Những bước khởi đầu của báo chí, tiểu tuợế và thơ mới, NXB. 
TP. HCM 1992, tr23-24 
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` Vũ tưới tối; việc Phân 'CHia những khuynh hướng báo chí 
trơn đÖạn HRy tất thiền trước tiết căn'gứ vàthái*đợichứnh 
đi Điều hày thÌ có đợt. KHi phân tíclrmmột số lượng 
cầt thiết của bộ báo, nHất là ñiH8ng š6bi bộc lộ thái độ trừớc HH 
sử kiện lồn, chú yêu ïnỗi giái đöận. “ % 
Ngoài T8, chúng tôi còn căn cứ vào nhữngẾtietecf : tính cách 
tờ:fát dỡiktượngychù»yếuzmàstờ:báo,phục,vụzlöji*tiNff'BSð thí 
cùaffffBÔf1vicnrigiiifffioi*dunbuco,bản xinhevo-hierrtiĐefnà 
(fIBRMNEEMh.. 


"Đối với báo chí cách mạng thì các tiêu chí này gân như 
không đặt ra. Thậm chí với hệ thống báo Đảng và báo của Mặt 
trận (Việt Minh) từ 1941 - 1942 cũng khó có thể phân biệt. ˆ 


Với tiêu chí như vậy, chúng ta có thể phân BHA nnưà di 
ty: 3 
"` _ Báo thân chính quyền: 
tí Bảo tấp tiến 
e. Báo của nhóm Tờrốtxkít 
d. Báo văn học 
e. Báo tôn giáo 
†. Báo chuyên biệt khác 














h 
Dưới đây chúng ta sẽ thấy rõ điện mạo từng loại báo đó. 
a. Báo thân chính quyền : 


Cách gọi này cũng không có tính tuyệt đối hóa bởi có những 
tờ báo của khuynh hướng này phải gọi là tủa chính quyên mới 
đúng. 
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„-_ Như chúng ta đã thấy ở các chương trên, loại báo này từ buổi 

đầu hoàn toàn do chính quyên thực dân lập ra, nuôi dưỡng và 
người làm các tờ báo này chỉ là "nhà báo - viên chức". Dần đần 
khi báo chí phát triển, số lượng tăng, tiếng nói của giới báo chí 
không còn tình trạng một giọng điệu nữa. Nhưng cũng phải nói 
là loại báo này luôn luôn có vị trí trong làng báo thuộc địa, 
không phải vì chất lượng báo chí mà chủ yếu vì thực đân dung 
dưỡng. 





Nói về loại báo này, Huỳnh Văn Tòng có nhận xét đúng 
rằng: "báo chí được nhà cầm quyền trợ cấp là điều hiển nhiên và 
thường xảy ra ở Đông Dương". Hễ báo nào ủng hộ chính sách 
của nhà cầm quyền thì được ủng hộ tiền bạc”. 


Ở những thập kỷ đâu tiên, loại Báo này tỏ ra công khai trắng 
trợn trong việc phục vụ chính sách thống trị, bóc lột của thực 
dân. Tờ Gia Định Báo công khai gọi nó là "tiếng nói của Soái 
Phủ Nam Kỳ", tờ Nam Phong tạp chí công nhiên ghỉ trên 
manchette tên là Louis Marty "Trường tòa chính trị phủ Toàn 
quyền” người sáng lập. 

Đó là chúng ta chưa kể đến những tờ báo thực dân do chính 
người Pháp thực dân làm như các tờ Le Mékong (1892 - 1897), 
Le Courrer Saigomnais, Linpartial (Nam Kỳ), Le Courrier d' Hai 
Phong, Lindependance Tonkinoise, L/Avenir du Tonkin (Bắc 
Kỳ)... 

Về sau, để che đậy và tăng thêm khả năng lừa phỉnh đầu độc 
người đọc, thực dân thường mua chuộc, dung dưỡng những tờ 
báo của tư nhân, của các đảng phái chính trị chủ yếu của xu 
hướng Quốc gia cải lương như trường hợp các tờ báo của 
Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Lê Quang Trịnh, Cao 
Văn Chánh... mà chúng ta đã phân tích. 
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Đặc điểm của loại báo này trong giai đoản 1939 - 1945 thể Ì ; 
hiện ở 2 điểm : 


- Những tờ báo thân Pháp, do sự đâu hàng của Thống chế ƒ 

Pétain ở "Mẫu quốc" và ở Đông Dương là sự hèn kém trước quân 

Nhật nên bị phân hóa, giọng điệu gượng gạo, lố bịch hơn- 
¬ Xuất hiện loại báo thân Nhật 


Những tờ báo loại này có từ giai đoạn trước như Tứ Dân Văn ï 
Uyển, Đông Pháp, Nam Cường (của Phạm Lê Bồng, Bùi Xuân 
Như, có từ 1/1938) ở Bắc Kỳ, Tràng An, Gazette de Huế (của Ì 
Bùi Huy Tín, Nguyễn Tiến Lãng) ở Trung Kỳ, Điện Tín, Đại 
Việt tạp chí, Sài Gòn. Đúng như Nguyễn Vỹ nhận xét ' "chỉ râm | 
rộ bể ngoài, rực rỡ trên lớp vỏ nhất thời mà chẳng có ảnh hưởng 

. gì trong quảng đại quần chúng cả trí thức lẫn bình đân”. 


Riêng số phận tờ Đông Pháp, ta sẽ thấy ở phần sau. 

Chúng ta thử điểm một số tờ mới xuất hiện. 

Năm 1940 ở Hà Nội xuất hiện nhiều tờ thuộc loại này, đáng 
1ưu ý là những tờ như Tin Mới (số 1, 17/1/1940, nhật báo. Tổi tuần 
báo) tự coi là cơ quan liên hiệp Pháp Hưng Việt (của Trân. Văn 


Ân), Dư luận đặc biệt tờ Đàn Bà do Thụy An làm. chủ bút (số Ï, 
24/3/1939) có các nữ sĩ Nhân Giang, Vân Đài giúp SỨC). 





"Thử thách" đầu tiên với các tờ báo này là, giống như tờ tiên 
khởi Nam Phong bồi thế giới chiến I, phải hô hào "lòng trung 
thành với Mẫu quốc" trong khi Pêtanh không mấy kiên cường 
trước phát xít Hfde.. 


Bài thơ “con cóc" dưới đây của Tứ Dân Văn Uyển là một ví dụ: 
Nước Đại Pháp sang ta bảo hộ 
Quốc dân mình ơn đồ nghĩ làm sao ? 
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Lợi Nay nước Pháp có việc bình đao 
Dân Nam Việt nghĩ thế nào trong bụng? 


Xin sang Tây ta giúp ít công 
Gọi tí chút tỏ lòng cùng Mẫu quốc (1). 


Rõ ràng, so với "Rồng Nam phun bạc đánh đổ Đức tặc của 
'_ Phạm Quỳnh thì nó thô thiển biết bao. 


'Petanh đầu hàng Hít le, mở cửa thành Pari cho quân Đức giầy 
' xéo, vậy mà số nào báo chí loại này cũng có những câu "châm 
ngôn" của y, đóng khung trên góc đâu trang đại loại như "Thống 
chế Petain đã nói : Nhờ có bại trận mà mối đồng tâm của quốc 
gia được thất chặt, chúng ta sở đĩ quây quần để tìm sự bảo vệ 
£ chung. Sự gần gũi đó âu chỉ là tự nhiên, là hy vọng nâng đỡ nhau 
trong phục hưng, Nhưng quốc gia, cách mạng còn phải cẩn sự 
thống nhất của nước Pháp" (2). 





Hóa ra, những tờ có vẻ như "trung lập" như Trung Bức Chủ 
Nhật lại có nhiều "câu hay" như thế. Một vụ như "Bà Toàn 
quyền Decoux tạ thế trong một tai nạn ô tô” cũng được báo này 
đăng tin, đóng khung trang trọng trong chuyên mục "tuần lễ 
Đông Dương" và lời phân du". Chúng tôi không kịp chia buồn 
trong số Tết, xin mượn mấy dòng số này kính viếng hương hồn 
Decoux phu nhân và chia buồn với Quan toàn quyền (TBCN, số 
4/3/1943). 


Phong trào “Khỏe và đoàn kết để phụng wdo Đuycoroa phát 
động nhằm ru ngủ, lôi kéo thanh nhiên ta, thì tờ Thanh Niên 
Đông Pháp viết: "còn gì đáng lạc quan cho bằng thấy những 


(1) Tứ Dân Văn Uyển, số 101, ngày 11111940 
(2)Trung Bắc chủ nhật, sổ 2611211943 
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thanh niên ngực nở, bắp tơ, biết trọng phẩm cách và kỷ luật như 
ngày nay... Ai có chút tâm huyết mà chẳng mừng thầm cầu ước Ÿ 
cho liên bang Đông Pháp cứ bình an mãi để Chánh phủ của Đô Ì 

đốc Decoux tiếp tục công việc ấy... (1) 


'Vào dịp ấy, tờ Tìn Mới còn ra thêm Tin Mới thể thao để pñụ 

- họa. Các cây bút của Đảng ta đã kịp thời vạch mặt họ : "Không 
có gì ngoài chỉnh phục và mê. hoặc thanh niên Việt Nam, khiến 
họ quên nhiệm vụ cứu nước, nhưng. đủ sức khỏe làm trầu ngựa 
cho Nhật Pháp cưỡi" (2). 


Tờ Đàn Bà, không thành công trong nghề báo, nhưng cũng 
tích cực góp phần lôi kéo một bộ phận quan trọng khác là,phụ nữ 
khỏi những phong trào chính trị, xã hội đang rung chuyển nền 
thống trị của Pháp-Nhật : F 


` "Đừng mẽ hoặc vì hai chữ Tự do vội... Chúng †a là phụ nữ, là ¡ 
đàn bà, địa vị chúng ta là ở trong gia đình, phận sự chứng ta là Ì 
nội trợ. Chúng ta cứ lăm trọh phận sự ấy cũng là giúp ícrcho Tổ 
quốc vậy... (3) 


Loại báo thân Nhật, thực sự xuất hiện sau đảo chính Nhật 
Pháp (9/3/1945). Những tờ đầu tiên thuộc loại này là Tân. Việt 
Nam (5/1939) của Ehan Trần Chúc; một người viết truyện lịch-sử 
khá Tên tuổi; Nỗ-lực của Vũ Đình Dy : Việt Báo:của Bùi Xuân 
Học; Phụ Nữ Thời Đàm của Nguyễn Văn Đa ; Bình Minh của 
Nguyễn Giang; Thông Tin (Hoàng Cù)... 'Í ị 

{1) Thanh niên Đóng Pháp, số 43. 201611941 : 

(3) Trường Chinh, Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nai NXB Sự thật, Hà Nội 
1974, tr.38 l 

(3) Đản Bà, số đặc biệt, 21/1111941. 
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`Tờ Tin Mới tiểu biểu cho loại cơ hội, Pháp đổ, quay sang ca 
___ tụng Nhật. 


Nếu như năm 1941, Tìn Mới chỉ viết : "Người Nhật không có 
ý làm cho tình hình Đông Dương, tình thế Thái Bình Dương 
thêm căng thẳng, họ chỉ muốn lập một trật tự quốc tế dựa vào 
tôn chỉ công bình để cho thế giới được công bình" thì sau 
- 9/3/1945 tờ báo này hô hào "vì Độc lập, vì Tổ quốc, vạch "tội" . 
thực đân Pháp... 


Nhưng rõ ràng thân phận của những tờ Báo này thực bèo bọt 
và bi hài. Cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất sẽ cuốn 
phăng chúng nếm vào "hố rác của lịch sử". Còn bài học cho 
những kẻ làm báo kiểu bồi bút kiểu này là "vở điễn đã qua màn 
hai còn mua vé hạng nhất để vào rạp, chỉ làm trò cười cho thiên 
hạ". 

b) Báo cấp tiến : 

Điều kiện chính trị xã hội giai đoạn 1939 - 1945 không cho 
phép xuất hiện những tờ báo khuynh tả, thực sự là báo đối lập 
chống chính quyên thực dân như ở giữa thập kỷ 20. 

Những tờ "báo cấp tiến” ở đây để chỉ những tờ báo có xu 
hướng tiến bộ hoặc về chính trị, xã hội, hoặc về địa hạt văn hóa. 
Nhiều khi xét những tờ báo như thế còn phải đi sâu vào "phía 
đằng sau tờ báo, phía trong cửa con chữ" để ghi nhận tấm lòng 
yêu nước của người cầm bút. 





ị 
ị 


Cũng có thể gọi những tờ này là báo ”đối lập ôn hòa". 
“Tiêu biểu nhất cho nhóm báo này là 3 tờ : Ngày Nay, Thanh 
Nghị (Hà Nội) và Văn Lang (Sài Gòn). 
ứ 


Khi xuất bản Ngày Nay (số 1 ra ngày 30/1/1935), nhóm Tự 
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._ thái hiện có của xã hội..." 


_ ăn khá ñ nhất đương thời. 


nghệ nông thôn, dân cấp công điền, bỏ độc quyền nấu rượu, bài 
- trừ cho vay nặng lãi. Thứ ba, ban hành giáo dục phổ thông, lập 
học đoàn... 


:Văn Đoàn đã bắt đầu làm quen và được cảm hóa bởi các tổ chức 


.170 


Lực văn đoàn không chỉ có cái vốn là uy tín một thời của báo 
này mà họ còn có một chủ trương chuyển biến nội dung hình 
thức tờ báo mới. 
Nguyễn Tường Tam viết trong lời "Phi lộ" : 
"Ngày Nay là tờ báo hiến cho bạn đọc ngày nay. 
Phong Hóa ra đời chú trọng trào phúng và văn chương, được 
bạn đọc hoan nghênh, đã xô báo giới đi một bước tiến khá đài và đã 
từng phá tan bớt những hủ kiến đó làm mù mịt khối óc người ta... 
- Ngày Nay là tờ báo thứ 2 của Tự Lực Văn Đoàn cũng cố dạt 
nục đích ấy, song theo một phương pháp khác. Chúng tôi sẽ đưa 
các bạn từ rừng đến bể, từ thành thị đến thôn quê, xem các trạng 


Từ số báo đầu tiên đến số cuối, trước khi bị thực dân đóng 


'cửa vì "lý đo chính trị" ngày 28/4/1943, tờ Ngày Nay thuộc loại 


“nh cấp tiến của Ngày Nay đúng như tôn chỉ trên, được thể | 
kiện ở những vấn đề xã hội phong phú và rất trúng của nó. Năm ¡ 
1937, Ngày Nay ở mục "Bùn lầy nước đọng" với loạt bài khá giá 
trị của Hoàng Đạo vạch trần sự thối nát của chế độ phong kiến 
thực đân ở thôn quê và đưa ra những đòi hỏi cải cách xã hội. 
“Theo ông, trước hết là sự phân chia quan quyền, phổ biến công 


Phải nói là thời gian ấy, một số trí thức, nghệ sĩ của Tự Lực 


cộng sản. 
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“Từ tháng 2 đến tháng 9/1937 suốt 36 số báo liền, Trọng Lang 
hiến cho ban đọc thiên phóng sự "Làm dân”, có hai thiên : $4 
luỹ tre và Ngoài ly tre, lầm mê độc giả. Đó là không kể đến 
hàng loạt tiểu thuyết, truyện ngắn phóng sự nổi tiếng trong văn 
học sau này cũng từ Ngăầy Nay mà ra. 


Năm 1938 - 1940, tính cách xã hội của Ngày Nay càng đậm 
nét. Hàng loạt vấn để nóng hổi được tờ báo đề cập : vấn để lao 
động, vấn để phụ nữ, phong trào Âu hóa... cho đến những vấn đề 
trực tiếp như "vấn để thuộc địa", "vấn để phòng thủ chung Đông 
Dương", nghiên cứu về các đâng phái chính trị được bàn trực 
tiếp. 


Số báo 19/2/1938, đãng vở "Hý kịch" mang tên Cải lương 
Nghi viện độc đáo của Tú Mỡ và Lê Ta (Thế Lữ) trong đó đả 
kích trực diện quan Thống sứ Bắc Kỳ và những Phan Huy Lục, 
Nguyễn Huy Hợi. Số 19/8/1939 đang bài của Thanh Tịnh : "Tây 
du xưa nay của Nam Triều". Đặc biệt, bìa số báo này phê phán 
thẳng Phạm Quỳnh với chủ thuyết "trở lại Hiệp ước 1884" với 
trang bìa minh họa "Cụ Phạm" đứng nhìn đám dân quê miệng bị 
khóa chặt cả và nói : "xem còn thiếu gì nữa không nào ?!" 





Có lẽ chỉ sau những tờ báo Cộng sản như tờ Dân chúng của 
Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Trấn ở Sài Gòn, tờ 
Ngày Nay có loạt bài hay, sắc sảo đòi quyển lợi cho "báo chí" và 
tích cực với cuộc vận động lập các nghiệp đoàn báo chí theo sự 
lãnh đạo của ĐCSĐD. 

Tờ Ngày Nay có chuyên mục Chính trị và Đảng phái với loại 
bài chính luận sắc nét. Một trong những bài như thế bộc lộ sự 
ngộ nhận, sai lầm của tờ này do chính Hoàng Đạo viết, bài Đảng 
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xã hội và Đảng Cộng sản” và chịu sự phê bình của đồng chí Trần 
Long trong bài "Ông Hoàng Đạo hiểu lầm chủ nghĩa Cộng sản" 
(Tin tức, số 11/6/1939). x 


Hoàng Đạo đã viết trong bài nói trên : "Đối với Đảng Cộng 
sản, điều cốt yếu là cách mệnh chính trị. Vì thế đối với công 
cuộc xây dựng xã hội, Đáng Cộng sản gân như có thái độ thờ ơ, 
lạnh nhạt... (1). 


Sau vụ bị thực dân đóng cửa, ngày 5/5/1945, tờ Ngày Nay tái 
sinh lần thứ hai với một giám đốc mới là Nguyễn Tường Bách, 
em Nguyễn Tường Tam. Chủ trương của tờ Ngày Nay ở lần này 
hoàn toàn nhầm vào chuyện "chính trị". Bộ mới này của 
Ngày Nay, số cuối là số 16, ngày 18/8/194^. Nhưng phải nói là 
bộ mới này không có giá trị bao nhiêu vì lúc đó, tờ báo đã trở 
nên bất cập, lạc hậu so với thời cuộc. 





Trường hợp Thanh Nghị có khác hơn. 

Ngày 15-5-1941, Thanh Nghị ra số đầu tiên, trên Manchette 

báo ghi rõ "Thanh Nghị tuần báo, nghị luận Văn chương khảo cứu” 
do luật sư Vũ Đình Hòe làm chủ nhiệm, xuất bản tại Hà Nội. 

Mặc dù trang bìa sau tạp chí này ghi đơn giản : đo một nhóm 
thanh niên chủ trương", nhưng lập tức tờ báo được đư luận chú ý 
vì trong tình hình tràn ngập những tờ báo lá cải, xuất biện một tờ 
báo có trình độ cao, bài vở nghiêm túc và hết sức sâu sắc, tụ hội 
được những cây bút Tây học tên tuổi trong cả nước như : Phan 
Anh, Dương Đức Hiển, Đặng Thai Mai,Đỗ Đức Dục, Hoàng 
Xuân Hãn, Đính Gia Trình, Trần Văn Giáp, Vũ Văn Hiển, 
Nguyễn Văn Tố, Đào Duy Anh, Nguyễn “Thiệu Lâu... 


(1) Nguyễn Việt Chước - Lược sử báo chí Việt Nam, s6d, tr.47 
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Mãi những năm gần đây, người chủ trương tờ báo mới giải 
thích "xuất xứ" của Thanh Nghị". Thật ra, cái mà ngườita gọi là 
"Nhóm Thanh Nghị" không phải là một tổ chức chặt chẽ, kiểu 
một tổ chức chính trị xã hội với điều lệ nội quy đàng hoàng, 
ngay cả trên cơ sở một giao ước ngầm, một ủy thác kín đáo đại 
khái như "nhóm Tin Tức" (Cộng sản), hoặc nhóm Thanh Niên 

` (Thanh Niên tiên phong)cũng không phải... Phải nói rằng chính 

báo Thanh Nghị đẻ ra họ... Báo Thanh Nghị và nhóm Thanh 
Nghị, hài hòa nhập thành một, mà tôi gọi một cách tổng hợp 
Thanh Nghị (1). 


Đúng như vậy, qua 4 năm tổn tại với 120 số báo (số cuối 
cùng, 11/8/1945) tờ báo của nhóm Thanh Nghị qua sự cảm hóa, 
giác ngộ của cách mạng, của Đảng ta, đã thành nơi tập hợp trí 
thức và nhiều nhân vật sáng lập, những cấy bút chủ lực trở thành 
những nhân vật chính trị. 

Có hai sự kiện chính trị trực tiếp liên quan đến nhóm Thanh 
Nghị. Ngày 30/6/1944, được sự giúp đỡ chỉ đạo của ĐCSĐD và 
Mặt trận Việt Minh, Đảng dân chủ Việt Nam được thành lập 
trong đó có vai trò quan trọng của "nhóm Thanh Nghị" là Dương 
Đức Hiền, Cù Huy Cận... Sau này, trong Quốc dân Đại hội Tân 
Trào (8/1945) Dương Đức Hiển và Cù Huy Cận lại được. bầu vào 

Uỷ ban Giải phóng Dân tộc Trung ương. 

Ngày 16/5/1945, Hội Tân Việt Nam được thành lập theo Đạo 
dụ 67 của Bảo Đại thu hút khá đông đảo trí thức tên tuổi đương, 
thời. Hội này hoạt động trong khuôn khổ hợp pháp thời Trần 
Trọng Kim để có xu hướng chính trị tư sản và thân Nhật. Vì tổ 
chức lỏng lẻo, phức tạp, nó sớm chết yếu : phải tự giải tán vào 
ngày 27/7/1945. 


(1) Vũ Đình Hòe, Hồi ký Thanh Nghị, Văn học, 1997, tr. 4j. `. ?hhh ¡ 
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Trong Hội Tân Việt Nam, Thanh Nghị cũng đóng góp nhiẻ 
nhân vật chủ chốt : Phan Anh, Vũ Đình Hòe, Đỗ Đức Dục, Đào 
Duy Anh, Vũ Văn Hiển... bên cạnh nhiều nhân vật các nhóm 
khác (theo cóng bố của Thanh Nghị, số 5/5/1943). 


Chính vì thế, chứng ta cũng dễ hiểu là, sau này cũng có một vài 
nhân vật tách khỏi Thanh Nghị, tham gia chính phủ bù nhìn Trần 
Trọng Kim do Nhật dựng lên. Nhưng lại cũng có vĩnh dự đóng góp 
những nhân vật tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh, Chính phủ của 

.. nước Việt Nam mới sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

Khảo sát nội dung tờ Thanh Nghị, ta thấy tờ báo này đúng là 

tiếng nói của lớp thanh niên trí thức tư sản cấp tiến, đang khao 
-_ khát tìm đường đấu tranh dân tộc. 

, - Đúng như tôn chỉ mục đích tờ báo, sự khảo cứu của Thanh 
- Nghị đạt tới độ phong phú, sâu sắc hiếm thấy. Đó là những trang 

khảo cứu về các chế độ chính trị, kinh tế, giáo dục, về lịch sử 
- _ đân tộc, đặc biệt về văn hóa, văn hóa nghệ thuật. 





- ï đặc biệt của Thanh Nghị là bút pháp "khảo cứu" của họ 
.. không quá nặng nể như thời Nam Phong, nó có vẻ nhẹ nhàng 
nhưng rất cơ bản, phương pháp trình bày cũng rất hiện đại. Kho 
,tầng trí thức, học thuật mà tờ báo đem lại rất lớn. Chỉ cần đọc tập 
“Sự hoài vọng của lý trí” (1) của Đinh Gia Trinh, một cây bút 
chuyên viết về "Tiếp xúc văn hóa Đông Tây”, trên tạp chí này ta 
đủ thấy bước tiến dài của họ về tư tưởng, văn hóa văn học. 


__ “Tất nhiên là với họ lúc đó, tư tưởng đân chủ tư sản phương 
- Tay là say mê nhất. Mảng luật pháp là mạnh nhất của Thanh 
Nghị. Phan Anh, Vũ Đình Hòc, Vũ Văn Hiển có nhiều bài vẻ 


„__` (Ì) Đình Gia Trình, Sự hoài vọng của 1ý trí, NXB Văn học, HN 1997 
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- nên Dân chủ và Hiến pháp các nước Âu Mỹ cũng như suy nghĩ 
của họ về chế độ chính trị tương lai của nước ta. Phan Anh trong 
bài “Vấn để đại diện chính trị” (Réprésentation poliúque) (1) có 
viết : "Những cuộc thảo luận về quân quyền sẽ thuộc về dĩ vãng. 
Ngày nay bất cứ thuộc đảng phái chính trị nào, bất cứ theo 
khuynh hướng nào, các nhà chính trị đêu phải công nhận rằng, 
trong một nước văn minh quốc đân phải có cơ quan đại điện để 
tham dự chính quyền”. 

Những suy nghĩ như thế chưa hẳn phù hợp với tình hình nước. 
ta sau đó, nhưng rõ,ràng là một suy nghĩ cấp tiến. 


Thanh Nghị cũng không hoàn toàn lảng tránh những vấn để 
xã hội cụ thể : chăm lo giáo dục thanh niên, nên giáo dục hiện 
thời, đặc biệt lên án thực dân Pháp, quân phiệt Nhật gây ra nạn 
đói đang hoành hành lúc đó... 


Cũng như nhiều tờ báo thuộc khuynh hướng này, Thanh Nghị 
cũng bộc lộ sự hạn chế, sự ngây thơ về chính trị : Hoan hỷ với sự 
thành lập của Chính phủ Trần Trọng Kim, cơi nước ta đã “độc lập 
thực sự", kêu gọi dân chúng cần phải liên hiệp với chính phũ ... (2) 

Đồng chí Trường Chỉnh ít năm sau, trong cuốn Chủ nghĩa 
Mác và văn hóa Việt Nam, đã nhận xét : "Các nhà văn trong 
nhóm Thanh Nghị không nhận rõ được thời mệnh của văn hóa 
Việt Nam, cũng không thể đóng nổi vai trò lãnh đạo văn hóa, và 
nhất định nguồn văn của họ sẽ cạn, nếu họ không tự bồi bổ bằng 
văn hóa vô sản” (3) 


(1) Xem Thanh nghị số 108, 12/5/1945. . 
(2) Những điều kiện để xây dựng nắn độc lập, Thanh Nghị số 107, 55/1945 
(3) Trường Chỉnh, Về văn hóa nghệ thuật. tr.8, NXB VH, 1976, tr44 
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Ngay sau cách mạng tháng Tám, tạp chí Tiên Phong cử Hội 
văn hóa Cứu quốc phê bình : “Nhóm Thanh nghị là một số trí 
thức tư sản bám lấy đường lối phát xít, cố gắng dung hòa những 
giá trị tư sản với chủ nghĩa Pétin” (số 1, ngày 10/11/1945). 

Tất nhiên nhận xét này không hoàn toàn đúng với bản chất 
của Thanh Nghị, nhưng lại có ý nghĩa lịch sử nhận thức. 

“Trường hợp tờ Văn Lang tạp chí ờ Sài Gòn những năm 19839 
- 1940 cũng có nét đáng chú ý. Theo Lê Ngọc Trụ (1) thì lúc 
đầu do Huỳnh Văn Dơn lập ra, lúc đầu của ::hững thanh niên cấp 
tiến hô hào học tập khoa học kỹ thuật cho thanh niên, nhưng rồi 
sau đó “tờ này rất nổi trong giới trí thức vì có đăng những bài 
viết giá trị của các chí sĩ cách mạng...” (1). 

c) Báo của nhóm Tờrốtkit 

Ở nước ta khuynh hướng tờrốtkít không mạnh lắm, nhưng 
một thời nó éũng là “cái gai đâm vào lòng bàn chân, phong trào 
cách mạng của Đảng của nhân dân ta. 

“Trước 1938, khuynh hướng của tờrốtkít chủ yếu ở Sài Gòn, 
một thời gọi là nhóm L¿ Lutte (Tranh Đấu) với những cây bút 
nổi tiếng như Tạ Thu Thân, Phan Văn Hùm. Trịnh Hưng Ngẫu, 
Lê Văn Thử... Hồ Hữu Tường được coi như “nhà lý luận” của tờ 
tờrốtkít Việt Nam còn cộng tác với luât sư tiến bộ người Pháp là 

ˆ Gianốpxki ra tờ cuối cùng Tháng MZười (1939) nhưng cũng sớm 
bị cấm... (2) 


(1) Lê Ngọc Trụ. Thứ mục báo chí Việt Nam, ta, tr.37 
(2) Nguyễn Việt Chước. Lược sử báo chí... sảd, kơ.51 
Ï 
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Khác với nhóm. Tơrốtkít trong Nam là họ:còn có khả năng 
hoạt động chia rẽ trong phong trào công nhân và một.số tầng lớp 
khác ở đô thị, nhóm tờrốtkít xứ Bắc Kỳ chỉ đóng khung những 
hoạt động của họ trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. 

Nhóm Hàn Thuyên được hình thành trên cơ sở-tạp chí Văn 
Mới, vốn của Đỗ Văn Trường chủ trương, một "luận báo" văn 
chương và mỹ thuật” (tòa soạn ở số 7, phố Chanron Hà Nội) số I 
Ta ngày 15/2/1939. Nhóm Hàn Thuyên sửa lại giấy phép tờ báo 
này làm cơ quan ngồn luận của mình. 

Nhóm Hàn Thuyên gồm Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa). 
Nguyễn Tế Mỹ, Nguyễn Đức Quỳnh, Lương Đức Thiệp. 

Cuộc đấu tranh trực. điện của những người mác xít chống lại 
nhóm Hàn Thuyên "đội lốt duy vật biện chứng bất đâu khi Nhà 
xuất bản Hàn Thuyên xuất bản nhiều cuốn sách độc hại, trong đó 
có cuốn Hải Bà Trưng khởi nghĩa của Nguyễn Tế Mỹ, 1941. 


Trên tạp chí Tiên Phong, đồng chí Trường Chỉnh với bút 
'danh TR. CH đã viết bài quan trọng. Äfấy nguyên tắc lớn của 
cuộc-vận động văn hóa Việt Nam mới số ta ngày 23/9/1944, đẻ 
cập đến hàng loạt vấn đề quan trọng ở nước ta lúc đó. Trong bài 
có để cập đến hoạt động nguy hại của Hàn Thuyên, tác giả viết : 
“Hộ không đội lốt duy vật biện chứng để đễ xuyên tạc thuyết 
dúy vật biện chứng của Mác đó sao ?... Đáng lẽ phải tập trung lại 
lực lượng văn hóa Việt Nam thành miột mặt trận đặng chống lại 
văn hóa ngu dân, văn hóa thoái bộ và trung cổ phát xít, chống lại 
thủ đoạn xâm lăng nguy hiểm của văn hóa Nhật, thì họ lại chia 
rẽ mặt trận văn hóa của đân tộc ta bởi thế họ đã vô tình hay cố 
ý lợi cho cho giặc nước. Thật thế, sao họ lại chĩa ngọn lửa đấu 
tranh vào các nhà văn hóa dân tộc (Thanh Nghị, Tri Tân)... Cái 
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chiêu bài "tân văn hóa" của nhà Hàn:Thuyên:ở đấy một số 
Tồrốtkít đang hoành hành chẳng đáng ngờ lắm sao.?'(1) 


Về phương điện báo chí, có lẽ tờ Nghề mới, xuất bản cuối 
1937 là tờ báo Tơrốtskít đâu tiên ở Hà Nội. Tất nhiên thực sự 
phải là Văn Mới. Nhóm Hàn Thuyên cũng có híc bị sở kiểm 
duyệt thực sự sờ đến, cũng bị cấm; lại xuất bản. Về sau họ chủ 
trương tách ra : 


: Văn Mới nghị luận, số 1 ra ngày 10/10/1941 khổ 12 x 20cm, 
“tới 200 trang, bìa mẫu tờ này giao cho Đô Văn Giũng làm giám 
đốc và Nguyễn Đức Quỳnh là quản lý. 

Văn mới khảo cứu ; Số I ra ngày 5/6/1945 khổ nhỏ II x 18 
cm cũng trên 200 trang, bìa hai mầu dành cho việc đăng tải trọn 
những chuyên luận những cuốn sách của các tác giả trong nhóm. 
Ngay những bộ sách như bộ Lịch sử thế giới của Nguyễn Đức 
Quỳnh, bộ Kinh tế thế giới của Nguyễn Hải Âu cũng in như 
thế... 7 3 x..& 

_''.. Sau ngày 2/9/1945 nhóm Hàn Thuyên còn chó ra đời tuần 
báo Văn Mới dơ chính Trương Tửu làm chủ nhiệm, tờ báo khổ 
+ lớn, in rất bể thế, tờ báo này cùng với những tờ như Việt Nam. 
(Khái Hưng), Dân Mới (báo Công giáo của Lê Văn Đệ và Ngô 
Đình Nhu), Dân Thanh (Đồng Tháp cũ), Dân Quốc (Tin Mới 
cñ), ông Ninh (Nguyễn Hải Thân)... có thể coi là những tờ báo 
đối lập, chống lại chính,quyền cách mạng (2) 
- "Tạp: chí Văn 'Mới tỏ ra là một tờ báo cö trình:độ lý luận, tính 
cách học thuật khá rõ, một phần vì các cây bút chủ lực của 





(1) Xem Sơ tập trọn bộ Tiên Phong (1945 -1946) sód, tr.62 
_ ). Xem bài Sống động một sự nghiệp, bài của bài Thép Mới, đã dẫn. 
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Hàn Thuyên, họ.đã lôi cuốn được một số cây bút khác như Đặng 
Thai Mai, Nguyễn Đình Lạp, Bùi Hữu Phồn... Tạp chí này để cập 
nhiều vấn để thuộc các lĩnh vực rất khác nhau từ kinh tế, xã hội 
đến triết học, lịch sử... 


Điều trớ trên, tai hại ở tạp chí này, ngay'các số đầu đã tập 
trung bài vở phê phán Thanh Nghị và Tri Tân mà theo họ là "cổ 
bủ", "Phản văn hóa", "Phản khoa học”... 

“Trong số 1 của Văn Mới nghị luận có tới 5 bài trong tổng số 
10 bài phê phán hai tờ báo trên dưới để mục "Dưới ánh sáng tân 
văn hóa", Chỉ cẩn biết tên các bài viết của họ, chúng ta có thể 
hiểu họ đồi hỏi và muốn điều gì. 

Dưới đây là những bài chủ yếu của một số tạp chí đó. 

- Đối với những uy quyên nguy tri thức (Lương Tức Thiệp) 

- Ông Vũ Đình Hòc và nên tiểu công nghiệp nước ta 
(Nguyễn Hải Âu) 

- Văn hóa có phải chỉ là vấn để của tri thức không ? (Nguyễn 
Đức Quỳnh) 

Nhóm Hàn Thuyên thường tuyên bố trung thành với chủ nghĩa 
duy vật biện chứng" muốn biểu những phong trào lịch sử hay tìm 
sự thật (nguyên văn) thì chỉ có một con đường thôi : đó là con 
đường của duy vật biện chứng pháp" (1). Nhưng họ vận dụng thực 
tế thế nào lối "biện chứng" kinh tế của Nguyễn Hải Âu khi nói vẻ 
chủ nghĩa tư bản giai đoạn độc quyền (đế quốc) thì ông ta lại cho 
yếu tố đó là hợp lý khi thay cho chủ nghĩa tư bản thực dân và 
hơn thế m"Văn mình tư bản không sụp đổ mà nó sẽ là căn bản để 





(1). Văn Mới số 2, ngày 1211111944 
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xây đắp một nền văn mình mới" (bài Kinh tế thế giới và biên 
thùy quốc gia)(1). Thứ “biệm chứng ¬này cũng được -Nguyễn Tế 
Mỹ vận dụng khi viết vẻ Hai Bà Trưng... : 


Nhóm báo của Hàn Thuyên và Văn Mới thực ra không có 
ảnh hưởng lớn trong dân chúng, nhưng dẫu sao nó cũng phương 
hại không ít đến tư tưởng cộng sản và giai cấp công nhân trong 
khi chủ nghĩa Mác đang rất.cần phổ. biến rộng rãi hơn, nhất là 
trong giới trí thức. Hơn ai hết bọn mật thám hiểu rõ điều này nên 
chúng dung dưỡng khuynh hướng ấy. 

: Một nhà văn tên tuổi trong Hội văn hóa Cứu quốc đã viết : 
“Họ được Sở kiểm duyệt Pháp cho độc quyền dùng những chữ 
phạm húy thực đân (ai viết những chữ đó các ông kiểm duyệt cứ 
việc xóa, không kể câu thế nào). Nhưng sách báo của Hàn 
Thuyền thì dùng thả cửa : đế quốc, thực dân nhân loại, đại đồng, 
đấu tranh giai cấp, cách thức, duy vật biện chứng... (2) 


d) Báo Văn học 


Báo chí Việt Nam ngay từ buổi đầu luôn luôn cơi trọng mảng 
văn bọc cả sáng tác và lý luận phê bình. Gần như kHông có tờ 
báo nào, kể cả báo.chuyên biệt về kinh tế và tôn- giáo đều có 
chuyên mục văn uyển (vườn văn). Báo Thanh Niên (1925) và 
Việt 'Nam Độc Lập (1942) dù bận rộn công tác cách mạng ở 
Quảng Châu hay giữa núi rừng Việt Bắc là thế vẫn có mục vườn 
vặn với những góc báo thích đáng, : 

Đồng góp quan trọng nhất trong đồng báo văn học tất nhiên 
thuộc về Tự Lực Văn Đoàn, dù không phải những tờ báo thuần túy 





(1) Văn mái số 2 F 
(2) Ta Hoài. Tự truyện, hồi ký, Nxb Văn học, 1985, trang 289. 
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- văn học như Phong Hóa và Ngày nay đã nuôi dưỡng, đãng tải 
được những tác phẩm văn thơ, kịch... của những tác giả vào loại 
sáng giá nhất của văn học Việt Nam trước năm 1945. 


“Một cách chính thức, phong trào Thơ Mới đã nẩy sinh năm 
1932 với tạp chí Phong Hóa của nhóm Tự Lực Văn Đoàn", nhà 
Việt Nam học người Pháp nổi tiếng là M. Đuyrăng viết như thế. 
Ông cũng chia Thơ mới của Việt Nam từ 1932 - 1962 thành 3 
giai đoạn khác biệt, trong đó giai đoạn 1932 - 1945 là giai đoạn 
hình thành và phát triển đặc biệt (đeveloppement intense). 


Cồn văn xuôi ? M. Đuyrăng đã chia ra làm nhiều loại xu 
hướng hiện thực xã hội của Tự Lực (Nhất Linh, Khải Hưng, 
Thạch Lam, Hoàng Đạo) tiểu thuyết phong tục : Trân Tiêu, Bùi 
Hiển, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Tiểu thuyết tả chân Nguyên 
Hồng, tiểu thuyết hài : Đồ Phồn... 

Rất nhiều rác giả, tác phẩm như thế trong giai đoạn này. 

Với lời quảng cáo bốn số đăng trọn một truyện dài, Ngày 
Nay đã cho đăng thực bài bản, xen kẽ nhau hàng loạt tiểu thuyết, 
truyện ngấn, truyện đài, phóng sự... Năm 1935 là Trọng Lang 
với Trong hàng chạy; Đàn bà hút thuốc phiện, Thế Lữ với Lê 
Phong phóng viên, Khái Hưng với Dưới bóng tre xanh... 1936, 
Nhất Linh có Lạnh làng, Trân Tiêu có với Ánh trăng... 

1937 - 1939, Ngày Nay nở rộ với hàng loạt sáng tác nỏi tiếng. 
Nhật Linh đưa ra Sống, Đôi bạn, Trần Tiêu với Sau lũy tre; Trọng 
Lang với Hà Nội lầm than, Là dân... Vì Huyền Đắc với vờ nổi tiếng 
nhất của ông, Kừn riển... Đỗ Đức Thu, Nguyên Hồng cũng đăng 
liên tục. Cũng không ngờ là Xuân Diệu có tới 5 - 6 cái truyện ngắn. 

(1) M. Dưrand, Nguyễn Trần Tuấn. Nhập môn văn học Việt. Nam. tiếp Pháp, 
Paris, 1968, tr 147-150 D 
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Ngày Nay ít đăng thơ, ngoài Tú Mỡ, chỉ thấy thơ của Huy 
Cận, Xuân Diệu,- 


Truyện dịch, Ngày Nay rất kén chọn, chỉ thấy những tắc giá ý 
như ... Maugham. 


Giai đoạn 39 - 45 không thấy có tờ chuyên về Văn học nào 
hay mới xuất hiện. Có hai tờ quan trọng ở giai đoạn này. 
' Tiểu Thuyết Thứ Năm, bộ mới có.từ 1938 kéo qua năm 1940, 

,24 trang,-có khi 32 trang với Vũ Trọng Can, Phan Huy -Thái, 
.. Tuấn Trình (Tức Thâm Tâm), Đoàn Quang Thiện... 

.Tờ này cũng thu hút được những tác giả như Quế Án Viên, 
Anh Thơ, Tehya, Yến Lan, Thạnh Tịnh... 

__„ Cái độc đáo của tờ Tiểu Thuyết Thứ Năm là dòng chữ gồi 
._ trên Manchette : Tạp chí Hà Nội nhất của Hà Nội và của những 
g 'người mến yêu hương vị tài hoa". Những bài thở thuộc loại hay : 
'- nhất của Nguyễn Bính cũng đăng ở đây như bài “Lỡ bước sang : 

ngang” (số 2 13/12/1938)... 
l .. Tiểu Thuyết Thứ Bảy, có từ 1934, đã trở nên nổi tiếng hơn, do 

ˆ Vũ Đình [ong chủ trương (nxb Tân Dân). Đây là nhân vật kinh 

doanh báo chí xuất bản lớn ở Bắc Kỳ, người có cơ mưu và điểm 
_. đạm, Ngoài Tiểu Thuyết Thứ Bảy ông còn cho xuất bản Phố 
Thông Bán Nguyệt San, Truyền Bá, Ích Hữu, Tao Đàn... (1) Tiểu 
thuyết thứ Bẩy là tờ báo văn học rất thành công của Vũ Đình 
Long và là một kinh nghiệm của nghề làm báo. Nhà văn Thanh 


(1) Bài phẳng vấn cụ Ngọc Giao, đại biểu cuối càng của TTTB, cứa Bùi Việt Sơn, 
Lae động, số 1219/1996 
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Châu, người cộng tác nhớ lại : "Khi cả Hà Nội say mê tờ 
-Phong Hóa - Ngày Nay với Lạnh lùng, Đời mưa gió, Hồn bướm 


° møiiên... kèm tranh vui với chân dung Lý 'Toét Xã Xệ đả kích 





các nhận vật tiếng tăm đương thời, làm cho trẻ già từ Nam chí 
Bắc theo đõi không kém chân dung ông bành bạnh thì người ta 
rất lo cho báo của-ông Vũ Đình Long, không thể địch nổi cánh 
"Ngày Nay". Vậy mà trái lại, sách báo Tân Dân ïn không kịp 
bán, Ông Long còn mở thêm đại lý ở Sài Gòn... (1) 

Tờ Tao Đàn, 2 tháng 1 kỳ, ngay số đầu 1/7/1939 đã có tới 
“134 trang, dành riêng nói về nhà thơ, nhà báo nổi tiếng Tản Đà, 
Báo này xuất hiện ở Hà Nội. Ông Vũ Đình Long còn thuê nhồm 
Lan Khai, Nguyễn Triệu Luật phụ trách. Nhưng tờ báo cũng 
không sống lâu (số cuối 1940) có thể cũng vì người đọc chưa 
thực quen với loại tạp chí này. 


e) Báo Tôn giáo 
Báo chí tôn giáo mới có ở Việt Nam từ khi rờ Nam Kỳ địa 
phận (Semaine religiense) ra số 1 ngày 8 - 1 - 1908, nghĩa là 


muộn hơn tờ báo tiếng Việt đầu tiên hơn nữa thế kỷ, tờ Gia Định. 
báo xuất bản ở Sài Gồn. 

Báo tôn giáo không phải dòng báo sôi động, nhưng đến nám 
1945, nó cũng có đủ loại báo của các tôn giáo ở Việt Nam. 
Nghiên cứu dòng báo này không chỉ giúp biểu biết thêm sinh 
hoạt tôn giáo ở nước ta mà còn góp vào sự nghiên cứu lịch sử 
báo chí, văn hớa, tư tưởng. Ð 


(1). Thanh Châu. Mười năm với báo tiểu thuyết thứ bẩy, Tạp chí vẫn học số 
2/189) 
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'Báo chí tôn giáo nhiều loại, ở đây, chúng tôi chủ yếu nghiên 
cửu loài quan trọng nhất Ïš ñhững 'tờ-báo chính thức được giáo 
hội tực tiếp cho xuất bản; hoặc báo cửa: những đồng tu, các đoần 


thể tôn giáo, xuất bẩn VÖï sự chó phếp, công nhận của chính các 
Giáo Hội. 


Điều kiện xuất hiện báo chí tồn gio 


Tất nhiên, lý dơ đầu tiên xuất hiện dòng báo này là lý do tối 
giáo. Nhiệm. vụ truyền bá Đức tin và giáo.d.. ín đồ là thiên:chức 
của mọi tôn giáo. Đặc biệt, việc giáo dục đạo đức và gây ý thức đạo 
đức - đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội - là quan trọng. Đời sống 
đạo đức ấy vừá bao gồm yếu tố giáo lý, nghỉ lễ vừa là sự thực bành 
nó trong đời sống, nói theo ngôn từ tôn giáo bồi linh (bồi đắp tâm 
linh). Đây là một đặc tính của báo chí tôn giáo. 


Nhưng việc xuất hiện báo chí tôn giáo ở Việt Nam đâu thế kỷ 
XXX còn có những tý do lịch sử cụ thể. 


Đâu thế kỷ, nhất là ở Sài Gòn, nhiều tờ báo nổi tiếng từ cuối 
thế kỷ XIX như Gia Định Báo, Nhật Trình Nam Kỳ, Nông Cổ 
Mm Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn... đều đo người công giáo làin chủ 
bút. Một trong hai nhà in đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn từ 1862 là 
nhà in Tân Định, do địa phận Sài Gòn - Gia Định quản lý. 


-Bên cạnh những cây bút báo'chí nổi tiếng như “Trương 'Viáh 
Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trần Chánh Chiếu... còn phải kể đến nhấn 
vật như €ha: Vàng, người quản lý báo:chí có tài, giỏi.cả Nho học 
và Tây học, lại biết cách tân nghề báo chuyên nghiệp, bên cạnh 
LM, JB Huỳnh Tịnh Hướng (trị sự) Lm Liễu (kỹ thuật in), sửa 
bài (Lm. Hồ Tâm Đắc)... mới có thể có được tờ báo tôn giáo đầu 
tiên như tờ Nam Kỳ Địa Phận hồi đầu thế kỷ (1908). 
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Với Phật giáo thì phải tính đến một sự kiện quan trọng là 
phong trào: "Chấn hưng Phật giáo”, từ đầu thế kỷ XX, mới có 
báo Phật giáo ở Việt Nam. Ầ 

Cũng phải nói đến những lý đo ngoài tôn giáo như điều kiện 
chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa. tị 

Hàng đầu trong những nguyên nhân này là thái độ của nhà 
nước thực dân và ngược lại thái độ của các tôn giáo với những 
vấn đề chính trị, xã hội. Nói chung dòng báo tôn giáo được nhà 
nước thực đân ủng hộ, tài trợ, ít nhất cũng không khất khe áp 
dụng chính sách báo chí vốn rất hà khắc. 

Báo chí tôn giáo ở nước ta ít tính thương mại, tirage hết sức 
thấp (tờ Nam kỳ Địa Phận - có số lượng độc giả mua dài hạn kỷ 
lục cũng chỉ 2000 số. Tuy thế, về phương diện văn hóa (đặc biệt 
với văn hóa từ phương Tây liên quan đến các tôn giáo như Công 
giáo, Tin lành), cũng như về phương diện chính trị - xã hội, sự có 
mặt của báo chí tôn giáo cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa. 

Báo chí công giáo. 


Tính đến năm 1945, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 
khoảng 20 tờ báo loại này. 

Báo chí công giáo xuất hiện sớm nhất và có ảnh hưởng khá 
rộng trong giới Công giáo ở Việt Nam chủ yếu vì lý do chính trị, 
xã hội, sau đó mới là lý do kỹ thuật. 

Giai đoạn 1945 về trước, giáo hội công giáo Việt Narn vẫn ở 
thời kỳ truyền giáo, xu hướng "canh tân và nhập thể còn yếu 
kém và Vatican thì vẫn thực thi chính sách coi” chủ nghĩa cộng, 
sản là thứ không thể dung nạp với văn minh kitô giáo" (G.h. Piô 
XI). 
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Có thể chia ra làm hai loại báo chí công giáo. 
Loại chính thức của Giáo hội 


Tờ báo đầu tiên cũng là quản trọng nhất của báo này là báo 
Nam Kỳ Địa Phận đã nói trên do Giám mục L. Moissard làm 
chủ nhiệm, LM J.B Hướng là chủ bút. Tờ báo này sống ngót 40 
năm, được coi là-tờ báo công giáo thành công nhất cả về nội 
dung và hình thức, không chỉ có giá trị về thông tin, giáo dục 


công giáo mà còn có đóng góp về nghệ thuật báo. chí, về sự phát 
triển chữ Quốc ngữ. 


_ Năm 1919, ở địa phận Phát Diệm có tờ Thánh Thể báo sau 

đồ lä 2 tờ chuyên thông tĩn về văn học công giáo là Thánh Giáo 

` Tuân Báo Bắc kỳ (Semaine Religieuse du Tonkin) những năm 
1920 - 1923 và tờ Trung Hòa Nhật Báo (Hà Nội, 1924 - 1943). 


' "Trong thời gian này có hai tờ thông tin, nghị luận công giáo 
có ảnh hưởng lớn : Nhật báo Công Giáo Đông Thỉnh (La voix 
'communne du Missons Catholiques, 1927 -1937) và tờ tuần báo 
Công giáo Tiến Hành (1936 - 1938). Cùng với Nam kỳ Địa 
Phận, Công giáo Đồng Thỉnh (1927 - 1937) của Đoàn Kim 
Hướng và Nguyễn Quang Thường là quan trọng nhất, vì nó 
không chỉ là những tờ báo có giá trị thông tin, giá trị báo chí mà 
còn chứa đựng nhiều vấn đẻ của tôn giáo này với thời cuộc. 

-Ng ài ra còn phải kể đến những tờ như Đán Thanh, bán 
nguyệt san của ông Paulus Tạo ở Sài Gòn, tờ Công Giáo Nam 
Thanh, sau đổi là Thanh Niên của Phạm Bỉnh Khiêm ở Bắc kỳ 
của phong trào Thanh niên lao động Công giáo những năm 
(1936 - 1244): 


Loại thứ hai là những tờ báo của các đoàn thể, các đòng tu, 
các địa Long 
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Loại báo này cũng phiều như tạp chí “thuần túy tôn giáo” của 
giới Giáo sĩ Bắc, Trung Kỳ tên là tạp chí Søcerdos indosinensis 
(1927, địa phận Vĩnh), tạp chí Đức Bà hằng cứu giúp (1929, Hà 
Nội, các tuần báo như Văn Cái (Nam Định), Vì Chúa (1936, 
Huế) và Vì Chúa nguyệt san (1939, Sài Gòn), Đa Minh (của GM 
Hồ Ngọc Cẩn, Bùi Chu), #⁄y Vọng (Dòng Đa Minh, Hải Phòng, 
1937), Lài thăm các thấy giảng (1932, Quy Nhơn)... 

Báo chí Phật Giáo 

Báo Phật giáo xuất hiện chậm hơn một chút (đầu thập kỷ 
XX) và có số-lượng khoảng trên 10 tờ tính đến năm 1945. 

Hai tờ mở đâu là Pháp Âm và Phật Hóa Tân Thanh Niên đêu 
ra mắt năm 1920, dù phong trào chấn hưng Phật giáo lan tới Việt 
Nam từ năm 1931. Các tờ báo Phật giáo đâu tiên đều xuất hiện ở 
Nam Kỳ. Sau hai tờ trên là Bát Nhã Âm (1932 của Hội Nam Kỳ 
nghiên cứu Phật học), Dưy Tâm và Bỏ Đề tạp chí (năm 1934, Trà 
'Vính), đặc biệt là tờ Tiến #óu (năm 1928, Chợ Lớn)... 

Ở Trung kỳ, từ năm 1930 cũng lần lượt ra mắt một số tờ báo 
Phật giáo như Tam Bảo Chí (Đà Nẵng), Viên Âm (1932, Huế) là 
tờ báo rất đáng chú ý (1933 - 1954) một số tờ báo có công lớn 
trong công cuộc “Chấn hưng Phật giáo hiện đại". 

Ở Bắc Kỳ, có 3 tờ đều ra mắt năm 1935 đó ià Đuốc Tu¿ (Hà 
Nội). Tờ Tạp chí Phật Học rất có tiếng, Tiếng Chuông Sớm (bán 
nguyệt san của Hội Phật Giáo Cổ Sơn môn Bắc Kỳ) và phương 
tiện của Hội Tăng ni Bắc Kỳ... cũng đặt trụ sở ở chùa Quán Sứ, 
Hà Nội. 
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Báo chí các tôn giáo khác. 
Sự đa dạng, phong phú của sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam 


cũng thể hiện ở lĩnh vực báo chí : các tòn giáo bản địa mới nảy 
sinh cũng xuất bản báo chí của mình khá sém. 


Báo chí Cao Đài ra mất với tờ Acfion ¡ - '2chinoise (của Cao 


Văn Chánh, số 1, ngày 23/8/1928). Những năm 1935 - 1940 là 
Đuốc Chơn Lý (Le Flembeau đe la Vérité) ờ Mỹ Tho. 


Ra đời muộn hơn Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo mãi tới năm 
1956 mới có tờ nguyệt san Giác Tiến, xuất bản ở Long Xuyên, tờ 
báo phổ thông giáo lý. Riêng đạo Tin lành mới xuất hiện ở Việt 
Nam từ năm 1911 đến năm 1931 có tờ Thánh Kinh Báo (Hà Nội, 
nguyệt san của Hội Thánh Tìn Lành Đẳng Pháp, chủ bút là Mục 
sư Cadman), sau đổi tên là Thánh kinh Nguyệt San... 


Đến năm 1945 ở Sài Gòn, có thêm tờ Hừng Đông Tin Lành 
(Hội Thánh Tin Lành Việt Nam). 


Vài nhận định 


a) Báo chí tôn giáo là một khoảng trống trong lịch sử báo chí 
Việt Nam, gần như chưa được nghiên cứu. Báo chí tôn giáo ở 
Việt Nam tuy chưa thể có những tờ được như tờ La Croix 
quotidienne, La vie Catholique, Tếmoignage Chrếtiene, L/ 
Actualité Réligieuse dans la momde (Pháp), Asia Focus (Hồng 
Kông)... nhưng việc nghiên cứu dòng báo này cũng là cần thiết 
trước hết cho những nhà chuyên nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam 
cận hiện đại vì bản thân nó cũng là nhịp thở của đời sống tôn 
giáo ở Việt Nam. 

b) Báo chí tôn giáo ở Việt Nam trước năm 1945 hoạt động 
trên cái nên chung là báo chí thuộc địa, ở đó bộc lộ nhiều khía 
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cạnh sinh hoạt tư tưởng và tôn giáo, chính trị và đạo đức, kinh tế 
và xã hội khá phong phú, cũng là một nguồn tư liệu cần thiết 
nghiên cứu về-xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945. 


c) Trên phương diện văn hóa học, báo chí tôn giáo "hắt 
quang sự dung hòa Đông Tây", sự bảo tổn những giá trị văn hóa 
truyền thống và những biểu hiện của tăm thức tôn giáo của n người 
'Việt Nam thời cận đại. 


G) Báo chuyên biệt khác 


Như đã nói ở trên, báo chuyên biệt rất phát triển như sự phân 
hóa tất yếu của một nền báo chí đã trưởng thành. h 


Báo cho các giới xã hội khá phong phú. Báo cho phụ nữ tuy 
không có những tờ hay, có uy tín như của giai đoạn trước Phụ zữ 
Tân Văn (1929 - 1931), nhưng cũng đa dạng như... Nữ Giới, 
Đàn Bà, Bạn Gái, Việt Nữ... 


Báo thể thao đường như nhiều thêm và cũng rất đa dạng như : 
Tin Mới Thể Thao ; Đua Ngựa, Vẻ Đẹp.. báo của các ngành 
nghệ thuật : Kịch Ảnh (Théatre at cinema) ảo thuật... các loại 
báo này Sài Gòn phong phú hơn Hà Nội. 

Loại báo của các.cơ quan tổ chức chuyên biệt nghề nghiệp 
như nông công thương (Hội Nam Kỳ Nông Công Thương gia), 
Tạp chí hội Khuyến học Nam Kỳ... 

Báo cho trẻ cm cũng phong phú hơn, Tuổi Ngọc, Chánh 
Bờm, Nhi đồng Hoa Ban... có khá nhiều tờ của tổ chức hướng 
đạo sinh do Hoàng Đạo Thúy là huynh trưởng như Hướng Đạo 
Thẳng Tiến ; Hướng Đạo Truyền Tin... 

Loại báo về khoa học - kỹ thuật đặc biệt phát triển bên cạnh 
những tạp chí của ngành kỹ thuật, khoa học như Việt Nam 
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Y Báo, Việt Nam Y Dược Học kỷ yếu; Vô Tuyến Truyền Thanh 
T‹S F. Tờ báo được coi thành công hơn cả là tờ báo Khoa Học 
- của Nguyễn Xiển. 


Trước đây tờ báo Khoa Học Tạp Chí (1931 - 1940) của 

Nguyễn Công Tiêu đã khá thành công. Năm 1941, Ông Nguyễn 

„_ Xiển, nhà khoa học tên tuổi giám đốc nha khí tượng Phủ Liễn 

, (Hải Phòng) đã cùng các ông Đặng Phúc Thông, Nguyễn Đình 
. Thụ lập ra tờ này. 


-Báo Khoa Học, số I ra ngày 17/1/1942 hàng tháng xuất bản ở 
Hà Nội. Báo Khoa Học tuyên bố trong số ra mắt : "Chúng tôi 
nghĩ như một đân tộc mà chưa có một phần lớn những người 
chuyên môn khoa học thì dân tộc yếu về mặt vật chất, nếu chưa 
có phần lớn con người hiểu được khoa học còn non về phương 
. diện tỉnh thần, non vật chất, non tính thần đân tộc ấy ắt sẽ bị diệt 
VOng. 


. Chủ trương đúng đó làm cho tờ báo thực sự là phương tiện 
giáo dục khoa học cho quần chúng. Các nhân vật đầy tâm huyết 
trên, những nhà báo nghiệp dư, bỏ tiền túi ra làm báo, trở thành 
nhà báo "thứ thiệt” họ được sự ủng hộ của những trí thức tên tuổi 
của nhiều tờ báo như Phan Anh, Vũ Văn Hiển và Hoàng Xuân 
'Hãn, nhưng sau ngày 9/3/1945, cả ba ông đều làm Bộ trưởng cho 
-chính phủ Trần Trọng Kim, Ông Nguyễn Xiển phải cho báo 
khoa học đình bản, còn ông quay về Đài Phủ Liễn với nghề 
chính của mình (1) 
.... Báo Khoa Học sở dĩ còn được coi là hay, hấp dẫn vì nó không chỉ 
truyền bá những kiến thức phổ thông nhưng hết sức cơ 
bản về Toán học (Hoàng Xuân Hãn phụ trách), về Lý và Hóa học 





.Xêm bài "Gặp người sáng lập báo khoa học thường thức" của Chu Thương. 
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- (Ngụy Như Kon Tum), về Y học, Sinh học và còn hàng loạt 
những bài thiết thực với đời sống vệ sinh môi trường, thân thể, 
cách làm nến, rèn dao, đào giếng, chăn nuôi, dự báo thời tiết... 


Một đóng góp độc đáo của báo Khoa Học là chủ trương sáng, 
tạo ra hệ thống danh từ khoa học bằng tiếng Việt, đúng như chủ 
trương mở chuyên mục ở trên báo là “danh từ khoa học”. Loạt 
_ bài này không chỉ có giá trị khoa học thiết thực mà còn “đặt 
L_ thêm chữ Việt được nhiều càng hay, nhưng cần theo nguyên tắc 
__ và phương pháp đã kể trên để cốt giữ tỉnh thấn của tiếng quê 
hương yêu mến (1). Thành tựu đáng kể này của tờ báo, cũng là 
tâm huyết của người sáng lập báo : “Giải khoa học phương Tây 
bằng tiếng nước nhà tìm tôn chỉ chung lập nền văn hóa mới trên 
phương diện khoa học...” 








Báo giải trí là một bước tiến nổi bật của loại báo chuyên biệt 
nói riêng và nói chung là của báo chí Việt Nam giai đoạn này. 

Có lẽ vì nhận thấy cái cười là quá ít ỏi trong báo giới và văn 
đàn Việt Nam, Nguyễn Tường Tam đã có ý ra Phong Hóa với sự 
trào lộng đất giá, mở đường cho một lối làm báo. 

Nhiều tờ báo trước đó cũng có chuyên mục vui cười như đố 
vui, hầu chuyện, cười nửa miệng... việc tìm yếu tố giải trí bằng 

_ những lối chọn in ảnh đẹp, nhiều mầu, các chuyên mục vui về 

những nhần vật nổi tiếng thế giới như vẻ các ngôi sao điện 
ảnh...trên các tờ Đông Tây (tập mới, số I 12/12/1941) Từi Mới 
Văn Chương; Tương Lai: Người ; Bạn Trẻ... nhưng đó chưa 
phải" báo giải trí thực sự. 





(1) Báo khoa học, số 7 (1-7-1942) 
. 
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Báo giải trí sau chiến tranh phát triển hơn với những tờ như Ì 
Trào Phúng Tạp Chí (từ 2-1939) của Triệu Trường Thế, Sử +7 
Gòn), đặc biệt được chú ý là 2 tờ liên tiếp ở Hà Nội. 


Với kinh nghiệm cẩm trịch mục “Mỗi ng. ; một chuyện” trên 
tờ Ngọ Báo và bắt chước nghệ thuật tờ Con Vịt Buộc (Canard 
Enchainề) của Pháp, Tam Lang Vũ Đình Chí đã có sáng kiến lập 
tờ báo này, trụ sở số 8 phố Blance (Phủ Doãn), vào tháng 3 - 
1938, tính đến tháng 7 năm 1939 được 53 số: \J). 


Trong thiên hồi ký báo chí "40 năm nói láo", Vũ Bằng cho 
biết lúc mới dâu, đù Tam Lang là cây bút đàn anh, giỏi chơi chữ, 
“nhưng Vịt Đực cung yến, nhạt, không ăn khách. 


Sau đó, báo được chính Vũ Bằng, Phùng Bảo Thạch cáng : 
đáng cả 4 trang, khổ 40 x 55, họ thực sự học lại kinh nghiệm của ẳ 
Văn Tôi (Hoàng Tích Chu), Lãng Nhân Phùng Tất Đắc trong j 
mục Trước đèn, của Phan Khôi (Thông Reo) và cả của Ngô Tất ¡ 
Tố (hiệu Ngu Công) để tìm phong cách thực sự cũa tờ báo. : 


Và họ đã thành công, Vũ Bằng viết : "chúng.tôi thêm nhiều 
chuyên mục và luôn thay đổi giọng văn, cách trình bày ? việc có 
thực nhưng cứ như là bịa, mà bịa thì viết y như thực... Đời làm 
báo của tôi vui nhất là làm Vịt Đực. Tờ báo "chạy nhất Hà 
Nội"... Tờ báo ngày càng có tính xã hội hơn : báo đả kích từ Tôn 
Thất Bình, Phạm Lê Rong, Phạm Quỳnh đến cả Bảo Đại.. Cuối 
cùng Vịt Đực cũng phải tự đóng cửa sau 52 số báo đả kích 
không thiếu một nhân vật nào của xứ Bắc Kỳ, làm cho nhiều 
người thích thú, nhưng cũng gây ra không biết bao nhiêu kẻ thù 
lúc nào cũng vái trời vái Phật cho Tây đóng cửa Vịt Đực sớm 
gầy nào hay ngày đấy(2). 





` (1) @). Xem bài Đôi điều nhớ lại của Trân Đức Thọ trên Hà Nội mới Chủ nhật 
(18/8/1991) và bài Tam Lang Vũ Đình Chỉ một tấm gương nhà báo Việt Nam (LĐCN, 
số 2/8/1992) 
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Sau Vịt Đực, nhóm này còn cho ra tờ Con Ong, như tục bản 
Vịt Đực, lại vẫn do Vũ Bằng điều khiển, nhưng không có tiếng 
vang bằng... 

- 


‹4/Đà 


Trong những năm cao trào của thời kỳ Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương, Đảng ta đã có quyết định xuất bản một tạp chí lý 
luận. Điều này được phản ánh rõ trong nghị quyết Hội Nghị toàn 
thể TƯ (30 - 3 - 1938) ghi rõ : "Ban Trung ương cẩn ra một tạp 
chí bí mật để giải thích những vấn để mà sách báo công khai 
không thể bàn đến được”. 





Tuy thế, do hoàn cảnh khách quan, một tạp chí như thế 
không thể có được. 


Khi chiến tranh chưa nổ ra, Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo 
chiến lược, chuyển trọng tâm công tác vẻ nông thôn, chuẩn bị 
vận động xây dựng lực lượng chính trị vũ trang... thì công tác 
báo chí cũng có những thay đổi lớn. 

Một mặt thì Đảng chỉ đạo kịp thời việc rút vào bí mật, hạn 
chế sự đàn ấp, bắt bớ của địch. Mặt khác, Đảng nghĩ để xây 
dựng một hệ thống báo chí hoàn thiện hơn. 

Cuối 1939 đầu 1940, trong khi số lượng báo chí cách mạng 
giảm đáng kể, Đảng ta vẫn "chưa thể có tờ báo thống nhất cho 
toàn Đảng", mà chỉ có báo của Xứ ủy như Giải Phóng (Bắc Kỳ), 
Bẻ Xiêng sắt (Trung Kỳ), hay Tiến Lên (Nam Kỳ). Các Khu ủy 
và Liên tỉnh ủy cũng có báo riêng. 

Hội nghị TƯ lần thứ 8 (5/1941) về công tác báo chí cũng rất 
quan trọng khi đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư 
của Đảng, được giao trực tiếp xây dựng tạp chí đó. 


Cuối tháng 9 - 1941, Tạp chí Cộng Sản, cơ quan lý luận và 
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chính trị của TƯ ĐCSĐD do đồng chí Trường Chỉnh trực tiếp Ô 
phụ trách, xuất bản số I. Rất tiếc hiện tại tạp chí không còn trong ˆ 
các kho lưu trữ của nước ta (1). ú 


ˆ,. Nhưng ta biết được sự tổn tại của số tạp chí này thông qua 2 
nguồn : 


Ì~ Một là, Tạp chí Cộng Sản, số Ï, năm thứ nhất, tháng 7 - 


__ 1950 có ghi lời mở đầu : "Năm 1941, TƯ Đảng cũng cho ra tạp 
chí lấy tên là Tợp chí Cộng Sản". 





- Hai là, một tài liệu của mật thám Pháp có địch lại bản phụ 
lục số tạp chí này, gồm các phần : 


1 Cùng bạn đọc 

2. Hội nghị lần thứ § Ban Chấp hành TƯ 

3. Để thực hiện tổ chức chính trị mới 

4. Phần phụ lục : những tài liệu của Đảng 

5. Giải thích những từ ngữ khó 

Mặc dù qua bản dịch của mật thầm Pháp, nhưng chúng ta đã 
._ thấy được bước tiến về nội dung của tờ tạp chí này. - 


_ Šau Hội nghị thường vụ TƯ Đảng tháng 2 - 1943, với quyết 
tâm nâng phong trào cách mạng ở vùng đô thị lên song song với 
vùng miền núi và nông thôn, Đảng ta lại quyết định cho ra Tạp 
chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Ban Chấp hành TƯ Đảng do 
đồng chí Trường Chinh phụ trách, Tổng Bí thư của Đảng kiêm 
Chủ bút (2). 


(1), (2) Phẩn viết về 2 tờ tạp chí quan trọng này chúng tôi chủ yếu dựa 
ẳ, jn :. Tạp chỉ Cộng sản những chặng đường phát triển"- Nguyễn Phú. 
Nàb CTQG. HN, 1995, trang 29-34. 
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Số đầu của Tạp chí Cộng Sản mới này ra ngày 28/2/1943, 
khổ 95 x 130 cm, in litô - Nhà in Trần Phú, giá báo là 0đ20, ghi 
1õ Ở tráng bìa. Số;1 này chỉ đãng toàn bộ Nghị quyết của Thường 
vụ TƯ Đảng, không có bài riêng. 

TapI(G0%.. bộ mới dày D70 no 2) rất nhiều bài 
có giá trị lý luận sắc bén đúng tâm cỡ của nó. Chẳng hạn ở số 2, 
có bài việc giải tán Quốc Tế Cộng Sản, vấn để khởi nghĩa - Kỷ 
niệm Xô Viết Nghệ An của Trường Chinh. Bài đầu tiên, tác giả 
viết ngày 15/7/1943 mà người đọc đã quen thuộc trên báo Cờ 
Giải Phóng. Bài viết này là một mẫu mực về sự nhậy bén, sắc sảo 
của ngồi bút Trường Chỉnh trước một vấn đẻ vừa có ý nghĩa lý 
luận vừa có ý nghĩa chính trị lớn trên thế giới lúc đó. 

Số báo còn có bài của HBXBNMVXTNNWWWBút danhẨMfE” 

ịch bài "Sự quan hệ giữa Đảng và quần chúng" của tác 
giả Trung Quốc Lạc Phú. 

Tạp chí Cộng Sản số 3 đã biên tập xong, nhưng cơn bão tấp 
của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 diễn ra, khiến nó không 
thể thực hiện được. 

Những đặc điểm đầu tiên của hệ thống báo Đảng thời kỳ 
1939 - 1945 thể hiện tập trung hơn cả khi Đảng ta cho xuất bản 
tờ Cờ Giải phóng (10/10/1942) mà chúng ta sẽ để cập phần sau 
đây, một tờ báo được coi là thành công vào bậc nhất trong nghệ 
thuật báo chí của cách mạng trước khi Đảng ta cầm quyền. 

Cũng thuộc hệ thống báo Đảng giai đoạn này vẫn tiếp tục có 
loại báo trong tù (Đế quốc) như : Szối Reo ở nhà tù Sơn La, Bình 
Minh trên sông Đà (Hòa Bình), Dòng Sông Công (Bá Vân), 
Đường Nghĩa (Nghĩa Lộ)... 
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Đặc điểm thứ hải của báo chí cách mạng giai đoạn 1930 - 
1945 là sự xuất hiện hệ thống báo của Mặt trận (Việt Minh) và 
những tổ chức có quan hệ với Mặt trận. 


Mùa thu 1941, ý tưởng xuất bản một tờ báo cho Mặt trận 
Việt Minh của Đảng ta được bộc lộ tại Hội nghị Cán bộ Xứ ủy 
'Bắc Kỳ ngày 25 đến 27/9/1941, văn bản NQ có nói : "Các cấp bộ 
Đảng phải giúp đỡ tờ báo của Việt Minh sắp xuất bản nay mai, 
phải vận động quân chúng ủng hộ tài chính, : phải tổ chức lấy tin, 
phải viết bài và vận động quần chúng viết bài cho tờ báo và nhất 


là bài vở cần sát với trình độ quân chúng và NHỆNI phản chiếu đời 
sống nhân đân" (1) 


Bốn tháng sau, ngày 





nay. 


Tòa soạn ban đầu có "anh Nhân" (E8WĐØBRGHffff) "anh Tan” 
(1'ẻ*TóáitTii0J#rseOWZf Đạo, öSau đó là Nguyễn Khang và 
đặc biệt là Xưấn FETHEDIVATNUSDEHOHEENHECCLUACDÁD- Sau 
Cách mạng tháng , Cứu Quốc có thêm những nguồn 
lực mới : Trần Huy Liệu, Như Phong, Văn Tân, Tô Hoài, 
Nguyễn Thành Lê, Trần Đình Thọ... \ 

Cứu quốc #8ESPW/EENE khó 30 x 40 cm, ìn litô, giấy đen, 
măng-xét, báo nổi bật ngôi sao 5 cánh tỏa ra 5 tia sáng mỗi bên, 
dưới có đồng chữ "Cơ quan cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng 
minh”: 








(1) Trích lại của Nguyễn Thành, Báa chí Cách mạng Việt Nam, Sđd, trang 
285. 
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„.: Lời phi lộ "Hợp quần Cứu Quốc" viết : 
“Hổi các chiến sĩ, nông công, thương bình ! 
Hõi các đoàn thể Cứu Quốc 
._ Hỡi các đoàn thể đồng bào Việt Nam : 
Đã hơn 80 năm nay, Tổ quốc kính yêu mất quyền độc lập, sa 
vào vòng nô lệ của. thực dân Pháp tham tàn... lại thêm giặc Nhật 
chà đạp... Trước cảnh tượng nước rất nhà tan thê thảm, Cứu 
Quốc cơ quan cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng minh ra đời, 
thống thiết kêu gọi đồng bào mau mau hợp sức đồng lòng đánh 
đuổi Pháp Nhật, rửa nhục chọ non sông, đưa Tổ Quốc tới chốn 
vinh quang Độc lập" (1) 
Tính đến trước Tổng khởi nghĩa, Cứu Quốc xuất bản được 30 
số báo, có thể coi như một cuốn sử thi về Cách mạng tháng Tám 
1945, 


Ngày 24/8/ØWSEGIREQITSG7AfđồïfSốf3 tòa soạn đã đóng ở 
số 44:HạfgfTrống:(tayiIàphốifsý Thái:Tở)zfgôi nhà vốn của tên 
thực dân, chủ tờ 1⁄Ávemir du TonKin, trụ sở báo Hà Nội Mới 
hiện nay. Số báo có Lời chào Cứu quốc : "Để đạt được mục đích 
Cứu Quốc, hơn 3 năm nay, Cứu Quốc sống âm thầm trong hang 
núi, rừng sâu và những túp lều tranh u uất Hôm nay nó vươn 
mình ra trước ánh sáng. Hờn 3 năm qua, nó đã vượt muôn trùng. 
nguy hiểm để đến tay đồng bào và giờ đây nó đàng hoàng ra mắt 
độc giả..." 





(1), (2). Xem NHững chặng đường báo Cứu Quốc (Nxb Hà Nội 1987) và bài của 
Nguyễn Tiêu Cứu Quốế số 1, Đại Đoàn Kết, số 1 25/1/1992 
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Một trang sử mới mở ra với Cứu Quốc. Từ đó, tờ báo đóng ` 
vai trò tiếng nói chính thức của cả chính quyền cách mạng : trên ì 
nên nhật báo mới khổ lớn, in typô chữ đẹp, phong cách hiện đại, 
số báö‡8/9JÏ6455GữA Cứu Quốc đăng nguyên BảnTuyên' ngôn 
Đ@S14P:dp:ChiÖffØffHổ Chí Minh đọc ra ngày 2/9 tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử... ˆ 
Cứu Quốc là một bước tiến đài về nghệ thuật báo chí của 
Đảng ta. Tờ báo nhiều.tin tức hơn, hệ thống chuyên mục phong 
. phú, rất gần nhịp thở cuộc sống : Tiếng vang-tranh đấu, Tin vấn 
trong nước, Tïn thế giới, Phong trào kháng Nhật cứu nước, Quỹ 
., Cứu Quốc là những chuyên mục thường xuyên của báo. Những 
bài nhự thế này trong mục Ca đao Cứu Quốc kể cũng là hiếm có 
__ trong đi sản báo chí cách mạng trước 1945 : 





Người ta âi cấy lấy công 

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bể 
Trông cho mưa gió để huề 

Trông cho Tây Nhật khỏi về cướp không 
Trông cho Nam Bắc Tây Đông 


Trẻ già trai gái đông lòng cùng nhau 

Cùng nhau vác gậy vác đao 

Xể thây thằng Nhật bêu đâu thằng Tây 
Ruộng ta ta cấy ta cây : 

Không sưa không thuế tháng ngày thẳnh thơi 


®.L 
(Cứu Quốc, số I/1944) 
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Cái độc đáo trong nghệ thuật báo chí cách mạng giai đoạn 
này ở chỗ : Cứu quốc của TƯ còn được bồi bổ với cả một hệ 
thống Cứu Quốc của địa phương, các Khu và Liên Khu. 


Theo sự thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi thì hệ thống đó 
như sau. 


Danh mục Cứu Quốc các Liên khu, các Khu, các Tỉnh : 

(Tháng 3/1947, đồng chí Xuân Thủy chỉ đạo việc xây dựng 
hệ thống này ở các địa phương trong kháng chiến). 

1947: 


- Cứu Quốc Khu 2 : Hàng ngày, trừ để 5 Š và chủ nhật, BBT: 
'Tô Ninh Thanh, Đàm Hải Ly: 


- Cứu Quốc Khu 3 : Từ giữa 1947 
- Cứu Quốc Khu 4 : Hàng ngày, Ngô Đức Mậu chủ nhiệm. 
- Cứu Quốc Khu5 : Từ 2/1947 : 
- Cứu Quốc Khu 10 : Hàng ngày, đến 1949 sát nhập với TƯ 
- Cứu Quốc Khu 12 : Tại Yên Thế do Lưu Phong phụ trách 
- Cứu Quốc Khu Việt Bắc : Từ 10/1947, cho 3 tỉnh Cao - 
Bắc - Lạng, do Tô Hoài, Nam Cao phụ trách. 
1948 
~_ Cứu Quốc Liên Khu 3 : do Đỗ Phượng phụ trách 
- Cứu Quốc Liên Khu 5 —~ 
- Cứu Quốc Liên Việt Nam Bộ : Chủ nhiệm là Nguyễn Văn 
Nguyên, thư ký : Mai Văn Bộ, hàng ngày 
1952-1954 \ 
- Cứu Quốc Cơ quan Mặt trận LjênMiệuMỹ Tho 
- Cứu Quốc Cơ quan Mặt trận Liên Việt Cần Thơ 
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~ Cứu Quốc Cơ quan Mặt trận Liên Việt BZ¬+ Tre 

- Cứu Quốc Cơ quan Mặt trận Liên Việt Long Châu Sa 

~ Cứu Quốc Cơ quan Mặt trận Liên Việt Bà Rịa 

-V.V... h 

Trong hệ thống báo của Mặt trận Việt Minh còn phải kể đến 
Công Nhân Cứu Quốc, Xung Phong (Thanh niên Cứu Quốc), 
Kháng Nhật (của.VNGPQ), Độc lập. (Cơ quan-của Đảng ,Dân; 
chủ Việt Nam)... 


- Thực ra đây mới là F8 H3 ñ ỹ 
XI VIeuififTf nó có tính chấtđịa phượng, 


Báo: Việt Nam Độc Lập (gọi tắt là MiỆfW8@p), tờ báo cách 
mạng bằng tiếng Việt đầu tiên ?ÑØHVðfMfHi@iift—sángylapRở trong 
nước khi Người mới vẻ Pác Bó (Cao Bàng) đâu tháng#2/1941!, 
sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. 










Với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tờ Việt Lập không, chỉ là 
chuyện làm báo, mà nó còn là sự thể nghiệm đường lối chính trị. 
Chính Người trong Hội nghị TƯ lần thứ 8 (ngày 10 đến 
19/5/1941) ở Pác Bó đã có sáng kiến thành lập Mặt trận Việt 
Minh. 

Báo VNĐL ra*s6fBSWEETDMISiilodiirtai Pác Bó (đánh số 10L) 
khi chính Người đang lãnh đạo thí điểm xây dựng Việt Minh ở 
Cao Bằng, tiến tới xây dựng căn cứ địa cách mạng, ở tỉnh Cao 


Bằng. 


Từ đó cho. đến⁄90fI]HBS;, tờ báo ra.được#iØ0xsố,:con số “kỷ 
lụe" của báo chí cách mạng lúc đó. Bản thân Hồ Chí Minh làm 
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30 số đầu, từ cuối tháng 8/1942. Người trao cho đồng chí, học 
trò của mình là Phùng Chí Kiên, Lạc Văn Đồng, Vũ Anh, Võ 
Nguyên Giáp đảm trách. 

Báo Việt Lập, lúc đâu là tiếng nói của Việt Minh Cao Bằng, 
sau của Việt Minh Cao - Bắc Lạng, báo thường in thành 2 trang, 
giấy xấu không đều, khổ trung bình 18,5 x 27cm, [iỗiRSỐWQQy 


4Fônschiwmuedíchacủasbáo*sdượế£®ñói rõ trong số đầu : "Cốt" 
Tfmecho,dânataahếtungushèn” biết các việc, biết đoàn kết, đặng 
đánh Tây, đánh Nhật cho Việt Nam Độc lập, Tự do : 
“Báo Việt Nam hợp thời đệ nhất 
Làm cho ta mở mắt, mở tai 
Cho ta biết đó biết đây 
Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian..." (1) 

'Việt Nam Độc Lập thường có nhữngmục : 

- Xã luận 

~ Tiñ trong nước, tin thế giới 

- Những câu tuyên truyền 

- Vườn văn và một số mục khác (Tin ủng hộ báo, Bảng tra 
một số từ Hoa - Việt...) 

Một tờ báo đơn sơ là thế, in giữa hang đá Việt Bắc do sự 
đóng góp của bà con người dân tộc trong các Châu Việt Minh từ 
giấy, mực đến các phiến đá khắc... mà sao vẫn co đủ tin tức 
trong ngoài nước, cực ngắn kiểu như truyền đơn. Nội dung tuyên 
truyền nhiều khi được chuyển thành nhiều bài thơ, bài ca : Bài ca 
Dân cây, Phụ nữ, Ca binh lính... 


(1) Xem Việt Nam Độc Lập sẽ 3 (101), ngày 1 - 8 - 1941. 
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Tất cả đều rõ phong cách, ngôn ngữ báo chí Nguyễn Ái Quốc 
trên Thanh Niên năm &ưa. Nhưng chính ở những số báo đơn sơ, 
người làm Sử Văn học có thể tập hợp được khá.nhiêu thơ hay của 
Hồ Chí Minh như : Con cáo và tổ ong, Ca sợi chỉ, Hồn đá to, hòn 
đá nặng... Đó là không kể hàng loạt tranh mình họa của Người 
hết sức độc đáo. ` 


Dưới đây là một bài "Tin trong nước" bình thường, nhưng lại 
ghi rõ văn phong báo chí Nguyễn Ái Quốc : ` 

“Hiện nay ở Cao Bằng, ta bị Tây bất phu nhiều lắm. Trong lúc 
mùa màng mà dân ta phải bỏ nhà mà đi phu cho Tây. Khổ chưa ! 

Tại Bắc Kạn, Tây lùng bắt con gái không được, chúng nó vào 
làng đốt mấy cái nhà ! Vừa rồi Việt Minh tại các tỉnh Trung 
châu rải truyền đơn rất nhiều. Dân chúng theo vào các Hội Cứu 
Quốc ngày càng đông (1) 


Nói tóm lại, báo chí cách mạng 1930 -1945 đã có thêm 
những bài học thành công mới, những kinh nghiệm quý báu 
trong việc xây dựng hệ thống quản lý báo chí ngay trong điều 
kiện chưa giành được chính quyền. Đông thời đã có thêm nhiều 
kinh nghiệm trong nghệ thuật làm báo. 


TH. NHŨNG TỜ BÁO TIÊU BIỂU 


Trong phần này, chúng ta đi sâu vào một số tờ báo tiêu biểu 
cho các khuynh hướng, thể loại báo chí thời kỳ 1939 - 1945. ˆ 


Chữ "tiêu biểu" ở đây được hiểu cho các xu hướng, các 
phong cách báo chí khác nhau. Bản thân nó có khi chưa hẳn là tờ 
báo hay, được đông đảo người đọc chú ý. Càng không phải "tiêu 
biểu" giá trị nội dung, tư tưởng chính trị cũng như trong "cái 
chiếu của làng báo". 

(1). Việt Nưn Độc Lập, số 12, tháng 9/1941 
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Các tờ báo được chọn để xem xét là : 


1. Đông Pháp : Tiêu biểu cho loại báo thân chính quyền, một 
tờ nhật báo quan trọng. 


2. Ngày Nay : báo cấp tiến văn hóa, xã hội và chính trị 

3. Tủ Tân : Tiêu biểu cho Khảo cứu Văn hóa - lịch sử 

4. Vì Chúa : Tiêu biểu cho đồng báo chí tôn giáo 

$. Cờ Giải Phóng : Tờ báo cách mạng lớn nhất giai đoạn 
1939 - 1945 

1. Đông Pháp 


~ Nhật báo Đông Pháp, phát hãnh ở Hà Nội từ 1932, vốn là 
báo Đông Pháp (số 1, 15/12/1925, SG, bản Việt Ngữ của tờ La 
France - Indochine) 
- Chủ nhiệm : Ngô Văn Phú (sau là Ngô Vân) 
~ Chủ bút : Hoàng Hữu Huy 
~Tn ở nhà riêng, khổ báo 550 x 450 cm 
Tờ Đông Pháp được coi là tờ nhật báo lớn nhất ở Bắc Kỳ vì nó 
là tiếng nói của Phủ Toàn Quyền, Số lượng phát hành là khoảng 


25.000 bản (thời kinh tế khủng hoảng vẫn 11.000 số), so với tờ 
Tin Mới cao nhất cũng chỉ 14.000 bản. 


Số báo ra ngày 4/9/1939 phản ánh sự kiện Đức tấn công Ba 
Lan, tăng vọt lên 30.000 bản và sau đó, ra 2 tờ trong ngày : sáng. 
và chiều, điều hiếm có lúc ấy. 

Đông Pháp nhận trợ cấp thường xuyên của chính quyền thực 
đan (600đ/tbáng), ưu tiên cung cấp tin, bài (chủ yếu của hãng 
ARIP) và đội ngũ phóng viên giỏi nghề, đông đảo. 
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Tờ này ăn khách phần vì bản thân nó rất lắm tin, cũng khá 
hấp dẫn. Thường có các rnục : 

- Tin tức : Tin thế giới, Tin trong nước (Chủ yếu về Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định, Vinh). 

- Giải trí : Truyện dài kỳ, Tìn thể thao, Điện ảnh 

- Quảng cáo, rao vặt 


Nhìn kết cấu đó thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Đông Pháp 
hấp dẫn, không chỉ bởi lượng tin vô cùng phong phú (dĩ nhiên 
phải có lợi chơ chính quyền) mà còn vì, nó là tờ nhật báo duy 
nhất, khổ lớn, có tới 8 cột báo, nhiều tít bài. Đặc biệt, phong 
cách hiện đại in rõ : phần Thời sự ngay trang nhất lưôn có mục. 
Các bạn đọc sẽ thấy bên phải trang, tóm tắt những ti quản trọng. 
nhất, theo lối báo phương Tây. Ngoài ra, báo còn có Chuyện 
hàng ngày, ngảy trang nhất, trang hai, viết rất hóm kiểu báo 
Đông Tay xưa. Có chỉ tiết thứ vị là ở chiến khu,Việt Bắc, khi báo 
'Việt Nam Độc lập ra số đầu, trong bài Xã Luận, Bác Hồ có viết : 

_ "Tây có 2 cách làm ta ngu hèn là bưng mắt và lì gai 
Xi-ri Tây đánh thua chạy không kịp mà báo. Đông Pháp nói nhụ 
Tay vẫn thắng trận..."(1) 





Về nội dung, Đông Pháp thường công khai lập trường thân 
“chính quyền Và nhất quán "Dân An Nam ta chỉ có một lý tưởng 
là tin tưởng vào nước Đại Pháp, là hy vọng để ta đi vào con 
đường văn mính.." (số 3,12/1/1925). Những ngày đấu chiến 
tranh, báo thường xuyên "khéo léo" giải thích chủ' thuyết của 





1. Xem Việt Nam Đặc Lập - số 101 (số đầu) ngày 1/8/1941 
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Pêtanh, chẳng hạn như bài này trong mục Chuyện hàng ngày : 

_ "Trên đường đấu tranh, cẩn phải có sự đoàn kết. Đoàn kết để 
phục vụ, chúng ta phải nhớ lời cửa thống chế. Pètanh để làm 
gương, để làm phương châm: hành động..." (2) 


Nhưng bộ mặt chính trị của Đông Pháp bị lật tẩy từ lâu. Giới 
báo chí thường nhắc bài công kích quyết liệt của Ngày Nay khi 
nó phát hiện vụ chủ nhiệm Đông Pháp Ngô Văn Phú được thống 
chế Saten ký giấy cấp 1500 mẫu ruộng ở Thái Bình : "Ông Phú 
nhận số ruộng trị giá 3 triệu ấy trong khi đân Thái Bình nghèo 
đói mất 7 XS 3S NGG-0 26 
đó...". (3) 


Nhưng đó là chuyện 1940 về trước, khi Nhật thắng thế, cũng 
như Dépêche của Nguyễn Phan Long, Effort của Vũ Đình Dy, 
'Trung Bắc Chủ Nhật... nó "bắt đầu bán mình cho Phù'Tang”'như 
'- áo chí cách mạng tố cáo. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9:~3, 
Đông Pháp công khai ca tụng "sứ mệnh giải phóng Đông 
Tương" của Nhật (bài số 10/3/1945). 

Để "đoạn tuyệt" với quá khứ, Đóng Pháp đổi tên thành Đông, 
Phát (từ số 12/3/1945) và sau đó mở chuyên mục "Tội ác của 
Thực dân Pháp" (từ số 31/3/1945). Người đọc quay lưng với tờ 
báo này từ lâu. 

31/8/1945 là số cuối cùng của tờ báo thân thực dân, cơ hội 
này. Sau 2/9/1945 nó cố gượng đổi tên Dân Thanh (1245 - 
1946), đối lập với cách mạng. 

















2. Đông Pháp số 4924 ngày 11/9/1941 
3. Ngày Nay số 155 ngày 1/4/1939 
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2. Ngày Nay 


ở phần trên, chúng ta đã đề cập ít nhiều về tờ báo này, vốn 
được đánh giá là một trong những tờ bảo xã hội và văn chương „ 
thành cộng nhất trong làng báo Việt Nam trước 195. 





Nhiều người viết lịch sử đã coï Phong Hóa - Ngày Nay (932 

- - 1940) cùng với các mốc Gia Định Báo (1856), Đông Dương 

Tạp chí (1913), Nam Phong (1917) là những mốc quan trọng 
- nhất trong nghệ thuật làm báo trước 1945. 


Sự thành công của Ngày Nay có nguồn gốc từ Phong Hóa, 
,khi tờ báo khởi xướng "Phong trào cười" mới lạ trong làng báo. 
:Và điểu quan trọng hơn là khởi xướng "làn sóng văn chương 
mới" của Tự Lực Văn Đoàn. 


hi xuất.bản Ngày Nay, Nguyễn Tường Tam vẫn dùng thủ 

. pháp hài hước nhưng có vẻ giảm, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa 

-chính trị xã hội hơn. Lý Toét, Xã Xệ vẫn chế ngự mặt báo, 

-nhưng xen lẫn là những bức "biếm họa chính trị xã hội" dùng 

lãm bìa trang nhất, theo chủ để thực sắc sảo, hấp 'đẫn dưới ngồi 

bút của những Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Cát Tường, 
Nguyễn Tường Lân... 


Nó có thể là phục vụ số chuyên để về "Tự do báo chí", về 
"Phòng thủ chung Đông Dương", vẻ "Hội đồng thành phố" của 
'các nghị gật số đả kích "Phạm Quỳnh Nguyễn Phan 
Lãng”...v.v... Cũng có số bìa báo là tranb ngh thuât "Dáng 
Hoa", "Một bến sông", "Một cảnh quê"... hay bằng ảnh nhất 
thiết nghệ thuật cao : Số chuyên để vẻ Bóng người Yên Thế vớ: 
ảnh "Con trai nối đối độc nhất của Để Thám", số "Cô Pham, Thí 
Ngà ra Cùủ lao Yến"... 
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Ảnh minh họa cũng như tranh, biếm họa của Ngày Nay cũng 
không mấy tờ sánh kịp. Tuần báo này khổ lớn, 24 trang trình bày 
đẹp và độc đáo, luôn tự coi là “Tờ báo của mọi người” in đậm. 
trên Manclette mẩu, thực sự là tờ báo ăn khách bậc nhất của Hà 
Nội và cả nước lúc đó. 


Tất nhiên thành công chủ yếu của Ngày Nay là ở nội dung, 
nói đúng hơn là đo bước chuyển về nội dung của tờ báo theo. 
hướng tăng cường dung lượng xã hội, thông tin chính luận mà 
chúng tôi đã phân tích ở phần trên. 


Bên cạnh đó, giá trị về văn chương của Tự Lực Văn Đoàn mà 
tờ báo tạo thêm cho nó, được nhiều người xưa nay biết đến. 


Ở đây, chỉ nói thêm vệ phương diện nghệ thuật làm báo. 


Mở bất cứ số nào của tuần báo Ngày Nay, người ta thường 
thấy sự phân bố các tranh như sau - 


~ Trang 12 : Bìa và quảng cáo. 


- Trang 3 - 6 : Chuyên mục Trông - Tìm với những bài bình, 
luận, chính luận chính trị xã hội và thái độ của báo (Hoàng Đạo 
phụ trách). j 


- Trang 6 - 8 : Trang xử thế (Đông Tay) và vấn đẻ phụ nữ, gia 
đình. 


~ Trang 9 : Lượm lặt, Chuyện chưa biết 
- Trang 10 : Trảo phúng - Cười nửa miệng (Tú Mỡ) 


- Trang 11 : Hạt sạn, dọn vườn văn (tiền thân mục Dọn vườn 
của nhiều báo Văn học hiện nay). 


- Trang 12 : Truyện vui (sưu tầm Đông Tây) . 


- Trang 13 - 2l : Dành cho đãng tiểu thuyết, truyện, truyện 
ngắn, phóng sự mới. 
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- Trang 22 - 24 : Quảng cáo - Rao vặt 


Xem, đó đã thấy rõ sự phong phú của báo Ngày Nay. TẾ 
nhiên phải nói là người viết của Ngày Nay rất kén chọn, họ 


có tài, cá tính, rất ven và sáng tạo cho văn chương, và nghệ thuật 
báo chí. 





Đảng ta đương thời cũng hết lòng biểu dương mặt tích cực 
của tờ báo, sự tôn trọng và thân-ái-lôi kéo họ vào những,:hoạt 
động chung của báo giới thời Mặt trận: Dân chủ và cũng nghiêm 
khắc góp ý cho những chỗ hạn chế về quan điểm của Ngày Nay. 
Trân Huy Liệu, khi nói vẻ lịch sử của báo chí Việt, Nam, cũng 
phê bình tính cách "cải lương, chưa dám đả kích thực dân, đem 
tiếng cười giả nai trước một chế độ thời" {1): Đó cũng là nhận ; 
-định trong một số bộ lịch sử Văn học (2). „ 

Nhưng nói chung thì giá trị văn chương và báo Cñí cửa Ngày j 
Nay không mấy ai là không thừa nhận. 





Soys65699090524g SE 











4. Trí Tân 


Đông đương Tạp Chí và Nam Phong Tạp Chí (đã mở ra “ghp" 
trong nghề làm báo 


Đến Thanh Nghị và Trị Tân : Nghệ thuật làm tạp chí nhữ bó 
bước tiến triển mới. Nếu như Nam.Phong là một thứ tạp chí có 
tính cách bách khoa ngoài phần nội dụng chính trên, đưới 100 
trang, còn có phụ trương bằng Pháp ngữ (dịch in song ngữ) và 
phẩn chữ Hắn thì Trí Tân có vẻ khiêm tốn hơn chỉi30;trarg, trình 
bày hết sức đơn giản. 


{1) Trần Huy Liệo. Giới thiệu lịch sử báo chí Việt Nam, bóó, NCLS, số 1, 3- 1959. 
(2) Chẳng hạn tập Văn học Việt Nam 1930 - 1945 của Phan Cự Đệ, Nguyễn 
Hoành Khung, sđở trang 7. 
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Số 1 Tri Tân ra mất ở Hà Nội ngày 3/6/1941 theo Nghị định 
của Phù Toàn Quyền Đông Dương ngày 8/2 cùng năm. Tổng 
cộng trong Š năm 1941 - 1945 được trên 5.000 trang (1). 


Xưa nay người sưu tập vẫn coi số 201 (ngày 21 - 8 - 1945) là 
số cuối cùng. Nhưng nhà nghiên cứu Bằng Giang lại cho số 214 
{16/7/1946) mới là số cuối cùng (2). 

Ra đời sau Thanh.Nghị chưa tới một tháng Tri Tân đã nhanh 
chóng tập hợp được những cây bút nhiều chuyên môn học thuật, 
các nhà văn, nhà thơ đông đảo mà ít có tạp chí nào có được. 

Ngoài chủ bút. và là người sáng lập tạp chí Nguyễn Tường 
Phượng (bút đanh: Tiên Đàm là rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu 
thời danh như Nguyễn Văn Tố (Ứng Hòe), Hoàng Thúc Trâm 
(Hoa Bằng), Chu Thiên, Đào Duy Anh, Dương Quảng Hàm, Lê 
Thước, Trần Duy Bá... và các nhà văn như Phan Khắc Hoan, 
Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thi, Ngân 
Giang, Lưu Quang Thuận... 

lời Phi lộ trong số ra mắt, Tri Tân nói : "Thì giờ đã đến" "Nhìn 
vào tận mắt hiện tại bộn bể bao nhiêu công việc phải làm". 

Chỉnh trị ? Nói chuyên môn nó đã có những nhà đương đạo? 
Ôn cũ. Biết mới nhìn vào cái đích ấy Tri Tân riêng đi con la: Đường 
văn hóa... 

Đúng là một tạp chí văn hóa ra hàng tuân (Revue Culturelic 
Hebdonuaire). 

Với chủ trương : "Ôn cố, Tri tân" những bài viết trong mảng 
lịch sử có thể là đóng góp quan trọng nhất. 

1. Nguyễn Khắc Xuyên _ Mục lục phản tích tep chỉ Tri Tân, Hội Khoa học lịch sử' 
1998, trang 7. 

3. Bằng Giang. Những mảnh vụn văn học sứ, Chân Lưu, SG, trang 205 


209 
https://tieulun.hopto.org 





"Từ những bài viết đây tính phát hiện và chất lượng tỉnh thần 
dân tộc như "Nước ta có sử từ hồi nào" (số-6) "Vua Quang 
Trung" của Hoa Bằng, bài : "Cháu 22.đời Vua Lý Anh Tôn hiện 
ở Cao Ly" của Lê Tư (số 14), đến những lời vẻ các nhân vật lịch 
sử đặc biệt như Hồ Qúy Ly Nguyễn Trường Tộ, các nhân vật 
người phương Tây đến Việt Nam từ thế kỷ XVI.: dêu được 
nghiên cứu với những tư liệu mới. 





Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố được coi là cây bút thành công 
nhất. Ông được nhiều nhà viết sử, báo chí khen là có “lý tưởng 
văn hóa dân tộc” là học giả uyên thâm, cẩn trọng ngay bài đầu 

. tiên Tri Tân số I, ngày 7/6 Nguyễn Văn Tố đã xáẻ nhận “Quốc. 
hiệu nước ta không nên gọi là An Nam"”", trong đó.ông khẳng 
định tại sao ta lại không tự trọng giữ lấy cái Quốc hiệu Đại Nam 
sẵn có ... (51). 


Nguyễn Văn Tố là tác giả của 2 tác phẩm quan trọng là "Đại 
Nam dật sử" và tácphẩm "Những ông nghè triểu Lê" (đăng liên 
trong 68 số) với những giá trị sử học thực đáng lưu ý. 





Các lĩnh vực khác như văn học, ngôn ngữ, kinh tế... Trí Tân 
đêu có những bài viết tốt. Lối viết của Tri Tân là không quá nặng 
nề với khảo cứu, theo phong cách một tờ MÁGAZINE và đây là 
cái được về nghệ thuật báo chí của tờ này. 

“Tuân báo Trị Tân có tính chuyên môn rõ rệt. Ngoài những số 
thường tạp chí còn ra đều đặn những số đặc san như các số báo 
tuần, số chuyên về Trần Hưng Đạo (17), Định Tiên Hoàng (số 
31), Gia Long số 50)... Có những số chuyên vẻ phụ nữ, thanh 
niên, vẻ ca dao, tục ngữ, các số đặc san vẻ Mùa Thu'và đặc biệt 
đặc san về Giải Phóng (10/5/1945). 

Trước 9/3/1945, Trị Tân vẫn giữ được thái độ không bàn 
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.chuyện chính trị, thiên về một đẳng phái nào, chỉ xây đựng lân 
đài văn hóa Việt Nam... 

Nhưng thỉnh thoảng nó cũng phải chấp nhận đăng tải tin tức 
đã kiểm duyệt khắt khe, tình trạng bị "đục bỏ" đăng lời thống 
chế Pêtanh theo chỉ thị của toàn quyển Đông Dương, có bài ca 
ngợi Bảo Đại và toàn quyên Đờ cu ... Nghĩa là, dù sao cũng 
không thể xa lánh chính trị. 

Đặc biệt, sau 9/3/1945, Trí Tân cũng có nhiều bài bộc lộ sự 
ấu trĩ chính trị như bài của Phạm Mạnh Phan coi đêm 9/3 như kỷ 
nguyên mới của Lạc Việt, Nguyễn Văn Tố cũng coi đó là sự kiện 
"Thực sự độc lập của Việt Nam", Nguyễn Tường Phượng có bài 
ủng hộ chính øhủ Trần Trọng Kim... (số Đặc san Giải Phóng, 
10/5/1945). 

Liên quan đến vấn đẻ báo chí số Tri Tân ngày 31/5/1945 Hoa 
Bằng có bài "Quyền ngôn luận", trong đó ông tỏ sự ủng hộ sự 
kiện chính phủ Trần Trọng Kim mới cho phép lập ra : Đoàn các 
nhà văn, nhà báo Việt Nam đã lập ở Hà Nội ngày 23/4/1945 và 
"trong giai đoạn lịch sử mới quyển tự đo báo chí không còn bao 


xa"... 


Nhưng cũng phải ghi nhận rằng, nhóm Tri Tân trên thực tế 
không có một ai tham gia chính phủ Trần Trọng Kim cả. 

Những giá trị về học thuật về truyền thống văn hóa dân tộc, 
về nghệ thuật làm tạp chí của Tri Tân giờ đây chúng ta càng nhìn 
thấy rõ. - 

Những hạn chế của nó về mặt chính trị, văn hóa cũng dễ 
thấy. Dĩ nhiên khi cả dân tộc ta đang lao vào cuộc cách mạng 
giải phóng thì sự phê bình của Trường Chỉnh với nhóm báo này 
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là điều dễ hiểu : "các nhà văn nghệ'trong nhóm Trị Tân thiên vẻ 
đân tộc hóa, nhưng lại nệ cổ không đếm xỉa gì đến 2 khẩu hiệu 
khoa học hóa và đại chúng hóa nên bị công kích là thủ cựu, là 
pàn..." (1) 


4.Vì Chúa: 


“Thực ra, tờ báo tôn giáo, tờ báo công:giáo tiêu biểu nhất giai 
đoạn trước năm 1945 là tờ Nam Kỳ. Địa Phận, xuất bản ở Sài 
Gòn từ 1908 đến 1945. 


'Việc lựa chọn tờ Vì Chúa để trình bày'chỉ có ý nghĩa nó là tờ 
báo tôn giáo của giai đoạn này và cững tương đối tiêữ biểu tà 
thôi. : h. 

Số 1 tờ Vì Chúa ra đời ngày 23/9/1936 ờ ở Quảng Bình. Trên 
nanchette ghi rõ : "Trang nhút tuân báo - "Bằng Quốc văn, Hán 
văn, Pháp văn", đo L/Arbre và J. B. Thích điều khiển, tỒa soạn có 
2 rơi : Quảng Bình và Huế. 


: Các cây bút chính : Cha J.B. Thích, người, viết Sắc. bài, quan 
trọng nhất, cùng với Hương Trai, Nguyễn Tiêu Cao... 


` ;kà 





công giáo nhưng tờ này coi trọng thông tin, cả tin tức 
ớ (tin chiến tranh thế giới thứ hai), tin trong nước, bên 
cạnh cả “Trinh thám tiểu thuyết" đăng đài kỳ. 








; W thái độ với các tôn giáo ; Thường đšng Nhờ giáo để phê 
phán Phật giáo, Báo viết : "Ở nước ta, từ thời Lý Trần đã tốn ` 
nhiều xương rnấu vào các công trình kiến trúc Phật giáo mà 
chẳng có gì linh nghiệm cả..." (2) - ị 


(), (2) Trường Chinh. Về văn hóa nghệ thuật, sđd, trang 51: 81. 
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Thậm chí có bài còn gợi "Lời Phật là thứ yêu ngôn, sách Phật 
chỉ tà hố thư” (1). Lý do chính trị, xã hội của thái độ này thực dễ 
hiểu : Ngoài lý do tôn giáo, từ đầu 1930, phong trào chấn hưng 
Phật giáo, thực đân vừa hạn chế nó vừa lợi dụng và. một tờ báo 
công giáo rất nhạy cảm với điều đó. 


~ Với tư tưởng khoa học vô thần và thuyết mácxít. 





Đây là thời kỳ mà giáo hội Việt Nam bị cuốn vào đòng 
chống đối quyết liệt của Vatican với CNCS trong điều kiện chiến 
tranh. Đức giáo hoàng Pi-õ XII đã nói từ 1930 rằng, "Đạo đức 
Kitô giáo hoàn toàn không thể dung nạp chủ nghĩa Cộng sản... 

Trên Vì Chúa rất nhiều bài kiểu như bài “Một công trình”, 
dùng thân học để phản bác khoa học và CNCS "tần phá chính 
mình và rời bỏ Đức Chúa trời" (2) 

Là báo công giáo, nhưng Vì Chúa cũng theo sát thời sự và 
trình bày như những tờ báo thân chính quyền : xuyên tạc, nói 
xấu Liên Xô và Hồng quân, đả phá chia rẽ sự liên kết của Đồng 
mình, tố cáo (bịa đặt, vu khống) ĐCS Pháp, Ba Lan, Nga-"bách_ 
hại tôn giáo trước cả sự giải phóng và cai trị của những vùng vừa 
thu hồi trong tay quân Đức..." (3). J. Hồ Văn Phương trong bài 
Thế giới Đại Đồng lại xuyên tạc lịch sử dân tộc, phê phán những 
nhân vật yêu nước chống Pháp như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn 
Văn Tường là "gian hùng đồng bè với giặc Cân Vương..." (4) 


1. Xem Vì Chúa, số 162, ngày 1/6/1940 
2. Xem Vì Chúa, số 163 ngày 1 1/6/1940. 
3. Xem Vì Chúa, số 151, ngày 16/5/1940 
4. Xem Vì Chúa, số 166, sđá. 
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Còn về thế chiến II đẫm máu do chủ nghĩa phát xít gieo tai 
họa cho nhân loại, báo Vì Chúa đã lập luận : "Chúa dùng người 
nào dẫu Hitle đi nữa, cách nào (xe tăng, trái phá...) đi nữa thì 
mặc ý Chúa, miễn Chúa thương ta... 





Chúa đã khôn khéo dùng trận giặc này để tẩy trừ những thứ 
uế tạp trọng trần gian. Khói lửa chiến tranh giết hại xác, nhưng 
ơn Chúa đã cứu biết mấy linh hồn... Nhân loại sẽ được đúc lại 
cho tính rồng..." (L) 





- Ở thời điểm đó, tư tưởng chống cộng sản trong nhiều tờ báo 
Công giáo là điều đễ hiểu. 
__ §. Trường hợp Cờ Giải Phóng 
Trong số những tờ báo cách mạng trước 1945 nói chung và 
nói riêng đặc biệt giai đoạn 1939 - 1945, thì Cờ Giải Phóng 


(1942 -1945) được coi là một trong những tờ báo cách mạng 
thành công nhất, xét cả về nội dung lẫn hình thức, 


| 
: 
ị 


“Như đã trình bày ở trên, bước vào giai đoạn có chiến tranh, ; 
công tác báo chí của Đảng có nhiều thay đổi. 





: Bên cạnh các Tạp chí Cặng sản thuần túy lý luận, ra ngất 

“quãng 2 thời kỳ mà cũng không thể liên tục (số duy nhất 

10/1941, sau đó bộ mới từ số 1 ngày 28/2/1943 trở đi), Đảng ta 

-_ có một số tờ quan trọng khác của các xứ ủy. Tuy thế nhu cẩu có 

một tờ báo cơ quan ngôn luận cho TƯ Đảng ngày càng trở nên 
cấp thiết.. 





ủa, số 167 ngày 21/7/1940. 
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Ngày 10/10/1942, số I tờ Cờ Giải Phóng, cơ quan TƯ 
ĐCSĐD ra đời, báo do đồng chí Trường Chỉnh, Tổng bí thư của 
Đẳng phụ trách. Từ đó đến ngày 17/7/1945, báo in được 15 số, 
©6 lúc 2 trang, có lúc 4 trang, ra không đều ngày. 

Báo Cờ Giải Phóng "in litö thủ công với chữ lấy từ Hà Nội ra 
tiên giấy xanh thô sơ, nhưng đây là tiến bộ vượt bậc về ấn loát và 
trình bày của báo chí bí mật... Cơ quan báo luôn ấp sát cơ quan 
đầu não của địch, điều mà trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ 
không thể lặp lại...” (1) 


Sau Cách mạng tháng Tám 1945, báo chuyển vẻ trụ sở 58 
Quán Sứ Hà Nội (Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay). Ngày 
12/9/1945, Cờ Giải Phóng tiếp tục ra số 16. Tính đến số 32, số 
cuối cùng ngày 18/11/1945, Khi ĐCSĐD tuyên bố tự giải tán để 
chuyển thành tờ Sự Thật (số 1 ra ngày 5/12/1945) Cơ quan của 
Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, thì báo Cờ Giải Phóng đã có hơn 
3 năm hoạt động, một thời gian không dài với một tờ báo. 

Nhưng cũng hiếm có tờ báo cách mạng có vị thế trong dòng 
báo chí bí mật, đồng thời cả khi là báo công khai hợp pháp dưới 
chế độ mới, Cờ Giải .Phóng từ 5000 số tiên khởi nghĩa đã nâng 
lên 10 vạn số/kỳ, "in trên giấy Nonlin của Pháp trắng bóng, báo 
Ìn ở nhà in Taupin tư bản Pháp manchette đỏ tươi..." (2). 

Cờ Giải Phóng là một tờ báo lý luận chính trị có tầm cỡ. 

Những vấn để của tờ báo là những chuyện sỉnh tử với vận mệnh 
một dân tộc, một cuộc cách mạng. Linh hổn của tờ báo là Trường 
Chỉnh, sau khi Hoàng Văn Thụ - người đã sáng lập tờ Cờ Giải Phóng. 
đã hy sinh - viết những bài quan trọng nhất các số báo. 


1 và 2: Xem Thép Mới - Sống động một sự nghiệp, bài dã dẫn 
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Chẳng hạn, với bút danh T.Tr, trên số 2 với bài : "Vấn đẻ 
chính sách của Đảng", số 6 (23/7/1941); với bài "Hãy nắm lấy 


khâu chính về công tác khởi nghĩa", số 7 (28/9/1944) tiếp tục 
chủ để đó... 


Trường Chỉnh còn viết nhiều bài có tính lý-luận, giá trị sách 
lược, chiến lược cách mạng quan trọng. Đó là những bài về sách 
lược "Chủ trương liên minh với Pháp Đờ Gôn" (số 3, 15/2/1944), 
về sự giải tán của Quốc tế Cộng sản... Đặc biệt là bài "Cái nhọt 
bọc sẽ vỡ mủ", dự báo việc Nhật sẽ hất cằng Pháp được coi như 
“tiên trí” cách mạng (1). 


Cờ Giải Phóng có những cây bút xuất sắc khác của đội ngũ 
làm báo Đảng : Lê Quang Đạo, Nguyễn Thành Lê, Hoàng 
Tùng... Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đích thân viết một loại bài 
cho chuyên mục "Muốn hiểu chủ nghĩa Cộng sản", đăng liên tục ï 
từ số 17 đến số 22. 


Mặc dù phương châm tờ báo vẫn là : ?Phải viết sắc, gọn và ` 
thật ngắn, không thừa chữ và câu văn phải để người nông dân 
cũng hiểu được" như chính lời chủ bút Trường Chỉnh, nhưng 
chính Cờ Giải Phóng lại là bước tiến dài của thể loại chính luận 
báo chí của Đảng. 





Một cây bút báo chí cách mạng đương thời là Thép Mới nhận 
xét đầu 1991 : 

"Trường Chinh là một nghệ sĩ của câu văn Việt Nam. Văn 
chính luận của Trường Chinh, mới hơn hết thấy các cây viết 
chính luận của báo chí Việt Nam đến lúc đó” (2) 


(1) Xem bài của Tổ Hữu. Đồng chỉ Trường Chỉnh. Báo Nhân Dân, số 2, ngầy 
25/3/1951. 


(2) Tháp mới, Sống động một sự nghiệp. Nhân Đản. số 10/3/1991 
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CHƯƠNG TỔNG LUẬN 


1- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BÁO 
GHÍ 


1. Tính cách nổi: bật của báo chí Việt Nam trước 1945 là 
tính cách thuộc địa. Tính cách này quán xuyến và chỉ phối toàn 
4 bộ nền báo chí từ khi nó nấy sinh đến khi chế độ thuộc địa bị sụp 
đổ bởi cơn lốc của cuộc Cách mạng tháng Tấm 1945 long trời 
chuyển đất. vã 


Đúng là trước khi người phương Tây đến ở nước ta chưa có 
báo chí với đúng ý nghĩa của nó. 

“ 'Thực sự, báo chí chỉ xuất hiện khi có cuộc xâm lãng của chủ 
| nghĩa thực dân và phát triển. Chúng thực hiện một cuộc "Công 
' nghiệp hóa cưỡng bức" và áp đặt "Văn mình phương Tây cưỡng 
chế" phực vụ cho cuộc xâm lãng văn hóa kèm theo. 


Ngay từ khi cho xuất bản những tờ báo đầu tiên ở Xứ Nam 
Kỳ, vào thập kỷ 60, 80 thế kỷ XIX, cùng với việc đặt nền móng, 
cho chế độ thuộc địa, thực dân Pháp đã công khai bộc lộ ý định 
đưa thứ vũ khí lợi hại này của văn mình phương Tây vào nước ta 
với mục đích phổ biến, tuyên truyền cho các chính sách Sát phí 
Nam: Kỳ và của Chính phủ phổ biến chữ Quốc ngữ, qua đó chinh 
phục trái tìm, khối óc bằng sức mạnh của văn mình kỹ thuật mới 
lạ, trước hết là giới trí thức, quan lại bản xứ. 

Dần dần, những mục tiêu đặt ra với giới báo chí còn cụ thể và 
thâm độc hơn, đặc biệt từ khi A. Sarraut sang làm Toàn quyên 
Đông Dương lần đâu tiên, trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 
Đó là mưu đồ qua phương tiện báo chí góp phần loại bỏ hoàn 
toàn chữ Hán, phương Tây hóa giới Nho sĩ vốn luôn coi văn 
mình Trung Hoa là hệ thống qui chiếu duy nhất, đồng thời hạn 
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chế những ảnh hưởng tiến bộ của Tán thư, Tân báo và của chíni 
tư tưởng đân chủ từ sản phương Tây, 

Từ đầu những năm 20 khi ánh Sáng của chủ nghĩa Mác 
Lênin đã xâm nhập vào Việt Nam do „sự truyền bá tích cực 
lãnh tụ Nguyễn Ấi Quốc và của VNTNCMĐCH thì báo tị 

. trong tay giới thực dân và tài phiệt lại đi đầu trong việc công vị 
_ kích, bôi nhọ cách mạng và cổ súy chơ chủ nghĩa "Pháp - Việt ' 


để huể", cho sứ mạng cao cả của nước Đại Pháp ở Đông 7 
Dương... 


Chính vì sinh ra trong mỗi trường thuộc địa, nói chung bá : 
chí nước ta lúc đó không thể có £ự đo báo chí, một trong những 
giá trị của nền dân chủ tư sản phương Tây sau thắng lợi của c: 

- cuộc cách mạng. Trong suốt thời kỳ đô hộ, chính sách báo chí 
của giới thực đân cơ bản là không thay đổi, tất cả nhằm kiếm 
soát chặt chẽ sinh hoạt báo chí, chế độ thực dân hà khắc về bà 
chất là không thể dung hòa với sự tự do báo chí và chúng chỉ có 
thể nới tay dung dưỡng bọn bồi bút tay sai tự do phục vụ nhà 
cầm quyền. - : 

`... Lên ẩn chế độ báo chí của thực dân Pháp ở nước ta thì nhiều, 

nhưng cớ lẽ đoạn văn dưới đây của tờ š'Ere Nowyeelle ra ngày š 

17-12-1927 là khá tiêu biểu. 


“Chánh quyên thực dân áp dụng những nguyền tắc lạc hậu: Ï 

z. dùng các phương tiện ngoài sức tưởng tương để khóa rniệng báo 

: chí Việt ngữ. Giấy phép ra báo thì thỉnh thoảng mới cấp hoặc | 

không cấp ra. Kế đó có Sở kiểm duyệt, một Sở làm việc hăng hái 

ˆ và tận tụy để cất xén tàn nhẫn những bài báo không chịu ca ngợi 
những thành quả tốt đẹp của chế độ... 


. Quyền tự do báo chí là quyền thiêng liêng, lòng yêu sự thật 
cũng là quyển thiêng liêng. Chính phủ thuộc địa đã cố che dấu 
tội lỗi bằng cách dùng những thủ đoạn độc tài thì ta không còn 
danh từ nào để gọi. 
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Với chế độ kiểm duyệt, Nhà nước khóa miệng những ai dám 
nghĩ sâu xa và dám nói thẳng sự việc. Nếu ký giả nào không viết 
bằng Việt ngữ mà viết bằng Pháp ngữ thì Nhà nước lên án gọi đó 
bọn vô chính phủ, làm cách mạng, rồi bỏ tù người viết, để cho 
ng người ở chính quốc biết rằng ở thuộc địa có điều hay, 
u tốt chẳng ai tìm được điều gì xấu xa... 

Với quyển han sẵn có, bọn thực dân ngăn cấm không cho. 
người viết được quyền viết bằng Việt ngữ. Mọi thủ đoạn quanh 
Š co lừa đảo, không xứng đáng là một dân tộc bằng tự hào đã sản 
sinh ra những trí thức chân chính như J. Jaures, Voltaire.... 

;„Ôi ! chính sách khai hóa ! Nhân danh mi người ta đã phạm 
bao nhiêu tội ác !"0), 

Thực ra, dù làm báo tiếng Việt hay tiếng Pháp, nếu là báo 

dũng cảm chống thực dân, ủng hộ phong trào yêu nước và cách 
mạng, thảy đều bị đàn áp, phạt vạ và tù đầy. 
,. Chính vì thế, chúng ta dễ hiểu rằng, lên án chính sách bóp 
nghẹt tự đo báo chí, ngôn luận của chủ nghĩa thực dân là tiếng 
nói chung của nhiều nhà cách mạng nước ta từ đầu thế kỷ thuộc 
nhiều khuynh bướng khác nhau. Đó là sự tố cáo mạnh mẽ từ 
Phan Bội Châu đến Nguyễn An Ninh, từ Huỳnh Thúc Kháng đến 
Phan Văn Trường, từ báo Thanh Niên đến Dân Chúng, từ Ngày 
Ñ Nay đến Trí Tân. Và đặc biệt, dưới ngồi bút sắc sảo, đanh thép 
của Nguyễn Ái Quốc trên nhiều tờ báo khác nhau ở Paris, 
Mátxcova, Quảng Châu và chiến khu Việt Bắc. 


Môi trường thuộc địa cũng đã hạn chế sự phát triển của báo 
chí trên nhiều phương diện xã hội và tâm lý, kỹ thuật và nghề. 
nghiệp. 


(1) Dẫn lại của Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy 
đến 1930, Sđd, tr. 244-245. 
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Nói về những nguyên nhân của;sự cản. trở của hoạt động báo : 
chí trong. môi trường đó, Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, chủ búi 
Tiếng Dân đã đưa ra sự phân tích khá khái quát : - 

”- Thiếu tài liu cho Bộ biên tập làm Việc : Muốn viết bài kã 


luận hay tờ báo cần nhiều tài lieu. Riêng tờ Tiếng Dân thì tài 


thiếu thốn quá nhiều. Tài liệu là yếu tố quan trọng cho bất cứ từ 
báo nào. 








- Đường giao thông khó khăn : Muốn được độc giả chú ý, tị 
báo cần có tin tức hàng ngày. Phương tiện giao thông ở xứ ta còn, : 
yếu kém, muốn đi từ Nam ra Bắc, phải tốn 5, 7 ngày, vùng thôn. 3 
quê, vùng sơn cước lại là nơi Khó tới lui. Như vậy làm sao thu `) 
= tin tức ? 


'- Nạn mù chữ : Báo sống nhờ độc giả, ở Trưng Kỳ, ngoại gE 
thành thị, chỉ có ¡0 phần trăm dân chứng biết đọc ở thôn 
Bởi vậy người ta đọc báo rất ít. 


- Sự yếu kém về kỹ nghệ và thương mại : Báo phát 
mạnh khi giới doanh thương chú ý đến nó. Giới đoanh thứ 
cân quảng cáo hàng hóa trên báo và họ cần sự giúp đồ cho tờ bắt 
được sống. ở Xứ ta, thương mại và kỹ ngRệ bẩu nhự không có, 
vậy thì tờ báo làm sao đứng vững lâu dài nếu thiểu người. chấn ì 
đăng quảng cáo. 





. › Hiện tượng tâm lý : ở những nước tiên tiến, báo-chí đức 
phồn thịnh nhờ tất cả mọi người đọc báo, từ kẻ doanh nghiệp-đến: Í 
người lao động, từ văn sĩ đến chính trị gia: Báo chí nhờ đó mmàdrở 
thành một lực lượng đáng kể. Nhưng ở xứ ta, thấy ít nói đến báo 
chí Và thích đọc báo. Không được dư luận công chúng biết đến 
thì báo khó mà sống dai được..." ® 


(1) Xem Tiếng Dân, số 3. ngày 17-8-1927. 
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Đó là với báo chí công khai, hợp pháp. Còn đối với báo chí 

- cách mạng thì còn biết bao khó khăn khác, kể cả người làm báo ~ 

'_ chiến sĩ cho đến bạn đọc báo - quần chúng cách mạng đều có thể 
bị bắt bớ, tù đây, 


2. Nhưng tất nhiên là báo chí Việt Nam vẫn phát triển, và 
phát triển khá nhanh theo những qui luật nội tại của nó. 


Báo chí luôn gắn liền với đời sống xã hội, là nhịp thở của xã 
hội. Hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp đã điễn 
ra biết bao sự thay đổi to lớn về kinh tế - xã hội. Hai cuộc khai 
- thác thuộc địa (lân thứ nhất, 189T - 1914 và lấn thứ hai, 1919 - 
j- 1929) đã phá vỡ mô hình xã hội cổ truyền, chủ nghĩa tư bản dưới 

. hình thái thực dân đã chế ngự mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Cùng 
với sự phát triển công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa là quá 
. trình đô thị hóa. Sự phát triển của bộ máy hành chính Pháp và cả 
Nam Triều cũng làm tăng thêm số thị dân bao gồm quan lại, viên 
chức, tiểu thương, học sinh, sinh viên... 

Khi các lực lượng xã hội mới ra đời, nhất là giai cấp-tiểu' tư 
' sản thành thị sẽ nẩy sinh nhu cầu và là giới độc giả quan trọng, 

bậc nhât của báo chí. ' 


Hơn nữa, các giai cấp mới (công nhân, tư sản và tiểu tư sản) 
_ vừa ra đời đã bộc lộ nhu cầu thể hiện mình, lao vào những cuộc. 
đấu tranh chính trị, xã hội và kinh tế mà vũ khí báo chí là thứ mà 
họ cần đến. 

Đó là chưa kể về phương diện tư tưởng, văn hóa. Cuộc tiếp 
xúc và đụng độ với văn minh phương Tây ở nước ta hàng thế kỷ, 
nay đã bước qua giai đoạn mới. Cùng với sự thay thế của chủ 
| nghĩa thực dân với hàng loạt chính sách văn hóa - giáo dục, văn 
minh phương Tây, mô hình văn hóa Pháp dần chiếm ưu thế, nhất 
là khu vực thành thị... Chính vì thế, báo chí vốn là một trong 
những phương tiện văn hóa - thông tỉn của văn minh phương 
Tây, tràn vào nước ta đầu tiên và ngày cằng phát triển. 
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,_ Liền quan chặt chẽ đến nghề làm báo là nghề in và xuất bản ˆ : 
Từ những cơ sở nhà in đâu tiên từ 1962 của nhà binh và Giáo hội ` 
Công giáo, sau đó là hoàn toàn trong sự thao túng của giới tài ') 
phiệt người Âu như F-H. Seheneider và Ø⁄Honberg, các nhà tr 
sản Việt Nam cũng dân len chân vào nghề này.. Chỉ riêng ở Hà 
Nội và thập kỷ 30, 40 đã có những nhà xuất bản khá lớn của họ 
như : Tản Đán. Nam Ký, Minh Phương, Công Lực, Lê Cường, 
Trung Bắc... Các nhà xuất bản ấy đều có nhà in và kèm theo là 
các tờ báo như nhà Trưng Bắc là tờ Tung Bắc Chủ Nhật, mà Tân 
Dân là Tiểu thuyết Thứ Bẩy, nhà Lê Cường là Tiểu Thuyết Thứ 
Năm, nhà: Nai Ký là Khuyến Học... 

-Vẻ đại thể, sự phát triển trong khoảng 80 năm đó của báo chí 
nước ta, chia ra như sau : 

a) Giải đoạn 1965 - 1907 : Giai đoạn hình thành của báo chí, 

„ trong đó có cái nôi là Nam Kỳ với tờ báo mở đâu là Giz Định 

Báo. .ix«* 


_ „Tờ Đăng Cổ Tùng Báo (1907), tục bản của Đại Nam Đẳng 
_ Văn Nhật Báo (1893), tờ báo tiếng Việt đâu tiên của Hà Nội '9 
_ đã kết thúc giai đoạn này với khoảng 10 tờ báo trong cả nước. 

ˆ_ b) Giai đoạn 1907 - 1918 : Số lượng báo tăng lên khoảng 30 

tờ trong đó Đông Dương Tạp Chí (1913) và Trung Bắc Tân Văn 

(1915) 'được coi là "mở ra một kỹ nguyên mới chỏ báo chí xứ 

này". Loại đạp chí khảo cứu trường thành vượt bậc với tạp chí 

Nam Phòng (1917). 


(1) Tờ Đại Việt Tân Báo, cho đến nay chỉ có tên trong Báo cáo của Phú 
thống sứ Bắc Kỳ gửi Toàn quyên Đông Dương, và do một người Pháp là E. 
Babut đứng tên xin xuất bản ngày 21-5-1905. Hiện chúng ta chưa tìm được số. 
nào của tở này, 
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€) Giai đoạn 1919 - 1930 : Thời kỳ sôi động của báo chí Việt 
Nam trên cả lĩnh vực văn hóa xã hội và chính trị. Với khoảng 
100 tờ báo (cả tiếng Việt và tiếng Pháp), báo chí không chỉ phát 
triển, phân hóa ?heo thể loại như nhật báo, báo định kỳ, báo 
chuyên biệt cho các giới... mà còn phân hóa theo khuynh hướng 
chính trị : Các tờ báo khuynh tả (đối lập) ghi dấu son trong lịch 
sử báo chí : La Cloche ƒêléc. Ï Annam. Người Nhà Quê. Đông 
Pháp Thời Báo... 

Báo chí bí mật, bất hợp pháp - dòng báo chí cách mạng của 
Đảng ta - Xuất hiện với tờ báo Thanh Niên nối tiếng của Nguyễn 
Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) số 1 ngày 21-6-1925. 

4) Giai đoạn 1930 - 1945 : Đây là giai đoạn cuối cùng của 
nền báo chí thuộc địa, giai đoạn mà báo chí Việt Nam đạt con số 
cao nhất, trên 400 tờ vào những năm 1938 - 1939. Con số này có 
giảm khi quân Nhật tràn vào Đông Dương, nhưng đến Cách 

' mạng tháng Tám thành công, con số là trên 200 tờ. 


Dòng báo công khai, hợp pháp càng có sự phân hóa sâu sắc 
theo những mâu sắc chính trị - xã hội khác nhau và nở rộ các 
loại báo chuyên biệt cho từng giới, nghề nghiệp, tôn giáo, giải 
trÍ V.V... ' 

Đặc biệt, sự trưởng thành của báo giới được thể hiện ở con số 
người làm báo, cơ cấu xã hội và nghề nghiệp của họ và tính cách 
hiện đại hóa càng tăng thêm. Báo được in ra với đủ loại ngôn 
ngữ, đủ loại báo và chí, đặc biệt phát triển loại tạp chí chuyên 
ngành, đã có báo nói (trong tay quân đội Pháp), báo đã bất đầu 
in mẩu, nhiều ảnh và khá mỹ thuật... 


Điều này có vẻ như "mâu thuẫn" với thực tế cuộc chiến tranh 
thế giới cứ đến dân và không khí cách mạng thực sôi sục. 
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Nếu như khi ra tờ Đông Tây cuối thập kỷ XX, Hoàng Tích 
Chu cồn lơ lắng :."J-ăm báo ở nước Thhầ chưa thể gọi là một ñEhê -' 
được... Cho đến Rồi người làm báo cũng như một người lao đội 
khác, än lưỡng tháng: hay tính tiễn công: la vẫn còi như niệt 
phụ trong đời kiếm sống :: bẩn cùng: mới đi làm báo... thì:đổi 
đâu thập kỷ 40, Nguyễn'Vỹ đã'có tHể say sưa mô tả ÿ ñghệ 
làm báo" khá hiện đại theo lối Âu- Mỹ và cho rằng "nó đã gàý 
được ảnh hưởng lớn trong quần chúng Việt Nam về mọi phướng 
diện...“ l : 









'3. "Báo chí Việt Nam trước 1945" khóng phải là một khấi 
niệm thuần dhất. 


-_ Bên cạnh đòng báo công Khái, hợp pháp mà không ít tờ được 
“Nhà nước thực dân” bảo trợ, dung dưỡng, đân dân đã xuất Hiện 
đồng báo bí mật, bất hợp pháp, dòng báo Cách mạng thù yếu 
của Đ.C.S. Ð.D mà người khai sinh ra nó là lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh. l “. 


- Báo chí cách mmạng Việt Nam hình thành ở nước rigoài (Pháp, 
Trung Quốc, Liên Xô và cả ở Đông Bắc Thái Lan nữa) với 
báo tiên phong là Thanh Niên (6-1925) ở Quậng Cháu. 

Hoạt động chủ yếu trong điểu kiện bí mật, vô cùng thiếu 
thốn, với nguyên tắc báo chí của Lẽnin, “báo chí cách mạng 
không chỉ là người túyên truyền tập thể”, cổ: động tập thể mà còi 
là người tổ chức tập thể được sự chăm sóc của Đảng ta, nó lớn 
lêñi với sức Phù Đồng. n 





Từ những tờ báo đơn sơ, ín sáp, in thạch (Ïïtô) tiếng nói của 
các cơ sở đảng, dân dân báo chí cách mạng phong phú, đa dạng 





(1) Nguyễn Vỹ. Văn th sỹ tiến chiến Sảd, tr 309, 
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hơn, đặc biệt thời kỳ: Mặt trận Dân chủ (1938-- 1939).'Từ đầu 
thập:kỷ!4O, với sự ta đời Mặt trận Việt Minh,/'báo chí cáếh:rhạng 
đã 'cở thêHï một hệ thống nữa là “báo của Mặt trận Việt Minh” 
Yới những tờ bấo có tiếng như Cứu Quốc; Việt Nam Độc Lập, 
 Kèn Gọi Linh. Độc Lập, Kháng Nhật v.... bền cạnh hhững tờ 
'_ báo lớn của Đảng như Cờ Giải Phóng, Tạp Chí Cộng Sản... 

Chỉ đến 1945, những người mác xìt Việt Nam, chính những 
nhà báo - nhà cách mạng đã có 3 thế hệ. Thế hệ đầu tiên chính là 
Nguyễn: Ái:Quốc, người khai sáng dòng báo này; bên cạnh là 
những Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Tạo, Bùi Công Trừng..: Thế hệ 
thứ hai, thế hệ Mặt trận Dân chủ Đông Dương" với những 
Trường Chỉnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần.Huy Liệu; Hải TTiiều, Võ 
Nguyên Giáp, Trần Đình Long. 


Thế hệ thứ ba "thế hệ Cách mạng tháng Tám là những Thép 
Mới, Hoằng Tùng, Xuân Thủy, Tố Hữu, Quang Đạm, Nguyễn 
Huy Tưởng, Tô Hoài... Thế hệ này sẽ đóng vai trò chủ lực cho 2 
cuộc-kháng chiến.vĩ đại của dân tộc : Kháng chiến chống-Pháp 
(1946'~ 1954) và:chống Mỹ giải phóng Miễn Nam (1954 - 
19757. 


Báo chí cách mạng là dòng báo của tương lai, Nhưng ngay 
trước khi nắm chính quyền, những người làm báo mác xít đã có 
Đoàn tàn về nên báo chí của nước Việt Nam mới. Chính nhà báo 
"Anh Trường \ Chỉnh là người lãnh đạo 
báo chí, không những đã tích lũy được những kinh nghiệm công 
tác báo chí của toàn bộ phong trào rà bản thân +nh còn: là một. 
nhà văn-hóa, một nhà văn,:nhà báo.... b : 
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Trong lần làm việc với anh chị em tòa soạn báo Cờ Giải : 
Phóng ra cộng khai giữa Hà Nội đã rợp trời cờ đỏ Sao vàng ngày 7 
27-8-1945, ngồi trên bộ xa lông bọc nhung vàng ;của nhà têi ˆ 
Erhơrd nguyên Giám đốc chính :trị Phủ Toàn quyển Đông 
Dương, anh Trường Chinh đã nói một câu đây boài bão : : 


"1917 : Nam Phong 
19 Phong Hóa - Ngày Nay 
ˆ 1845 : Có Giải Phóng ® 


Đổ cũng là hoài bão, quyết tâm của Đảng ta cắm những đấu 
mốc mới trên tiến trình lịch sử báo chí nước nhà. 








¬1I- VỆ TRÍ, VAI TRÒ CỦA BẢO CHÍ 
k Trên phương diện chính trị - xã hội : 


ˆ Đấấi tranh chính tị xã hội là một trong những thiên chức cơ 
bản c ủa báo chí. . 





=- Khi mối ra đời, SỂ Gử bảo 6o thứ G666 Tế bầm big- vòng: 
kiêm tỏa của thực dân, nhiều tờ báo trực tiếp "chui từ ống tây, : 
áo".của Soái phủ Nam Kỳ hoặc của Phủ Toàn quyển Đông 
Dương. Nhiều nhà báo ("Bính bút", “Người làm nhựt trình", “Ký 

giả”:.. chỉ lã những “Nhà báo quan lại”, “Na báo - viên cHức", 
chưa thể có "Ký giả thứ thiệt"). 


.Vì thế, báo chí buổi đầu hoàn toàn lệ thuộc vào người Pháp. 
Thậm chí , chơ đến cuối chiến tranh thế. giới thứ nhất, báo chí 


'(1)Tháp Sẽ : Sống động một sự nghiệp, báo Nhân Dân, 10-3-1991. 
26 - 
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nước ta vẫn ở trong tình trạng là công cụ tuyên truyền trong 
khuôn khổ đường lối, chính sách báo chí thực dân mà tiêu biểu 
là của A.Sarraut vạch ra. 


Trên cái nên các phong trào chính trị, xã hội sôi động sau 
chiến tranh, làng báo có vị thế "có chiếu ngồi", dân trở thành 
điễn đàn của các lực lượng xã hội của dân chúng, đĩ nhiên không 
phải tờ nào cũng làm được. 

Do những điều kiện riêng, Nam Kỳ đã xuất hiện dòng báo 
đối lập, khuynh tả, trong và sau cao trào yêu nước và dân chủ 
1925 - 1926, ghỉ một đấu son trong lịch sử báo chí nước nhà. 

Hà Huy Giáp trong bài Nguyễn Án Ninh một lãnh tự cách 
mạng hàng biện đưa ra sự so sánh "tờ báo La Cloche f6lác 
(Chuông rè) của Nguyễn An Ninh xuất bản ở Sài Gòn 10-12- 
1923 với tờ báo Le Paria của Hội Liên hiệp Thuộc địa mà 
Nguyễn Ái Quốc là linh hồn, xuất bản ở Paris 1-4-1922, thấy 
như hai anh em sinh đôi ở hai thời điểm khác nhau. 

Nội dung nói chung, đều tố cáo chế độ thực dân, giới thiệu 
nước Nga bônsêvích, đăng tải những bài của báo L Humanité, 
(Nhân Đạo) của Đảng Cộng sản Pháp... 


Đối với Le Paria, Nguyễn ái Quốc lo liệu hầu như tất cả : nội 
dung, tài chính, in, phát hành thì đối với La Clocle felée, Nguyễn 
An Ninh cũng lo tất cả mọi việc. Có số báo anh viết 3, 4 bài với 
các bút danh khác nhau. Thực dân khủng bố các nhà in nhận in 
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báo an. Chị 'NinHi phảt bán hết đồ nữ trang của:chị dành zđum 
được, để anh chạy 1o cño được một hà! in tiỀng: Với TnồtöHiểt 
xe đạp xoàng, mặc áo dài trắng, anh đạp khắp riơì vữä bán “Cũ tí 
An Ninh" vừa phát hành báo, vừa tuyên truyền cổ động"0 

Dòng báo "đối:iập" (triệt để hay›ôn-hòa) ti nhiên: hoạt: động, 
không dễ dàng, nhưng Ảnh hưởng:tích:cực của. nó-đối với Jình 
cảm cộng đồng, tỉnh thần dân tộc là điều khẳng, định. Ngay; một 
tờ báo “Thân chính quyền” ở xứ Huế lúc đó cũng phải thừa nhậ 








"Trong số bị t bạo tiếng r nói sắc bén hoặc hấp dẫn, êm á á hay 
sấm sết nổi lên trong lòng đất Đông Dương, trong cuộc đẩy lên 
tranh đấu cho những lý tưởng khác nhau, quả thật báo chí có vai 
trò quan trọng, hàng ngũ báo chí lúc đâu thưa thớt nhưng lần hồi 
đông đảo, tăng thêm ảnh hưởng và tầm quan trọng: 

Trên-pHương: diện xã hội: nói chung, báo chỉ cũng có: 
vào HH “Gái nịhg các lực lượng xã hột: đèn xuất sản) 


'Nghiệp Dân Báotrên cơ s 
ấm Kỳ đâu thế ký 








` Khủ»nh hướng Quốc gia cải Hồng có nhiều tờ báo | 
ảnh hưởng của nó trong báo giới 'nệt thời gian đải'là khônÿ'nHó. 
Đó là những Đáng Dương Tạp Chí (1913) và Nam Phong tạp chí 
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(1917) ở Bắc Kỳ và La Tribune Indochinoise, Le voix Ánnamite, 
Progrès Annamite... ở Nam Kỳ, mà nhiều tờ đã sớm tiếp cận với 
phong cách báo chí hiện đại của Âu - Mỹ. 





'Sôi động hen cả là những tờ báo của tầng lớp tui tư sản năng 
động và giấu lòng yêu nước. Ngoài các tờ báo "Khuynh tả" nối 
tiếng kế trên, lực lượng này cồn hàng loạt những tờ báo với mầu 
sắc chính trị khác nhau : Nhật Tân Báo (1922), Đông Pháp Thời 
Báo (1923), Tân Thế Kỷ (1926), Kỳ Lân Báo, Đuốc Nhà Nam 
(1928) Thần Chung (1929), đặc biệt là các tờ Phong Hóa~ Ngày 
Nay (1919) - 1940);Trí Tân, Thanh Nghĩ (1941)... 


Các tờ báo đó, đa số phản ánh được nguyện vọng dân tộc, 
dân chủ của đân chúng ở những mức độ khác nhau, góp phần tạo 
h môi trường chính trị xã hội sôi động từ sau chiến tranh thế 

ới thứ rihšt: Báo chí không chỉ là phương tiện thông tỉh mà còn 
2 mảnh đất tạo thêm tình cảm cộng đồng, phối hợp tranh đấu: 
Người tả không quên những ví dụ sinh động như thế qua cuộc 
tranh đầu của, , đông bão cả nước đồi thấ Phan Bội Cũ¡ 
1925), 'đảm đang: Phan Chu Trinh (1926), Lương Văn Can 
(1927)... Đó là không kể những sự kiện còn có qui mô. lớn, tính 
cách. ,chính Jrị TÕ TỆt và CÓ tổ chức cao hơn : Các cuộc biểu tỉnh, 
đấu tranh chính trị sôi động như, ngày I-5- 1937 ở Hà Nội và ở 
Sài Gòn 1938 do các nhóm báo Tín Tức, Dân Chúng của những 

„ người mác xít tổ chức. 





Báo chí cũng, hạ nơi nảy sinh nhiều danh từ, khái niệm chính 
trị, xã hội mới lạ : đồng bào, đồng chí, Tổ quốc, dân chúng, 
Đảng, Nghiệp đoàn, Hội đoàn biểu tình,:bãi công, Tân văn, Văn 
hóa, Văn mính, Văn học, nghệ thuật, khoa học, lôgíc... 
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Nhưng lớn nhất, sâu sắc nhất về mặt đấu tranh xã hội phải 
thuộc vẻ dòng báo chí cách rang. 


Kế từ khí lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh tờ báo Thzäw 
Niên (21-6-1925) ờ Quảng Châu, đến Cách mạng tháng'Tám 
thành công, chỉ qua hai thập kỷ, dòng báo chí bí mật, cách mạng 
của khuynh hướng dân tộc xã hội chủ nghĩa đã hình thành và 
phát triển mạnh mẽ. Từ những tờ báo đơn sơ ở nước ngoài, ở 
trong các nhà tù đế quốc ở các chiến khu cách mạng, dòng:báo 
này dân dân có những tờ báo lớn, có lúc được in typô rất hiện đại 
với tirage hàng vạn số, phát hành công khai ở Hà Nội, Sài Gòn 
và nhiều thành phố khác, có tờ còn vượt biên giới ra nước ngoài 
đến tay những nhà cách mạng Việt Nam chưa có điều kiện vẻ 
nước. 'ˆ -.- - -. : 





Báo chí cách mạng Việt Nam với sự nỗ lực của nhiều thế hệ 
người cậm bút - chiến sĩ, dần dân đã xây dựng được cả một hệ 
thống báo chí từ Trung ương xuống các địa phương, báo các cấp 
bộ Đảng là chủ yếu, bên cạnh là hệ thống báo của Mặt trận Việt 
Minh xuất hiện từ sau 1941, gồm cả báo và chí với những tổ tiêu 
biểu như báo Thanh Niên (1925 - 1932), Tao Động (1920), 
Tranh Đấu (1930), Tạp Chí Đỏ, Tạp chí Cộng sản (1930); tạp 
chí Bônsovfc (1934), Tìn Tức (1938), Dân Chúng (1938 - 1039) 
Việt Nam Độc Lập (1941 - 1945). Cờ Giải Pháng (1942 - 1945), 
Cứu Quốc (1942) Sự Thật (1945 - 1950). .. 


- Báo chí cách mạng của Đảng ta chẳng những là phương tiện, 
là vũ Khí quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến trị 
thức cách mạng, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cách mhạng 
mà còn là một hình thức tổ chức nối kết cơ quan của Đảng với 
quần chúng. ' - 
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Bài xã luận Sự nghiệp báo Đảng. nhân kỷ niệm 40 năm báo 
Nhân Dân viết : 

lịch sử báo Đảng là một bộ phận lịch sử của Đảng của cách 
mạng và của dân tộc ta. Báo Than Niên do Bác Hỗ sáng lập và 
làm chủ bút góp phần quan trọng truyền bá chủ nghĩa Mác Lệnin 
vào nước ta, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc 
thành lập Đảng CS Việt Nam. Các báo Tranh Đấu, Dân Chúng 
cùng một số báo khác của Đảng xuất bản trong thập kỷ đầu sau 
khi Đảng thành lập đấu tranh việc tập hợp và củng cố các lực 
lượng cách mạng và dân chủ xông vào những trận chiến đấu đâu 
tiên chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và phong kiến. Báo Cờ 
Giải Phóng góp phân trực tiếp phát động cao trào cứu quốc, 
chuẩn bị Cách mạng tháng Tám. Báo Nhán Dân, kế tục báo Sự - 
Thật ra đời vào lúc cuộc kháng chiến cứu nước lần thứ nhất của 
nhân dân ta ở vào giai đoạn kết thúc. Lịch sử 40 năm hoạt động 
của báo gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của Đảng nhân 
dân ta...) 


2. Trên phương diện văn hóa 


Trong bản báo cáo nổi tiếng Chủ nghĩa Mác và vấn để văn 
hóa Việt Nam. trình bày tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 1948, 
đông chí Trường Chinh khi để cập đến tình hình sinh hoạt báo 
chí thời thuộc địa đã có những nhận xét rất đáng chú ý. 

Sau khi vạch rõ âm mưu thực dân Pháp rất sợ sự thức tỉnh của 
dân tộc Việt Nam nên chúng cho Phạm Quỳnh ra tạp chí Nam Phong 


(1) Báo Nhân Dân, số 11-3-1994. 
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để dung hòa văn hỏa Đông, Tay và cũ mới, lập hội Khai trí tiến 
đức để bảo tôn đạo đức phong kiến lạc hậu và giới thiệu nHững 
tư tưởng bảo thủ của văn họe Pháp °`, đồng ,chí Trường Chinh đã 
viết một cách sảng'khoái : “Rồi những›vân thơ" chiêu hồn:nước 
của Phạm Tất Đác thống:thiết vang: lên đưới 'trời Bắc-BỌ:: Tiếp 
đến "Hỏi trổng tự do" của Trần 'H8u'Độ trong Năm. đáp lại nhữ 
sôï nổi can trừờng: ở nước ngöài, cụ Nguyễn Ái: Quốc 'vừi1eli 
tiếng "Kết án chử“hghĩa thực dan Pháp ?-®-và tờ Việt Năjn Hắn 
cửa Nguyễm The Truyền xữ 





t Sản ðEêu tí tx tấp Báy tận nước. 





ông Điệp Văn Kỳ. Nguyễn Khánh Toàn, Phan LÀN Trường, ù 
Công Trừng, tiêu biểu cho dư luận cấp ' tiến, cách mnạng trên các 
tờ báo: Annam Đông Pháp Thời Báo, Thần Chung... ở Huế, ôn) ông 
Đào Duy Anh xuất bản tập sách Quan hải tàng thư có ít nhiều 
tính chất duy vật và bất đầu soạn bộ Từ điển Việt Nam. Ở Sài 
Gòn bà Nguyễn Đức Nhuận xuất bản tờ Phụ Nữ'Tân Vàn có 
khuynh hướng lãng mạn tiêu cực chống phong kiến đã bắt đầu 
với Tố Tâm của giáo sử Hoàng Ngọc Phách. Tư tưởng cải cách, 
đã chống nhau với tư tưởng. bảo thủ trong cuộc bút chiến về hạc 
thuyết Khống ;Mạnh, giữa hai ông Phan K ội_và Trần .Trọng, 
Kim..® 











(1,3) Trường Chỉnh Kỷ yêu hội nghị văn hóa toàn quốc: 1948, tr. 136, 137 
{2) Tức Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc ˆ` 
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“:-Khí đánh'giá những giá trị văn hớa của báo chí lức đó, tác 
giả Chủ nghĩa Mác và Vấn để văn hóa dân tộc Việt Nam còn đặc 
biệt chú ý vai trò, ảnh hưởng của ĐCSĐD, báo chí cách rnạng 
đến sự chuyển biến về tư tưởng và văn hóa của các nhà ^ báo, các 
nhóm Trí Tân, Khoa Học, Thanh Nẹh d 





Báo chí nước ta thực sự là con đẻ của văn minh phương Tây, 
là phương tiện quan xrọng, là cái cấu nối đầu tiền để giới tực 
dân thực hiện cuộc “Âu hóa”. 


Nhưng rồi với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, về phương 
diện văn hóa, bên cạnh chức năng công cụ tuyên truyền, nô dịch 
của chủ nghĩa thực dân hoạt động báo chí - nhất là khi những 
nhà báo, nhà văn hóa có lòng yêu nước, thái-độ dân tộc đúng đắn 
đã giành lại thứ vũ khí văn hóa mới này về cho mình thì báo chí 
đã đem lại không ít ít những giá trị văn hóa đích thực. saŠ 


Trước hết là váfqd36/84ĐW587874 F 


“Trong lịch sử 300 năm hình thành và đi vào đời sốnig của chữ 
quốc ngữ, rõ ràng báo chí có vai trò lớn trong cả giai đoạn hình 
thành và bước đầu sử dụng. ` 

Từ 1933, trong bài diễn thuyết Báo giới và Văn học Quốc 
ngữ tại hội Nam Kỳ khuyến học, Thiếu Sơn đã có nhận định : 
“Như vậy là chữ Quốc ngữ đã thắng được chữ Tây, cũng như chữ 
Nôm đã được ông cha ta dùng thay chữ Tàu vậy... Chữ Quốc ngữ 
của ta bây giờ, chỉ trong vòng 20 nãm nay đã có được cái địa vị 
vô cùng ... Thế là chữ Quốc ngữ đắc thắng. Mà sự đắc thắng này 
không những ta đã thấy ở báo giới Nam Kỳ mà thôi. Cả báo giới 
Bắc Kỳ cũng thấy bây ra cái hiện tượng khả quan đó. ”). 


(1), Thiếu Sơn, phê bình và cảo luận, Sđd, tr. 125,122 
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Đúng là chữ Quốc Ngữ, báo chí đi từ Nam ra Bắc. Buổi. đầu 
cũng có sự khác biệt nào đấy. Nhưng chính sự phát triển của nó, 
Sự giao lưu của.các cây.bút:Nam Bắc trong báo giới và văn đàn 
đã nhanh chóng xóa bỏ "Không có văn Nam-Kỳ và cũng không 
có văn Bắc Kỳ chỉ có văn Việt Nam thôi", như Phan Khôi nhận 
định trong những năm đó. ` 


: Bằng Giang trong một công trình về văn học Quôc ngữ mới 
đây có nhận xét : "Trong những năm 10, 20 của thế kỷ này, các 
nhà báo ở Bắc, Trung vào Nam sinh sống bằng cây viết. Có vài 
người ở vài năm rồi về, có người đi đi lại lại, cũng có người ở 
luôn : Tân Đà, Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Trần Huy Liệu, Bùi 
'Thế Mỹ, Phan Kế Bính, Ngô Tất Tố. 





Từ khi đường xuyên Việt được hoàn thành (1936), việc phát 
hành sách báo thêm thuận lợi, sự đi lại giữa các địa phương 
trong nước phần nào thuận lợi hơn trước... Tờ báo Thanh Niên 
của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát (7-8-1943 đến 30-4-1944) hãng 
hái cổ vũ cho sự thống nhất dân tộc, đi dân đến sự thống nhất 
tiếng Việt...Những sự kiện đó đã thâu ngắn khoảng cách câu văn 
xuôi của hai miền đất nước '?). 

ˆ Với văn học, báo chí nước ta lại có vai trò đặc biệt khác với 
châu Âu như, nhận xét của Huỳnh Văn Tòng : "văn học hiện đại 
'Việt Nam thôát thai từ báo chí, khác với trường hợp ở các nước 
Tay phương là văn học đẻ ra báo chí °). 


(1), Xem Thiếu Sơn, Phê bình và cảo luận, Sảá, tr. 125,122 


`(2) Bằng Giang Văn học Quốc ngữ ở Nam Kỳ 1863 - 1930 NXB Trẻ, TP 
HCM 1992, tr. 185 - 386. 


;, `3) Huỳnh Văn Tòng. Lịch sứ bảo chỉ Việt Nam Sảd, tr. 238. 
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Đặc điểm khá độc đáo này của báo chí Việt Nam cũng được 
nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài chú ý đến. Thậm chí, trong 
cuốn Nhập môn văn học Việt Nam, M. Durand và Nguyễn Trân 
Huân đã nhìn nhận, báo chí như một bộ phận của tiến trình Văn 
học và được coi là một chương" của bộ sách này với ý nghĩa như 
một thể loại, một động lực của văn học t), 


Vấn đề cũng không chỉ là phương tiện. Một thời gian dài, 
gần như tất cả các sáng tác văn học, kể cả dịch thuật đều đăng tải 
trên báo chí, rừ những tờ đầu tiên ở Sài Gòn, đến những tờ nổi 
tiếng như Phong Hoá - Ngày Nay, Tao Đàn, Tiểu Thuyết Thứ 
Bẩy, Phụ Nữ Tân Văn, Hữu Thanh, ... Vấn để cồn là, khi Văn 
chưa tách khỏi báo (giữa thập kỷ 30 về trước) thì phân lớn các 
nhà văn đều phải đi từ nghề báo. 

Vả lại, cũng thật khác biệt với báo chí nhiều nước, báo chí 
nước ta, dù là báo kinh tế hay báo chí tôn giáo, cũng luôn luôn 
giữ mục Văn uyển (vườn văn), thậm chí trang văn học, trang tiểu 
thuyết (dịch, sáng tác) thường kỳ trở nên một chuyên mục, câu 
khách... 





Nói về vai trò, vị trí văn hóa của báo chí thời thuộc địa có gì 
đó thực mâu thuẫn. Một nền báo chí thoát thai từ môi trường 
thuộc địa, nằm trong mưu đổ khai hóa của chủ nghĩa thực dân 
mà về bản chất là sự thực thi chính sách thực dân về văn hóa, sự 
mở mang văn hóa giáo dục chỉ trong khuôn khổ lợi ích của chế 
độ thuộc địa. 


(l) M. Durand, Nguyễn Trần Huân. Imtroductian a Ìa litera tưre 
Vietnamienne, Sảd tr 1939 1946. 
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Tuy, Vậy, với chức tăng nguyên ủy của nó, tờ báo - phượng 
tiện chuyển tải thông tin quan trọng, dù thế nào cũng đã 
phần mở rộng tâm mắt, sự hiểu biết cho người đọc. Trong, đi 
kiện hạn chế thông tin lúc đó, quả là tờ báo, có vị trí quan .trọng;; 
Nhiều người đọc, kể,cả những thanh niên yêu nước và sau đó: 
thành những nhà cách mạng thực thụ thừa nhận rằng, với tính.. 
cách một tạp chí bách khoa, tờ Nam Phong có khả năng trang bị 
những kiến thức khá cơ bản cho rigười đợc khi đó. 







.Trong cuốn sách XZ hội Việt Nam trước sự hiện đại hóa mới: 
xuất bản gần đây, tác giả Nguyễn Văn Ký còn có nhận xét rằng; 
cùng với các nhà văn nhà thơ, nhà giáo, chính các nhà báo: 
những năm đầu thập kỷ 30 là một trong những nhân vật chủ yếu : 
đem lại sự hiện đại hóa đó '?, Đây là một nhai: xét có cơ sở khi 
khảo sát vai trò của giới báo.chí,.nhất là các tờ:báo chủ.yếu như 
Đông Đương Tạp chí, Nam Phong, Phong hóa - Ngày Nay. 

Với dòng báo chí cách mạng thì'sự đóng góp của nó về 
phương điện văn hóa, còn có những nét đặc biệt khác. ` 

Báo chí cách mạng nước ta nẩy sinh và phát triển đúng như 
bản thân phong trào cách mạng, lịch sử ĐCSVN. Được hình. 
thành ở nước ngoài do chính Jãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giữa thập. 
kỷ XX, báo chí cách mạng của Đảng ta thực sự là người tuyên 
truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tạp hể như Lênin đã 
chỉ ra. 


(1) Xem Ngo‡ễn Văn Kỹ, La §ociêi£ Viemamiene Jace ä la modernitl 
Harmaltan, Pảris, 1995, tr. 98 1I# 
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“Trên phương diện văn hóa, bắn thân sự tồn tại dòng báo-chí 
cách mạng đã có ý nghĩa tiêu biểu cho sự hình thành-nễn văn 
hóa mới, văn hóa cách mạng mà ĐCSVN trong khi phải đốc sức 
vào nhiệm vụ chính trị trước mắt là vấn để giành chính quyển đã 
tạo đựng. Phải nói thếm rằng, trong những đi sản quí bầu, cái 
vốn đầu tiên của nên văn hóa mới ấy, báo chí cách mạng là bộ 
phận có giá trị hàng đâu bên cạnh là những thành tựu đầu tiên 
khác là văn học cách mạng, lý luận vẻ văn hóa của Đảng ta. 

Những người làm báo cách mạng phân lớn từ “nghiệp dư”, do 
sự phân công của công tác cách mạng, đến chỗ đã tương đối có 
tính "chuyên nghiệp" dù luôn phải đối đâu với sự đàn áp của 
thực dân, đối đầu với cái chết và tù tội. Về mặt nghề nghiệp, kể 
từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh những tờ báo cách 
mạng đâu tiên, thế hệ thứ nhất đã ta đời với những tên tuổi như 
Nguyễn Văn Tạo, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Bài Công 
Trừng, Nguyễn Khánh Toàn... 

Thập kỹ 30, đặc biệt trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ là những 
Trường Chỉnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Long, Trần Huy 
Liệu, Khuất Duy Tiến, Hải Triều... Thế hệ thứ ba, những người 
cách mạng trẻ tuổi đi vào nghề làm báo cách mạng khi cuộc vận 
động cách mạng đang sôi sục : Xuân Thủy, Hồng Chương, 
Hoàng Tùng, Thép Mới, Tô Hoài, Quang Đạm... 

Nhà báo - nhà cách mạng cũng là một "sản phẩm" nữa cửa sự 
vận động văn hóa mới của một nước Việt Nam mới. 
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IH - BÁO CHÍ - MỘT NGHỀ' MỚI, MỘT SỰ 
NGHIỆP --.... : 


.. Lưu ý một lân nữa rằng, Văn minh: tận học sách, tác phẩm vô 
đanh xuất hiện khoảng 1902, vốn được coi là “Tuyên.ngôn”.của _ 
xu hướng cải cách "Hóa dân cường quốc" đâu thế kỷ, khi đề ra 
"6 đường"'(sáu phương châm, biện pháp mở mang dân trí), đã 
coi phát triển báo chí là một trong 6 biện pháp quan trọng nhất 
bên cạnh việc "dùng chữ Quốc ngữ”, "hiệu dính sách vở", "cổ vũ 
nhân tài", "chấn hưng công nghệ"... 

Cũng khoảng năm 1909, ở nước ta, nổi lên trong dư luận câu 
ca: - š + 
' Mỡ tân giới xoay nghề tân; học 
Đón Tân trào dựng cuộc Tân đân 
'Tân thự, tân báo, tân văn 
Chân đi, miệng nói xa gần thiếu đâu 
Cũng giống như ở Trung Quốc, bước đi ban đâu của nghẻ 
làm báo ở nước ta bị quị định bởi sự xâm nhập, cuộc đụng độ và 
tiếp xúc văn minh Đông - Tây, sự đu nhập Kitô giáo vào Việt 
Nam và đĩ nhiên trong bối cảnh sự xâu xế thuộc địa của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. 

Theo Qua Công Chấn trong cuốn [‡ch sử khoa học báo chí 
uối- thì."nếu muốn tìm cái gọi là báo chí hiện đại Trung 
Quốc thì sớm nhất là Chinese Momhay Ma‡azine, ra ngày 5 
tháng 8 nãmn l815) do một Giáo sĩ người Anh tên là Robert 
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Monison cùng với Lương Á Phát, mục sư Tìn Lành đầu tiên 
người Trung Hoa được thụ phong sáng lập 'Ð. 


Ở nước ta, từ Bồi Đức Tịnh (xem Phân đóng góp của văn học 
Nam Hà - Những bước đâu của báo chí, tiểu thuyết và thơ nói, Lửa 
Thiêng, Sài Gòn, 1973) cho đến Bằng Giang gân đây đều khẳng 
định vai trò độc đáo này của những trí thức Công giáo. 

__ Bằng Giang nhận xết : “Trong số những tác giả tiêu biểu của 
văn học Quốc ngữ ở Nam Kỳ buổi sơ khai, có mấy người kể tên 
theo thứ tự tuổi tác sau đây đều là tín đổ Thiên Chúa giáo : 
Huỳnh Tỉnh Của, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trọng Quản, Trần 
Chánh Chiếu..." ` 

Có thể mở rộng nhận xét đó là, phần lớn những tờ báo chữ 
Quốc ngữ những thập kỷ đầu tiên ở Sài Gòn cuối thế kỷ XX đầu 
XX, các chủ bút đều là người Công giáo. 

Tuy vậy, theo nhận xét của Quản Chi, trong Thử ?ìm long 
mạch của tờ báo ta, thì chính "những học trò Khổng Tử" lại có 
vị trí quan trọng trong sự phát triểnnghề làm báo ở nước ta. Tác 
giả viết : "Kể cũng là hiện tượng trái la, vì tờ báo là sản phẩm 
của đời mới, thế mà nhà Nho, phái người cũ, lại là tay gây dựng 
và đứng lên phất cờ đánh trống trên diễn đàn xứ này buổi đầu, 
nhà tân học lúc ấy chỉ đóng một vai tuồng phụ..."£ 


(1) Xem Qua Công Chấn Lịch sử khoa học bảo chỉ Trung Quốc, tư liệu dã 
dần, tr. 25.26. 


(2) Bắc Giang. Văn học Quốc ngữ ở Nam Kỳ... Sảd, tr. 346, 365. 
(3). Trung Bắc Chủ Nhật số 102, 3/1942 


hftps://tieulun.hopto.ofÖ? 





Nhận xết này muốn ghi nhận những đóng góp của các "cây 
bút vốn là người Nho học : Từ Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạ¿ 
(Trung Bắc Tán Văn), Nguyễn: Bá.Trác, „'Đông Châu,:Sở Cuồng 
Lê Dư; Nguyễn-Đôn Phục (Nam Phong), Tân Đà (Án Nam 1: đp 
Chí và: Hữu Thanh), Ngô: Đức Kế (Hữu Thanh), Huỳnh -Thức 
Kháng (Tiếng. Dân), của những nhà .Nho - Tây bọc như Phạm 
Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Bá Học... Những cây bút loại này ở 
báo giới xứ Nam Kỳ là những bậc tiền bối như Nguyễn Liên 
Phong, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Tử Thức, Lê Sum... 


Nhưng dò thế nào cũng phải thừa nhận rằng, động lực quan 
trọng nhất trong báo giới lúc đớ là những nhã báo Tây học, thực 
sự “cảm bút sắt". Họ thuộc những thế hệ khác nhau, khác nhau 
có khi rất lớn về phương pháp tư tưởng, quan niệm, về báo' chí, 
nhưng về phương diện nghề nghiệp, thầy đều góp phần tạo nên 
ngôi nhà báo chí Việt Nam..Đó là những cây bút tiên phong : 
Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Tố 
đến những. Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Bùi Quang 
Chiêu, Hoàng Tích Chu, Sương Nguyệt Ánh, Nhất Linh, Khái 
Hưng, Đào Trính Nhất, Vũ Bằng, Thế Lữ, Phùng Bảo Thạch, 
Phùng Tất Đắc, Nguyễn Tường Phượng, Hoa Bằng, Định Gia 
“Trình, Vũ Đình Hòc, Nguyễn Tuân, Nguyễn Vỹ... ˆ 


Dù thế nào, chính họ cũng đem cái thứ đọc nhật trình vào 
đời sống thường ngày, dù chúng mới chỉ thịnh hành ở đô thị. 


Đầu những năm 40, Hoa Bằng nhận xét : "Nghề làm báo xứ 
ta mới xuất hiện độ hơn 70 năm nay. Bây giờ, nhật báo, tạp chí, 
sớm gióng trống, tối khua chuông, đổi mới tai mắt dân chúng, 
không phải lầ mới là nữa... ?) 


240. 





https:/ftieulun.hopto.org 





Những phải nói là cũng như đời sống trí thức nói chung dưới 
thời thuộc địa, làm báo là một nghề gian truân có khi nhục nhã 
nhữ Vũ Bằng tâm sự : Nghề làm báo là nghề đưa ta đến bất cứ 
-_ đâu, miễn là thoát được nó ra !Ð, 

Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 vĩ đại, không những là 
một biến cố lịch sử dân tộc, là bước nhảy vọt đầu tiên của cách 
mạng nước ta hơn nửa thế kỷ qua mà còn là sự hồi sinh, sự ch 
hưng của nền báo chí. 


Ngày 13 tháng 9 - 1945, dù bận trăm công ngàn việc quốc gia 
đại sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành nửa giờ tiếp ông Nguyễn 
Tường Phương, chủ bút 7z? Tân tại Bắc Bộ phủ. Chủ tích đã dặn 
| dò ông chủ báo : "Nay nước nhà đã độc lập, những tỉnh thần cố 
Ñ hữu mà quí báo nêu ra từ trước vẫn là tốt. Nhưng ngày nay phải 
có một nên văn hóa hợp với khoa học và hợp với lòng dân. Báo 
của các ngài chủ đích "7zí Tán”. Tri Tân tức là phải có chính trị, 
đân ta bao năm bị đàn áp, nay cân phải có văn hóa mới". 

Ngày 28 tháng 12 năm 1945, tại Hà Nội, chính phủ Lâm thời 
cho phép thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam với một Hội đông 
Quản trị gồm : 


(1) Trí Tân số 30-6-1942. 
(2) Xem Trí Tân số 205, ngày 20-9-1945 
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Chủ tịch : Nguyễn Tường Phượng 

Phó Chủ tịch : Nguyễn Tấn Gì Trọng 
- Đồ Đức Dục 

Nguyễn Huy Tưởng 

Trương Từu. 

Như Phong 

'Bà Thanh Thủy... 0) 








ˆ Đoàn Báo thí Việt Nam đã ra lời kêu gọi Báo giới ủng hộ, 
."Kháng chiến Kiến quốc", soạn thảo Điểu lệ và chuẩn bị cho 
Hội nghị văn hóa Toàn quốc... 

M. : 


*..* 


Cả giới báo chí như sống lại dưới bảu trời cách mạng: Ngày 
29-3-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 41 (phó thự : 
THuỳnh Thúc Kháng, Vũ Đình Hòe) vẻ những sắc lệnh đâu tiên 
của Chính phủ VNDCCH đối với báo chí ®. Xem như viên gạch 
đầu tiên về luật pháp báo chí của nước Việt Nam mới. 

ˆ. Ngày 1-10-1946, Bộ trưởng Tuyên truyền của Chính phủ là 
ˆ Trần Huy Liệu trong bài nói Báo chí và cách mạng với giới báo 
tuyên bố : "Quốc dân đương trông mong vào ngòi bút của 








(1) Ủy ban này gẩm 11 người. Xem Cứu Quốc số 105, 30-12-1945 và Dân 
Quốc số 5-3:]946. 
(8) Xem Việt Nam Dân quối: Công báo, só 29-9-1945. 
(3) TÌheo bản Tốc ký ghỉ bài nối của Trấn Huy Liệu tại Nhà hát lớn Hà 
T Nội, ngày 1-10-1946, Lưu tại Thư viện Quấc Gia, Hà Nội. 


22. 
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chúng ta. Chúng ta đang viết những trang lịch sử báo giới. Trên 
con đường giải phóng đân tộc và kiến thiết Quốc gia, ngồi bút 
của nhà văn, nhà báo cũng như cái búa của anh thợ, cái liểm của 
anh dân cày phải được nổi bật lên... °. 

Đó cũng là thời điểm Lịch sử báo chí Việt Nam đã bước vào 
trang mới. 


Ô Hà Nội, báo Sự Thật đã ra đời thay thế báo Cờ Giải Phóng, 
thích ứng với cuộc đấu tranh mới của sự nghiệp báo Đảng. Quốc 
đân Đảng và Đồng Minh hội của những Nguyễn Hải Thần, Vũ 
Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam đã cho ra tờ Việt Nam , đối 
lập với cách mạng, kéo theo lš những Dân Mới, Tân Thế Kỷ, 
Dân Thanh, Văn Mới, Dân Quốc... 

Nhưng tiếng nói chân chính và mạnh mẽ của dòng báo cách 
mạng với diện mạo đa dạng, chững chạc hơn vân giữ vững vị trí 
chủ đạo. Bên cạnh Sự Thái, Cứu Quốc lại có thêm Độc Lập 
(Nguyễn Thành Lê phụ trách), Gió MZới (Cơ quan của Tổng hội 
Sinh viên Việt Nam), Szø Vàng (của Vệ Quốc quân), Đồng 
AMinh, do Như Phong và Thép Mới phụ trách. 


Nghĩa là, cũng như chính con đường của cách mạng Việt 
Nam báo chí cũng bắt đầu những nhịp thở, trăn trở của cuộc 
tranh đấu mới. 


Hà Nội, mùa thu 98 
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Tác phẩm Lịch sử báo chí Việt Nam 
to TOYOTA FOUNDATTON tài trợ. 


“Theo chương trình của. Khoa Báo chí - 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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THƯ TỊCH 
_ BÁO CHÍ VIỆT NAM. 


TỪ GIA ĐỊNH BÁO-15-4-1868, ĐẾN BÁO TIỀN PHONG, 11-1945) 
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GHI CHÚ CHO BẰNG DANH MỤC BÁO CHÍ 


Bảng danh mục báo chí Việt Nam (1865 - 1954) được xây 
dựng chủ yếu trên cơ sở danh mục báo chí Jưu chiều ở Thư viện 
Quốc gia Hà Nội và Thư viện Quốc gia Thành phố Hỏ Chí Minh 
cùng với tư liệu lưu trữ Quốc gia I (Hà Nội) và Trung tâm lưu trữ 
Quốc gia H ở Thành phố Hồ Chí Minh 

__ Vì nhiều lý do, việc thu thập một bản Thư tịch đầy đủ về báo 
chí Việt Nam trước 1945 cũng không đễ đàng gì, đặc biệt việc 
khai thác các bộ báo. 

Ngoài việc thu thập thực tế các tờ báo có thể có được ở các 
cơ sở lưu trữ, thư viện nói trên;chúng tôi còn phải dựa vào tài 

:liệu báo chí có ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Quân 
đội, tư liệu các địa phương xà nhất là Phòng tư liệu các trường 
Đại học, Viện Sử học, Viện Hán Nôm... 

„. Chúng tôi có đối chiếu với các sưu tập, các bảng danh mục 
của các tác giả đi trước như Trần Huy Liệu, Hồng Chương, 
Huỳnh Văn Tòng, Vũ Bằng, Nguyên Việt Chước... và đặc biệt 

.tập Mục lục Báo chí Việt ngữ 1865 - 1965 của Lê Ngọc Tm, 
Nhà Văn khố và Thư viện Quốc gia ấn hành, Sài gòn, 1966. 

- „.: Như đã trình bày, tiêu chí chủ yếu của Danh mục báo chí này 
là cách hiểu của chúng tôi về "Báo chí Việt Nam” : Theo đó thì 
bất kỳ nó được xuất bản bằng ngôn ngữ nào (Việt, Pháp, Trung 
Quốc, Anh ngữ...), ở đâu (trong nước, ngoài nước) miễn là của 
người Việt Nam, cho một đối tượng bạn đọc cụ thể nào đó của 
Việt Nam." . 

Cách sắp xếp ở đây là theo cách vấn chữ cái. Tuy không lập 
bảng sắp xếp theo biến niên nhưng bạn đọc có thể để dàng tra 
cứu trong nội dung mỗi từ (tên mỗi tờ báo) của chúng tôi. 

Chắc chắn là Thư tịch của chúng tôi chưa thể đầy đủ và chính 
xác: Xin được coi nó là tư liệu tham khảo. 
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DANH MỤC BÁO CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1945 


ACTION OUVRIERE 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan tuyên truyền của ủy ban lâm thời của Đảng vô 
sản Đông Dương, ảnh hưởng trotskít 
Chủ nhiệm và quản lý : Khương hữu Tài 
'Tòa soạn : 79 Rue Rollandes 
Số 1, 12-1938 
Tn ở nhà in riểng. 


AN NAM TẠP CHÍ 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1; 1-7-1926; số cuối cùng, số 9, 1-5-1933 
Mới đầu, ra hàng tháng, rồi nửa tháng, đến tuân báo vào. 
ngày thứ bảy. 
Giám đốc : Nguyễn Khắc Hiếu 
Quản lý : Ngô Thúc Địch 
Tn ở nhà in Trịnh Văn Bích 
ARMÉE () ROUGE 
Xuất bản bí mật ở Thượng Hải 
Cơ quan vận động binh lính Pháp của chỉ bộ Đảng Cộng 
sản An Nam ở Thượng Hải, Trung Quốc ; 1929. 
In bằng giấy sáp, viết bút thép. 
BÀN GÓP Xuất bản bí mật ờ Côn Lớn 
. Tù chính trị ở Côn Lôn, 1934, do chỉ bộ Cộng sản tổ chức, 
biên tập viết tay lầm nhiều bản. 
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BÁO NHÀ ÂM. 

Nguyệt san. Số 1, 3-1936 ; Số cuối cùng, số 3, tháng 5 - 
1936 

Tòa soạn : chùa Thiên Bữu, 


BẠN DÂN 
Xuất bản ở Hà nộội- 
Số 1,30-12-1931; 
Xuất bản hàng ngày 
Chủ nhiệm : R.E. Misen, 
1n ở nhà riêng. 


BẠN DÂN 
Xuất bản ở Hà Nội - 
Số 1,.24-4ˆ1937 ;isố cuối cùng; số 29;.E1-1937- 
Thời kỳ này Bạn Dán là báo cách mạng.ˆ ` 
Sáng lập viên : R.S. Misen : 
Quản lý : Đào Duy Kỳ, 
Tn ở nhà riêng. 


BẠN DÂN 

-_ Xuấtbản ởHà Nội 
Số 1,7-1-1938 ; số cuối cùng, số'111, 9-1941 
Giám đốc : R.E. Misen 
Quản lý : Chu Duy Thu 


„.. 1 ở nhà Ín riệng, sạn đến nhà jn Minh Tí, nhà in Quảng 
' Hòa. 
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BẠN ĐƯỜNG 
Xuất bản ở Thanh Hóa 
Số 1, 15-3-1939 ; số cuối cùng, số 20, 21-1-1942 
Xuất bản hàng tháng của Tráng đoàn có xu hướng cấp tiến 
yêu nước, sau ra tháng hai kỳ. 
Chủ nhiệm : Trần Điển ; 
Quản lý : Lê Hữu Kiều, rồi Trần Điển, đến Lê Hữu Khai. 
In chụp hai số đầu, sau in ở nhà in Gia Mỹ, Thanh Hóa, rồi 
nhà in Thụy Ký 
Có tờ Bạn đường của Nam Mộc giám đốc số 1, 1-1942, Số 4, 
4-1942 đây là báo Cách mạng do tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo. 
BẠN MỚI 


Sài Gòn, số 1, 15-2-1941 số cuối cùng, số 3, 12-1941. 
(1940 - 1941) ; theo Trần Huy Liệu). 


BÁO ĐÔNG PHÁP 
Xuất bản ở Hà Nội ` 
Đầy là bản Việt ngữ của tờ France - Imảdochine 
Số 1, 5-1-1925 ; từ số 1972, 6-1932 lấy tên Đông Pháp, từ 
xuất bản tuần hai kỳ đến xuất bản tuần một kỳ, rồi hằng 
ngày. 
Sau ngày 9-3-1945, báo đổi tên là Đóng Phát. Sau Cách 
mạng tháng 8-1945, báo ngừng xuất bản, đổi là Dân 
Thanh. 
Chủ nhiệm là S. Madê ; sau đó là nhiều người Pháp thay 
nhau. Từ ngày 2-5-1932 trở đi, chủ nhiệm là Ngô Văn Phú. 
In ở nhà in riêng. 
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BẠN TRẺ 
Tạp chí bán nguyệt san văn chương và rmĩ thuật. 


. Chủ nhiệm : Nguyễn Trung Lành 





Đặng Phúc Thông 
Tòa soạn : „L1 Rue Marchaise ; Sài Gòn. 





BÁO KHOA HỌC 


Nguyệt san 

Sáng lập : Nguyễn Xiển. 

Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Thu 

Chủ biên : Đăng Phúc Thông 

'Tòa soạn : 7 Hàng Gai, Hà Nội 

Nhà ín Trung Bắc Tân Văn 

Số 1 ra ngày 1-1-1942, số cuối cùng, số 33 - 34, tháng 10-1944. 
Khổ báo : 15x23cm ; Số lượng : 2000. 


BẢO MỆNH CẨM NANG 


Tuần báo Nam được 

Chủ nhiệm và quản lý : Hoàng Minh Đầu 
'Tòa soạn : Sài Gòn. 

Nhà in SATI 

Số ! ra ngày 19-9-1939 ; Chỉ ra được I số 


BÁO MỚI 
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“Xuất bản ở Hà Nội 

Số lễ 16-4-1941 ; số cuối cùng, số 264, 2-1942 
Xuất bản hằng ngày. 

Giám đốc : Nguyễn Khắc Kham 

Quần 1ý : Nguyễn Doãn Vượng 

In ở nhà in Trung Bắc. 
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BÁO TIỂU THUYẾT 
Tuần báo chính trị, xã hội và văn khuynh hướng Trotskite 
Chủ nhiệm : Nguyễn Văn An và Phạm Thức 
Tòa soạn : 7ïNguyễn Trọng Hiệp - Hà Nội 
Nhà in riêng: 
Số 11 ra ngày 22-9-1939. 


BẮC KỲ THỂ THAO. 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1,4-11-1930 ; số cuối cùng, số 133, 27-6-1933 
Tuần báo 
Chủ nhiệm : Nghiêm Xuân Huyến. 
1n ở nhà in riêng (có số in ở nhà in Trung Bắc Tân Văn) 
BẮC KỲ DÂN BÁO 
Cơ quan độc lập, chính trị và xã hội 
Tuần báo 
Chủ nhiệm : Nguyễn Quí Toàn 
Quản lý : Ngô Đình Phương 
Tòa soạn : 129 Rue du Can-ton, Hà Nội 
hà in riêng, số 1, 1-9-1938. 
Số cuối cùng, 24-8-1939. 
BÌNH MINH 
Báo của thanh niên Đại Việt (thân Nhật) 
Số I ra ngày 20-3-1945. Đến Cách mạng tháng Tám - 
1945 ngừng. 


` 
Sau Nguyễn Giang đứng tên xin phép Bộ Nội Vụ đặc san 
ngày 21-9-45 Bộ Nội Vụ cho phép 8-10-45. 
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BÚA LIỀM 


Xuất bản bí mật Ẵ 

Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương 
(Đông Dương Cộng sản Đảng) 

Số 1, 1-10-1929; số cuối cùng, số 9, 5-2-1930 

Tổng biên tập : Trịnh Đình Cửu - 

Tn bằng giấy sáp, viết bút thép. 


CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 
TIÊN THIÊN TUYÊN BỐ 


Cơ quan quy nguyên và bảo tồn của đạo Cao đài 
Bán nguyệt san 

Chủ nhiệm : Lê Kim Ty 

Quản lý : Lâm Quang Tỷ 


Tòa soạn : Đại thanh thánh tịnh, Hanh Thông, Gò Vip, 
Gia Định. 


Nhà in Thanh Tân, Sài Gòn 
Số ra ngày 1-8-1938; số cuối cùng, số 19, 5-1940 
Khổ báo : 22x29cm ; số lượng : 400 


CẬU ẤM 
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Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 20-2-1935 ; số cuối cùng, số 429, 11-1937 
Tuần báo cho con trai. 

Quản lý : Nguyễn Đức Phong. 


In tại nhà ín riêng (số I, 2), sau là nhà in Trung Bắc Tân 
'Văn, rồi nhà in Thái Phi. 
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CHEF 
Xuất bản ở Hà Nội 
Cơ quan chính thức của những người đứng đâu Liên hiệp 
hội Cứu tế Đông Dương. 
Chủ nhiệm : Hoàng Đạo Thúy 
Quản lý : Phan Ngọc Trúc 
Tòa soạn : 19 Rue Bourrin. 
Nhà in : Trịnh Văn Bính 
Số 15 (12-1938) 
CON ĐƯỜNG CHÍNH 
Xuất bản bí mật ở Hỏa Lò 
Tù chính trị ở Hỏa Lò, Hà Nội, những năm 1932 - 1933, 
do chỉ bộ Cộng sản tổ chức, biên tập. 
Đặng Xuân Khu, bút danh “Cây Xoan" làm chủ bú. 
'Viết tay thành nhiều bản, truyền nhau trong nội bộ. 
CON ONG 
Báo trào phúng, văn chương và xã hội 
“Tuần nguyệt san ra ngày thứ tư 
Chủ nhiệm : Nghiêm Xuân Huyên 
Quản lý : Nguyễn Đức Long 
Tòa soạn : 37 Rue des Eventails, Hà Nội 
Nhà in riêng 
Số 1 ra ngày 4-6-1939 ; số cuối cùng, số 34, 1-1940. 
CÔNG CHỨC 


Cơ quan truyền tỉn và bênh vực quyền lợi công chức An 
Nam. 
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Quản lý : Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Hươn 


- Tòa soạn : 125 Route Hamelin, Sài Gòn 
` Nhà in : Thạnh Mậu 


Số 1, ngày 3-1-1939 ; số cuối cùng, số 19, ngày 25-6-1940. 


CÔNG LUẬN BÁO 


Xuất bản tại Sài Gòn. 

Bản Việt ngữ của tờ Pháp ngữ Opinion. 

Số 1, 29-8-1916 ; số cuối cùng, số 9021, 10-1939 

Từ 1916 lấy tên Công Luận Báo, xuất bản hằng tuần đến 
1936 lấy tên Công Luận, xuất bản hằng ngày. 

Giám đốc : L. Êluri, người Pháp ; sau là Tö Ngọc Đường, 
rồi Giang Văn Chánh. 

Chủ bút : Lê Sum; sau là Mác Tanh Tài và nhiều lần thay 
đổi tiếp theo. 

Tnở Imprimerie Modeme.rỗi Testelin, đến nhà in riêng. 


CÔNG NÔNG 


Xuất bản bí mật ở Quảng Châu 

Cơ quan của Thanh niên Cộng sản đoàn (Việt Nam thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội) 

Người sáng lập : Nguyễn Ái Quốc. 

In bằng giấy sáp, viết bút thép ở cơ quan bí mật đặt ở 
Quảng Châu, Trung Quốc, năm 1926. 


CỜ GIẢI PHÓNG 
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“Trước Cách mạng tháng Tám - 1945 xuất bản bí mật ; sau. 
Cách mạng Tháng Tám-I945 xuất bản công khai 

Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ướng Đảng Cộng sản 
Đông Dương. _ 
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Số 1, 10-10-1942; số cuối cùng, số 33, 18-11-1945 
Tổng biên tập : Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Đông Dương. 
Tn từ số 1 đến số 15, 17-7-1945 ¡n litô, viết tay trên đá ; từ 
số 16, 12-9-1945 đến số 33, 18-11-1945 in tipô ở Hà Nội. 
CỜ VÔ SẢN 
Xuất bản bí mật ở Sài Gòn 
Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương 
Số 1, I-1-1931 ; số cuối cùng, số 7-4-1931. 
In bằng giấy sáp, viết bút thép. 
CHIẾN ĐẤU 
Xuất bản ở Thanh Hóa 


Cơ quan của Việt Nam công nhân Cứu gui hội tỉnh 
Thanh Hóa; 1941 - 1942. 


1n thạch, viết mực tím. 


CHƠN ĐỘC LẬP 
Xuất bản ở Quảng Ngãi 
Cơ quan tuyên truyền của Ủy ban vận động Cứu quốc tỉnh 
Quảng Ngãi ; 1945. 
In thạch, viết mực tím. 
CHÍNH TRỊ TUẦN BÁO 
Cơ quan phản đối cộng sản ; ra ngày thứ ba. 
Tuần báo 
Chủ nhiệm : Nguyễn Thế Vinh, sau là Dương Trung Thực, 
đến Tiết Hiếu Trung 
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Quản lý : Đặng Trần Thiện 
Tòa soạn : 8B Arenne Duginier, Hà N 
Nhà in riêng 


Số 1, 18-10-38, số cuối cùng, số 10-1939. 
CHỦ NHẬT TUẦN BÁO 
Sáng lập : Nguyễn Văn Kiến 
Quản lý : Trần Hữu Phụng 
Tòa soạn : 55 Hàng Bún, Hà Nội. 
Nhà in riêng 
Số 1 ra ngày 19-10-1940, Bộ cấm sau khi ra số 5, 11-1940 
'Khổ báo : 28 x 38cm. 


CHUYỆN ĐỜI 
Tuần báo ra ngày thứ bảy 
Sáng lập : Lê Văn Hoan 
Chủ nhiệm : Dương Văn Đa 
Quản lý : Nguyễn Văn Sự 
Tòa soạn : 149 Rue Sadi carot, Hải Phòng. 
Nhà in : Novelle, Hà Nội. 
Số 1 ra ngày 9-4-1938, số cuối cùng, số 27, 6-1940. 


CLOCHE FÊLÉE (LA) 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số I, 10-12-1923 ; số cuối cùng, số 62, 3-5-1926 


Báo theo xu hướng cấp tiến, yêu nước, chống chủ nghĩa 
thực dân. 
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Sáng lập kiêm Giám đốc : Nguyễn An Ninh, từ số 1 đến 
số 19 ; Phan Văn Trường lầm Giám đốc, từ số 20 trở đi, 
với tên mới là L'. AnNAM. 

- Quảnlý : E. I: de la bast 


Tn ở nhà in riêng. 


CÔNG GIÁO TIẾN HÀẦNH 
Tuần báo Công giáo xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1,7-1936 ; số cuối cùng 12-1848 
Chủ nhiệm : Đoàn Công Chánh 
Quản lý : Đoàn Hữu Lộc 


CỨU QUỐC 

Trước Cách mạng Tháng 8 - 1945 xuất bản bí mẬt ; sau 
Cách mạng Tháng Tám - 1945 xuất bản công khai“ 

Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh.” 

Số 1, ngày 25-I-1942, số cuối: cùng rgày 28-1-1947. 
Trước Cách mạng tháng Tám - 1945. Cứu Quốc: ra 28 số, 
đều ïn litô, viết tay trên đá - trừ một số Đặc san về vấn đề 
hải ngoại ìn tipô, 24 trang. 

Sau Cách rạng Tháng Tám-1945,'Cứu Quốc xuất bản 
hằng ngày, in tipô. 

DÂN 

Xuất bản ở Huế 

Cơ quan của Dân biểu cấp tiến, do xứ ủy Trung kỳ Đảng 
Cộng sản Đông Dương 

Số 1, 6-7-1938 ; số cuối cùng, số 17, 7-10-1938 

Tổng biên tập, bí mật : Phan Đăng Lưu, Xứ ủy viên 

Chủ nhiệm : Nguyễn Đan Quế sau đến Nguyễn Xuân Các. 

Tn ở nhà ïn Phúc Long. 
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DẪN BÁO 


Sià S0 28 


Xuất bản ở Sài Gòn. 


Sốra mất, 19-5-1939 ; số 1, 26-5-1939---— 1945 xuất bản 
hằng ngày: 





Giám đốc : Bùi Thế Mỹ, từ số 133, 6-11-1939 ; Nguyễn 
Đức Huy. - 


Quản lý : E. Lanơ, sau đến R. Burắc, rồi Misen, Trần Văn 
Lai, Trần Văn Nhứt. 


Tn ở nhà ïn riêng. 


“ảimitdbmdơa 


Tuần báo : Hebdomandaire lifte raire ct social. 
“Sáng lập ũ Kim Cương 

Chủ nhiệm : Tiết Hiếu Trung 

Quản lý : Phan Soạn. 

'Tờa soạn : 50-52 Route maudarine. Sài: Gòn 
Nhà in Văn Lâm 
'Số 1, 25-8-1938, số cuối cùng, số 5, 14-12-1939 





DÂN¡ĐHÚNG 
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Xuất bản ở Sài Gòn 

Cơ quan của lao động và dân chúng Đông Dương, thực tế 
là cơ quan Trung ương của Đảng cộng sản Đông Dương. 
Số. 1, 22-7-1938 ; số cuối cùng, số 80, 30-8-1939. 

_Người sáng lập : Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Cừ 

Quản lý : Dương Trí Phú, sau đến Trần Văn Kiết, Huỳnh 
Văn Thanh, Huỳnh Hoa Cương. 

Tn ở nhà ín S:A:T:1, sau đến Bảo Tổn, Xưa náy. 
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DÂN HIỆP 

Xuất bản ở Sài Gòn 

Số 1, 26-11-19936 ; số cuối cùng, số 1 107, 12-1942 

Lúc đâu xuất bản không định kỳ, sau đổi là Đân Hiệp 
Tuân Báo. 

Quản lý : Emmanuyen Vichiôriäng, sau là Ởgien Nguyễn 
Văn Định. 

In ở nhà in in Poótay, sau đến nhà in riêng. 


Ì DÂN HIỆP 
Edition du Nord, tuân báo 
Quản 1ý : Nguyễn Thế Hoàng 
“Tòa soạn : 1I Rue de la Mission, Hà Nội 
Nhà in riêng 
DÂN HIỆP 
Edition su Suđ, tuần báo 
Quản lý : Giequel 
'Tòa soạn : I Rue Amiral Page; Sài Gòn. 
Nhà in S.A.T.I. 
Số 939 ra ngày 7-6-1939. 
DÂN NAM 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, I-1-1939 ; số cuối cùng, số 63, 7-1942 
Tuân báo ra ngày thứ năm 
Giám đốc : Nguyễn Hữu Tạo, sau đến Tô Đức Thế 
Quản lý : Đoàn Hữu Lộc, sau đến Nguyễn Can Thường 
Tn ở nhà in Xưa nay, sau đến nhà in Thạch Mậu. 
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DÂN MUỐN 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Tờ báo của dâh, thực lế Íã của Xử ¡ y Thang. Kỳ, Đảng 
Công sân Đồng Đương. - 
_ Số1,20-12-1938; số cuối cùng, số2,25-1- 1936ˆ' 
- Chủ ñhiệm : Phan Văn Tạo 
In ở nhà in Bảo Tổn. . 
DÂN MỚI 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số Ì, 5-9-1938 ; -số cuối cũng; số 305, 9-1939 
Xuất bản Hằng ngày : 
Giám đốc : Nguyễn Bảo Toàn 
Quản lý : Nguyễn Văn Mãi, sau là Bùi Côgn Ti, 
Tri ở nhà in tiêng. 
DÂN LUẬN 
Tuần báo văn chương, mĩ thuật, thương tnại 
Chủ nhiệm : Dương Quân 
Quản lý : Trần Đức Mậu 
“Tòa soạn : 20 Rue Parinole, Sài Gòn 
Nhà in Xa nay 
Số 1 ra hgầy 12-10-1940, số cuối cùng ngày 7- 12-1940 
Khổ báo : 21 x 30 cm. Số lượng : 1000. 


DÂN SANH 

Xuất bản ở Sài Gòn 

Số I, 25-9-1938 ; số cuối cùng, số 10, 8-7-1939 
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Xuất bản hằng tuần. 

Giám đốc : Lê Hoàng, sau là Võ Hoàng Giáp 

Quản 1ý : Nguyễn Xuân Vĩnh, sau là Nguyễn Văn Mạnh 
n ở nhà in Việt Nam. 


† DÂN SANH 
Tuần báo 
Giám đốc và quản lý : Lê Hoàng 
Tòa soạn : 12 Rue Hamelin, Sài Gòn 
hà ïn Thạch Mậu. 
Số1: 1939. ~ 
DUY NHẤT 
Cơ quan văn hóa 
Bán nguyệt san 
Chủ nhiệm : Nguyễn. Đăng, Thục 
Quản lý : Đặng Vũ Tiếu 
Tòa soạn : 25 Fourès Nam Định 
Nhà in Nam Việt, Nam Định 
Số 1 ra ngày 1-4-1945 
Khổ báo : 19 x 27 em. 


DUY TÂM PHẬT HỌC 
Nguyệt san 
Chủ nhiệm : Nguyễn Văn An 
Quản lý : Nguyễn Văn Khỏe 
Tòa soạn : Lưỡng Tuyến Phật học hội, Long Phước, Trà 
. Vĩnh. 
Nhà in Lưu Đức Phương 
Số 1: 10-1935 ; Khổ báo 15 x 23 cm. 





261 
https://tieulun.hopto.org 


ĐA MINH 


Tôn giáo, lịch sử, văn chương, thời sự 
Bán nguyệt san 


„ Chủ nhiệm : Cha D. Trân Đức Huân. 


Chủ biên : Cha Vũ Trí Phương 
Tòa soạn : Bùi Chu, Lạc Quân, Nam Định 


. Nhà in: Thánh Gia Bùi Chu 
+ Số 1: 1937 ; Khổ báo : 21 x 28cm. 


ĐÀN BÀ, 


Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1;24-3-1939; 1945 

Xuất bản hằng tuần, ngày thứ sáu 
Quản lý : Lưu Thị Yến tức Thụy An - 
In ở nhà in Trung Bắc. 


ĐẠI NAM (ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO) 


%2 


Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, ngày 28-3-1907 ; bị đình bản ngày 14-Ì 1-1907 
Snayđc, người Pháp gốc Đức, đứng tên sáng lập viên. 
Phân Việt ngữ do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. 

Phần Hán ngữ do tiến sĩ Đào Nguyên Phổ làm chủ bút. 
Một số bài thơ viết bằng chữ Nôm cũng thuộc vẻ phần 
Hán ngữ. Báo ra hằng tuân, nhiệm vụ ca tụng chính sách 
khai hóa của thực dân Pháp, hô hào mở mang công nghiệp, 


thương nghiệp, cổ động bỏ khoa cử, bỏ hủ tục, hướng theo 
tân học. ` 
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Báo đãng một số bài thơ văn yêu nước của những nhà hoạt 
động trong Đông kinh nghĩa thục, như "Cáo hủ lậu văn", 
"Phen này cắt tóc đi tu", v. v... 

Đăng Cổ Từng Báo là Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo đổi tên. 


| ĐIỆN TÍN 


ĐỒ 


ĐỌC 


Nhật báo, khuynh hướng thân Pháp 

Chủ nhiệm : Lê Trung Cang 

Quản lý : Nguyễn Thế Phương 

“Tòa soạn : 23-25-27 Rue Catinat, Sài Gòn.. 
Nhà in riêng 

Số 1, 15-1-1935, số cuối 3234, 14-9-1945 


Xuất bản bí mật ở Thượng Hải 

Cơ quan của chỉ bộ Đảng Cộng sản Annam ở Thượng Hải, 
năm 1929 - 1930. 

In bằng giấy ráp, viết bút thép. 


Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 18-2-1938 ; số cuối cùng, số.94, 5-1940 
Xuất bản hằng tuần 

Chủ nhiệm : Nguyễn Văn La 

In ở nhà in Le Progrès, sau đến nhà in Lê Cường. 


TRUNG Á TÂN VĂN 


Tuần báo văn chương, Mĩ thuật 
Chủ nhiệm : Tôn Ngọc Tăng 
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ĐÔNG DƯƠNG 


ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ 


-_ Snâyđe, người Pháp gốc Đức, đứng tên sáng lập viên. 
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Tổng 1ý-::J; Toussaint Trà 

Quần lý + Nguyễn Tấn Đó. 

Tòa soạn : 56 Rue Pellerin, Sài Gờn. 
Nhà in Đông Dương 

Số 1 ra ngày I2-10-1940 

Khổ báo : 20 x 30.em, 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Số 1, 17-9-1938, số cuối cùng, 1944 

Giám đốc : Châu Vĩnh Thanh 

Quản lý : Phạm Văn Tốt, sau đến Trần Văn Hai 
In tại nhà ín riêng. 


Xuất bản ở Hà Nội , 
Số 1, ngày 15-5-1913 ; đến năm 1919 ngừng xuất bản. 


Chủ bút : Nguyễn Văn Vĩnh. , 
Đông Dương Tạp Chí là chỉ nhánh đặc biệt của Lục Tỉnh | 
Tân Văn xuất bản cho miền Trung và miễn Bắc. Loạicñtừ | 
số 1 đến ngày 31-12-1914, khổ lớn ; loại mới, từ.ngầy 10- 
1-1915 đến ngày 15-6-1919, khổ nhỏ, ra vào chủ. nhật 
hằng tuần. 

Đây là tờ báo có quan điểm chính trị phản động, phục vụ 
cho thực dân Pháp, chống lại các phong trào yêu nước, mạt 

sất các nhà yêu nước. Báo có đãng một số tác phẩm văn 
học dịch từ tiếng Pháp có giá trị. 
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ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ 


Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 15-5-1937 ; một lần đình bản, sau tục bản. - 1939 
Tạp chí xuất bản hằng tuân bằng hai thứ ngữ, Pháp và Việt 
Chủ nhiệm : Nguyễn Giang 

1n ở nhà in Trung Bắc Tân Văn, sau đến nhà in Mai Lĩnh 
ĐÔNG DƯƠNG ĐUA NGỰA 

Phụ trương báo Đông Dương. Tuần báo 

Số 1 : 13-10-1940 ; Khổ báo : 26 x 40 cm. 


ĐÔNG PHƯƠNG 


1944 (theo Anh Thơ) 


ĐÔNG PHÁP 


Nhật báo, thân Pháp 

Chủ nhiệm và quản lý : Ngô Văn Phú 
Chủ biên : Hoàng Hữu Huy 

Tòa soạn : 94 Rue du Chanvre Hà Nội 
Nhà in riêng 

Số 1: 1925, số cuối : 31-8-1945 

Khổ báo : 44 x 60 cm 

Số lượng (cao nhất) : 25.000. 


ĐÔNG PHÁP THỜI BÁO 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Số 1,2-5-1923 ; số cuối cùng, số 809, 2-1920 

Người sáng lập : Nguyễn Kim Đính 

Chủ bút : Nguyễn Kim Đính, sau là Diệp Văn Cương, 
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Trân Huy Liệu, Bùi Thế Mỹ. 
Mỗi tuần ra ba kỳ. : 
Lúc đầu, báo phục ,vụ. cho, chính Sách: thực ;dân,.về. sau 


chuyển sang xu hướng dân tộc và dân chủ tư sản 
Imở nhà in riêng. 





ĐÔNG PHƯƠNG TẠP GHÍ 


Xuất bản ở Mỹ Tho v 

Khảo cứu, truyền tin, sưu tẩm tài liệu và văn chương, lịch 
sử. S5 

Số I, 1-1-1939; số cuối cùng, 1-9-1939: ' kL 
Đông Phương Tạp Chí là báo cách mạng 

Trị sự : Phan Văn Chiêu 

Quản lý : Nguyễn Văn Phấn 

Bài vở gửi cho : Nguyễn Văn Tây 

In ở nhà in Đông Phương. 


ĐÔNG TÂY ` 
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Tiểu thuyết báo. Bán tuần báo 
Sáng lập : Bùi Xuân Tiêu 

Chủ nhiệm : Nguyễn Xuân Thái 
Chỗ biên : Nguyễn Nam Thông 


_ Quản lý : Đinh Nho Diệm 


Tòa soạn : 17 Bd, Franeis Gamier, Hà Nội 
Nhà¡n : Ngọ Báo 

Số 1 (tập mới) ra ngày 19-12-1941 

Khổ báo: 18.5 x 27 cm. 
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ĐÔNGTÂY 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 15-12-1929 đến số 7, 18-3-1930, là tạp chí ra hằng 
tuần rồi báo hằng tuần ; từ số 8, 3-4-1930 đến số 222, 25- 
7-1932 là báo hằng ngày. 
Chủ nhiệm : Hoàng Tích Chu. 
Chủ nhiệm : Phùng Tất Đắc 
In ở nhà ín riêng. 
ĐÔNG THANH TẠP CHÍ 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 1-7-1932 ; nhiều lần đình bản, rồi tục bản ; số cuối 
cùng, số 13, 8-1938. 
Chủ nhiệm : Ngô Tử Hạ 
Xuất bản lúc đầu nửa tháng, sau không định kỳ. 
In ở nhà in Ngô Tử Hạ. 
ĐỒNG THANH 
: Xuất bản bí mật ở Xiêm 
Cơ quan của Chỉ hội Hội Thanh niên Cách mạng Việt 
Nam ở Xiêm (Thái Lan). 
Xuất bản và phát hành bí mật ở Xiêm những năm 1927 - 
1928. Sau đổi tên là báo Thân Ái. 
In bằng giấy sáp, viết bút thép. 
ĐÔNG Y TÙNG BÁO 
“Revue đe la Medecine Orientale" 
Bán nguyệt san 
Chủ nhiệm và quản lý : Nguyễn Di Luận 
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“Tòa soạn : 37 Rue de Pipes, Hà Nội 
Nhà ïn : Việt Dân 
Số 1 ra ngày 1-8-1939. Số cuối cùng 1-1940. 





ĐỜI NAY 
Xuất bản ở Hà Nội. 
Số 1, 15 đến 22-3-1938 ; số cuối cùng, số 4, 13-10-1938 
Chủ nhiệm : Nguyễn Văn Án, sau đến'Vũ Văn Kiên. 
In ở Imprimerie du Nord, sau đến nhà in Thái Phi, Lê 
Cường. 


ĐỜI NAY 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 1-12-1938 ; số cuối cùng, số 38, 9-1939. 
Thời gian này, Đời Nay là báo cách mạng, cơ quan của 
Xứ ủy Bắc kệ Đảng Cộng sản Đồng Dương. 
Quản lý : Bùi Đăng Chỉ 
Giám đốc chính trị : Đặng Xuân Khu ; Chủ bút : Trần Huy Liệu: : 
Tn ở nhà in riêng. h 

ĐỨC ME HẰNG CỨU GIÚP 

Nị 





 Michand 
Tòa soạn : Les perès Redanptoristesà Thái Hà ấp Hà là Đông 
Nhà in Trung Hòa, Hà Nội 


ĐUỐC NHÀ NAM 


Xuất bản ở Sài Gòn . 
Số 1,26-9-1928 ; bị cấm sau khi ra số 46!, 6-7-1937 
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Chủ nhiệm : Dương Văn Giáo, sau là Nguyễn Văn Sâm 
Mới đầu ra tuần ba kỳ, sau ra hằng ngày. 
In ở nhà in Nguyễn Khắc, rồi nhà in Thạnh Mậu. 


ĐUỐC CÔNG LÝ 
Phụ bản của báo Điện Tín 
Tuần báo 
“Tòa soạn : 99 Rue Lageandière, Sài Gòn. 
Nhà in Điện Tín 
Số ra mắt 11-1938. 
ĐUỐC TUỆ 
Hội Phật giáo Việt Nam 
Bán nguyệt san 
Chủ nhiệm : Nguyễn Năng Quốc 
Chủ biên : Phan Chưng Thứ 
Quản lý : Cung Đình Bính 
Tòa soạn : 73, Richand, Hà Nội. _ 
Nhà in Đuốc Tuệ 
Số 1, : 15-9-1937 ; Khổ báo : l5 x22cm. 
ĐUỔI GIẶC NƯỚC 
Xuất bản bí mật ở Thanh Hóa 
Cơ quan của Tỉnh bộ Việt Minh Thanh Hóa. 
Số 1, 8-1942 ; số cuối cùng, số 14, 15-6-1945 
In litô, viết tay trên đá. 
EN AVANT : 
Xuất bản ở Hà Nội 
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Tuần báo chính trị, ra ngày thứ sầu, đo 
Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ đạo. . 
Số I, 20-8-1937 ; số cuối cùng; số 11, 29-10-1937 

Quản lý : Ngô Lê Động, sau đến Lưu Bách Đoán 

In ở Imprimerie du Nord. ˆ 


Xứ ủy Bắc Kỳ 





FOOTBAH, - 


Cơ quan tuyên truyên của Liên đoàn bóng đá Nam Kỳ, 
bán nguyệt san. 


Chủ nhiệm : M. Foutana 

Quản lý : M. Lê Quang Kính 

Tòa soạn : 11, Rue Amiral Dupré : 
Nhà in Báo Tân ị 
Số 1,17-11- THƯG số cuối, số 13,30-. 3 Tên 


FRANGCE - ANNAM 


"Tuần báo xuất bản ở Huế 

Cơ quan thông tin chính trị và văn học ` 
Chủ nhiệm và quản lý : H. Delaforge 
Tòa soạn : 23 Rue Bobillot 

Nhà m : Pháp - Annam 

Số 77, ngày 1-9-1939. 


GÁI RA TRẬN 
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Xuất bản bí mật ở Thanh Hóa 

Cơ quan của Hội phụ nữ Cứu quốc tỉnh Thanh Hóa 

Đây là tờ báo riêng của Tổ chức phụ nữ cách mạng trong 
Cách mạng Việt Nam trước tháng Tám - 1945. 

1n litô, viết tay trên đá. 
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GIA ĐỊNH BÁO 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, ngày 15-4-1865 ; năm 1909 đình bản 
Liúc đầu, Ecnetx Pốttô làm chủ nhiệm. Ngày.16-9-1869. 
Trương Vĩnh Ký thay Pốttô làm chủ nhiệm đến khi đình 
bản. Xuất bản hằng tháng rỏi hằng tuân. Thời gian Pốtô 
làm chủ nhiệm, báo mang tính chất Công báo. Từ khi 
chuyển sang Trương Vĩnh Ký, báo có phần văn học, nhiều 
tín tức thế giới và trong nước, phục vụ cho chính sách bình 
định của chủ nghĩa thực dân Pháp mới xâm lược miền 
Nam nước ta. 


GIÁC NGỘ __. 
Xuất bản bí mật ở Thượng Hải ' 
Cơ quan binh vận của Đảng cộng sản Đông Dương, năm 
1930. 
1u bằng giấy sắp, đánh máy. 


GIẢI THOÁT ` 
Xuất bản bí mật ở đồn điền Phú Riểng 
Cơ quan của chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đồn điền 
Phú Riêng (Nam Bộ) năm 1929. 
In thạch, viết mực tím. 


GIÓ MÙA 
'Văn chương, nghị luận 
"Tuần báo 
Sáng lập : Lê Trang Kiểu 
Tòa soạn : 55 Lơgrăng de la Liraye, Sài Gòn 
hà in : Tín Đức thư xã 
Số 1 ra ngày 29-11-1941 - 3-1942. 
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HÀ NỘI BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 1-1-1936 ; số cnối cừng, “ 35,20-1-1937 
Xuất bản hằng tuân 
Giám đốc : Le Cường 
T ở nhà in Ì£ Cường. 
HÀ NỘI TÂN VĂN 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số ra mắt 31-10-1939 ; số 1, 2-1- 1940; số cuối cùng, số 
74, 12-1941. 
'Tuần báo văn học và chính trị xuất bản; ngày t thứ ba 
Giám đốc : Vũ Đình Dý 
Quản lý: Vũ Ngọc Phan 
1n ở nhà in Trung Bắc. 
HÀ THÀNH NGỌ BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
- Số 1, 1-6-1927. Từ số 2100, ngày 15-8-1931 đổi tên là 
Ngọ Báo. Số cuối cùng, số 2620, 6-6-1936. 
Báo xuất bản bằng ngày 
Người sáng lập kiêm chủ nhiệm : Bùi Xuân Học 
Năm 1932, Toàn quyển P. Patxkiê ký nghị định đình bản 
15 ngày. 
Tnở nhà ïn riêng. 
HÀ THẰNH THỜI BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 6-4-1937 ; số cuối cùng, số 43, 26-3-1938 
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Xuất bản hàng tuần. Thời gian này, Hở Thành Thời Báo là 
báo cách mạng thuê của Lê Kế Huyên. 
Sáng lập viên kiêm giám đốc : Lê Kế Huyên ` 
Quản lý : Vũ Liên, sau đến Hồ Bá Tân. 
In ở nhà in riêng. 
HÀ THÀNH THỜI BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 29-8-1938 ; số cuối cùng, số 2, loại mới, tháng 9- 
1938. : 
Sáng lập viên : Lê Kế Huyên 
Quản lý : Vũ Công Nghỉ 
†n ở nhà ïn riêng. 
HÀ THÀNH THỜI BÁO 
Tuần báo ra ngày thứ hai 
Sáng lập : Lê Kế Huyện 
Chủ nhiệm quản lý : Đỗ Hữu Vị 
'Tòa soạn : 32 Rue du Charbon, Hà Nội 
Nhà in riêng _ 
Số 4 (loại mới) ra ngày 2-9-19939. 
HÀ GIANG BÁO 
Bán nguyệt san 
Service de L.en seiguement, tirề a la policopie Hà Giang 
HÀ TĨNH TÂN VĂN 
Xuất bản ở Huế 
Số 1, 8-1928 ; số cuối cùng, số 24, 7-1930 
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Hãi thứ ngữ Việt và Hán, xuất bản định kỳ hằng tháng 
Cơ quan của phủ Khâm sứ Trung Kỳ. 
Tn ở nhà in riêng, 





Báo tôn giáo 
Nguyệt sản 
Töa soạn : 82 Nam Đồng, Hà Nội. 
HẠNH PHÚC 
Tạp chí xuất bản ngày 1 và 16 mỗi tháng. Bán nguyệt san 
Chủ nhiệm và quản lý : Dương Sĩ Hiển 
Tòa soạn : 117 Rue Faucauit, Sài Gòn 
Nhà in Đông Phương 
: Số 1 ra ngày 30-9-1939. Chỉ xuất bản được một số. 
HẠNH PHÚC 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 16-3-1941 - 1945 
Xuất bản mỗi tháng hai kỳ 
Quản lý : Phạm Văn Điều 
In ở nhà in My Khuoan. 
HOÀN CẦU TÂN VĂN 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 24-8-1933 ; hai lần đình bản rồi tục bản ; số cuối 
cùng, số 30, 3-1938. 
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Lúc đầu, xuất bản hằng tuần, sau môi tháng rhột kỳ 
Giám đốc : Nguyễn Háo Vĩnh. 
Quản lý : Nguyễn Văn Khanh tức Pôn Mácsẻ 
In ở nhà in Xưa nay. 
HỌC BÁO 
Xuất bản tại Hà Nội 
“Tạp chí giáo dục đàng trơng các trường tiểu học. Là biến 
thể của Đông Dương Tạp Chí, ìn bằng hat thứ ngữ : Việt 
và Pháp 
Chủ nhiệm : Nguyễn Văn Vĩnh (đến năm 1936) 
Xuất bản hằng tuân, từ năm 1920. 
In ở nhà in Trung Bắc Tân Văn. 
HỢP TÁC XÃ THÔNG BÁO 


Xuất bản đưới quyền kiểm soát của Nông phố ngân quỹ 
tổng cục 


Chủ nhiệm : Trần Văn Dự 
Tòa soạn : Vườn bách thảo, Hà Nội 
Số I: 1958 
HỒN NƯỚC 
Xuất bản bí mật 
Cơ quan của Tổng bộ Việt Nam quốc dân Đảng 1-1929 
viết tay. 
HỒN NƯỚC 
Xuất bản bí mật ở Hà Nội : 
Cơ quan tuyên truyền của Thanh niên Cứu quốc khu 
Hoàng Diệu (Hà Nội), 1945. 
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HƯỚNG ĐẠO THẲNG TIẾN 


Bản tin ra hằng tháng sau đổi đang "Báo của anh em 
hướng đạo và sói con" 


Tuần báo. 
Quản lý : Lê Văn Đức 
- Tòa soạn : 86 Hàng Trống, Hà Nội 

Nhà in Xuân Thu số 1, 22-1-1938 
Khổ báo : 14 x 20cm. 
Số 1 đoại mới) ra ngày 10-11-1945. 
Khổ báo 25 x 48cm. 

HƯNG VIỆT ` 


Nhật báo x 
Chủ nhiệm : Trần Văn Ân 
Quản lý : Nguyễn Hữu Thuần. 
Tòa soạn : 89 bis Verdun, Sài Gòn 
Nhà in riêng 
Số I ra ngày 1-8-1945 
Số cuối ra ngày 24-8-1945 
Khổ báo : 25 x 38cm. 
HỮU THANH 
Xuất bản ở Hà Nội 
Chủ bút : Tân Đà, sau là Nguyễn Mạnh Hướng 
Thư ký biên tập : Nguyễn Thượng Huyền sau là Đào Trình Nhất. 
Tòa soạn và trị sự : 58, phố Hàng Bông 
In ở nhà in Ích Hữu thư xã 37 x 19em. 
Số I, 1-8-1921. Số cuối cùng số 22, 15-9-1924. Tạp chí xuất 
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bản mỗi tháng hai kỳ, Danh nghĩa là “cơ quan của Hội Ái 
hữu những người bản xứ làm công trong thương nghiệp, 
nông nghiệp và công nghiệp ở Bắc kỳ và Trung kỳ” 


'HY VỌNG 
Cơ quan ngôn luận của thanh niên công giáo 
Nguyệt san 
Chủ biên : R. Lopez 
Quản lý : R. Diez 
Tòa soạn : Nhà Chung, Hải Phòng . 
Nhà in F Gomez, Hải Phòng 
Số 1: 5-12-1937 ; Khổ báo : 14x 21,5cm. 

ÍCH HỮU 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1,25-2-1936 ; số cuối cùng, số 110, 3-1938 
Xuất bản hằng tuần, thứ ba 
Chủ nhiệm : Vũ Đình Long ; sau là Lê Văn Trương 
Quản lý : Vũ Lang, Vũ Huy Thọ Lài 
1n ở nhà in Tân Dân, khổ 30 x 22 cm và 45 x 30cm 
Tòa soạn : 93, Phố Hàng Bông. I 


INDO - RADIO 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan thông tin của những người làm nghề phát thanh 
Đông Dương. 
Quản lý : Gaillardet 
Tòa soạn : 50 Đại lộ Chamer 
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Nhà in : J. Tartarin 
Số 39 ra ngày 24-0-1939. 
KÈN GỌI LĨNH 


Xuất bản bí mật ở khu giải phóng 

Cơc quan của Việt Nam quân nhân cứu quốc hội 
Số 1,1-10- 1944; - 1945 

Tn litô, viết tay trên đá. 


KHAI HÓA NHẬT BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số l, 15-7-1921 ; 
bản hằng ngày 
Người sáng lập : Bạch Thái Bưởi ` 


Chủ r nhiệm kiêm quản lý : Lê Văn Phúc, rồi Đỗ Thận, đến 
Lê Sĩ T( 


số cuối cùng, số 1731, 31- 8: 27, xuất 






loàng Tích Chu, sau là Đỗ Thận 
Báo nói lên nguyện vọng của giai cấp tư sản Việt Nam đòi 
địa vị kinh tế, chính trị, xã hội ; không tán thành chủ nghĩa 
cộng sản, ủng hộ những cuộc đấu tranh có tính dân tộc. 
In ở nhà in riêng. 

KHOA HỌC ˆ 

ˆ Ñghyệt san 

Chủ nhiệm và giám đốc : Nguyễn Công Tiêu 
Tòa soạn : Thủy Tiên trang, đường Ngọc Hà, Hà Nội 


Số L: ngày 1-7-1931 ;số cuối cùng, số 232, 7-8-1940 ; 
Khổ báo : 29,5 x 2lem 
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KHOA HỌC 
Cơ quan của Tổng hội sinh viên Việt Nam 
Tòa soạn : Việt Nam học xá, Hà Nội 
Xuất bản sau 9-3-1945 (theo tin mới và Đông Phát) 


KHỎI NGHĨA 
Xuất bản bí mật Ề 
Cơ quan tuyên truyền của Việt Minh khu Ba Đình, Hà 
Tĩnh Thanh Hóa. 
Từ số 1, Xuân Ất Dậu 15-2-1945; số 15-6-1945 trở thành 
của chiến khu Hòa Minh Thanh, số cuối cùng, số 7, 8- 
1945. 
1n litô, viết tay trên đá. 


KHUYẾN HỌC 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 1-9-1935 ;số cuối cùng, số 3, bộ mới, 4-1937 tháng 
ra hai kỳ 
Chủ nhiệm : Nguyễn Xuân Thái 
In ở nhà in Trung Bắc, sau là nhà in Thái Phi. 


KINH TẾ TÂN VĂN 
Xuất bản ở Huế 
Số ra mắt, 9 - 11-1-1937 ; số cuối cùng, số 4, 24-4-1937 
Kinh TếTân Văn là báo cách mạng. 
Chủ nhiệm : Phạm Bá Nguyên 
1n ở nhà ïn riêng. 
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KỊCH BÓNG 


Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 19-10-1935 ; số cuối cùng, số 2, bộ mới 28-8-]937 
Xuất bân hằng tuần số 2, bộ mới, nội dung toàn bộ: là của 


Trung ương Đảng cộng sản Đông Đương, do Tổng Bí thư 
Hà Huy Tập chủ biến. 


Giám đốc : Bùi Văn Còn. 
Quản lý : Nguyễn Văn Thơi 
Tn ở Imprimerie de I'Union. 


KỊCH TRƯỜNG TẠP CHÍ 


Xuất bản ở Gia Định 
Số 1, 22-5-1927 ; số cuối cùng, số 64¡ 19-6-1929, năm 
1929 đổi là Kịch Trường. 

Chủ nhiệm : Nguyễn Đức Riệu ì 

Chủ bút : Hà Thế Văn, rồi Lê Chơn Tâm. 

Mới đầu xuất bản hằng tuần, sau ra tuần hai kỳ 

n ở nhà in Đông Pháp. 


KÝ NGHỆ 
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Cơ quan phổ thông khoa học và kỹ nghệ 
Nguyệt san 

Sáng lập : F. Camboulive 

Chủ nhiệm và quản tý : Nguyễn Hữu Thăng 
Tòa soạn : Trường kỹ nghệ Hà Nội 


Số 1 im tại nhà in Mai Lĩnh từ số 2 trở đi in tại nhà in Lê 
Cường 
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Số 1 ra ngày 1-1940 
Khổ báo : 22 x 30 cm. 


LAO ĐỘNG l _ 
~_ Xuất bản ở Sài Gòn " 
Số 1, 29-11-1938 ; số cuốt cùng, số 20, 14-7-1930 
Cơ quan bênh vực quyền lợi giai cấp cần lao, thực tế là cơ 
quan công vận của Xứ ủy Nam Kỳ Đảng Cộng sản Đông 
Dương. 
Quản lý : Nguyễn Thành A. 
1n ở nhà in Việt Nam, sau đến nhà in Xưa nay. 
LAO TÙ TẠP CHÍ đi 
Xuất bản bí mật ở Hỏa Lò. 
Tù chính trị ở Hỏa Lò, Hà Nội, đo chí bộ Cộng sản tổ 
chức và biên tập, 1932. 
Lúc đầu lấy tên #ao rù đỏ, sau đổi tên là Lao Tà rồi Lao 
Tà Tạp Chí. Có 20 trang 
'Viết tay thành nhiều bản, truyền nhan trong nội bộ. 


1 INNDOCHINE PHILATELIQUE COURRIER 
“Tạp chí về tem. Nguyệt san 
Chủ nhiệm, quản lý : Lê Văn Chỉnh 
'Tòa soạn : 15 rue Chanceau, Hà Nội 
Nhà in Lê Cường 
Số I ra ngày 1-7-1939. Chỉ có số l 
281 


https://tieulun.hopto.org 


 NDOCHINE NOUVELLE 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Tuần báo về kinh tế, tài chính Đông Dương 
Chủ nhiệm: M. Pautonier 

Tòa soạn : 22 Rue Chaigneau. 
Số.1,21-7-1934; số 4, 11-5-35 


LECHO ANNAMITE 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Báo thân chính phủ 

Chủ nhiệm : Võ Văn Thơm 
Số I,:8-1-1920 





L ECHO DU SAIGON 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Bán nguyệt san 

Chủ nhiệm và quản lý : Lê Bình Hiệp 
'Tòa soạn : 22 Rue Colonel Grimand 
Nhà ín : Thời thế 

Số 56 : 30-7-1939. 


LECHO DELINDUSTRIE ET DU COMMERCE INDOCHINOIS 
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Xuất bản ở Hà Nội 

Cơ quan tuyên truyền của giới công thương Đông Dương 
do Tạ Văn Thuyết sáng lập. 

Chủ nhiệm, quản lý : Nguyễn Đức Thuyết 

Tòa soạn : 20, phố Quan Thánh 

In ở nhà in Lê Cường 

Số \;: 1-10-1939, 
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LA PRESSE INDOCHINOISE 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan ngôn luận Hiệp hội báo chí 
Chủ nhiệm : J. Candriaux 
Quản lý : E. Lebeau 
Tòa soạn : 50-54 đại lộ Chatner. 
Nhà in riêng 
Số I ra ngày 10-9-1939. ˆ 








LA RENAISSAUSE INDOCHINOISE 
Tuần báo chính trị xã hội của li còn may tựdo 
Chủ nhiệm : J. Caudrieux 
Quản lý : M. Lebeau 
Tòa soạn-: 50-54 Đại lộ Charner,.Sài Gòn. -. 
Số 181 :.10-9-1939 : TY... 
Tn ở nhà in riêng. 
UUNION 
Xuất bản ở Hà Nội và Sài Gòn, tuần báo cùng tên của Hội 
hợp tác Pháp - Á. 
Quản lý : Nguyễn Thế Hoàng h 
“Tòa soạn : 33 Rue de la Mission, Hà Nội - 
1 Rue Amiral Le Page, Sài Gòn 
Số 340 ra 24-7-1939 ở Hà Nội 
Số 338 ra ngày 9-7-1939 ở Sài Gòn 
ïn ở nhà ïn Rortail. 


LA TRIBUNE INDOCHINOISE 


Cơ quan ngôn luận của Đảng Lập hiến ở Đông Dương 
Xuất bản ở Sài Gòn. 
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Quản lý : Phan Văn Hươn 

Chủ nhiệm : Bồã Quang Chiêu. —_ 

Tòa soạn : 201 Rue Paul Biauchy ˆ 

Số | ra ngày 6-8-1926. Số mổ cùng 1941 
Tn ở nhà in riêng ,. 


LƯ AVANT GARDE 
Xuất bản ở Sài Gòn. 
Cơ quan của lao động và nhân đân Đông Dương, thực tế là 
cơ quan Trung ương của Đảng công sản Đông Dương. 
Số I, 29-5-1937 ; số cuối cùng, số 8, 14-7-1937 
Người sáng lập và tổng biên tập : Hà Huy'Tập, Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Thư ký tòa soạn : Nguyễn Văn Nguyễn 
n ở nhà ín Thạnh Mậu, sau đến nhà in SATI. 
LLANNAM 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan tuyên truyền dân chủ. ` , 
Số đầu, lấy số 63, 6-5-1926 - tục bản của La cloche ƒêléc 
Đổi tên; số cuối cùng, số 182,2-2-1928 — ˆ 
'Khuynh hướng mác xít, chống chủ nghĩa thực dân 
“Tuần xuất bản bai kỳ. 
Giám đốc : Phan Văn Trường, sau là Nguyễn Huỳnh Điển _ 
Quản lý : Giăng đơ la Bati 
In ở nhà in riêng. 
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LẮC MƯƠNG 
Xuất bản bí mật ở thị xã Sơn La 
Đoàn thể người Thái Cứu quốc tỉnh Sơn La, đưới sự chỉ 
đạo của cồi bộ cộng sản tù Sơn La 1945. 
In litô, viết tay trên đá, bằng hai thứ chữ : Thái và Quốc 
ngữ. 

LE SOIRD' ASIE 
Báo hằng ngày có ảnh, xuất bản các buổi chiều tại Sài Gòn 
Quản lý : M. Locent 
“Töa soạn : 63, Rue Colonbier ' 
Số T ra ngày : 18-9-1939 
Trở nhà in J. Tartarain 





LÍNH KÁCH MỆNH 
Xuất bản bí mật ở Quảng Châu 
Cơ quan vận động binh lính Việt Nam trong quân đội 
Pháp của Tổng bộ Hội thanh niên cách mạng Việt Nam 
(Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội) 
Người sáng lập : Nguyễn Ái Quốc, 1927 
1n bằng giấy sáp, viết bút thép. 
LOA 
Xuất bản ở Hà Nội 
Báo trào phúng 
Số 1, 8-2-1934 ; bị cấm sau số 103, 2-1936 
Tạp chí ra hằng tuần, 
Quản lý : Phan Trần Chúc 
“Tòa soạn : 24, Đại lộ Gia Long 
Tn ở nhà in Ngọ Báo, khổ 32,5cm x 25cm. 


: 285 
https://tieulun.hopto.org 


LỤC TỈNH TÂN VĂN 


Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, ngày 14-11-1907. Ngày 1-10-1921, Lực Tỉnh Tán 


„ Yăn nhập với Nam Trung Nhật Báo, vẫn lấy tên Lực Tỉnh 
`¡Tân Văn, lúc đầu báo ra định kỳ hằng tuần, sau tuần ba 


số ; từ ngày 3-10-1921, ra hằng ngày. 
Snây đe, người Pháp, đứng tên sáng lập viên P. Găngtê, 
người Pháp làm chủ nhiệm, sau là Nguyễn Văn Của. 50 số 


_ đầu, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút. 


Vì hoạt động yêu nước, đăng một:số bài. cả động cho 
phong trào Duy Tân, ông bị bắt. Từ đó báo nhiều lần thay 
đổi chủ bút và đi vào con đường phục vụ cho chính sách 
khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 

Đến cuối năm 1944 hay đầu năm 1945, bảo mới đình bản. 


LỤC TỈNH NHÂN VĂN 


Báo thông tin 
Tuần báo rồi trở thành nhật báo. 
- Chủ biên : Trân Nhật Thăng 
Quản lý : P. Jeantet, Sài Gòn 
Số 1: 15-11-1907; số cuối : 12-1944 (theo HVT) 


LUTTE (LA) 
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Xuất bản ở Sài Gòn Số 1, 24-4-1933 ; số cuối cùng, số 
220, 6-1939 Laluire có rnấy thời kỳ phát triển : 

1 - Từ số 1, 24-4-1933 ; đến số 4, 2-6-1933, mục đích ra 
để tranh cử vào Hội đồng thành phố Säï Gồn. 

1- Từ số 5, 4-10-1934 đến đầu mùa thu 1936, có tính chất 
chống thực dân Pháp. 
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: 


3- Từ mùa thu 1936 đến mùa hạ 1937, đấu tranh giữa 
những người cộng sản và.tơrốtskit chung quanh chiến lược 
và sách lược của phong trào dân chủ. 
4 - Từ mùa hạ năm 1937 đến khi ngừng xuất bản, La iưrtz 
trong tay phái Tơrốtxkit, chống Đảng Cộng sản Đông 
Dương, và Quốc tế'cộng sản, đưa ra những khẩu hiệu "tả" 
khuynh, phá hoại mặt trận dân chủ Đông Dương. 

NÀI NGỰA. LE JOCKEY 
“Tuần san 
Chủ nhiệm và quản lý : Nguyễn Tấn Thanh 
Tòa soạn : Villa Thanh Liên, Rue de Verdun, Sài Gòn 
Nhà in SATI 
Số 1 : 1-8-1939. Đình bản, số 5 (9-1939) 


NAM CƯỜNG 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 23-1-1938; số cuối cùng, số 129, 8-1940 
Xuất bản hằng tuân 
Chủ nhiệm : Phạrn Lê Bồng, sau là Bùi Xuân Như 
Tòa soạn : 44, phố Hàng Bỏ 
In ở nhà ín riêng, khổ 65cm x 45cm. 
NAM KỲ TUẦN BÁO' ' 
Ra ngày thứ năm 
Chủ nhiệm : Hồ Văn Trung 
Quản lý : Hồ Văn Kỳ Trân 
Tòa soan : 5 Rue de Reims, Sài Gòn 
Nhà in Thạnh Mậu. 
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NAY 


NAM KỲ KINH TẾ BÁO 


NAM NỮGIỚI CHUNG 


NAM PHONG 
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"Tuần báo Văn học 

Sáng lập : Nguyễn Văn Tam 

Chủ nhiệm và quản lý : Nguyễn ] Duy ( Cân 
'Tòa soạn : 123 - 125 Rue Cay, Mai, Chợ Lớn 
Nhàim Đông Phương - 


Số 1: k4-1938 Quần báo phải Anh bắn sau số l6 
(7-1938). 


Xuất bản:ở Sài Gòn 

Số 1, 6-1919 ; số cuối cùng, 21-2-1924. 
'Xuất bản hằng tuân, thông tin kinh tế 
In ở Imprimerie Moderne. 


Xuất bản ở Chợ Lớn, sau là Sài Gòn. 

Số 1, 28-3-1930 ; đình bản sau ngày 9-4-1932 
'Tuần báo rá ngày thứ tư, cho thanh hiền 

Chủ nhiệm : Nguyễn Kỳ Sắt 

Quản lý : Nguyễn Văn Tốt. 

In ở nhà in Cự Phát sau là Bảo Tổn. : 





Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 1-7-1917 ; số cuối cùng, số 210, 16-12-1934 
Người sáng lập : L. Macty, chánh mật thám:Đông Dương 
Chủ nhiệm kiêm chủ bút, đặc trách phần chữ Việt: 


https://tieulun.hopto.org 








Phạm Quỳnh từ số I đến số 198, 16-6-1934 'sau đó 
Nguyễn Tiến Lãng thay Phạm Quỳnh làm chủ' bút cho đến 
khi ngừng xuất bản. 
Chủ bút phần chữ Hán từ số I đến năm 1919 : Nguyễn Bá 
Trác `. 
Từ năm 1923 trở đi, tạp chí có phụ trương chữ Phẩp. Lúc 
đầu tạp chí ra hằng tháng ; từ số 195; 1-5-1934, tạp/SbÍ 
tháng hai kỳ. 
Đây là tạp chí Văn học, khoa học chính trị, xã hội xu 
hướng thân Pháp, cơ quan của #iội Khái trí tiến đức:. 
Tòa soạn : 80, Hàng Gai k 
Tn ở Imprimerie Tonkinoise. 
NAM VIỆT CÔNG DÂN 
Xuất bản ở HÀ Nội 
Số1,3-11- 1937 ; Số cuối cùng vào, 1-1939 
Chủ nhiệm Dương Bá Trạc 
Tòa soạn : 81, phố Sinh Từ 
1n ở nhà in Hà Nội ; khổ 23cm x 15cm. 


NÔNG CỔ MÍN ĐÀM 
Xuất bản ở Sài Gòn 4l-l#?† 
Số 1, ngày 1-8-1901 ; số cuối cùng, cha He ve -1924 S- 
Chủ nhân là người Pháp, Canavagiô “““ 
Chủ bút : Lương Khắc Ninh, tự Dũ Thúc ; có một thời 
gian ngắn, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút. 
Là tờ báo kinh tế đầu tiên của đất nước ta mặc đù còn có 
các chuyên mục về đạo đức, văn học, chính trị... Khi Trần 
Chánh Chiếu làm chủ bút, bẩo được sử dụng cổ động cho 
phong trào Duy Tân, có xu hướng yêu nước. 


289 
https://tieulun.hopto.org 





Bảo ra hằng tuân 8 trang. 
Ẳ Trở lmprimeric du MéKong 


NÔNG CÔNG THƯƠNG 
Tuần báo kinh tế 
Cơ quan của Hội Nam Kỳ công nông thương gia 
Chủ nhiệm : Trân Mạnh Nhẫn, Hỗ Văn Kính 
Quản lý : Nguyễn Văn Diệm 
'Tòa sơạn : 47 Rue Renc Heraud, Sài Gòn 
Nhà in Việt Nam 
Số 1 : 1936; khổ báo : 29 x 43,5cm. 

NGÀY MỚI 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 19-4-1939 ; số cuối cùng, số 14, 19 đến 26-8-1939 
Ngày Mới tHời gian này là báo cách mạng, do Xử ủ ủy Bắc 
Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương chí đạo. 
Người sáng lập : Dương Tự Quán. 
Giám đốc : Nguyễn Đức Chính 
Quản lý : Nghiêm Hồng 

®' nở nhà ìn Lê Cường 

Ngày Mới do Dương Tự Quán đứng xin phép, làm chủ 
“nhiệm Ìêm chủ bút, xuất bản số ra xnắt 24-8-1938 và số 2, 
23-2-1939, rồi ngừng. Tổ chức cách mạng mua lại của 
Dương Tự Quán). 

NGÀY MỚI. - 
“Tuân báo xã hội, văn chương tin tức. 

F __ Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Hùng 
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Quản 1ý : Nguyễn Đức Minh 

“Tòa soạn : 23B đường Hải An, Hải Phòng 
Nhà in : Chí Quang 

Số 1, : 1-4-1945; Khổ báo 24 x 33 cm. 
'Từ số 18 đoại mới) 

Tòa soạn : 11 Ô Quan Chưởng, Hà Nội 
Khổ báo : 32 x 52 cm. 


NGÀY NAY 
Tuần báo xã hội văn chương của Tự Lục Văn Đoàn 
Chủ nhiệm : Trần Khánh Giư (Khái Hưng) 
Chủ nhiệm : Nguyễn Tường Bách 
Quản lý : Nguyễn Tường Lân 
Tòa soạn : 80 Quan Thánh, Hà Nội. 
Nhà in Thụy Ký IDEO 
$6 1: 30-1-1935 ; số cuối : 7-9-1940 (số 224) 
Báo in khổ 35cm x 26,5cm, 16 trang, ra ngày thứ ba. 


NGƯỜI THỢ MỎ 
Xuất bản bí mật 
Cơ quan của Tổng công hội Bắc kỳ Đảng Cộng sản Đông 
Dương, 1929 
ˆIn thạch, viết mực tím. 
nghề ruộng 
(1944-1945) ; theo Trần Huy Liệu). 


NGƯỜI MỚI : 
Cơ quan văn chương, trào phúng và thể thao 
Bán nguyệt san, số 1 ra ngày 5-11-1938; số cuối (2-1939) 
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Quản lý : Nguyễn Thượng Khánh , 
Chủ nhiệm :,Nguyên,Đình Cường: ... 
"Tòa soạn : số 17, phố 1u lien Blanc, Hà Nội. 
NGƯỜI MỚI 
'Tạp chí thanh niên 
chớp bóng và văn chương. 
'Tuần san 
Chủ nhiệm : Lê Hữu Phương 
Quản lý : Trần Văn Lai 
'Tòa soạn: 146:Rue Pellerin, Sài Gòn. 
Nhà in : J. Testelin.. : 
S6 1: 15-10-1940 ; số cuối.:8-2-1941 
'Khể báo : 26cm x 32cm ; Số lượng : 4000. 
'NHI ĐỒNG HỌA BẢN 
Tạp chí 
Sáng lập : Bà Khuê 
Quản lý : Nguyễn Văn Hữu 
'Tòa soạn : 4 Bis Rue Borgnir desbordei 
ˆ'Nhà in Hàn Thuyên. 
NHỰT TÂN 
"Tuần sau, Sài Gòn 
Quản lý : Nguyễn Văn Thắng 
Nhà in Việt Nam. 
NHÀ QUÊ (LE) 
Xuất bản ở Sài Gòn, Pháp ngữ 
292 https://tieulun.hopto.org 





Điễn đàn của tuổi trẻ, ra ngày thứ bảy. 
Số 1, 11-12-1926 ; chỉ ra được một số rồi bị cấm 
'Tổng biên tập : Nguyễn Khánh Toàn 
Báo có xu hướng cấp tiến, chống thực dân 
Tn ở nhà ïn Bảo Tồn. - 
NHÀNH LÚA 
Xuất bản ở Huế - 
Số 1, 15-1-1937 ; số cuối cùng, số 9. 19-3-1937 
Nhành Lúa là báo cách mạng. 
- Giám đốc : Nguyễn Xuân Lữ 
. Tổng thư ký tòa soạn : Hải Triều 
Tn ở nhà in Đông Tây. 
NHẬT TÂN 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 2-8-1933 ; số cuối cùng, số 204, 20-2-1935. 
“Tuần báo ra ngày thứ tư 
Giám đốc : Đỗ Văn 
Quản lý : Phùng Tất Đắc 
Im ở nhà in Trung Bác Tân Văn. 
NIẾT BÀN TẠP CHÍ 
Nguyệt san 
Chủ nhiệm : Phạm Ngọc Phổ 
Quản lý : Nguyễn Văn Lương 
'Tòa soạn : 48 Rue Vassoigne, Sài Gòn 
Nhà in Khoa học. 
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NỮGIÓI 
'(Tập mới của Mỹ Ngọc nữ công tạp chí) 
_ Tuần san : 
“Chủ nhiệm : Lương Hiểu Chị 
Quản lý : Phạm Thị Ngọc 
Tòa soạn : 7-9-11 Rue Sabourain, Sài Gòn 
Nhà in Đông Phương, Chợ Lớn. 
Số 11 :2-1939. 
NƯỐC NAM -_ _ 
Tuần báo ra ngày thứ bảy 
Chủ nhiệm và quản lý : Lương Ngọc Hiển 
Tòa soạn : 97 Hàng Gai, Hà Nội ` 
Nhà in riêng 
Số 1: 1938 ; Số cuối : 22-9-1945 
Khổ báo : 37,5cm x 46 cm 
Số lượng : 2.500 
NỮLƯU ` 
Xuất bản ở Sài Gòn : 
Số I, 22-5-1936 ; số cuối cùng, số 3B, 6-1938 
Xuất bản hằng tuần. 
Chủ nhiệm Tô Thị Đẹ 
Giám đốc : Nguyễn Văn Định 
Quản lý : Dương Văn Hạp 
In ở nhằ in Việt Nam, rồi Thạnh Mậu 
NƯỚC NAM MỚI 
Xuất bản bí mật ở Khu giải phóng 
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Cơ quan tuyên truyền Việt Minh của Khu giải phóng 
Số L,? - 1945 ; số cuối cùng, số 7, 1-9-1945 
1n lô, viết tay trên đá. 
MAI 
Xuất bản ở Sài Gòn 


Số ra mắt : 5-8-1935 ; một lần bị đình bản; số ý cuối ¡ cùng, 
số 108, 10-1939 


Xuất bản hằng tuân, có xu hướng cấp tiến 
Giám đốc : Đào Trinh Nhất 
Chủ nhiệm : Nguyễn Văn Thăng 


Quản lý : Nguyễn Thanh Nhàn, sau là Nguyến Đức 
Thắng. 


In ở nhà in ƒ, Testelin. . 
MỚI 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan của Đoàn thanh niên đân chủ 
Số 1, 1-5-1939 ; số cuối cùng, số 11, 25 đến 30-9-1939 
Xuất bản mỗi tháng hai kỳ 
Quản lý : Lâm Văn Quý 
Tn ở nhà in Đông Phương, Chợ Lớn. 
PEUPLE (LE) 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Cơ quan của nhân dân lao động Đông Dương, thực tế là cơ 
quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Số 1,24-9-1937 ; số cuối cùng, 8-1939 


Người sáng lập và Tổng biên tập : Hà Huy Tập, Tổng Bí 
thư ĐCSĐD. 


In ở nhà in SATI, sau đến Thạnh Mậu. 
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PHÁP VIỆT NHÚT GIA. 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, ngày 8-2-1927 ; số cuối cùng, số 28. 17-5-1927 
Chủ nhiệm : Cao Hải Đề, sau là Lê Thành Lư 
Xuất bản mỗi tuần hai kỳ 
Báo chính trị, có xu hướng:dân tộc và dân chủ, chống thực 
dân Pháp và vua quan phòng kiến 
In ở nhà in riêng. 
PHÁP LUẬT CỐ VẤN 
Pháp luật phổ thông tạp chí 
“Tuần san 
Chủ nhiệm : Nguyễn Minh Hiển 
Quản lý : Lê Văn Nhơn 
Tòa soạn : 35 Quai đes chantiers, Chợ Lớn 
Nhà in : My Khouan 
Số 15, 17-6-1939. 


PHÁP VIỆT 

"Tuần báo 
Sáng lập : Nguyễn Văn La 
Quản lý : Đỗ Văn Tính 
“Tòa soạn : 36 Rue Soeur Antoine prolongée, Hà Nội. 
Nhà in Novelle 
Số 1, 7-4-1939; sổ cuối, 1943. 

PHAN YÊN BẢO. 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Người chủ trương : Diệp Văn Cương 
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Số 1 ra đời đầu tháng 12-1898 ; số cuối cùng là số 7 hay 
số 8, tháng 2-1899 bị cấm. 

Đây là tờ báo quốc ngữ tư nhân người Việt Nam thứ hai. 
Tờ báo xuất bản định kỳ hằng tuần đấu tiên bị cấm theo 
sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa ngày 30-12-1898 do 
Toàn quyền P: Dume ban hành ở Đông Dương ngày 30-1- 
1899, vì có những bài viết biểu hiện tỉnh thân dân tộc, 
chống thực dân Pháp xâm lược. 


PHỔ THÔNG BÁN NGUYỆT SAN 
Chủ nhiệm và quản lý : Vũ Đình Long 
“Tòa soạn : 93 Hàng Bông, Hà Nội 
Nhà in Tân Dân, khổ 20cm x 13 cm. 


Số 1 : 1-12-1936, số cuối 1945 (từ 7-1943 là Phổ Thông 
Chuyên San) 


PHÓNG SỰ 
Xuất bản hằng tuần 
Chủ nhiệm : Trần Kim Chung 
Quản lý : Triệu Trường Thế, Công Minh 
“Tòa soạn : 42 Rue Paul Bert, Sài Gòn 
Nhà in Khoa Học 
Số 5, 4-1940. số cuối 12-8-1945. 


PHONG HÓA TUẦN BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 16-6-1932 ; số cuối cùng, số 190, 3-6-1936 
Chủ nhiệm : Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Tường Tam 
Quản lý : Phạm Hữu Vinh 
Từ số, 22-9-1932, Phong hóa ra Tập Mới Nguyễn Tường 
Tam làm giám đốc. 
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: In ở nhà in Chấn Hưng, Thụy Ký, Lê Văn Tân, Tân Dân 


Khổ 24, 2cm x32,3cm và 44cm x 36 em. 


PHỔ THÔNG , 


"Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 7-2-1938 ; số cuối cùng, số 4, 4-8-1938 


Thời kỳ này, Phổ Thông là cơ quan ngôn luận của phái 
'Tờrốtxkít, ° 


Giám đốc : Lê Hoàng 
Quản 1ý : Nguyễn 'Văn Quả 
Mờởnhà in Thạnh Mậu. 








_Ï PHỔ THÔNG 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Số I, 16-10-1936 ; số cuối cùng, số 46. 1-1938 
Xuất bản hằng tuần 

Chủ nhiệm : Lê Hoàng 

In ở nhà in Liên Hiệp. 


PHỔ THÔNG - 
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Xuất bản ở Sài Gòn 

Số 1; 18-2-1938 ; số cuối cùng, số 16, 3-6-1938 

Xuất bản. hằng tuần ngày thứ sáu. Thời kỳ này, Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương thuê Phổ Thông của Lê 
Hoằng làm cơ quan ngôn luận của mình. 

Giám đốc : Lê Hoàng 


: Quản lý : Huỳnh Hoa Cương 


Tn ở nhà in Việt Nam. 
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PHỤ NỮTÂN TIẾN 
Xuất bản ở Huế 


Số 1, 29-7-1932 ; đình bản rồi tục bản ; số cuối cùng số 4, 
5-4-1934. 


Ra mỗi tuần hai kỳ ; rồi một kỳ 
Chủ nhiệm : Bà Lê Thành Tường, sau là Phan Bá Nguyên 
Quản lý : Nguyễn Văn Tân. 
In ở nhà in Ngô Tử Hạ. 
PHỤ NỮ TÂN VĂN 
Xuất bản ở Sài Gòn. 
Số 1, 2-5-1929 ; số cuối cùng, số 273, 21-4-1935 
Chủ nhiệm': Bà Nguyễn Đức Nhuận. 
Báo xuất bản hằng tuần, có xu hướng cấp tiến 
In ở nhà in. Việt, sau là nhà in Xưa nay. 
PHỤ NỮTHỜI ĐÀM 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 8-12-1930 ; số cuối cùng, số 26, 5-6-1934 
Tuần báo 
Chủ nhiệm : Bà Nguyễn Văn Đa. 
Chủ bút : Ngô Thúc Định. 
In ở nhà in riêng, khổ 6lcm x 45cm và 30cm x 22cm. 
QUÂN GIẢI PHÓNG 
Xuất bản bí mật ở Khu giải phóng 
Cơ quan của Việt Nam Giải phóng quân 
Số 1, 5-8-1945 
1n litô. 
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QUẢNG CÁO TUẦN BÁO 
Quản lý : Phạm Trần Chung 
'Tòa soạn : 7 Rue Lamblot, Hà Nội ˆ 
Nhà in Thụy Ký 
Số 1: 11-11-1939 
Hai thứ tiếng : Việt - Pháp. 
QUẢNG CÁO TUẦN BÁO 
Ra thứ bẩy, Sài Gòn 
Chủ nhiệm và quản lý : Lê Văn Trị 
'Tòa soạn : 199 Bd. Kitchenes, Sài Gồn 
Nhà in Thạnh Mậu 
Số 1: 2311-1940. 
Khổ báo : 22 x 30 cm ; số lượng : 1000. 


QUỐC GIA NHẬT BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Chủ nhiệm và quản lý : Lê Ngọc Thiểu 
Tòa soạn : 67 Place Neyeet, Hà Nội. 
Nhà in : Lê Cường 
Số 24 : 20-7-1939, số cuối 1944. ; 
QUAN ÂM tị 
“Tạp chí, nguyệt san. 
Chủ nhiệm và quản lý : Lê Văn Tuân, 
Tòa soạn : 12 Route Sinh Từ, Hà Nội. 
Nhà in Nam Mỹ 
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RẠNG ĐÔNG 
Tuần báo ra thứ bảy. 
Số 1 ra ngày 8-7-1933, số cuối cùng : 26-5-1934. 
Chủ nhiệm : Nghiêm Xuân Huyến, Nguyễn Dy 
“Tòa soạn : 37 Hàng Quạt. 
In ở nhà in Trung Bắc Tân Văn, khổ 60cm x 40cm 


REVUE INDOCHINOISE 
Xuất bản ở Hà Nội 
Tạp chí chính trị - xã hội - văn hóa của chính phủ Pháp ở 
Đông Dương. 


Chủ nhiệm : F. H. Scheneider 
Tòa soạn : 47-51, Rue du Canton, Hà Nội. 
'Tạp chí có 2 thời kỳ (1894 - 1925) và (1937 - 1943). 
SAO MAI 
Xuất bản ở Vinh 
Số 1, 12-1-1934 ; số cuối cùng, số 287, 8-1939 
Tuần báo ra ngày thứ sáu, có một số phụ trương Pháp văn 
Chủ nhiệm : Trần Bá Vinh 
Quản lý : Hoàng Huy Tuần 
In ở nhà in Chân Tinh, sau đến nhà in Vương Đình Châu. 
SÔNG HƯƠNG 
Xuất bản ở Huế, tuần báo. 
Số \, 1-8-1936 ; số cuối cùng, số 32, 27-3-1937. 
Chủ nhiệm và quản lý Phan Khôi 
1n ở nhà ỉn riêng. 
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SÔNG HƯƠNG TỤC BẢN 
Xuất bản ở Huế 
Số 1, 19-6-1937 ; số cuối cùng, số-14, 14-10-1937 
Người sáng lập : Phan Khôi 
Chủ nhiệm : Nguyễn Cửu Thạnh 
_ Thời kỳ tục bản, Sông Hương là báo cách n mạng, vẫn để 
tên Phan Khôi sáng lập viên để giữ thế hợp pháp, nhưng 
thực tế là cơ quan của Xứ ủy Trung Kỳ do Phan Đăng Lưu 
làm Tổng biên tập, Ngô Đức Mậu làm thư ký tòa soạn. 
In ởnhàin Vương Đình Châu (Vinh) 
SPORT IEUNESSE DINDOCHINE 
Tạp chí ra hàng tuần, có ảnh minh họa, xuất bản cho 
thanh niên các tỉnh phía Bấc với sự giám sát của Cao ủy 
Đông Dương. 
Chủ nhiệm : Phạm Tá. 


SPORT DE COCHINCHINE 


Tuần báo ra ngày thứ 7, Xuất bản ở Sài Đồn, của giới 
thanh niên tự do. 


Chủ nhiệm : Phan Bá Lân 
Quản lý : Đỗ Thời Của 
: Tòa soạn : 186, Rue đ Espagna 

nở nhà in C. Ardin 

Số 113 ra ngày 10-11-1939. 
SUỐI REO 

Xuất bản bí mật ở nhà tù Sơn La 

Chỉ bộ cộng sản nhà tù tổ chức và biên tập 19⁄1. 
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"Tổng biên tập : Xuân Thủy. 

'Viết tay thành nhiều bản, truyền tay nhau trong nội bộ. 
TRÀO PHỨNG 

Tuần báo 

Quản lý : Triệu Tường Thế 

'Tòa soạn : 433 Z. Rue paul Blanchy, Saigon 

Nhà in T. Testelin 

Số 9: 12-8-1939. 
TÂN BÁO 

'Tuần báo xã hội, văn hóa 

Chủ nhiệm và quản lý : Nguyễn Văn Lộ 

Tòa soạn : 53 phố Hàng Đậu, Hà Nội 

Nhà in Nouvelle, khổ 50cm x 31cm 

Số đầu : 25-3-1938, số cuối cùng số 26, 11-1938. 


TÂN VIỆT NAM 
Xuất bản hàng thang, số đầu : 1-4-1937 
Chủ nhiệm : Phạm Trần Chúc, Nguyễn Vãv Luận 
Quản lý : Lưu Trọng Lư 
Tòa soạn : 12 Rue de Hội Vũ, Hà Nội 
Nhà in Le Progrès, Mai Lĩnh. 
Tạm đình bản sau số 112 : 5-1939 
Số 1 (tập mới) : 10-1939. 
Khổ 62cm x 45cm và 22,5cm x 15,5cm. 


TẠO ĐÀN 
Tạp chí văn học 
Bán nguyệt san 
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Chủ nhiệm : Vũ Đình Long 

Chủ biên : Lan Khai, Nguyễn Triệu Luật 
Tòa soạn : 93 phố Hàng Bông. 

Nhà in Tân Dân 

Số 1: 1939; số cuối : 1940. 

Khổ 22,5cm x 13,5cm. 


TẠP CHÍ BÔN SƠ VÍCH 
Xuất bản bí mật ở Thượng Hải 
Cơ quan lý thuyết của Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng 
Cộng sản Đông Dương (Phân bộ của Quốc tế cộng sản) 
Số 1,6-1934; số cuối cùng 1937 
In bằng giấy sáp, viết bút thép ; có số đánh máy. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Xuất bản bí mật. 
Tạp chí lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Đông 
Dương 
Xuất bản sau hội nghị Trung THệP, lần thứ VI, 5-1941 
Tn litô, viết tay trên đá. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Xuất bản bí mật 
Tạp chí lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Đông 
Dương 
Số I, 28-2-1943 ; số cuối cùng, số 2, 24-9-1943 
In lô, viết tay trên đá. _ 
TAIJGE 


Xuất bản bí mật 
Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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SSINGHĐISS 


In bằng giấy sáp, đánh mấy. 


TÂN THẾ KỶ 
Xuất bản ở Sài Gòn, nhật báo. 
Số 1, 1-11-1926 ; số cuối cùng, số 142, 30-4-1927. 
Chủ nhiệm : Cao Văn Chánh 
Chủ bút : Hà Trì Bửu Đình 
In ở nhà in riêng. 
TÂN TIẾN 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 7-2-1938 ; số cuối cùng, số 331, 3-1939 
Xuất bản hằng ngày 
Chủ nhiệm : Lê Quang Trinh 
Quản lý : Trương Vĩnh Ny 
Tn ở nhà in Testelin. 
TÂN VĂN 
Xuất bản ở Sài Gòn. 
Số 1, 4-8-1934, số cuối 5-1936. 
Tuần báo, lúc đầu là Tản Văn, sau đổi tên là Tân Văn 
Tuần Báo 
Giám đốc : Phan Văn Thiết 
Quản lý : Phan Văn Nhuệ 
1n ở nhà in J. Việt. 


TÂN XÃ HỘI 
Xuất bản ở Hà Nội, tuần báo. 
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Số ra mắt, 30-9-1936 ` 


Số 1, 10-10-1936 ; số cuối cùng, số 2, 17-10-1936 Tán XZ 
Hội là báo cách mạng, hưởng ứng cuộc vận động Đại hội 
Đông Dương, có lệnh cấm 16-10-1936, số 2 đê 17-10, 
nhưng phát hành 16-10-1936. ` 


Người sáng lập : Nguyễn Bính Nam, Nguyễn Kim Hải 
Quản lý : Vũ Đình Huỳnh là 
In ở nhà in Trung Bắc Tân Văn. 
'Tòa soạn z21, Phạm Phú Thứ. 
THÁNG MƯỜI 
Nguyệt sari chính trị, xã hội 
Chủ nhiệm : Edgar Ganofsky. 
Chủ bút : Hồ Hữu Tường. 
Số 1:9-1938 ; số 5 : 3-1939, bị cấm. 
THANH WIÊN 
Xuất bản bí mật ở Quảng Châu 
Cơ quan của Tổng bộ Hội Thanh niên Cách mạng Việt 
Nam (Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội) 
- Người sáng lập và Tổng biên tập : lŸøngšny6j\Qnốo„ 
- In bằng giấy sáp, viết bút thép ở Quảng Châu, Trmng 
Quốc. 
THANH NGHỊ 
Nghị luận, văni chương, khảo cứu 
Nguyệt san rồi đổi thành tuần san 
Chủ nhiệm : Vũ Đình Hồ 
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Tòa soạn : ¡02 Hàng Bông, Hà Nội sau về 15 Hàng Da 
Nhà in Trung Bắc Tân Văn 

Số 1: 25-4-1941 ; số cuối, số 120 ra ngày I1-8§-1945. 
Khổ báo : 29cm x 19,5 em. 


THANH NGHỊ TUẦN BÁO 

Xuất bản ở Hà Nội, ra thứ bẩy 

Cơ quan nghị luận, văn chương, kinh tế 

Số ra mắt, số cuối cùng 1945. 

Lúc đầu xuất bản hằng tuần, sau ra hằng thắng, rồi mỗi 
tuần hai số ° ' ` 

Người sáng lập : Doãn Kế Thiện 

1m ở nhà in riêng, sau đến nhà in Trung Bắc, khổ 24cm x 
1cm 

'Tòa soạn : 3, Nguyễn Trãi. 


TH9VETEX 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 27 - 28-9-1941 - 1945. 
Xuất bản hằng tuần, ngày thứ bảy 
Giám đốc : Hoàng Tâm ; sau đến Vương Quí Lê rồi Tạ 
Đình Bình và Bữu Tư. 
Quản lý : E. Lui Phan Văn Hươn, sau đến Huỳnh Tân 
Phát, từ số 1, 7-8-1943. 
In ở nhà in Xưa Nay, sau đến nhà in Trần Công Định. 


THANH NIÊN ĐÔNG PHÁP 
Tuần báo (trước là Thể Thao Đông Dương) 
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Chủ nhiệm : Trần Văn Hanh 
Quản lý : Lê Văn Nhất 
. Tòa soạn : 193 Ter Max-Malion. Saigon ˆ 
Nhà in Tín Đức thư xã 
Số 1: 9-9-1943 
Khổ báo : 19 x27 cm; số lượng : 2500. 
THÁNH KINH BÁO 
Nguyệt san 
Quản lý : W. Cadman 
'Tòa soạn : 1 Rue Nguyễn Trãi, Hà Nội 
_ Nhàn Mission Evangelique 


Từ số 104 : 10-1939 chuyển về 23 Rue Tuyên Quang 


Nam Định. 
THÂN ÁI 
Xuất bản bí mật ở Xiêm. 


Cơ quan của chỉ hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng 


đông chí Hội ở Xiêm (Thái Lan) 

Số 1, 1-10-1928 ; - 1929 

Thân Ái Tà báo Đồng Thanh đổi tên 

In bằng giấy sáp, viết bút thép. 
THÂN CHUNG 

Xuất bản ở Sài Gòn 

Số 1, 7-1-1929 ; số cuối cùng, số 344- 27 - 24-3-1930 ` 

Chủ nhiệm : Diệp Văn Kỳ l 
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Chủ bút : Nguyễn Văn Bá 
In ở nhà in riêng. 
“THÂN BÍ TẠP CHÍ (Mysteriosa) 
Chủ nhiệm và quản lý : Bài “Thiện Lương 
“Tòa soạn : 394 bis, Rue 'Paul Blanchy, Sài Gòn 
Nhà in Đông Phương 
Số 4: 1-8-1939. 


THÂN KINH TẠP CHÍ 
Tạp chí phổ thông 
“Tạp chí phổ thông và thông tin bằng tiếng Pháp - Việt với 
phụ bản Pháp văn. 
Nguyệt san chính trị, kinh tế, xã hội, văn chương của một 
nhóm quan lại triều đình Huế. 
Số 1 : 8-1927 ; số cuối : 1942 (Theo HVT) 


THẦN KINH 

Xuất bản ở Huế 

Số 1, 1928 ; số cuối cùng, số 17, 1929 

Danh nghĩa xuất bản hằng tháng, nhưng không đúng kỳ 
Lê Thanh Cảnh và Lê Quang Thiết đứng tên xin phép ra 
báo - có phụ bản Pháp văn. 

Cơ quan của một nhóm quan lại trung thành với thực dân 
Pháp và triều đình nhà Nguyễn. 

In ở nhà in Đắc Lộ. 


THẾ GIỚI 
Xuất bản ờ Hà Nội 
Cơ quan của Đoàn Thanh niên Dân chủ 
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Số 1, 15-9-1938 ; số cuối cùng, không đánh số, ngày 13- 
9-1939. _ 


Người sáng lập : Lê Văn Thanh 
- Quản lý : Thành Ngọc. Quản 
THẾ GIỚI TÂN VĂN 
Xuất bản ở Sài Gòn 
-_ Số 1,9-7-1936 ; số cuối cùng, số 16, 6-1937 

Tạp chí xuất bản hằng tuần ngày thứ năm 
Chủ nhiệm : Phan Văn Thiết 

TTn ở nhà in A. Poóctay, rồi nhà in Việt Nam. 

THỂ THAO ĐÔNG DƯƠNG 

'Thể thao, thanh niên, văn chương. 

Tuần san 

Chủ nhiệm : Trần Văn Hạnh 

Quản lý : Le Văn Nhứt 

“Tòa soạn : 33-39 Rue Sabaieain, Sài Gòn: 
Nhà in Tín Đức thư xã. 

THÔNG TTN BÁO 

Tuần báo ra ngày chủ nhật 

Chủ nhiệm và quản lý : Hoàng Cừ ` 

Tòa soạn : 21 Bis rue Jean Soles, Hà Nội 
Nhà in Ngày Nay 

Tái bản từ 1-4-1945 cơ quan của thanh niên, nghị luận, 
thời sự. 

'Töa soạn : 274 phố Huế, Hà Nội. 
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THÔNG TIN BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 4-8-1941 - 1945 
Xuất bản hằng ngày, cả chủ nhật 
Ì Giám đốc : Hoàng Cừ 
Quản lý : Hoàng Tích Chù, sau đến Hoàng Cừ 
1+ Im ở nhà in Việt Việt, sau đến nhà in Việt Nam, nhà in 
Ngày Nay. 
THỜI THẾ 
Xuất bản ở Hà Nội, tuần báo. 
Số 1, 2; 26-3 - 2-4-1937 ; số cuối cùng, số 5,/29-7-1937 
Sáng lập viên : Lê Kế Huyên ; 
Giám đốc : Bà Nguyễn Đức Quỳnh 
Quản lý : Lương Viết Hưng 
1n ở nhàin riêng, khổ 45cm x 30,5cm 
h 'Tòa soạn : 30 phố M, Pêtaut. 


THỜI THẾ 
Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 30-10-1937 ; số cuối cùng, số 13, 12-2-1938 
' Xuất bản hằng tuần. Thời gian này, Thời Thế là báo cách 
mạng, thuê lại của Lê.Kế Huyên 
Người sáng lập và Giám đốc : Lê Kế Huyên 
Quản lý : Trần Đình Trị, sau đến Trần Đình Long 
n ở nhà in riêng. 





THỜI VỤ BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội, tuần báo 
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Số 1,8-1-1938 ; số cuối cùng, số đặc biệt 3-1940 
Chủ nhiệm : Phạm Toàn 
Tn tại nhà in riêng, khổ 45cm x 31cm 
Tòa soạn : 16 phố Hàng Da. 
THỰC NGHIỆP DÂN BÁO. 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 12-7-1920 ; số cuối cùng, số 6-1935 
Người sáng lập : Nguyễn Hữu Thu và Bùi Huy Tín 
Chủ nhiệm kiêm quản lý : Bùi Huy Tín, sau là Mai Du 
Lân 
Chủ bút : Trần Văn Quang, sau là Bùi Đình Tá. 
Tn ở nhà in riêng. khổ báo 6lcm x 45cm 
'Tồa soạn : 42, đại lộ Hăngrỉ Ooclêăng. 
TIẾN - 
'Cơ quan đào luyện nhân cách và tổng hợp tri thức. 
Nguyệt san 
Quản lý : Nguyễn Văn Nhuận 
Tòa soạn : 48 Rue Vassoigne, Tân Định, Sài Gòn 
Nhà in Khoa Học 
Số1: 1-7-1941 
Khổ báo : 19 x 26,5 cm ; số lượng : 2000. 
TIẾN HÀNH 
Cơ quan tuyên truyền của Liên đoàn công giáo Việt Nam 
tại Vĩnh. 
TIỀN PHONG 
Xuất bản bí mật và công khai ở Hà Nội, ra ngày 1 và l6 
mỗi tháng. 
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cơ quan của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam. 

Số 1, 10-11-1945, số cuối; số 24 1-12-1946. 

Số 1 được coi Ï ¡ bản”, vì trước Cách mạng tháng Tám 
tạp chí đã xuất bản bí mật từ 7-1944. 

Bộ biên tập : Đặng Thai Mai, Nam Cao, Hải Triểu, Bùi 
Công Trừng, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Huy Tưởng... 
Thư ký tòa soạn : Nam Cao. 

Ăm tại nhà in : Lê Văn Tân. 





"TIẾN 


Xuất bản ở Sài Gòn 

Sð 1, 11-8-1945 ; số cuối cùng, số 3, 1-9-1945 
Xuất bản hằng tuần 

Giám đốc : Mai Văn Bộ. 

Tiến là báo yêu nước. 


TIẾN HÓA. 


Xuất bản ở Rạch Giá 
Cơ quan của Hội Phật học Kiêm tế Rạch Giá, thực tế là 
của Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Rạch Giá ; 
trụ sở là chùa Tam Bảo. Xuất bản một tháng hai kỳ, số !, 
15-1-1938 ; số cuối cùng, số 14-15. 4-7-1939. 
Chủ nhiệm : Đỗ Kiết Triệu, đốc phủ sứ hồi hưu 
Chủ bút : Phan Thanh Hà 
Quản lý : Lâm Võ Du 
In ở nhà in My Khouan, sau đến nhà in Đông Phương, 
Chợ Lớn. 
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TIN MỚI 
Báo thông tin xuất bản hàng ngày "Cơ su liên hiệp 
Pháp". , 

Chủ nhiệm : Nguyễn Văn Luyện 

Quản lý : Nguễn Văn Chạc 

Tòa soạn : 5-7 Julien Blanc, Hà Nội 

Nhà in SADIE 

Số Ì : 27-1-1940, số cuối. 1943 

Khổ báo : 56cm x 37 cm; 


TIN NGỰA. `. 
Tuần báo chuyên về đua ngựa „ 
Chủ nhiệm : Định Xuân Hòa 
'Tòá soạn : 229 Colonel Grimaud, Sài Gòn 
Số1: 1941. 


TIN MỚI THỂ THAO 
Bản in riêng của Tín Mới. Tuần báo, thứ bẩy. 
Giám đốc : Nguyễn Văn Luyện 
Chủ bút : Mai Văn Hâm. 
'§ố I : 29-6-1940, số cuối 1943 
Khổ báo: 42cm x 27 cm ; số lượng :3000. 
Ta soạn : số 5 phố Julien Blànc. 
TIẾNđ DÂN 
Xuất bản ở Huế, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Trung Kỳ. 
Số 1, 10-8-1927 ; số cuối cùng, số 1766, 244 -1943 


ấo ra mỗi tuần 2 kỳ, không kể từ đâu năm. 1936 đến hết 
năm 1939, mỗi tuần 3 số. 
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Chủ nhiệm kiêm chủ bút : Huỳnh Thúc Kháng, 
Quản lý : Trần Đình Phiên 
._ Tòa soạn : 12 đường Đông Du, Huế. 
In ở nhà in riêng. Khổ báo : 56cm x 38cm. Số lượng 1300 
bản. 


TIẾNGTRẺ „ 
Xuất bản ở Hà Nội, tuần báo 
Số 1, 18-4-1935 ; đình bản sau khi ra số 13, 2-1936. 
Người sáng lập và chủ nhiệm : Phạm Hữu Ninh, sau là 
Phạm hữu Đô 
Tổng thư ký tòa soạn : Vũ Công Nghỉ 
In ở nhà in riêng. Khổ 44,5cm x 30,5cm 
'Tòa soạn : 11 Hàng Cót. 


TINH TIẾN 
Phụ trương của báo Đuốc Tuệ 
Bán tuần báo 
Quản lý : Cung Đình Bính 
Nhà in Đuốc Tuệ 
Số1: 1-6-1945 
Khổ báo : 16cm x 32cm ; Số lượng : 1800. 


“TIỂU THUYẾT NHẬT BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội, tục bản của. Tiểu Thuyết Thứ Ba. 
Số 1, 9-2-1938 ; số cuối còng, số 363 5-1941 
Xuất bản hằng ngày 
Giám đốc : Đoàn Như Khuê 
Quản lý : Đỗ Xuân Mai 
In ở nhà ín Mai Lĩnh. Khổ 22cm x 15cm ` 
Tòa soạn : 57 phố Phúc Kiến 
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TIỂU THUYẾT THỨBẢY 


"Tuần báo 

Chủ nhiệm và quản lý : Vũ Đình Long 
Tòa soạn : 93 Hàng Bông, Hà Nội 
Nhàin Tân Dân 

Số 1: 2-6-1934 ; đình bản : 1943 ; khổ báo : I9cm x 27 
cm. 

Tái bán:: 5-5-1945 

Chủ nhiệm : Vũ Đình Long 

Chủ bút : Phùng Bảo Thạch 

Tòa soạn : Thụy Khê, Hà Nội 

Tái bản lần 2 : 1947, Hà Nội. 


TIỂU THUYẾT TUẦN SAN 


Quản lý : Lê Ngọc Thiêu 

'Tòa soạn : 67 Rue Neyeet, Hà Nội 
Nhà in Asiatic 

Số 61 : 5-8-1939. 


TIN MỚI THỂ THAO 
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Xuất bản ở Hà Nội 
Bản tin riêng Ti» Mới 
Số 1, 29-6-1940 ; số cuối cùng, số 88, 3-1942 
Xuất bản hằng tuần, ngày thứ bảy 
Chủ nhiệm : Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, sau đến Nguyễn 

"Tấn G¡ Trọng 
Quản lý : Nguyễn Văn Chạc 
In ở nhà in SADIE. 
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TIỂU THUYẾT THỨNÃM 

Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 18-3-1937 ; số cuối cùng, số 7, 1-5-1937 
Tạp chí xuất bản hằng tuần 

Thời gian này, Tiểu Thuyết Thứ Năm là tạp chí cách 
mạng. 

Giám đốc : Trần Duy Nhất 

Quản lý : Đình Minh Phụng 

Thư ký tòa soạn : Học Phi 

“Tòa soạn : 7L Hàng Bông 

In ở nhà ín riêng. Khổ 44cm x 30,5 cm. 


TIỂU THUYẾT THỨNĂM TẬP MỚI 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 5-8-1937 ; số cuối cùng, số 51, 1-1942 
Giám đốc : Trân Duy Nhất 

‡ Quản lý : Lê Cường, sau đến Lê Tràng Kiểu. 

ị In ở nhà in riêng, sau ở nhà in Lê Cường. 

ị “Tòa soạn : 88 đường Huế. Khổ 30,5cm x 22,5cm. 


TIỂU THUYẾT TUẦN SAN 

Xuất bản ở Hà Nội 

Cơ quan xuất bản tiểu thuyết của Bảo Ngọc Văn Đoàn 

Số 1, 28-8-1932 ; số cuối cùng, số Đặc biệt, tháng 2-1942. 

Quản lý : Lê Ngọc Thiểu, sau đến Lê Ngọc Vũ 
Ỉ In ở nhà in Lê Cường 

Tòa soạn : 140 phố Cửa Bắc. 
TIN MỚI 

Xuất bản ở Hà Nội, nhật báo. 

Số 1, 27-1-1940 ; số cuối 1945 
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Giám đốc : Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, sau đến Nguyễn 
“Tấn Gi Trọng. 
Quản lý : Nguyễn Văn Chạc. : 
In ở nhà in SADIE, nhà in Tin Mới. 
Tòa soạn : 5 phố J. Blanc. 
TIN MỚI VĂN CHƯƠNG 
Xuất bản ở Hà Nội 
“Tiểu thuyết, phóng sự, chiếu bóng 
Số 1, 15-9-1940 ; số cuối cùng, số 64, 12-1241 
'Tạp chí xuất bản hằng tuần. 
Giám đốc : Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện 
- Quản lý : Nguyên Văn Chạc 
Tn ở nhà in S5 DHE, Khể 28,5cm x 19cm. 
TIN LTÚC ý 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 2-4-1938 ; số cuối cùng, số 43, 15 - 19- 10-1938 
Cơ quan Mặt trận Dân chủ, thực tế là cơ quan của Xứ ủy 
Bắc Kỳ Đảng Cộng sản Đồng Dương. 
Người sáng lập : Lương Văn Tuân (danh nghĩa đứng tên 
xin phép). 
Quản lý : Trịnh Hoài Đức. 
(Giám đốc chính trị : Đặng Xuân Khu ; chủ bút : Trần 
Huy Liệu). 
In ở nhà in riêng. 
TỔNG XÃBÁO ` ƒ 
Tuần báo „ ° 
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Chủ nhiệm và quản lý : Dejean de la Badc 
Tòa soạn : 248 Rue Lagrandière, Sài Gòn 
Nhà in Thạnh Mậu 

Số 1: 30-7-1939. 


TRANH ĐẤU 


Xuất bản bí mật 
Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Số 1, 15-8-1930; 


. In bằng giấy sáp, viết bút thép. 
TRAVALL (LE) 


Xuất bản ở Hà Nội 

Tuần báo chính trị và kinh tế, do những người cộng sản tổ 
chức, biên tập, có sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc kỳ Đảng cộng, 
sản Đông Dương. 

Số 1, 16-9-1936 ; số cuối cùng, số 30, 16-4-1937 

Giám đốc chính trị : Nguyễn Văn Tiến 

Chủ nhiệm : Trịnh Văn Phú. 

(Hai chức danh giám đốc chính trị và chủ nhiệm là danh 
nghĩa, thực tế là Xứ ủy chỉ đạo). 

1n ở nhà ïn riêng, 


TRI ÂN 


Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, 3-6-1941 ; số cuối cùng 212, 22-1 1-1945 số lượng : 
3000, khổ 20cm x 27cm. 

'Tạp chí văn hóa ra hàng tuần, ngày thứ ba 

Giám đốc : Nguyễn Tường Phượng 
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Quản lý : Dương Tụ Quán 
“Tòa soạn : 294 phố Huế, Hà Nội 


Nhà ïn riêng. 
TRUNG BẮC CHỦ NHẬT 
Tuần báo ˆ 


Chủ nhiệm : Nguyễn Doãn Vượng 

Tòa soạn : 36 Bđ Henri d' Orleans, Hà Nội 

Nhà ín Trứng Bắc Tân Văn b 

Số 1 : 1-1942 ; khổ báo : 17 x 25 em. Số cuối 1944. 


TRUNG HÒA NHẬT BÁO 


(1923 - 1945 ; theo Trần Huy Liệu) 
Cơ quan của những người Công giáo Bắc Kỳ) 


TRUNG BẮC TÂN VĂN 
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Xuất bản ở Hà Nội 

Số 1, ngày 7-1-1915 ; số cuối cùng, số 7265, tháng 4- 
1941 ngừng xuất bản. 

Snâyde, đứng tên sáng lập viên 

Chủ bút : Nguyễn Văn Vĩnh ; san là Nguyễn Văn Luận: 
Quản lý : Dương Phượng Dực 

'Tòa soạn : 36 Đại lộ Hãngri Oóclêäng 

In ở nhà in Trung Bắc tân văn. 

Khổ 60,5cm x 40,5cm. 

chống Cách mạng tháng Mười Nga nã 1917 và chính 
quyền Xô viết ở Nga, bôi nhọ hoạt động của những người 
Bôn sẽ vích và ủng bộ bọn phản cách mạng. 
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TRƯNG LẬP BÁO 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Đây là bản Việt Ngữ của tờ Lˆ Impartial, ` 
Số I, 16-1-1924; số cuối cùng, số 7023, 30-5-1933 
Xuất bản hằng ngày. Lúc đầu lấy tên TrungLập Báo, sau 
đổi là Trung Lập 
Chủ nhiệm : Trần Thiện Quý 
1n ở nhà ïn riêng. 
TRUYỂN BÁ : 
Tuân báo của nhỉ đồng . 
Chủ nhiệm và quản lý : Vũ Đình Long. 
'Tòa soạn : 93 Hàng Bông, Hà Nội 


Nhà in Tân Dân. 
TRUYỂN TIN 
"Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1, 14-7-1940 ; số cuối cùng, số 289, 1941 
Xuất bản hằng ngày 


Giám đốc : Giang Văn Chánh 
Quản lý : Trần Kim Chỉ 
h 1n ở nhà in Giang Văn. 
TUẦN LỄ 
Xuất bản ở Vĩnh 
Số 1, 19-3-1938 ; số cuối cùng, số 115, 12-1940 „ 
"Tuần báo ra ngày thứ bảy 
Chủ nhiệm : Nguyễn Đức Bính 
In ở nhà in Nord - Anam, sau đến nhà in Vương Đình 
Châu. š 
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TỨ DÂN VĂN UYỂN 

Bán nguyệt san 
Chủ nhiệm và quản lý : Lê Tài Trường 
Sáng lập : René Robin 
Tòa soạn : Tòa báo chí phủ thống sứ Bắc Kỳ 
NhäÌn : Lê Cường 

:gø1:; 1935; số 1 (tập mới) : 1-3-1941 
Khổ báo : l5 x 22cm. 





“Tuần báo 7.7. 







rá ngày 21-4-1945 
'Việt Nam hợc xá. 
TƯƠNG LẠI “ 

“Tuân báo chính trị, xã hội, van chương ra ngày thứ năm. 

'Chủ nhiệm : Trương Văn Minh, Nguyễn Doãn Chí. 

Chủ biên : Huỳnh Gia Lịnh 

“Tòa soạn : 60 Hàng Cót, Hà Nội 

Nhà ín riêng 

S61: 2-9-1936 

Khổ báo : 22cm x 3l cm. 





TỨĐÂN VĂN UYỂN 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số 1-1935 ; số cuối cùng, số 35. 11-1943 
Tháng xuất bản hai kỳ, của phòng báo chí, phủ Thống sứ 
Bắc kỳ. 
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Người sáng lập : R. Röbanh và A. Tôlãngxơ. 
Chủ nhiệm : Lê Tài Trưng 
_ Tnởnhàin Lê Cường. 
VĂN HỌC TUẦN SAN - 
Xuất bản ở Sài Gòn 
Số 1, 15-9-1934 ; số cuối cùng, số 32, 7-1937 
Tạp chí xuất bản môi tháng hai kỳ. 
Người sáng lập : Trung Lâm Lê Cường Phụng 
Giám đốc : Hoàng Tân Dân 
Quản lý : Nguyễn Thế Phương 
1n ở nhà in Bảo Tồn. 
VIỆT BÁO 
Xuất bản ở Hà Nội 
Số I, 18-8-1936, số cuối cùng, số 906, 10-3-1945 
Xuất bản hằng ngày 
Chủ nhiệm Trịnh Ninh 
In ở nhà in riêng. 
'Tòa soạn : 51 hàng Bồ. 


tt canh ~ 


VIỆT TÂN 
Sài Gòn 


Số 1, 16-3-1933 ; nhiều lần đình bản rồi tục bản ; số cuối 
cùng, số 8, 1-1938. 


Tuần báo ra thứ sáu, sau ra tuần hai kỳ 
Giám đốc : Đặng Thúc Liêng 
Quận lý : Phan Văn Thiết sau là Trần Văn Kính, rồi Phạm 
Văn Diên, đến Phan Văn Ba. 
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1n ở nhà ïn J. Việt, rồi nhà in Võ Văn Vân đến nhà in 
"Thạnh Mậu. 






Xuất bản bí mật ở Cao Bằng 8 
Cơ quan của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng, rồi Cao Bằng - 
'Bắc Cạn, sau là Cao - Bắc - Lạng. h 
Sau Cách mạng Tháng Tám -1945, trở lại Tỉnh bộ Việt 
Minh Cao Bằng. Một thời gian của tỉnh, Cao Lạng, rối trở 
lại Cao Bằng, đến nay vẫn riếp tục xuất bản 
Số 1, được đánh số 101, 1-8-1941 ; trước Cách mạng 
“Tháng Tám -1945, ra được 226 số (20- -8-1945). 
Người sáng lập : Nguyễn Ái Quốc 
In litô, viết tay trên đá. 
VỊT ĐỰC 
Xuất bản ở Hà Nội 
Sổ 1, 2-1-1938 ; số cuối cùng, số 53, 7-1939. 
Báo trào phúng, xuất bản hằng tuần, thứ tư. 
Quản lý : Nguyễn Đức Long 
'Từ số 1, 22-6-1938, Giám đốc : Tam Lang Vũ Đình Chí 
In ở nhà in Thụy Ký. Khổ 5lem x 39cm 
'Tòa soạn : 11 phố J. Blanc. 
Ý DÂN 
Xuất bản ở Vĩnh 
Số 1, 27-3-1936 ; số cuối cùng, số 38, 10-1938 
Xuất bản hằng tuân 
Chủ nhiệm : Lê Hữu Nhơn. 
1n ở nhà in riêng. 
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VĂN CÔI TẠP CHÍ 
Nguyệt san 
Cơ quan truyền bá lòng tôn sùng Đức Mẹ tại Thái Bình 
Chủ nhiệm : Cha G.V.Xuyên 
Chủ biên : Cha N. T. Ân : 
Quản lý : Gonzalez 
'Tòa soạn : Seminaire Saint Albert, Nam Định 
Nhàim "Trường Phát, Nam Định (từ số 21 (9-1939) chuyển 
tới nhà in Đa Minh, Thái Bình) 
Số 1 (tập mới : 1-1942) 
Khổ báo : 12cm x 18 cm. 


VĂN HÓA. 
Tạp chí 
Sáng lập : Trần Văn Kệ 
Quản lý : Huỳnh Văn Tuyên 
'Tòa soạn : 26 Rue Gustave Vinson, Sài Gòn 
Nhà in Lumière, Mỹ Tho 
Số 18 : 8-7-19939. 
VĂN HÓA TẠP CHÍ 
“Tuần báo, xuất bản ở Hà Nội 
Sáng lập : Bài Xuân Triểu 
Quản lý : Trần Tuấn Khải, Trần Quốc Trinh 
Tòa soạn : 17 'Bd Francis Garnier. 
Nhà in riêng ; Khổ 25cm x 16cm 
Số 1 : 29-6-1939. Số cuối cùng 1945. 
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VĂN LANG TUẦN BÁO 
- Chủ nhiệm : Huỳnh Văn Đơn 
Quản lý : Trương Văn Thái 
'Tòa soạn : 104 Rue Pellerin, Sài Gòn 
Nhà ìn SATI ' 
Số 1: 29-7-1939. 


VĂN MỚI ˆ 
“Tuần báo văn chương và mĩ thuật, Hà Nội 
Quản lý : Đỗ Văn Trường 

_ Ý Tòa soạn : Số 157 phố Hàng Bông 
„ Nhà in Lê Cường 

'ạm đình bản từ sau số 1, 15-2-1939: 

„ Tái bản vào 3-6-1939, 

¿ Khổ : 28cm x 20cm 









'VĂN MỚI NGHỊ LUẬN 
.... Tạp chí tân văn hóa,nguyệt san. 

Nguyệt san ˆ 
Sáng lập.: Đô Văn Trường 
Chủ nhiệm : Đỗ Xuân Giững 
Quản lý : Nguyễn Đức Quỳnh 
Tòa soạn : 71, phố Tiên-Tsin, Hà Nội 
Nhà in Văn Mới 
Số 1, 10-10-1944 
Khổ báo : 12cm x 20 cm. 


VÌ CHÚA 
Báo, Công giáo bằng quốc văn, và Pháp văn. 
Bán nguyệt san rồi đổi thành nguyệt san 
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Chủ nhiệm và quản lý : Cha J. M- Thích 
Tòa soạn : PetiL seminaire Am Ninh, Cửa Tùng (sau 
chuyển vẻ 50 Bis avenne Khải Định, Huế) 
Nhà in Trung Hòa, Hà Nội 
Số 1 : 23-9-1936 
Khổ báo : 29cm x 22,5 cm 
Số tượng : 1400 
VIÊN ÂM 
Nguyệt san của Hội Annam Phật học 
Chủ nhiệm : Hoàng Xuân Ba 
Quản lý : Trần Đăng Khoa và Tôn Thất Tùng (nhiêu lần 
thay đổi chủ nhiệm và quần lý). 
'Tòa soạn : Route Nam Giao, Huế 
Nhà in Phúc Long, Huế (sau chuyển sang nhà in Đuốc 
Tuệ, Hà Nội) 
Số 1, 6-1933. 
VIỄN ĐÔNG 
(1940 1941 ; theo 'Trần Huy Liệu). 
VIỆT BÁO 
(Sài gồn ; theo "Dư luận") 
VIỆT BÁO BẠN GÁT 
Sài Gòn 
Phụ bản của Việt báo 1940 (theo "Người mới") 


VIỆT CƯỜNG 
Nhật báo (1942 - 1945, Sài Gòn; theo Trần Huy Liệu) 


VIỆT NAM THƯƠNG MẠI KỸ NGHỆ 
Cơ quan bình vực quyền lợi thương mại, kỹ nghệ Việt Nam 
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Hai thứ tiếng : Việt - Pháp 
Chủ nhiệm : Trịnh Văn Sang 
Quản lý : Nguyễn Văn Nghĩa 
"Tòa soạn : Boite Postale N°451, Sài Gòn 
Nhà in Mai Lĩnh, Hà Nội 
Số 10, 10-8-1939. 
VIỆT NAM THANH NIÊN TẠP CHÍ 
Xuất bản 2 tháng 1 số, song ngữ Việt - Pháp. 
Cơ quan của Hội Ssinh viên Việt Nam (Le Foyer des 
Etudiants Annamites) 
Giấy phép xuất bản : 6-5-1922 
Bảo trợ : L. May, Chánh tòa chính trị phủ Toàn Quyền, 
Monguillot, thống sứ Bắc Kỳ... 
Mỗi số trên 200 tr; N° 3 (11-12-1923) N?4(1-2-1924) 
Nhà in : Thực Nghiệp 
'Tòa soạn : 5 Vọng Đức, Hà Nội. 


VIỆT NAM Y BÁO 
Nguyệt san, cơ quan của Hội Việt Nam Y. 
Chủ nhiệm : Phó Đức Chu 
Quản lý : Dương Bá Trạc 
Tòa soạn : 47 Rue Phúc Kiến, Hà Nội 
Số 1, 1-6-1940. số cuối 12-1940. 
Khổ 43cm x 30cm 


VÔ TUYẾN TRUYỀN THANH T.S.F 
Tuần báo : 2 kỳ ở Hà Nội 
Sáng lập : Mai Xuân Tấn, Chủ nhiệm : Phạm Thúc 
Quản lý : Mika.Tokio Vũ Đình Hải 
Tòa soạn : 8, Hà Nội 
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nhài in : Mới, Thụy Ký. 
'Tái bản, số 1, 4-12-1939, số cuối gùng s(6- 1940) 
Khổ 60cm x 45cm. 


Y HỌC TÂN THANH 
Bán nguyệt san 
Sáng lập : Vũ Thượng Chi 
Chủ nhiệm và quản lý : Vũ Trung, 
'Tòa soạn : 91 Avennne de la Marne, Chợ Lớn 
Nhà in Đông Phương 
Số 13 : 6-1939. 


Y HỌC TẠP CHÍ 
Hội y học xuất bản 
Bán nguyệt san 
Quản lý : Phó Đức Thành 
'Tòa soạn : 38 Jules ferr, Vinh 
Nhà in V.Ð. Châu 
1: 1937 ; khổ báo : 2lem x 31 em. 


Ý KIÊN CHUNG 
Xuất bản bí mật ở Côn Lôn 
Tạp chí lý luận Chỉ bộ cộng sẵn tù Côn Lôn những năm. 
1934 - 1935. 


'Viết tay thành nhiễu bản, truyền nhau trong nội bộ. 
ZÂN 

Nguyệt san chính trị, xã hội 

Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Ba, Nguyễn Lân 

'Tòa soạn : 42, phố Rasô, Hà Nội 

Nhà in mới. Khổ 30cm x 22cm. 

Số 1: 15-7-1938. Số cuối cùng 2-1940. 
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